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Phương Nam và Vũ Văn Miên. Năng suất sinh sản của lợn Landrace và Yorkshire thế hệ 
1 mang kiểu gene AA của gene VRTN	 27
Phạm Ngọc Trung, Nguyễn Hữu Tỉnh, Lê Đình Phùng, Trần Văn Hào, Tôn Trung Kiên, 
Nguyễn Văn Phong, Phạm Công Hải và Nguyễn Thị Cẩm Nhi. Khả năng sản xuất của 
các tổ hợp lợn lai giữa lợn đen Nhật Bản và lợn Móng Cái	 33
Nguyễn Khắc Khánh, Cao Thị Liên, Nguyễn Công Định, Phạm Đức Hồng, Trịnh 
Duy Linh, Dương Thị Phương Lan, Cấn Thị Hợp, Phạm Văn Quyến, Bùi Thị Thủy và 
Nguyễn Thị Quỳnh Trang. Đặc điểm ngoại hình và năng suất sinh sản đàn hạt nhân trâu 
Langbiang 	 39 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Huỳnh Văn Thuấn, Nguyễn Văn Hải, Thái Quốc Hiếu, Lê Vĩnh Nguyên Hân, Từ 
Phương Bình và Nguyễn Trọng Ngữ. Ảnh hưởng của tinh dầu sả đến chất lượng và 
dinh dưỡng quầy thịt vịt biển nuôi ở tỉnh Tiền Giang	 44
 Trịnh Hoàng Anh, Nguyễn Nhật Duy, Nguyễn Văn Minh, Ngô Thị Minh Sương và 
Nguyễn Thảo Nguyên. Ảnh hưởng của bổ sung tảo xoắn lên khả năng sinh trưởng, 
năng suất thân thịt và thành phần hóa học thịt của cút Nhật Bản lai	 50
Nguyễn Thị Hanh Chi và Nguyễn Thị Thu Hồng. Ảnh hưởng của các mức bổ sung 
Saccharomyces Cerevisiae đến chất lượng của vỏ trái đậu Nành rau lên men	 54

CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
Ngô Hồng Phượng, Trương Văn Phước và Nguyễn Thị Phương Uyên. Tiềm năng 
thay thế kháng sinh  của Chitosan Oligosaccharide trên gà thịt	 59
Vũ Quỳnh Hương, Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng và Phạm Thị Dịu. Khảo sát một 
số yếu tố ảnh hưởng đến quy trình sản xuất gà Tiên Yên ủ thảo dược	 64
Văn Tiến Dũng, Nguyễn Đức Điện, Trần Thị Hồng Bích và Ngô Thị Kim Chi. Hiện 
trạng chăn nuôi và sử dụng thức ăn cho bò thịt tại tỉnh Đắk Lắk	 69
Dương Đức Hiếu, Bùi Thị Huyền Thương, Nông Thị Mai Hồng, Công Hồng Hạnh, 
Phan Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Hồng Chiên, Dương 
Thanh Lâm và Hà Tú Quỳnh. Đánh giá hiệu quả diệt ve bò Rhipicephalus của chế 
phẩm nano nhũ hóa từ tinh dầu sả	 76
Nguyễn Thị Lan Anh, Gal Zagury và Phạm Hồng Thái. Khả năng cải thiện sức khỏe 
ong mật Apis Mellifera tại Hà Nội của sản phẩm Beenovation H4BEES 	 82
Phạm Hoàng Huy, Lý Như Phượng, Nguyễn Trần Thúy Nga và Hoàng Thị Nghiệp. 
Thực trạng buôn bán và chăn nuôi bò sát (Reptilia) trên địa bàn huyện Châu Thành, 
tỉnh Trà Vinh	 87

TIN KHCN, VĂN BẢN VÀ KHUYẾN NÔNG
Lê Thanh Hải. Lịch sử và xu hướng chọn giống vật nuôi: từ phương pháp truyền thống 
đến công nghệ dựa trên hệ Gene	 92
TỔNG MỤC LỤC NĂM 2024	 94



DI TRUYỀN - GIỐNG VẬT NUÔI 

 

KHKT Chăn nuôi số 305 - tháng 12 năm 2024 2 

 

ĐA HÌNH GENE GH, GHSR VÀ POU1F1 Ở G\ BẢN ĐỊA:  

LẠC SƠN, LÙN CAO SƠN, BANG TRỚI, LÔNG XÙ, TÒ V\ TAI ĐỎ 
Nguyễn Thị Quỳnh Ch}u1, Phạm Thị Phương Mai1, Trần Thị Hậu1, Nguyễn Văn Ba1, 

 Giang Thị Thanh Nh|n1, Trần Thị Thu Thủy1, Nguyễn Kh{nh V}n1 v| Phạm Doãn Lân1* 

Ngày nhận bản thảo bài báo: 11/10/2024 – Ngày nhận bài phản biện: 25/10/2024 

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 12/11/2024 

TÓM TẮT 

Gene GH, GHSR và POU1F1 là các gene ứng viên liên quan đến tính trạng sinh trưởng ở g|. Mục 
tiêu của nghiên cứu nhằm ph}n tích c{c đa hình nucleotide đơn (SNP) tại vị trí đa hình G662A gene GH, 
C3286T gene GHSR và T11041C gene POU1F1 trên tổng số 600 c{ thể của 6 qu}n thể giống g| Lạc Sơn 
(LS), lùn Cao Sơn (CS), Bang Trới (BT), Lông Xù (LX), Tò (GT) v| Tai Đỏ (TĐ) bằng kỹ thuật PCR-RFLP 
kết hợp với giải trình tự gen. Kết quả cho thấy, đa hình gene GH thu được 2 alen (A, G) v| 3 kiểu gene 
(AA, AG, GG). Kiểu gene GG được x{c định có liên quan với khả năng sinh trưởng ở g| xuất hiện với tần 
số kh{ thấp: LS (0,04), CS và GT (0,10), LX v| TĐ (0,12) v| BT (0,16). Đa hình gene GHSR biểu hiện 2 alen 
(C, T) v| 3 kiểu gene (CC, CT, TT). Tuy nhiên, kiểu gene TT được x{c định có liên quan tới sinh trưởng ở 
g| chỉ được ph{t hiện với tần số thấp ở g| CS (0,01), GT v| TĐ (0,02). Tại đa hình gene POU1F1 thu được 
2 alen (C, T) v| 3 kiểu gene (CC, CT, TT). Kiểu gene CC, TT được x{c định có liên quan tới một số giai 
đoạn sinh trưởng ở g| xuất hiện với tần số cao ở g| CS (0,81 CC) v| LX (0,34 TT). Kết quả n|y sẽ l| cơ sở 
cho c{c nghiên cứu tiếp theo về mối liên kết giữa đa hình gene với tính trạng sinh trưởng nhằm chọn tạo 
được c{c giống g| bản địa có năng suất cao dựa v|o chọn lọc chỉ thị ph}n tử. 

Từ khóa: G| bản địa, gene GH, gene GHSR, gene POU1F1, PCR-RFLP 

ABSTRACT 

Polymorphism of GH, GHSR, POU1F1 genes in native  

Lac Son, Cao Son, Bang Troi, Long Xu, To and Tai Do chickens  

The GH, GHSR and POU1F1 genes are the candidate genes for growth traits in chickens. The 
study aimed to analyze single nucleotide polymorphisms (SNP) at G662A, C3286T, T11041C of the GH, 
GHSR, and POU1F1 genes, respectively. A total of 600 individuals from 6 chicken populations 
including Lac Son (LS), Cao Son (CS), Bang Troi (BT), Long Xu (LX), To (GT) and Tai Do (TĐ) chickens 
were collected and analyzed for SNPs by PCR-RFLP combined with gene sequencing approach. The 
results showed that the GH gene polymorphism had 2 alleles (A, G) and 3 genotypes (AA, AG, GG). 
The GG genotype was determined to be related to growth traits in chickens, had a relative low 
frequency in LS (0.04), CS and GT (0.10), LX and TĐ (0.12), and BT (0.16). The polymorphism of the 
GHSR gene found 2 alleles (C, T) and 3 genotypes (CC, CT, TT). However, the frequency of TT 
genotype was suggesed to be related to growth traits in chickens, were only detected at very low 
frequencies in CS (0.01), GT and TĐ (0.02) chickens. The POU1F1 gene polymorphism, 2 alleles (C, T) 
and 3 genotypes (CC, CT, TT) were obtained. The frequencies of the CC, TT genotypes were 
determined concerning growth stages in chickens, appeared at high frequencies in CS (0.81 CC) and LX 
(0.34 TT). These results will be the basis for further studies on the association between gene 
polymorphism and growth production in order to select high-yielding native chicken breeds based on 
marker-asissted selection. 

Key words: Native chicken breed, GH gene, GHSR gene, POU1F1 gene, PCR-RFLP. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1
  

C{c giống g| bản địa Việt Nam được 
đ{nh gi{ có phẩm chất thịt thơm ngon phù 

                                                 
1 Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế b|o động vật 
*Tác giả liên hệ: PGS.TS. Phạm Doãn Lân, Phó Viện trưởng 
Viện Chăn nuôi. ĐT: 0914366975; Email: 
pdlanvn@yahoo.com 

hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy 
nhiên, theo kết quả một số nghiên cứu cho 
thấy nhiều giống g| bản địa có đặc điểm sinh 
trưởng chậm v| có hiệu suất thấp hơn so với 
c{c giống g| kh{c, dẫn đến hạn chế việc ph{t 
triển chăn nuôi c{c giống g| n|y (Lê Thị Thu 
H| v| ctv, 2015; Nguyễn Ho|ng Thịnh v| ctv, 
2016; Trần Thị Bình Nguyên v| ctv, 2020; 
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Nguyen Van Duy v| ctv, 2020). Do đó, việc 
cải thiện tốc độ sinh trưởng và hiệu suất sản 
xuất của c{c giống g| bản địa đã trở th|nh 
vấn đề cấp thiết đối với ng|nh chăn nuôi gia 
cầm. Ng|y nay, c{c phương ph{p di truyền 
ph}n tử hiện đại đã được ứng dụng trong 
chọn giống vật nuôi không chỉ giúp c{c nh| 
chọn giống cải thiện được đặc điểm sinh 
trưởng m| còn bảo tồn được nguồn gene quý 
của giống. Một số chỉ thị ph}n tử đã được 
chứng minh có thể cải thiện tính trạng sinh 
trưởng ở g| bản địa v| hỗ trợ rút ngắn thời 
gian chọn lọc (Dekkers, 2004). 

Ở g|, c{c đa hình gene hormone sinh 
trưởng (Growth hormone-GH), gene thụ thể 
tiết hormone sinh trưởng (Growth hormone 
secretagogue receptor-GHSR) và gene yếu tố 
phiên mã tuyến yên POU lớp 1 (POU class 1 
homeobox1-POU1F1 hay PIT-1) đã được chứng 
minh có liên quan tới tính trạng năng suất sinh 
trưởng ở g| như tốc độ sinh trưởng, khối lượng 
cơ thể, lượng chất béo, chất lượng thịt 
xẻ<(Jiang v| ctv, 2004; Nie v| ctv, 2005, 2008; 
Lei và ctv, 2007; Ghelgachi và ctv, 2013; Darzi 
và ctv, 2014; Kazemi và ctv, 2018; Manjula và 
ctv, 2018). Do đó, những gene này được xem l| 
các gene ứng viên có tiềm năng liên kết với c{c 
tính trạng sản xuất mong muốn ở g|. 

Những năm gần đ}y tại Việt Nam, đa 
hình gene GH đã được thực hiện trên một số 
giống như g| T|u V|ng (Khoa v| ctv, 2013), 
g| Chọi lai, g| Ai Cập (Lưu Quang Minh và 
ctv, 2016), g| Móng Tiên Phong (Nguyễn 
Trọng Tuyển v| ctv, 2017; Nguyễn Thị 
Quỳnh Ch}u v| ctv, 2023), g| Liên Minh 
(Trần Thị Bình Nguyên v| ctv, 2020; Đỗ Thị 
Thu Hường v| ctv, 2023), g| Mía (Thinh v| 
ctv, 2020; Ho|ng Anh Tuấn v| ctv, 2022), g| 
Ri lai (Nguyễn Thanh Thủy v| ctv, 2022), g| 
Ri V|ng Rơm, g| H’Mông, g| Đông Tảo, g| 
Lạc Thủy v| g| Tiên Yên (Nguyễn Thị 
Quỳnh Ch}u v| ctv, 2023). Đa hình gene 
GHSR cũng được thực hiện trên g| T|u V|ng 
(Khoa v| ctv, 2013). Một số đa hình gene 
POU1F1 bước đầu đã được nghiên cứu trên 
g| Liên Minh (Trần Thị Bình Nguyên v| ctv, 
2020), g| Ri V|ng Rơm, g| Móng, g| 

H’Mông, g| Đông Tảo, g| Lạc Thủy v| g| 
Tiên Yên (Nguyễn Thị Quỳnh Ch}u v| ctv, 
2023). Tuy nhiên, thông tin đa hình 3 gene 
n|y trên nhiều giống g| bản địa kh{c còn hạn 
chế. Do đó để góp phần v|o bảo tồn v| khai 
th{c hiệu quả nguồn gene g| bản địa, nghiên 
cứu n|y đã được thực hiện để ph}n tích mức 
độ đa hình tại vị trí G662A của gene GH, 
C3286T của gene GHSR v| T11041C của gene 
POU1F1 trên c{c giống bản địa g| Lạc Sơn, 
lùn Cao Sơn, Bang Trới, Lông Xù, Tò v| Tai 
Đỏ, từ đó cung cấp thông tin khoa học hỗ trợ 
trong công t{c chọn tạo giống g| có khả năng 
sinh trưởng tốt nhằm n}ng cao hiệu quả chăn 
nuôi của những quần thể giống g| n|y. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Nghiên cứu được thực hiện trên 6 quần 
thể g| bản địa: Lạc Sơn, lùn Cao Sơn, Bang 
Trới, Lông Xù, Tò v| Tai Đỏ. C{c thông tin cơ 
bản về giống, địa điểm thu mẫu được trình 
b|y ở bảng 1. C{c c{ thể được lựa chọn thu 
mẫu m{u dựa v|o đặc điểm hình th{i đặc 
trưng giống đã công bố trong cuốn [t l{t c{c 
giống vật nuôi. C{c c{ thể đã được lấy mẫu 
đảm bảo hạn chế tối đa về mối quan hệ huyết 
thống thông qua phỏng vấn tại c{c trang trại, 
trung t}m giống nơi thu mẫu. 

Bảng 1. Giống g|, địa điểm v| số lƣợng mẫu 

Giống g| Địa điểm Số mẫu 
Lạc Sơn (LS) TT giống VN Quảng Bình 100 
Lùn Cao Sơn (CS) Bình Liêu, Quảng Ninh 100 
Bang Trới (BT) Hạ Long, Quảng Ninh 100 
Lông Xù (LX) Chư Pah, Gia Lai 100 
Gà Tò (GT) Quỳnh Phụ, Th{i Bình 100 
Tai Đỏ (TĐ) Vườn QG Cúc Phương 100 
Tổng  600 

2.2. Phƣơng ph{p 

Thu thập mẫu: Mỗi quần thể g| thu thập 
100 mẫu. G| được nuôi tập trung tại c{c 
trang trại v| trung t}m giống. M{u được lấy 
từ tĩnh mạch c{nh của g| khoảng 1ml v| bảo 
quản trong ống có chứa chất chống đông 
m{u EDTA 0,5M ở 4°C v| sau đó được 
chuyển về Phòng Thí nghiệm trọng điểm 
Công nghệ tế b|o động vật, Viện Chăn nuôi 
để tiến h|nh t{ch chiết ADN tổng số. 
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T{ch chiết ADN hệ gen: C{c mẫu m{u 
được t{ch chiết ADN theo quy trình bộ kit 
Dnease Blood v| Tissue Kit của hãng 
Quiagene v| được bảo quản ở nhiệt độ -20°C. 
C{c mẫu ADN tổng số sau t{ch chiết được 
đ{nh gi{ chất lượng bằng phương ph{p điện 
di trên gel agarose 1% v| định lượng nồng độ 
trên máy Quibit 3.0 (InvitrogenTM, Thermo 
Fisher Scientific, Waltham, Mỹ). 

Khuếch đại đoạn gene GH, GHSR và 

POU1F1: ADN hệ gene đảm bảo chất lượng 
v| đạt yêu cầu được sử dụng để thực hiện 
phản ứng PCR. Tiến h|nh khuếch đại đoạn 
gene GH (intron 1), GHSR (exon 2) và 
POU1F1 (exon 6) với cặp mồi đặc hiệu tương 
ứng theo nghiên cứu của Nie v| ctv (2005), 
Darzi và ctv (2014) và Manjula và ctv (2018). 
C{c thông tin cơ bản về trình tự mồi, enzym 
giới hạn sử dụng trong nghiên cứu được 
trình b|y ở bảng 2.  

Bảng 2. Thông tin về cặp mồi v| c{c enzym giới hạn 
Gen Trình tự mồi (5’ – 3’) Vị trí Genbank Enzym giới hạn °C Nguồn tham khảo 

GH  
(intron 1) 

F: AACATCCTCCCCAACCTTTC 
R: CCCTGTCAAGGTTAGGCTCA 

G662A AY461843 MspI 37 Nie và ctv (2005) 

GHSR  
(exon 2) 

F: TTCCCACTTGGAGATACATTG 
R: GCTTTCCTTGCCGATTTGTGC 

C3286T AB095994 TaqI 65 Darzi và ctv (2014) 

POU1F1 
(exon 6) 

F: GGGGTACCACTCAACTTCAG 
R: TAGGGTACCTGCAATGGGGG 

T11041C rs13687128 BspHI 37 Manjula và ctv (2018) 

Th|nh phần phản ứng PCR được thực 
hiện với thể tích 25µl gồm: 12,5µl PCR master 
mix; 0,8µl mồi (mồi xuôi v| mồi ngược với 
nồng độ 10pM mỗi loại); 1µl ADN 50-100ng, 
nước tinh sạch (Rnase-free water) thêm vào 
sao cho tổng thể tích cuối cùng l| 25µl. Chu 
trình nhiệt nh}n đoạn gene GH: 94°C/3 phút, 
tiếp theo 35 chu kỳ ở 94°C/30 giây, 60°C/45 
giây, 72°C/1 phút và 72°C/5 phút. Chu trình 
nhiệt nh}n đoạn gene GHSR: 95°C/5 phút, 
tiếp theo 35 chu kỳ ở 95°C/45 giây, 60°C/45 
giây, 72°C/45 giây và 72°C/5 phút. Chu trình 
nhiệt nh}n đoạn gene POU1F1: 94°C/10 phút, 
tiếp theo 35 chu kỳ ở 94°C/30 giây, 60°C/30 
giây, 72°C/30 giây và 72°C/10 phút. 

Ph}n tích đa hình: Đa hình của các gene 
GH, GHSR và POU1F1 được x{c định bằng 
kỹ thuật PCR-RFLP (Polymerase Chain 
Reaction-Restriction Fragment Length 
Polymorphism). Sản phẩm PCR nh}n đoạn 
gene GH, GHSR và POU1F1 được ủ với 5U 
enzym tương ứng MspI, TaqI và BspHI, dung 
dịch đệm v| nước khử ion trong thời gian 8-
10 tiếng ở 37°C (đối với gene GH, POU1F1) 
v| ở 65°C (đối với gene GHSR). Kết quả 
RFLP được x{c định bằng phương ph{p điện 
di trên gel agarose nồng độ 3% đối với gene 
GH, 2% đối với gene GHSR v| 2,5% đối với 
gene POU1F1 qua hệ thống chụp ảnh GelDoc 
(Bio-rad). 

Giải trình tự gen: Để x{c nhận điểm đột 
biến G/A tại vị trí 662 của gene GH, C/T tại vị 
trí 3286 của gene GHSR v| T/C tại vị trí 11041 
của gene POU1F1, c{c sản phẩm PCR được 
tinh sạch bằng kit PureLinkTMPCR 
Purification Kit (Invitrogen™, Thermo Fisher 
Scientific, Waltham, Mỹ). Quy trình được lập 
cho giải trình tự tự động hai chiều trên hệ 
thống m{y giải trình tự ABI 3130 (Applied 
Biosystems, Foster, CA, Mỹ). 

2.3. Xử lý số liệu 

Tần số c{c alen v| kiểu gene được tính 
to{n bằng phần mềm Microsoft Excel v| xử 
lý theo phương ph{p thống kê sinh học. Tần 
số alen được tính theo công thức: 
p=(2AA+AB)/2N và q=(2BB+AB)/2N, trong đó: 
p l| tần số alen A; q l| tần số alen B; N l| tổng số 
mẫu nghiên cứu. Kết quả giải trình tự được 
ph}n tích bằng phần mềm BioEdit version 
7.2.5 để x{c định điểm đột biến. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Đa hình kiểu gene GH, GHSR và 
POU1F1 

Nồng độ ADN tổng số sau t{ch chiết 
được đo trên m{y Quibit 3.0 cho thấy ADN 
t{ch chiết đạt yêu cầu cho phản ứng PCR. 
Tiến h|nh khuếch đại đoạn gene GH, GHSR 
và POU1F1 với c{c cặp mồi đặc hiệu. Sản 
phẩm PCR được kiểm tra bằng điện di trên 
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gel agarose 1%, kết quả hình ảnh thu được l| 
một băng ADN s{ng rõ, không có băng phụ, 
có kích thước tương ứng lý thuyết 466bp 
gene GH, 515bp gene GHSR và 750bp gene 

POU1F1. Như vậy, đoạn gene GH, GHSR và 
POU1F1 đã được nh}n lên th|nh công (Hình 
1A, 2A, 3A).  

 
Hình 1. Phổ điện di đa hình PCR-RFLP gene GH (G662A) 

A: M: Marker 100bp (Thermo); 1-7: Sản phẩm PCR gene GH trên agarose 1% 
B: M: Marker 100bp (Thermo); Sản phẩm cắt của enzym MspI với gene GH trên agarose 3% 

 
Hình 2. Phổ điện di đa hình PCR-RFLP gene GHSR (C3286T) 

A: M: Marker 100bp (Thermo); 1-8: Sản phẩm PCR gene GHSR trên agarose 1% 
B: M: Marker 100bp (Thermo); Sản phẩm cắt của enzym TaqI với gene GHSR trên gene agarose 2% 

 
Hình 3. Phổ điện di đa hình PCR-RFLP gene POU1F1 (T11041C) 

A: M: Marker 100bp (Thermo); 1-8: Sản phẩm PCR gene POU1F1 trên agarose 1% 
B: M: Marker 100bp (Thermo); Sản phẩm cắt của enzym BspHI với gene POU1F1 trên gene agarose 2,5% 

C{c sản phẩm PCR của gene GH, GHSR 
và POU1F1 sau đó được cắt bởi enzym giới 
hạn MspI, TaqI và BspHI để ph{t hiện đa 
hình. Kết quả đa hình kiểu gene GH, GHSR 
và POU1F1 được kiểm tra bằng điện di trên 
gel agarose với c{c nồng độ thích hợp. Kết 
quả tại đoạn gene GH đã x{c định được 2 
alen A (240/226bp) và alen G (226/125/115bp) 
v| có thể tổ hợp th|nh 3 kiểu gene tương ứng 
với c{c kích thước AA (240/226bp), AG 
(240/226/125/115bp) và GG (226/125/115bp) 
(Hình 1B). Đoạn gene GHSR, kết quả điện di 
đồ thu được 2 alen C (324/191bp) v| alen T 
(515bp) v| theo lý thuyết có thể cho 3 kiểu 

gene tương ứng với c{c kích thước: CC 
(324/191bp), CT (515/324/191bp) và TT 
(515bp) (Hình 2B). Đoạn gene POU1F1, hình 
ảnh điện di đồ thu được 2 alen T (467/283bp) 
và alen C (283/251/216bp) v| theo lý thuyết 
có thể cho 3 kiểu gene tương ứng với c{c kích 
thước: TT (467/283bp), CT 
(467/283/251/216bp) và CC (283/251/216bp) 
(Hình 3B). 

3.2. Giải trình tự đoạn gene GH, GHSR và 
POU1F1 

Để khẳng định kết quả x{c định đa hình 
kiểu gene bằng kỹ thuật PCR-RFLP là chính 
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xác, chúng tôi đã tiến h|nh giải trình tự một 
số c{ thể mang kiểu gene kh{c nhau của đa 
hình G662A của gene GH, C3286T của gene 
GHSR, T11041C của gene POU1F1 để x{c 
nhận điểm đột biến. C{c trình tự sau khi 

được xử lý v| ph}n tích bằng phần mềm 
Bioedit version 7.2.5. Kết quả giải trình tự c{c 
đoạn gene GH, GHSR và POU1F1 được thể 
hiện tương ứng trong c{c hình 4, 5 v| 6.

 
Hình 4. Kết quả giải trình tự đoạn gene GH chứa SNP G662A 

A: Kiểu gene AA; B: Kiểu gene AG; C: Kiểu gene GG. Phần đóng khung l| vị trí đột biến. 

 
Hình 5. Kết quả giải trình tự đoạn gene GHSR chứa SNP C3286T 

A: Kiểu gene CC; B: Kiểu gene CT; C: Kiểu gene TT. Phần đóng khung l| vị trí đột biến. 

 
Hình 6. Kết quả giải trình tự đoạn gene POU1F1 chứa SNP T11041C 

A: Kiểu gene CC; B: Kiểu gene CT; C: Kiểu gene TT. Phần đóng khung l| vị trí đột biến. 

Kết quả giải trình tự c{c đoạn gene GH, 
GHSR và POU1F1 cho thấy c{c vùng gene 
n|y được khuếch đại ho|n to|n đặc hiệu, c{c 
điểm đa hình được x{c định tại vị trí G662A 
vùng intron 1 gene GH, C3286T vùng exon 2 
gene GHSR và T11041C vùng exon 6 gene 
POU1F1 là hoàn toàn chính xác, phù hợp với 
kết quả PCR-RFLP cắt bởi c{c enzym giới hạn 
tương ứng MspI, TaqI và BspHI. 
3.3. Tần số kiểu gen, tần số alen của đa hình 
gene GH, GHSR và POU1F1 

Sự ph}n bố tần số kiểu gene v| tần số alen 
của c{c đa hình G662A gene GH, C3286T gene 
GHSR và T11041C gene POU1F1 của 6 quần 
thể g| nghiên cứu được thể hiện ở bảng 3. 

Kết quả trình b|y tại bảng 3 cho thấy, tại 
đa hình G662A của locus GH/MspI xuất hiện 
2 alen (A, G) v| 3 kiểu gene (AA, AG, GG). 

Kiểu gene AG xuất hiện với tần số cao nhất ở 
4 quần thể g| CS (0,55), TĐ (0,55), BT (0,50) 
v| GT (0,48), còn ở g| LX v| LS xuất hiện với 
tần số thấp hơn, tương ứng 0,40 v| 0,26. 
Trong khi, tần số kiểu gene AA chỉ chiếm ưu 
thế ở 2 quần thể g| LS 0,70, LX 0,48 v| thấp 
dần c{c quần thể g| còn lại: GT 0,42, CS 0,35, 
BT 0,34 v| TĐ 0,33. Kiểu gene GG có tần số 
thấp nhất ở cả 6 quần thể g| BT (0,16), LX v| 
TĐ (0,12), CS v| GT (0,10), LS (0,04). Tại điểm 
đa hình n|y, tần số alen A cao hơn so với 
alen G ở cả 6 quần thể g| LS (0,83 A, 0,17 G), 
LX (0,68 A, 0,32 G), GT (0,66 A, 0,34 G), CS 
(0,62 A, 0,38 G), TĐ (0,61 A, 0,39 G) v| BT 
(0,59 A, 0,41G). Kết quả n|y tương tự với c{c 
kết quả đã công bố trước đ}y trên quần thể 
gà Tàu Vàng (0,67 A, 0,30 G), gà Cobb (0,72 
A, 0,28 G) (Khoa và ctv, 2013), gà Mía (0,71 A, 
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0,29 G) (Ho|ng Anh Tuấn v| ctv, 2022), g| 
Liên Minh (0,81 A, 0,09 G) (Đỗ Thị Thu 
Hường v| ctv, 2023) v| phù hợp với kết quả 
nghiên cứu đã được chúng tôi công bố trên 
gà Ri V|ng Rơm (0,95 A, 0,05 G), g| Lạc Thủy 
(0,86 A, 0,14 G), g| H’Mông (0,87 A, 0,13 G), 
g| Móng (0,67 A, 0,33 G), g| Đông Tảo (0,68 A, 
0,32 G) (Nguyễn Thị Quỳnh Ch}u v| ctv, 

2023). Một số nghiên cứu trước đ}y chỉ ra rằng 
có mối liên kết giữa đa hình G662A gene GH 
với đặc điểm sinh trưởng, khối lượng cơ thể 
gà Iran (Mehdi và Reza và ctv, 2012), gà Mía 
(Ho|ng Anh Tuấn v| ctv, 2022); g| Liên Minh 
(Đỗ Thị Thu Hường v| ctv, 2023), trong đó 
alen G xuất hiện với tần số thấp nhưng góp 
phần cải thiện sinh trưởng ở gà. 

Bảng 3. Tần số ph}n bố kiểu gen/alen của gene GH, GHSR và POU1F1 ở 6 quần thể g| 

Gene SNP 
Quần thể 

gà 
Số c{ thể (n) Tần số kiểu gen Tần số alen 

GH G662A 
  

AA AG GG A G 
  LS 100 0,70 0,26 0,04 0,83 0,17 
  CS 100 0,35 0,55 0,10 0,62 0,38 
  BT 100 0,34 0,50 0,16 0,59 0,41 
  LX 100 0,48 0,40 0,12 0,68 0,32 
  GT 100 0,42 0,48 0,10 0,66 0,34 
  TĐ 100 0,33 0,55 0,12 0,61 0,39 
GHSR C3286T   CC CT TT C T 
  LS 100 0,81 0,19 0 0,91 0,09 
  CS 100 0,72 0,27 0,01 0,86 0,14 
  BT 100 0,70 0,30 0 0,85 0,15 
  LX 100 0,84 0,16 0 0,92 0,08 
  GT 100 0,82 0,16 0,02 0,90 0,10 
  TĐ 100 0,85 0,13 0,02 0,91 0,09 
POU1F1 T11041C   CC CT TT C T 
  LS 100 0,62 0,32 0,06 0,78 0,22 
  CS 100 0,81 0,11 0,08 0,87 0,13 
  BT 100 0,58 0,38 0,04 0,77 0,23 
  LX 100 0,26 0,40 0,34 0,46 0,54 
  GT 100 0,57 0,36 0,07 0,75 0,25 
  TĐ 100 0,25 0,56 0,19 0,53 0,47 

Tại đa hình C3286T của locus GHSR/TaqI 
cho thấy tính đa hình thấp với 2 alen (C, T) 
v| 3 kiểu gene (CC, CT, TT), trong đó chỉ có 3 
quần thể g| CS, GT v| TĐ có 3 kiểu gene 
(CC, CT, TT), còn LS, BT v| LX chỉ có 2 kiểu 
gene (CC, CT). Sự kh{c biệt n|y có thể l| do 
sự kh{c nhau về bản chất di truyền giữa c{c 
quần thể g| nghiên cứu. Tần số kiểu gene CC 
chiếm cao nhất ở cả 6 quần thể g| TĐ 0,85, 
LX 0,84, GT 0,82, LS 0,81, CS 0,72, BT 0,70. 
Tiếp đến, kiểu gene CT có tần số thấp hơn: 
BT 0,30, CS 0,27, LS 0,19, LX 16, GT 0,16, TĐ 
0,13. Kiểu gene TT ph}n bố với tần số rất 
thấp trong quần thể g| GT v| TĐ 0,02, CS 
0,01 v| không xuất hiện ở g| LS, BT v| LX, 
nói c{ch kh{c có rất ít alen T tồn tại trong 6 
quần thể g| bản địa n|y. Tại điểm đa hình 
n|y, tần số alen có sự chênh lệch lớn, alen C 
chiếm tần số rất cao so với alen T trong cả 6 
quần thể nghiên cứu LX (0,92 C, 0,08 T), LS 

v| TĐ (0,91 C, 0,09 T), GT (0,90 C, 0,10 T), CS 
(0,86 C, 0,14 T), BT (0,85 C, 0,15 T). Kết quả 
n|y tương tự với kết quả nghiên cứu trên 
quần thể g| Iran của Darzi v| ctv (2014) cũng 
chỉ ra tần số alen C v| alen T tương ứng 0,91 
v| 0,09. Đồng thời, Darzi v| ctv (2014) cũng 
tìm thấy mối liên hệ giữa đa hình n|y với 
tăng khối lượng trung bình hàng ngày và 
lượng tiêu thụ thức ăn h|ng ng|y ở g| Iran: 
g| mang kiểu gene TT có các gi{ trị đó cao 
hơn đ{ng kể so với g| mang kiểu gene CT, 
CC ở giai đoạn 6 tuần tuổi. Darzi v| ctv 
(2014) cũng nhận định sự thay thế alen C bởi 
alen T tại đa hình T11041C có thể thúc đẩy sự 
sinh trưởng trong c{c giai đoạn ph{t triển 
của g|. 

Tại đa hình T11041C của locus 
POU1F1/BspHI thu được 2 alen (C, T) v| 3 
kiểu gene (CC, CT, TT). Kiểu gene CC xuất 
hiện với tần số cao ở quần thể g| CS 0,81, LS 
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0,62, BT 0,58, GT 0,57, thấp hơn ở g| LX 0,26 
v| TĐ 0,25. Tiếp đến, kiểu gene CT có tần số 
ph}n bố ở c{c quần thể g| l|: TĐ 0,56, LX 0,4, 
BT 0,38, GT 0,36, LS 0,32 v| CS 0,11. Kiểu 
gene TT ph}n bố kh{ thấp ở g| CS (0,08), GT 
(0,07), LS (0,06), BT (0,04) và cao hơn ở g| LX 
(0,34) v| TĐ (0,19). Kết quả về tần số alen cho 
thấy, tần số alen C ph}n bố cao hơn alen T ở 
c{c quần thể g| CS (0,87 C, 0,13 T), LS (0,78 C, 
0,22 T), BT (0,77 C, 0,23 T), GT (0,75 C, 0,25 
T), TĐ (0,53 C, 0,47 T). Ở g| LX lại có xu 
hướng ngược lại, tần số alen T (0,54) xuất 
hiện cao hơn alen C (0,46). Nghiên cứu trên 
g| Nòi cũng cho thấy kết quả tần số alen C 
0,615, cao hơn alen T 0,385 (Thu v| ctv, 2021). 
Ở một nghiên cứu kh{c trên g| bản địa H|n 
Quốc đã b{o c{o alen C v| alen T có tần số 
tương ứng l| 0,909 v| 0,091 (Manjula v| ctv, 
2018). Tương tự với kết quả nghiên cứu 
chúng tôi đã công bố trên g| Ri V|ng Rơm 
(0,55 C, 0,45 T), g| Lạc Thủy (0,62 C, 0,38 
TT), g| H’Mông (0,64 C, 0,36 T), g| Móng 
(0,59 C, 0,41 T), g| Đông Tảo (0,56 C, 0,44 T) 
v| g| Tiên Yên (0,65 C, 0,35 T) (Nguyễn Thị 
Quỳnh Ch}u v| ctv, 2023). Theo công bố của 
Manjula v| ctv (2018), g| mang kiểu gene 
CC tại đa hình n|y có khối lượng cao hơn 2 
kiểu gene còn lại ở một số giai đoạn ph{t 
triển. Tuy nhiên, nhóm t{c giả Thu v| ctv 
(2021) nghiên cứu trên g| Nòi lại chỉ ra g| 
mang kiểu gene TT lại có khối lượng cơ thể 
cao hơn. 

Trong nghiên cứu n|y, chúng tôi đã 
ph}n tích đa hình kiểu gene tại 3 vị trí SNP 
trên 3 gene GH, GHSR và POU1F1 của 6 quần 
thể g| bản địa. Kết quả cho thấy, c{c kiểu 
gene được x{c định có mối liên kết với tính 
trạng sinh trưởng ở g| đã được tìm thấy trên 
nhiều quần thể g| bản địa Việt Nam như 
kiểu gene GG của đa hình G662A gene GH và 
kiểu gene CC, TT của đa hình T11041C gene 
POU1F1 đều xuất hiện ở cả 6 quần thể, còn 
kiểu gene TT của đa hình C3286T gene GHSR 
được tìm thấy ở 3 quần thể. Đ}y được xem l| 
lợi thế về tiềm năng di truyền của c{c giống 
g| bản địa Việt Nam, đồng thời cũng l| cơ sở 
khoa học cần thiết trước khi đi s}u v|o 

nghiên cứu ảnh hưởng của đa hình n|y đến 
tính trạng quan t}m.  

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã đ{nh gi{ được mức độ đa 
hình của 3 SNP s|ng lọc trên 6 quần thể g|, 
trong đó SNP G662A của locus GH/MspI và 
T11041C của locus POU1F1/BspHI có tính đa 
hình cao hơn SNP C3286T của locus 
GHSR/TaqI. Điều n|y cho thấy mức độ quan 
trọng của c{c nghiên cứu s|ng lọc đ{nh gi{ 
tính đa hình kiểu gene liên kết với tính trạng 
trên từng quần thể trước khi tiếp tục ph}n 
tích s}u mối liên kết với tính trạng mong 
muốn, đồng thời hỗ trợ công t{c bảo tồn 
nguồn gene quý, góp phần cải tiến di truyền 
n}ng cao năng suất giống g| bản địa dựa v|o 
chọn lọc chỉ thị ph}n tử. 
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CHỌN TẠO DÒNG G\ ĐẶC SẢN CTN TỪ GÀ CHỌI VÀ GÀ TN  
Trần Ngọc Tiến1*, Đặng Đình Tứ1, Nguyễn Quý Khiêm1, Tạ Thị Thùy1, Vũ Quốc Dũng1,  

Nguyễn Trọng Thiện1, Nguyễn Thị Hiền1 v| Đặng Thị Thúy Yên2 

Ng|y nhận bản thảo b|i b{o: 20/7/2024 - Ng|y nhận b|i phản biện: 19/8/2024 

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 22/8/2024 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được triển khai tại Trạm nghiên cứu chăn nuôi gà Phổ Yên giai đoạn 2021-2024 nhằm 
chọn tạo dòng g| đặc sản CTN từ gà Chọi và gà TN. Sử dụng phương ph{p lai cấp tiến tạo với ¾ gene 
Chọi và ¼ gene TN. Qua 4 thế hệ (TH) chọn lọc định hướng tính trạng khối lượng cơ thể: THXP và 
TH1 được chọn lọc theo giá trị kiểu hình, TH2 và TH3 chọn lọc theo giá trị giống. Kết quả dòng trống 
CTN có khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi con trống đạt 1.251,97g v| m{i đạt 1.029,67g với hệ số di truyền 
khối lượng cơ thể là 0,36; năng suất trứng/mái/68 tuần tuổi đạt 96,85 quả; tiêu tốn thức ăn/10 trứng 
4,38kg; tỷ lệ phôi 94,88%. 

Từ khóa: G| đặc sản, chọn tạo dòng, khả năng sản xuất. 

ABTRACT 

Selection two specialty chickens lines of CTN from Choi chickens and TN chickens  

The study was carried out at Pho Yen Chicken Breeding Research Station in the period of 2021-
2024 to select and create a CTN special chicken line from Fighting and TN chickens. Using a radical 
hybrid method to create with 3/4 of the Fighting genes, 1/4 of the TN genes. Through 4 generations 
(TH) selective orientation of body mass traits. In TH0 and TH1 were selected by phenotypic values, 
TH2 and TH3 were selected by the breeding values. The results of the CTN drum line had a body 
weight of 1,251.97g at the age of 8 weeks for male and a hen of 1,029.67g with a genetic coefficient of 
body live weight of 0.36; egg/hen/68-week-old yield reached 96.85 eggs; food consumption/10 eggs 
4.38kg; the embryo rate is 94.88%. 

Keywords: Special chicken, line selection, production ability. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1
 

Gà Chọi là giống gà bản địa, có chất 
lượng thịt thơm ngon, thuộc hàng thực phẩm 
đặc sản được người tiêu dùng rất ưa chuộng, 
có khả năng kh{ng bệnh tốt, chịu được điều 
kiện chăn nuôi kham khổ. Tuy nhiên, năng 
suất của giống gà này không cao: khối lượng 
(KL) cơ thể lúc 20 tuần tuổi con trống 
2.002,35g và con m{i đạt 1.678,54g, năng suất 
trứng/mái/68 tuần tuổi đạt 27,14 quả (Lê Thị 
Thu Hiền và ctv, 2016).  

Gà TN là sản phẩm của đề tài cấp Bộ 
“Nghiên cứu chọn tạo một số dòng gà lông 
màu phục vụ chăn nuôi công nghiệp” gồm 3 
dòng trong đó dòng m{i TN2 có năng suất 
trứng/mái/64 tuần tuổi đạt 180 quả, tiêu tốn 
thức ăn (TTTA)/10 trứng là 2,5kg (Phạm 

                                                 
1 TTNC Gia cầm Thụy Phương, Viện Chăn nuôi 
2 Khoa Nông lâm-Trường Đại học Tây Bắc 

* Tác giả liên hệ: TS. Trần Ngọc Tiến, TTNC Gia cầm Thụy 

Phương, Viện Chăn nuôi, P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội. ĐT: 0978729345; Email: trantienfeed@gmail.com 

Thùy Linh, 2020). 

Để đ{p ứng nhu cầu của người chăn 
nuôi và thị hiếu người tiêu dùng về giống gà 
đặc sản có chất lượng thịt chất lượng thịt 
thơm ngon, khả năng kh{ng bệnh tốt, năng 
suất được cải thiện so với các giống gà bản 
địa, từ đó n}ng cao hiệu quả kinh tế cho 
người chăn nuôi, giai đoạn 2021-2024 Bộ 
Nông nghiệp và PTNT giao Trung tâm 
NCGC Thụy Phương thực hiện nhiệm vụ 
“Nghiên cứu lai tạo một số dòng gà lông 
m|u đặc sản năng suất cao từ nguồn gen bản 
địa“ trong đó tiến hành nội dung “Nghiên 
cứu chọn tạo dòng gà đặc sản CTN từ gà 
Chọi và gà TN”, sử dụng nguồn gen gà Chọi 
bản địa lai với gà TN3 tạo gà CTN theo 
hướng tăng KL cơ thể với mục tiêu chọn tạo 
được dòng trống dòng g| đặc sản từ nguồn 
gen bản địa với khối lượng cơ thể kết thúc 20 
tuần tuổi con trống đạt 2.600-2.800g và con 
mái 1.700-1.800g; NST/mái/68 tuần tuổi ≥95 
quả; tỷ lệ phôi ≥90%.  
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2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Đ|n g| CTN thế hệ xuất phát (THXP), 
TH1, TH2 và TH3 tại Trung tâm nghiên cứu gia 
cầm Thụy Phương, từ năm 2021 đến năm 2024. 

2.2. Phƣơng ph{p  

2.2.1. Các bước tạo dòng 

Bước 1: Lai gà trống Chọi với mái TN3 
tạo gà F1CTN.  

Bước 2: Sử dụng gà mái F1CTN lai cấp 
tiến với gà trống Chọi tạo tổ hợp lai (3/4 Chọi 
1/4TN3) làm THXP. 

 Bước 3: Phân tích di truyền các tính 
trạng qua các TH, chọn lọc định hướng theo 
tính trạng KL tạo dòng trống trong đó ở 
THXP và TH1 chọn lọc theo giá trị kiểu hình; 
TH2 và TH3 chọn lọc theo giá trị giống 
(GTG). 

Phương ph{p thu thập số liệu cá thể: Gà 
được đ{nh số lúc 01 ngày tuổi và lúc chọn 
vào sinh sản (số cá thể); ghép vào các gia 
đình trong hệ thống chuồng lồng cá thể. 
Trứng giống được đ{nh dấu để ấp nở theo 
từng mẹ, từng gia đình v| theo dòng, sử 
dụng hệ thống khay nở cá thể. Biểu mẫu ghi 
chép số liệu để xây dựng hệ phả và tính toán 
bao gồm: số cá thể, số cha, số mẹ, ngày nở, 
thế hệ, giới tính và các tính trạng khối lượng 
cơ thể lúc 8 tuần tuổi, năng suất trứng đến 38 
tuần tuổi. 

Chọn lọc về đặc điểm ngoại hình: Chọn 
màu sắc lông tại các thời điểm 1 ngày tuổi và 
20 tuần tuổi bằng phương ph{p quan s{t 
bằng mắt thường. Chọn gà lúc 01 ngày tuổi 
th}n lông đen, bụng vàng trắng và 20 tuần 
tuổi chọn các cá thể m|u lông đen, chân chì, 
mào nụ.  

Chọn lọc về sinh trưởng: Lúc 8 tuần tuổi: 
THXP gà trống chọn những cá thể ≥1.100g, g| 
m{i ≥730g, TH1 g| trống chọn những cá thể 
≥1.200g, g| m{i ≥830g. Ở TH2 gà trống chọn 
những cá thể có GTG≥71, g| m{i ≥-45, TH3 gà 
trống chọn những cá thể có GTG≥117, m{i ≥-
39. Tỷ lệ chọn lọc gà trống 15,28-15,46%; gà 
mái 68,80-66,56%. Lúc 20 tuần tuổi: loại bỏ 

những cá thể không đủ tiêu chuẩn giống, tỷ 
lệ chọn lọc gà trống 65,93-66,67%; gà mái 
75,96-76,92%. Lúc 38 tuần tuổi: chọn lọc ổn 
định về năng suất trứng theo giá trị kiểu hình 
lấy đủ 200 mái, xây dựng 20 gia đình, mỗi gia 
đình 1 trống + 10 mái và 1 trống dự trữ để 
tiến hành lấy trứng nh}n đ|n cho thế hệ sau. 

Chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, chế độ dinh 
dưỡng: G| được nuôi theo quy trình chăn 
nuôi của Trung tâm nghiên cứu gia cầm 
Thụy Phương. Giai đoạn con 1-8 tuần tuổi 
nuôi tách riêng trống m{i, cho ăn tự do, giai 
đoạn hậu bị cho ăn định lượng, giai đoạn 
sinh sản cho ăn theo tỷ lệ đẻ. 

Bảng 1. Giá trị dinh dƣỡng của khẩu phần 

Chỉ tiêu 1-4TT 5-8TT 9-20TT >20TT 
ME (Kcal/kg) 3.000 2.900 2.700 2.750 
Protein  thô % 21,0 20,00 15,50 17,50 
Canxi % 0,8-1,2 0,8-1,2 0,8-1,2 3,5-4,5 
Phospho (%) 0,5-0,8 0,5-0,8 0,4-0,8 0,35-0,8 
Lyzin (%) 1,3 1,28 0,70 0,70 
Met+ Cyst (%) 0,96 0,96 0,60 0,60 

Các chỉ tiêu theo dõi gồm: tỷ lệ nuôi sống 
(TLNS), khối lượng cơ thể (KL), tiêu tốn thức 
ăn (TTTA)/con/giai đoạn, tuổi thành thục 
sinh dục và khối lượng trứng (KLT) gà lúc 
v|o đẻ và 38 tuần tuổi, năng suất trứng 
(NST), TTTA/10 trứng và một số chỉ tiêu ấp 
nở được x{c định theo Tiêu chuẩn Việt Nam 
TCVN 13474-1:2021-2022 - Quy trình khảo 
nghiệm, kiểm định giống vật nuôi-Phần 1: 
giống gia cầm. 

2.3. Xử lý số liệu 

Các số liệu được thu thập và xử lý theo 
phương ph{p thống kê sinh vật học và 
ANOVA trên phần mềm Excell, so sánh giá 
trị trung bình theo phương ph{p Tukey với 
P<0,05 bằng phần mềm Minitab phiên bản 
16.0. X{c định các tham số di truyền bằng 
phần mềm PEST 4.2.3, VCE 6.0.2. Phân tích 
hồi quy v| khuynh hướng di truyền bằng 
menu SCATTER trên phần mềm Excel 2016. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Đặc điểm ngoại hình 

Lúc 01 ngày tuổi, gà CTN có lông màu 
đen, lông bụng màu vàng hoặc xám chiếm 
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90,63%; màu vàng, sọc hoặc chấm đen trên 
lưng, ch}n m|u v|ng chiếm 9,37%. Lúc 20 
tuần tuổi (TT), gà trống toàn thân màu lông 
đen, ch}n cao, m|u chì, m|o nụ chiếm 95,56%; 
g| m|u lông đen, cổ phủ lớp lông m|u n}u đỏ 
ở lưng v| cổ, chân cao, màu chì, mào cờ chiếm 
4,4%; g| m{i to|n th}n m|u lông đen, th}n 
hình chắc khỏe, nhanh nhẹn, chân cao, màu 
chì, mào nụ. 

3.2. Tỷ lệ nuôi sống và tiêu tốn thức ăn 

Kết  quả trình bày tại bảng 2 cho thấy tỷ 
lệ nuôi sống (TLNS) của gà CTN cả 2 giai 
đoạn (GĐ) g| con v| hậu bị qua c{c TH đều 
cao (>95%). Tiêu tốn thức ăn (TTTA) của GĐ 
gà con: gà trống là 2,52-2,54kg và gà mái là 
2,31-2,33kg; GĐ hậu bị: gà trống là 6,84-
6,88kg và gà mái là 6,12-6,15kg. Tính chung 
cả 2 GĐ TTTA/con: g| trống là 9,38-9,42kg và 
gà mái là 8,42-8,48kg. Nghiên cứu của 

Nguyễn Quý Khiêm và ctv (2016) trên gà 
TN1 cho biết GĐ g| con có TLNS gà TN1 
(chung trống m{i) đạt 96,95%, TTTA/con 
4,6kg; GĐ hậu bị: gà trống đạt 96,92% và mái 
đạt 96,80%; TTTA gà trống 13,3kg và gà mái 
12,48kg. Trần Ngọc Tiến và ctv (2023) cho 
biết gà C1 ở GĐ g| con TLNS đạt 98,51%; 
TTTA 1,8kg; tương tự, GĐ hậu bị trống đạt 
93,62%; gà mái 97,33%; TTTA/con gà trống 
7,93kg; g| m{i 7,76kg. Như vậy, gà CTN có 
TLNS ở c{c GĐ tương đương với g| TN1; GĐ 
gà con thấp hơn g| C1, GĐ g| hậu bị gà trống 
có TLNS cao hơn, nhưng g| m{i đạt tương 
đương. Tiêu tốn thức ăn GĐ g| con thấp hơn 
g| TN1 l| 2,19kg, cao hơn g| C1 l| 0,61kg; 
GĐ hậu bị gà trống thấp hơn g| TN1 là 
6,43kg, thấp hơn g| C1 l| 1,06kg; g| m{i thấp 
hơn g| TN1 l| 6,36kg và thấp hơn g| C1 l| 
1,64kg. 

Bảng 2. Tỷ lệ nuôi sống và tiêu tốn thức ăn qua c{c thế hệ 

Tuần 
 tuổi 

Chỉ tiêu 
THXP TH1 TH2 TH3 

Trống Mái Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

1-8 
Đầu kỳ (con) 640 640 640 640 640 640 640 640 

TLNS (%) 95,94 96,41 95,94 96,41 96,09 96,25 95,00 95,47 
Thức ăn/con (kg) 2,54 2,32 2,54 2,33 2,53 2,33 2,52 2,31 

9-20 

Đầu kỳ (con) 94 406 94 406 94 406 94 406 

TLNS (%) 95,74 96,80 96,81 96,06 96,81 96,31 95,74 97,29 

Thức ăn/con (kg) 6,88 6,12 6,84 6,15 6,86 6,13 6,87 6,12 

1-20  Thức ăn/con (kg) 9,42 8,43 9,38 8,48 9,39 8,46 9,38 8,42 

3.3. Chọn lọc khối lƣợng cơ thể  

Giá trị giống (GTG) và tiến bộ di truyền 
(ΔG) của tính trạng KL 8TT qua 4 thế hệ chọn 
lọc tăng lên khá rõ rệt: GTG của con trống 
tăng từ -6,94 ở THXP lên 71,25 ở TH3; tương 
ứng với con m{i tăng từ -13,74 lên 47,40.  

Bảng 3. GTG và tiến bộ di truyền của KL8TT  

Diễn  
giải 

Số lƣợng 
(con) 

GTG 

Trống Mái Chung 

THXP 1.231 -6,94 -13,74 -10.34 
TH1 1.231 -5,34 -6,03 -5.69 
TH2 1.231 28,59 43,70 36.14 
TH3 1.219 71,25 47,40 59.33 

ΔG (g)   26,85 23,32 25,09 
P   0,001 0,002 0,002 
R2 (%)     92,87 

Hiệu quả chọn lọc (ΔG) về KL lúc 8TT 
con trống đạt 26,85 g/TH và con mái 23,32 

g/TH. Kết quả cũng cho thấy số liệu nghiên 
cứu các tính trạng có mức độ tin cậy đạt cao 
(87,40-88,91%) (P<0,01). 

 

Hình 1. ΔG về KL lúc 8 tuần tuổi của dòng gà CTN 

Lúc 8 tuần tuổi, tỷ lệ chọn lọc (TLCL) gà 
trống là 15,28-15,46% và gà mái là 65,80-
66,56%. Khối lượng gà trống đạt 1.251,97g 
(tăng 303,48g so với THXP); con m{i đạt 
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1.029,67g (tăng 228,11g so với THXP). Hệ số 
biến dị về KL, ly sai chọn lọc, cường độ chọn 
lọc và hiệu quả chọn lọc mong đợi giảm dần 
qua các TH chọn lọc, đ|n g| có KL đồng đều 
hơn so với TH trước.  

Lúc 20 tuần tuổi, KL gà trống ở TH3 đạt 
2.924,78g, tăng 202,67g so với THXP. Gà mái 
đạt 1.949,39g, cao hơn 156,36g so với THXP. 
Đ|n g| v|o sinh sản có độ đồng đều cao với 
hệ số biến dị về KL là 11,05-11,12%. Trần 
Ngọc Tiến và ctv (2023) cho biết KL gà C1 lúc 
20 tuần tuổi: gà trống đạt 1.987,00g và mái 
đạt 1.630,22g thì gà trống CTN có KL cao hơn 

gà C1 là 937,78g tương đương cao hơn 
47,20% v| g| m{i cao hơn 319,39g tương 
đương cao hơn 19,59%. So với một số giống 
gà bản địa khác, Nguyễn Quý Khiêm và ctv 
(2021) cho biết lúc 20 tuần tuổi gà Ri dòng 
trống (GR1) có khối lượng cơ thể gà trống đạt 
1858,83g; m{i đạt 1350,00g; gà Mía dòng 
trống (GM1) KL gà trống đạt 2.057,82g; mái 
đạt 1.565,34g thì gà trống CTN có KL cao hơn 
g| GR1 l| 1.065,95g; cao hơn g| trống GM1 là 
866,96g; g| m{i CTN cao hơn g| GR1 l| 
599,39g, cao hơn g| GM1 l| 384,05g ở cùng 
thời điểm. 

Bảng 4. Khối lƣợng cơ thể qua 4 thế hệ chọn lọc 

Tuổi 
Chỉ tiêu 

THXP TH1 TH2 TH3 

(tuần) Trống Mái Trống Mái Trống Mái Trống Mái 

8 

Số lượng (con) 614 617 614 617 615 616 608 611 

Khối lượng (g) 948,49D 801,56c 1.046,51C 893,93b 1.171,63B 990,19b 1.251,97A 1.029,67a 

CV (%) 13,23 14,70 12,23 12,76 11,94 11,77 11,20 11,30 

Tỷ lệ CL (%) 15,31 65,96 15,31 65,80 15,28 65,91 15,46 66,56 

Ly sai CL (S) (g) 183,86 68,52 180,72 67,42 162,10 63,30 161,54 57,53 

Cường độ CL (I) 1,46 0,58 1,41 0,59 1,16 0,54 1,15 0,49 

Hiệu quả CL (g)   79,52 29,67 63,22 24,69 58,15 20,71 

20 

Số lượng (con) 90 393 91 390 91 391 90 395 

Khối lượng (g) 2.722,11 1.793,03 2.811,97 1.866,79 2.879,67 1.918,03 2.924,78 1.949,39 

CV (%) 12,36 11,97 12,16 11,59 11,28 11,23 11,12 11,05 

Tỷ lệ CL (%) 66,67 76,34 65,93 76,92 65,93 76,73 66,67 75,95 

Ghi chú: Theo hàng ngang, các giá trị mang các chữ c{i kh{c nhau thì sai kh{c có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 

3.4. Năng suất sinh sản gà CTN 

Gà CTN có tuổi đẻ là 159-163 ngày tuổi, 
KL g| m{i v|o đẻ ở TH3 là 2.205,33g và KLT 
là 38,59g. Lúc 38 tuần tuổi, KL gà mái là 
2.598,67g và KLT là 49,36g. Trần Ngọc Tiến 
và ctv (2023) cho biết g| C1 v|o đẻ lúc 192 
ngày tuổi, KL lúc 38 tuần tuổi đạt 2.086,00g 
và KLT là 45,89g thì gà CTN có tuổi v|o đẻ 
sớm hơn 29 ng|y, KL 38 tuần tuổi cao hơn 
512,67g v| KLT cao hơn 3,47g. 

Kết thúc 68 tuần tuổi, NST gà CTN đạt 
95,93-96,85 quả; TTTA/10 trứng là 4,38-
4,46kg; tỷ lệ phôi đạt 94,78-94,90%; tỷ lệ 
nở/trứng ấp đạt 81,97-82,79%. Trần Ngọc 
Tiến và ctv (2023) cho biết gà C1 có 
NST/mái/68 tuần tuổi đạt 82,93 quả, TTTA/10 
trứng là 6,98kg, tỷ lệ phôi đạt 90,58%, tỷ lệ 
nở/trứng đạt 78,12% thì gà CTN trong nghiên 

cứu n|y có NST cao hơn g| C1 l| 13,00-15,92 
quả, TTTA/10 trứng thấp hơn 2,52-2,69kg, tỷ 
lệ phôi cao hơn 4,2-4,32% và tỷ lệ nở/trứng ấp 
cao hơn 3,85-4,67%. 

Bảng 5. Một số chỉ tiêu sinh sản  

Diễn giải THXP TH1 TH2 TH3 

Tuổi đẻ (ngày) 162 159 160 163 

KL cơ thể (g) 2.105,00 2.124,33 2.183,33 2.205,33 

KL38 TT (g) 2.514,33 2.533,00 2.572,67 2.598,67 

Hệ số biến dị (%) 10,08 10,01 9,99 9,72 

KLT38TT (g) 48,76 49,00 49,23 49,36 

Hệ số biến dị (%) 7,31 7,42 7,65 7,64 

NST/mái/68TT (quả) 96,64 96,28 95,93 96,85 

TTTA/10 trứng (kg) 4,40 4,45 4,46 4,38 

Tỷ lệ phôi (%) 94,89 94,78 94,90 94,88 

TL nở/trứng ấp (%) 81,97 82,19 82,32 82,79 

TL loại 1/tổng ấp 78,90 79,26 79,52 80,07 
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4. KẾT LUẬN 

Qua 4 thế hệ chọn lọc đã chọn tạo được 
dòng gà CTN: lúc 01 ngày tuổi có lông màu 
đen, lông bụng màu vàng hoặc xám; lúc 20 
tuần tuổi to|n th}n m|u lông đen. G| có th}n 
hình chắc khỏe, nhanh nhẹn, chân cao, màu 
chì, mào nụ. Khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi 
con trống đạt 1.251,97g v| m{i đạt 1.029,67g; 
hệ số di truyền về KL là 0,36; tiến bộ di 
truyền đạt 25,08g/thế hệ. Năng suất 
trứng/mái/68 tuần tuổi đạt 96,85 quả; tiêu tốn 
thức ăn/10 trứng là 4,38kg; tỷ lệ phôi đạt 
94,88%; tỷ lệ nở/tổng trứng ấp đạt 82,79%. 
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Đ[NH GI[ ĐA HÌNH ĐƠN NUCLEOTIDE (SNP) V\ BIỂU HIỆN 
GENE LOC101800257 Ở MỨC ĐỘ mRNA LIÊN QUAN ĐẾN  

MÀU VỎ TRỨNG XANH Ở VỊT TRỜI LAI  
Nguyễn Thị Thủy Tiên1, Lê Tấn Lợi2, Trang Thị Tường Vi2, Hoàng Tuấn Thành1*, 

 Nguyễn Đức Thỏa1 và Lê Văn Trang1 

Ngày nhận bản thảo bài báo: 17/9/2024 – Ngày nhận bài phản biện: 30/9/2024 

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 22/10/2024 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu thăm dò đa hình đơn nucleotide v| biểu hiện của gene LOC101800257 ở mức độ 
mRNA liên quan đến màu vỏ trứng xanh được thực hiện trên 15 mẫu máu cá thể (9 mẫu vịt trứng 
xanh và 6 mẫu vịt trứng trắng) ở vịt Trời lai VB3T. Kết quả giải trình tự gene và phân tích cho thấy tỷ 
lệ thành phần các loại nucleotide giữa vịt trứng xanh là Adenine (A)=32,0%; Thymine (T)=25,3%; 
Guanine (G)=21,3%; Cytosine (C)=21,4%; A+T là 57,3%; G+C là 42,7% với hệ số đa hình nucleotide l| 
0,02369 và không có sự chênh lệch đ{ng kể so với nhóm trứng trắng, lần lượt tương ứng là A=32,1%; 
T=25,0%; G=21,4%; C=21,5%; A+T là 57,1%; G+C là 42,9%, và hệ số đa hình nucleotide là 0,02745. Tổng 
cộng có 11 vị trí SNP được phát hiện (4 vị trí chuyển vị; 7 vị trí đảo vị) và 1 vị trí chèn thêm 1 
nucleotide đã được nhận diện. Trong số 12 haplotype (Hap) quan s{t được, Hap1 có chứa cả mẫu vịt 
trứng xanh và trắng, ngoài ra mẫu vịt trứng xanh còn rải rác ở nhiều Hap khác, nên sự đa hình 
nucleotie không phải là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến màu sắc vỏ. Tuy nhiên, biểu hiện gene 
LOC10180025 ở mức độ mRNA ở vịt trứng xanh cao hơn so với vịt trứng trắng (P<0,001), do đó có thể 
nhận định rằng mức độ biểu hiện gene LOC10180025 trên vùng điều hòa có ảnh hưởng đến màu sắc 
trứng và cần được nghiên cứu sâu thêm. 
Từ khóa: LOC10180025, biểu hiện gene, màu vỏ trứng, trứng vịt xanh, vịt trời. 

ABSTRACT  

Evaluation of single nucleotide polymorphism and expression of LOC101800257 gene  

at mRNA level in hybrid mallard blue-shelled egg color 
The aim of this study was to evaluate some bio-characteristic of blue-shell egg and investigate 

single nucleotide polymorphism (SNP) variant located in the regulatory region of the LOC101800257 
gene and LOC101800257 mRNA expression related to VB3T hybrid mallard blue-shelled egg color. The 
sequences from 15 individual samples from 9 blue-shell egg ducks (BSE) and 6 white-shell egg ducks 
(WSE) have been used to analyze the nucleotide diversity and LOC101800257 mRNA expression. The 
results indicated that the percentage of nucleotide from BSE was Adenine (32.0%), Thymine (25.3%), 
Guanine (21.3%), Cytosine (21.4%) and the nucleotide diversity (p) was 0.02369. These values from 
WSE were Adenine (32.1%), Thymine (25.0%), Guanine (21.4%), Cytosine (21.5%), did not different as 
compared to those in BSE. There were 11 SNPs and 1 nucleotide insertion mutations were found. 
Twelve different haplotypes (Hap) for LOC101800257 gene region were identified, in which, BSE 
samples was present in Hap1 and many other Haps. It demonstrated that SNP variants LOC101800257 
was not directly affects eggshell color. In addition, the LOC101800257 expression at the mRNA level 
showed that mRNA expression levels of BSE were about 1.15-fold higher than WSE. Therefore, it can 
be initially indicated that the mRNA expression levels in the regulatory region of the LOC101800257 
gene might affect eggshell color, however, it still needs for further investigations. 

Keywords: LOC101800257, eggshell colour, gene expression, green eggshells. 
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trọng đối với kinh tế vì đó l| yếu tố trực quan 
nhất ảnh hưởng đến thị hiếu người tiêu 
dùng, đồng thời cũng có liên quan đến chất 
lượng bên trong quả trứng (Zeng và ctv, 
2022). Một số nghiên cứu cho thấy trứng vịt 
vỏ xanh có nhiều ưu điểm hơn trứng vỏ 
trắng như h|m lượng biliverdin cao hơn, nhờ 
đó tăng khả năng chống lại sự oxy hóa, làm 
giảm tốc độ phân hủy lòng đỏ và kéo dài thời 
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gian bảo quản. Độ dày vỏ, độ bền của trứng 
vỏ xanh cũng cao hơn trứng vỏ trắng nên hạn 
chế được sự dập vỡ (Liu và ctv 2010; Chen và 
ctv, 2024). Chỉ số lòng đỏ của trứng vỏ xanh 
cũng cao hơn trứng vỏ trắng (Nguyễn Thị 
Thủy Tiên v| ctv, 2023). Do đó, trứng vịt vỏ 
xanh được người tiêu dùng ở ch}u [ ưa 
chuộng, thậm chí một số ngành chế biến 
trứng như ng|nh sản xuất Pidan của Đ|i 
Loan chỉ chọn trứng vịt vỏ xanh để làm 
nguyên liệu (Bai và ctv, 2022; Chen và ctv, 
2024). Để khai thác những ưu điểm này, việc 
chọn lọc nâng cao tỷ lệ trứng vỏ xanh ở các 
giống vịt là cần thiết m| trước tiên là cần 
đ{nh gi{ c{c yếu tố có liên quan đến màu sắc 
vỏ trứng để l|m căn cứ cho các nghiên cứu 
chọn lọc tiếp theo. 

Đối với trứng vịt vỏ màu xanh, thành 
phần chính tạo nên sắc tố xanh trên vỏ trứng 
là biliverdin, một sắc tố mật, sản phẩm phụ 
của quá trình chuyển hóa heme (Xu và ctv, 
2024). Sự vận chuyển biliverdin theo tế bào 
hồng cầu để tích tụ lên vỏ trứng cần sự hỗ trợ 
của các chất vận chuyển qua m|ng, trong đó 
LOC101800257 là một trong những chất 
mang chất tan (SLC) đã được nghiên cứu và 
cho thấy sự đa hình trên gene n|y có liên 
quan đến màu vỏ xanh và vỏ trắng ở trứng 
vịt (Zou và ctv, 2019). Tuy nhiên, so với gà, 
c{c cơ chế liên quan đến việc tạo ra vỏ màu 
trứng xanh ở vịt còn chưa được hiểu rõ (Bai 
và ctv, 2022) và hiện tại chưa có nghiên cứu 
nào ở Việt Nam đ{nh gi{ mối liên quan giữa 
đa hình gene LOC101800257 đến màu sắc vỏ 
trứng trên vịt Trời lai V3BT. Do đó, nghiên 
cứu n|y được thực hiện để thăm dò sự ảnh 
hưởng của tính đa hình đơn nucleotide v| 
khảo sát biểu hiện của gene LOC101800257 ở 
mức độ mRNA nhằm đ{nh gi{ ảnh hưởng 
của các yếu tố n|y đến màu xanh của vỏ 
trứng vịt Trời lai VB3T, tạo cơ sở dữ liệu ban 
đầu cho các nghiên cứu tiếp theo. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian  

Tổng số 15 mẫu m{u được thu thập từ 15 
cá thể vịt Trời lai VB3T (Trống vịt Biển VB3 x 

Mái vịt Trời), trong đó có 9 mẫu vịt trứng 
xanh (BSE) và 6 vịt trứng trắng (WSE). Ký 
hiệu mẫu gồm ký hiệu nhận diện giống, số 
nhận diện cá thể và màu sắc vỏ trứng. Mẫu 
được thực hiện từ th{ng 12/2022 đến tháng 
10/2023, tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát 
triển Chăn nuôi gia cầm Vigova. 

2.2. Phƣơng ph{p  

Thiết kế mồi: Cặp mồi với chiều dài 184bp 
được thiết kế dành cho khuếch đại mRNA 
đoạn gene mục tiêu LOC101800257 thông qua 
phương ph{p RT-PCR. Trình tự mồi xuôi là 
5’ACTCCACAAGATTCCCGCTG 3’ v| mồi 
ngược 5’ GTGTCTTCCTGATGGCTCCC 3’. 

Phản ứng One-step từ mRNA bao gồm: 5µl 
MyTaq One-Step mix (1x); 0,2l RiboSafe 
RNase Inhibitor 2 u/µl; 0,1l Reverse 
transcriptase (1/µl); 0,5l primer F (2 pmol/µl); 
0,5l primer R (2pmol/µl); 3l mRNA (9 ng/µl) 
và thêm DEPC-treated Water để đạt đủ 10µl. 
Chu trình nhiệt cho quá trình reverse và PCR 
được thực hiện theo c{c bước: (1) 45°C trong 
25 phút; (2) 95°C trong 3 phút; (3) 95°C trong 
20 giây; (4) 62°C trong 20 giây; (5) 72°C trong 
30 giây; (6) lặp lại 38 chu kỳ từ bước 2 đến 5; 
(7) 72°C trong 7 phút. 

Sau khi thực hiện phản ứng RT-PCR và 
điện di, sản phẩm đưa v|o ph}n tích điểm 
ảnh bằng phần mềm ImageJ. Sản phẩm 
cDNA của mRNA khuôn được khuếch đại và 
gửi mẫu giải trình tự gene tại Công ty 1st 
Base (Malaysia). 

2.3. Xử lý số liệu 

So sánh và phân tích trình tự nucleotide 
vùng gene mục tiêu thực hiện bằng phần 
mềm MEGA X và BioEdit (Version 7.2.5). Số 
liệu được trình bày dưới dạng Mean±SD, sự 
khác biệt có ý nghĩa khi P<0,05. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Kết quả khuếch đại đoạn gene mục tiêu 
LOC101800257 

Phản ứng RT-PCR khuếch đại vùng gene 
mục tiêu LOC101800257 trên các mẫu, qua 
hình ảnh điện di cho thấy thang chuẩn ADN 
có c{c băng rõ r|ng, không có băng phụ với 
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kích thước sản phẩm khuếch đại thu nhận có 
kích thước phù hợp với dự kiến (184bp), cho 

thấy quá trình khuếch đại đoạn gene 
LOC10180025 mục tiêu là thành công. 

 
Hình 1. Đại diện kết quả khuếch đại đoạn gene mục tiêu LOC101800257 

3.2. Những biến đổi trong vùng trình tự 
gene LOC101800257 

Phân tích tỷ lệ thành phần các nucleotide 
trong vùng khảo sát cho thấy không có sự 
khác biệt đ{ng kể giữa tỷ lệ của các 
nucleotide riêng lẻ và cặp bổ sung (A+T, 
G+C) giữa BSE và WSE. Nhóm BSE gồm 9 cá 
thể, có tỷ lệ A chiếm nhiều nhất (32,0%), sau 
đó l| T (25,3%), G (21,3%) v| C (21,5%) có tỷ 
lệ tương đương nhau. Tỷ lệ A+T là 57,3% và 
G+C l| 42,7%. Tương tự đối với WSE với 6 cá 
thể, tỷ lệ các nucleotide lần lượt là A=32,1%, 
T=25,0%, G=21,4% và C=21,5%. Tỷ lệ A+T là 
57,1% và G+C là 42,9%. 

Tổng cộng có 11 vị trí đa hình nucleotide 
được phát hiện, trong đó có 4 vị trí chuyển vị 
của c{c bazơ nitơ hai vòng thuộc nhóm purin 
(A«G và G«A); 7 vị trí đảo vị với 3 vị trí đảo 
vị từ bazơ nitơ 2 vòng thuộc nhóm purin 
sang bazơ nitơ 1 vòng thuộc nhóm pyrimidin 
(G«T, A«T và A«C), 4 vị trí đảo vị ngược lại 
(T«G, T«A v| C«G). Ngo|i ra, ph}n tích cũng 
phát hiện một nhóm các cá thể có xuất hiện 
sự chèn thêm nucleotide (A) ở vị trí 52 
(TC58T, TC126T, B14X, B602X, B150X, B42X 
và B07T) (Bảng 2). Sự chèn thêm vào 
nucleotide chưa nhận diện có sự thay đổi 
đ{ng kể về ảnh hưởng đến màu sắc vỏ trứng. 

Bảng 2. Vị trí SNPs và biến đổi khác trong vùng gene mục tiêu LOC101800257 

 

Kết quả phân loại c{c đột biến được 
nhận diện (Bảng 3) cho thấy có 12 haplotype 
(Hap), trong đó Hap1 không chứa bất kì đột 
biến nào gồm 3 cá thể BSE và 1 cá thể WSE. 
Mỗi haplotype còn lại đều có chứa ít nhất là 

một đột biến điểm. Như vậy, có thể thấy các 
cá thể BSE xuất hiện ở các Hap1 và các Hap 
rời rạc kh{c nên không x{c định nhóm đột 
biến nào là có ảnh hưởng đến màu vỏ xanh 
của trứng, hay sự đa hình nucleotie không 
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phải là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến 
màu sắc vỏ trứng.   

Bảng 3. Số Hap và phân bố cá thể theo haplotype 

Haplotype n Cá thể 

Hap1 4 B39X, B13X, B36X, B24T 

Hap2 1 B14X 

Hap3 1 B38X 

Hap4 1 B602X 

Hap5 1 B37X 

Hap6 1 B150X 

Hap7 1 B42X 

Hap8 1 B40T 

Hap9 1 TC02T 

Hap10 1 TC126T 

Hap11 1 B07T 

Hap 12 1 TC58T 

Tuy nhiên, một nghiên cứu kh{c được 
thực hiện trên mẫu mô gan của vịt đã nhận 
diện được 2 SNP ở LOC101800257 
(c.1406A>G và c.1642+16A>G) và cho thấy các 
kiểu gene kết hợp GGGG có mối tương quan 
đ{ng kể với màu vỏ trứng (P<0,05), qua đó 
nhận định LOC101800257 có thể liên quan 
đến việc điều chỉnh màu sắc vỏ trứng thông 

qua chức năng của nó trong gan (Zou và ctv, 
2019). Gan là một trong những cơ quan sản 
xuất ra biliverdin nhưng sự vận chuyển 
biliverdin là cần các chất vận chuyển như 
LOC101800257, mức độ biểu hiện của gene 
LOC101800257 sẽ ảnh hưởng đến lượng 
biliverdin được vận chuyển, qua đó ảnh 
hưởng đến màu sắc vỏ trứng, nên việc đ{nh 
giá biểu hiện của gene LOC101800257 trong 
máu giúp hiểu rõ hơn về cơ chế t{c động của 
gene n|y đối với màu vỏ trứng. 

Khoảng cách di truyền (KCDT) giữa BSE 
và WSE dựa trên từng nhóm, nội nhóm, 
ngoại nhóm được phân tích và trình bày ở 
bảng 4 cho thấy nội nhóm của BSE là 0,0200, 
thấp hơn so với WSE (0,03). KCDT giữa 2 
nhóm là 0,0252 với sai số KCDT là 0,0084. 

Bảng 4. KCDT giữa 2 nhóm vịt về vỏ trứng 

Loại mẫu BSE WSE 

BSE 0,0200 0,0084 

WSE 0,0252 0,03 

3.3. Biểu hiện LOC101800257 ở mức độ 
mRNA 

 
Hình 2. Hình ảnh đại diện cho mức độ biểu hiện gene LOC101800257 ở mức độ mRNA 

A: band khuếch đại vùng gene LOC10180025 ở mức mRNA v| đồ thị biểu hiện điểm ảnh bằng phân tích ImageJ 
band khuếch đại; B: band khuếch đại gene nội chứng GAPDH và hình biểu hiện điểm ảnh bằng phân tích ImageJ band 
khuếch đại; 150, 38, 602, 14,36: mẫu đại diện nhóm vịt Biển vỏ trứng xanh; TC02: mẫu đại diện vịt TC trứng trắng; C: 
hình thể hiện mức độ biểu hiện mRNA của vùng gene LOC10180025 trên 2 nhóm màu vỏ trứng vịt khảo sát; ***: 
P<0,001. 
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Kết quả từ hình 2 cho thấy biểu hiện 
gene LOC101800257 ở mức độ mRNA trong 
các mẫu máu ở vịt BSE cao hơn so với vịt 
WSE (P<0,001). Nghiên cứu trên vịt đen 
Leizhou cũng cho thấy biểu hiện gene 
LOC101800257 ở vịt trứng vỏ xanh cao hơn 
trứng vỏ trắng đối với các mẫu mô ở gan và 
biến động theo tuần tuổi nhưng gần như 
không có biểu hiện ở c{c mô kh{c như tử 
cung và ống dẫn trứng (Zou và ctv, 2019). 
Nghiên cứu ở vịt Tsaiya Đ|i Loan cho biết 
các tế bào hồng cầu trong huyết thanh chính 
là nguồn cung cấp thành phần chống oxy hóa 
biliverdin trong vỏ trứng, đồng thời x{c định 
được h|m lượng cũng như thể tích hồng cầu 
ở nhóm vịt trứng xanh cao hơn trứng trắng 
(Chen v| ctv, 2024). Điều n|y cũng phù hợp 
với kết quả nghiên cứu với mức biểu hiện 
của gene đảm nhận chức năng vận chuyển 
các chất qua màng LOC101800257, trong đó 
có biliverdin ở mức độ mRNA ở vịt trứng 
xanh cao hơn. 

4. KẾT LUẬN 

Khuếch đại thành công vùng gene mục 
tiêu 184bp của gene LOC10180025 và nhận 
diện 11 SNP trong đó có sự chèn 1 
nucleotide. Có 12 Hap được nhận diện, 
nhưng chưa thấy sự ảnh hưởng rõ rệt của 
kiểu Hap đến màu sắc vỏ trứng. Mức độ biểu 
hiện mRNA của gene mục tiêu LOC10180025 
có liên quan đến màu sắc vỏ trứng xanh và 
trắng của vịt Trời lai VB3T. 
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ĐA DẠNG DI TRUYỀN GENE DQA (SLA CLASS II) CỦA  

5 GIỐNG LỢN BẢN ĐỊA Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM 
Nguyễn Văn Ba1*, Trần Thị Hậu1, Phạm Thị Phương Mai1, Giang Thị Thanh Nhàn1,  

Nguyễn Thị Quỳnh Châu1, Trần Thị Thu Thủy1, Nguyễn Khánh Vân1 và Phạm Doãn Lân,2 

Ngày nhận bản thảo bài báo: 12/10/2024 - Ngày nhận bài phản biện: 05/11/2024 

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 12/11/2024 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này sử dụng trình tự gene DQA thuộc hệ thống kháng nguyên bạch cầu lớp II (swine 
leukocyte antigene class II system - SLA Class II) để đ{nh gi{ đa dạng và mối quan hệ di truyền ở một 
số giống lợn bản địa Việt Nam. Tổng số 150 mẫu mô tai của 5 giống lợn bản địa đã được tách chiết 
ADN tổng số. Đoạn gene DQA có kích thước khoảng 800bp được tiến hành giải trình tự trực tiếp bằng 
phương ph{p Sanger, sau đó so s{nh với các trình tự gene DQA đã công bố trên cơ sở dữ liệu SLA của 
IDP. Kết quả nghiên cứu cho thấy: các giống lợn bản địa Việt Nam có đa dạng di truyền cao, x{c định 
được 101 haplotype (Hap) khác nhau trên 5 giống lợn nghiên cứu trong đó ph{t hiện 91Hap mới. 
Giống lợn Lũng Pù v| T{p N{ có sự đa dạng Hap cao nhất (26Hap), lợn Hương v| Hạ Lang có sự đa 
dạng Hap thấp nhất (24Hap). Khoảng cách di truyền và sai khác di truyền giữa các giống lợn  không 
cao, không có sự sai khác giữa hai giống lợn Táp Ná và Hạ Lang. 

Từ khóa: Đa dạng di truyền, gene DQA, SLAHap, lợn bản địa Việt Nam. 

ABSTRACT 

Genetic diversity of DQA gene (SLA CLASS II) of 5 local pig breeds in Northern 
mountainous provinces of Vietnam 

This study used DQA gene sequences belonging to swine leukocyte antigene class II system (SLA 
Class II) to evaluate the genetic diversity and relationship in some Vietnamese native pig breeds. A 
total of 150 ear tissue samples from 5 pig breeds were extracted for total DNA. A fragment of DQA 
gene with a size of approximately 800bp was sequenced directly using the Sanger method and then 
compared with the published DQA gene sequences on the SLA database of IDP. The results showed 
that Vietnamese indigenous pig breeds have high genetic diversity, with 101Haps identified in the 5 
researched pig breeds, of which 91 new Haps were found. Lung Pu and Tap Na pig breeds have the 
highest Hap diversity (26Haps), and Huong and Ha Lang pigs have the lowest Hap diversity (24Haps). 
Genetic distance and differences between pig breeds are low, there is no difference between Tap Na 
and Ha Lang pig breeds. 

Keywords: Genetic diversity, DQA gene, SLAHap, Vietnamese indigenous pigs. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1
 

Lợn là loài vật nuôi có vai trò vô cùng 
quan trọng trong đời sống con người vì đó l| 
nguồn cung cấp protein động vật chính. 
Không chỉ vậy, nhờ có sự tương đồng về mặt 
sinh lý với con người, lợn còn là một mô hình 
được ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh 
vực y sinh như thử nghiệm chất độc, sàng lọc 
thuốc, đặc biệt là trong cấy ghép mô, tạng cho 
người (Sabine và ctv, 2020). Tuy nhiên, một 
trong những rào cản khi cấy ghép khác loài là 

                                                 
1 Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế b|o động vật 
2 Viện Chăn nuôi 
* Tác giả liên hệ: TS. Nguyễn Văn Ba - Phòng Thí nghiệm 

trọng điểm Công nghệ tế b|o động vật – Viện Chăn nuôi. 

ĐT: 0961726218; Email: nguyenba81@yahoo.com. 

khả năng tương thích mô để hạn chế loại thải 
mô ghép (Tambur và ctv, 2018; Fischer và ctv, 
2018). Mặc dù hệ gene lợn có cấu trúc tương 
đồng trên 70% với hệ gene người nhưng 
kháng thể đặc hiệu HLA ở người vẫn sẽ phản 
ứng chéo với hệ thống kháng nguyên bạch 
cầu (SLA) ở lợn. Do đó việc x{c định các alen, 
haplotype SLA và sự đa dạng của chúng 
trong các quần thể lợn khác nhau sẽ giúp 
chúng ta hiểu rõ hơn về cấu trúc, tính đa hình 
của hệ thống SLA và vai trò của SLA đối với 
tính kháng bệnh, phản ứng với vacxin và 
phản ứng cấy ghép mô, tạng khác loài. Hệ 
thống kháng nguyên bạch cầu (SLA)  hay 
phức hợp hòa hợp mô chính (MHC) là một 
phần quan trọng của hệ miễn dịch lợn, có 
kích thước 2,40-2,66Mb (bộ gene Sscrofa 11.1) 
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nằm trên nhiễm sắc thể số 7 (SSC7), v| được 
phân chia thành 3 vùng: SLA lớp I, SLA lớp II 
và SLA lớp III ( bắt đầu từ vị trí 7p1.1 kéo dài 
tới 7q1.1); trong đó SLA lớp I và II nằm hai 
phía đối ngược nhau qua t}m động. Gene 
DQA là một trong ba gene có tính đa hình 
cao (DQA, DQB1 v| DRB1), có kích thước 
5,5kb, bao gồm 255 amino acid và 4 exon 
thuộc SLA lớp II. Trong đó, exon 1 dùng để 
mã hóa các trình tự mở đầu, exon 2 và 3 mã 
hóa các vùng anpha 1 và 2 ngoại bào, exon 4 
mã hóa vùng xuyên màng và vùng tế bào 
chất (Lunney và ctv, 2009); đặc biệt exon 2 là 
vùng có sự đa dạng rất cao. Trong những 
năm gần đ}y, nhiều nghiên cứu hệ thống 
SLA lớp II ở lợn đã được thực hiện bằng các 
phương ph{p kh{c nhau. Một đ{nh gi{ gene 
SLA-DQA trên 290 cá thể lợn đen Yên Đ|i 
bản địa Trung Quốc đã cho thấy gene này có 
mối liên kết di truyền v| đóng vai trò quan 
trọng trong phản ứng miễn dịch với cả kháng 
thể, kháng nguyên, virut gây bệnh và các tác 
nhân gây bệnh (Huang và ctv, 2015). Hiện tại, 
những nghiên cứu về hệ thống MHC ở lợn đã 
đạt được một số thành tựu nhất định như x{c 
định được các kiểu đơn bội mới (Ho và ctv, 
2010) và phát triển những phương ph{p x{c 
định kiểu gene v| định danh các kiểu gene đó 
thông qua phương ph{p PCR v| giải trình tự 
với cặp mồi đặc hiệu cao (Le Minh Thong và 
ctv, 2015; Liu và ctv, 2015; Hammer và ctv, 
2020; Machuka và ctv, 2021). 

Một số nghiên cứu gần đ}y đã cho thấy 
rằng nguồn gene lợn bản địa Việt Nam có 
tính đa dạng di truyền rất cao (Ishihara và 
ctv, 2018; Nguyễn Văn Ba v| ctv, 2020) trong 
đó tập trung phần lớn các tỉnh miền núi phía 
Bắc. Trong nghiên cứu này, chúng tôi xác 
định mức độ đa dạng di truyền gene SLA-
DQA ở 5 giống lợn bản địa nuôi ở Hà Giang 
và Cao Bằng. Kết quả của nghiên cứu nhằm 
phục vụ ứng dụng trong các mô hình nghiên 

cứu sinh y như nghiên cứu đ{p ứng hiệu quả 
với thuốc điều trị, vacxin, cấy ghép mô tạng 
kh{c lo|i cũng như chọn tạo giống lợn có khả 
năng kh{ng bệnh. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng, địa điểm và thời gian 
Nghiên cứu được thực hiện trên 150 

mẫu thuộc 5 giống lợn bản địa Hung (HU), 
Lũng Pù (LP), T{p N{ (TN), Hương (H) v| 
Hạ Lang (HL) với 30 mẫu/giống, được nuôi ở 
hai tỉnh Hà Giang và Cao Bằng, tại Phòng Thí 
nghiệm trọng điểm Công nghệ tế b|o động 
vật từ tháng 01/2024 đến tháng 10/2024.  
2.2. Phƣơng ph{p  
2.2.1. Tách chiết ADN tổng số 

Mẫu ADN tổng số được tách chiết từ mô 
tai lợn thu thập được từ các giống lợn nghiên 
cứu bằng bộ kit GeneJET Genomic ADN 
Purification Kit (Thermo - Mỹ). 
2.2.2. Nhân đặc hiệu và giải trình tự gene 
DQA 

Trình tự gene DQA của các mẫu lợn bản 
địa Việt Nam được khuếch đại bằng phản 
ứng chuỗi trùng hợp - PCR theo cặp mồi 
được thiết kể bởi Le Minh Thong và ctv 
(2015). Mỗi phản ứng PCR có thể tích 50µl 
chứa 25 µl đệm DreamTaq PCR Master Mix 
2X (Thermo - Mỹ), 1,5µl mỗi mồi (10pM), 
2,5µl ADN tổng số v| nước không chứa 
enzyme nuclease được thêm v|o cho đủ 50 
µl. Chu trình nhiệt phản ứng PCR bắt đầu ở 
94oC trong 5 phút; tiếp theo là 35 chu kỳ biến 
tính ở 94oC trong 45 giây, gắn mồi ở nhiệt độ 
65oC trong 50 giây, kéo dài ở 72oC trong 45 
giây; kéo dài cuối cùng ở 72oC trong 10 phút. 
Sản phẩm PCR được kiểm tra bằng điện di 
trên gel agarose 1,5% trong 35 phút ở 100V và 
chụp ảnh qua hệ thống m{y soi UV; sau đó 
được giải trình tự trực tiếp trên máy ABI 3130 
bằng cách sử dụng mồi được thiết kế đặc 
hiệu cho gene DQA (bảng 1) 

 
Bảng 1. Trình tự mồi dùng cho phản ứng PCR và giải trình tự gene DQA 

Tên mồi Trình tự mồi (5’-3’) Ghi chú 
DQAi1F3 CTAGAGACTGTGCCACAGATGAAG 

Sử dụng để chạy PCR 
DQAe3R1 ACAGATGAGGGTGTTGGGCTGA 
DRB1R+284 tctaccaggcattcgcttcatiiiiiCYSCSGGCVGCSCA Dùng cho giải trình tự 
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2.2.3. Phân tích đa dạng di truyền các Hap 
gene DQA ở lợn bản địa Việt Nam 

Dữ liệu thô thu được sau giải trình tự sẽ 
được xử lý, kiểm tra bằng phần mềm BioEdit 
(Hall, 1999). Phần mềm DnaSP 5.10 (Librado 
v| Rozas, 2009) được sử dụng để ph}n tích đa 
dạng các nucleotide, phân loại các haplotype 
và ước lượng khoảng cách di truyền giữa các 
giống theo Fst và Da. 

3. KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Đa dạng di truyền gene SLA-DQA ở 
5 giống lợn 

Dữ liệu trình tự gene DQA của 150 mẫu 
lợn nghiên cứu thu được có chiều dài khoảng 
800bp. Các trình tự n|y được so sánh với các 
trình tự gene DQA đã công bố trên cơ sở dữ 
liệu SLA của IDP 
(https://www.ebi.ac.uk/ipd/mhc/group/SLA). Từ 
kết quả so sánh, đoạn trình tự 249bp của exon 

2 gene DQA - vùng có tính đa dạng cao - đã 
được x{c định. Đoạn trình tự n|y được sử 
dụng để đ{nh gi{ mức độ đa dạng di truyền 
của các giống lợn nghiên cứu. Ngoài ra, khi 
tiến h|nh so s{nh c{c đoạn trình tự trong 
nhiên cứu này với c{c đoạn trình tự gene 
DQA dài nhất trên IDP (SLA-DQA 01:01 và 
SLA-DQA 03:03), chúng tôi đã ph{t hiện thấy 
một đột biến mất đoạn dài 9bp (từ vị trí 348 
đến 356bp) (hình 1) ở cả 5 giống lợn bản địa 
Việt Nam được nghiên cứu chưa được công 
bố trong các nghiên cứu trước đ}y. Đột biến 
này không xảy ra ở vùng exon 2 mà lại xuất 
hiện ở vùng intron 2 - vùng không mã hóa 
protein nên không gây ra sự thay đổi về cấu 
trúc của phân tử protein, nhưng nó có g}y ra 
t{c động nào khác tới biểu hiện của phân tử 
protein hay không thì cần tiếp tục nghiên cứu 
s}u hơn. 

 
Hình 1. Trình tự đột biến mất đoạn trên intron 2 của gene DQA ở 5 giống lợn bản địa Việt Nam khi so 

sánh với 2 trình tự đầy đủ gene DQA trên IDP (SLA-DQA 01:01 và SLA-DQA 03:03) 

Ghi chú: Tên mẫu được thể hiện ở cột bên trái. Ranh giới exon/ intron được thể hiện bằng c{c đường thẳng có mũi tên 

đối xứng. Mũi tên đối xứng ngắn cho biết vị trí xảy ra đột biến mất đoạn. HU - Hung, LP - Lũng Pù, H - Hương 

Kết quả ph}n tích đa dạng di truyền 
vùng trình tự 249bp exon 2 gene DQA của 
các giống lợn nghiên cứu được thể hiện ở 
bảng 2. Số liệu trong bảng 2 cho thấy, giống 
lợn Lũng Pù v| T{p N{ có số haplotype cao 
nhất - phát hiện được 26Hap - với độ đa dạng 
haplotype Hd=0,984±0,016; tiếp đến là lợn 
Hung với 25Hap được phát hiện với 
Hd=0,986±0,013; thấp nhất là lợn Hương v| 
Hạ Lang chỉ có 24Hap, Hd tương đương l| 
0,977±0,017 và 0,982±0,014. Trong nghiên cứu 

này, mặc dù hai giống lợn Lũng Pù v| T{p 
Ná có số haplotype cao nhất nhưng độ đa 
dạng haplotype lại thấp hơn so với lợn Hung. 
Đa dạng nucleotide của các giống lợn dao 
động 0,03452-0,04251, cao nhất là giống lợn 
Hạ Lang và thấp nhất là giống lợn Hung. 
Frankham và ctv (2010) cho rằng đa dạng di 
truyền của các giống, loài có thể bị ảnh 
hưởng một loạt yếu tố kh{c nhau như thời 
gian, địa điểm thu mẫu, cũng như những yếu 
tố xảy ra trong quá trình chọn lọc tự nhiên, tỷ 

https://www.ebi.ac.uk/ipd/mhc/group/SLA
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lệ đột biến, lưu lượng gene giữa các quần thể 
và yếu tố con người (chọn lọc nhân tạo). Sự 
khác nhau về đa dạng haplotype và 
nucleotide của 5 giống lợn bản địa trong 
nghiên cứu ngoài yếu tố di truyền của giống 
còn có thể là do tập qu{n chăn nuôi, sự chọn 
lọc nhân tạo của các dân tộc bản địa đang lưu 
giữ chăn nuôi chúng. Điều n|y cũng đã được 

báo cáo trong nghiên cứu về đa dạng nguồn 
gene của Nguyễn Văn Ba v| ctv (2020) trên 
lợn bản địa Việt Nam bằng các chỉ thị 
microsatellite cho thấy lợn bản địa Việt Nam 
có sự đa dạng cao và sự đa dạng này có thể 
từ những khác biệt về điều kiện tự nhiên, tập 
qu{n chăn nuôi v| phong tục giữa các vùng 
miền và nhóm dân tộc tạo nên. 

Bảng 2. Đa dạng haplotype và nucleotide của 5 lợn nghiên cứu 

Giống Số mẫu (n) Số Hap Đa dạng Hap (Hd) Đa dạng nucleotide (Pi) Số Hap mới 

Hung (HU) 30 25 0,986±0,013 0,03452±0,00229 23 

Lung Pù (LP) 30 26 0,984±0,016 0,03917±0,00188 21 

Táp Ná (TN) 30 26 0,984±0,016 0,04194±0,00162 20 

Hương (H) 30 24 0,977±0,017 0,04021±0,00293 19 

Hạ Lang (HL) 30 24 0,982±0,014 0,04251±0,00175 22 

5 giống lợn 150 101 0,991±0,002 0,04133±0,0007 91 
Bảng 3. Đa hình trình tự nucleotide của 101Hap gene DQA ở các mẫu lợn nghiên cứu 
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Ph}n tích đa dạng di truyền cho 5 giống 

lợn bản địa phía Bắc Việt Nam đã x{c định 
được 32 vị trí đột biến nucleotide từ đó hình 
thành nên 101Hap với chỉ số đa dạng 
haplotype Hd=0,991±0,002 và chỉ số đa dạng 
nucleotide Pi=0,04133±0,0007. Số lượng và chỉ 
số đa dạng haplotype trong nghiên cứu này 
cao hơn kết quả của Techakriengkrai và ctv 
(2021) chỉ x{c định được 26Hap trên tổng số 
158 mẫu cá thể lợn ở Thái Lan 
(Techakriengkrai và ctv, 2021). Sự phân bố 
các haplotype trong các giống lợn nghiên cứu 
được thể hiện trong bảng 3 cho thấy, 83/101 
haplotye chỉ xuất hiện ở một giống lợn; 
12/101Hap xuất hiện ở hai giống và 6/101Hap 
xuất hiện ở nhiều hơn ba giống. Trong 
101Hap được x{c định, Haplotype 7 là phổ 
biến nhất (được phát hiện ở 6 cá thể thuộc ba 

giống l| Hung, Lũng Pù v| Hương) trong khi 
hầu hết c{c haplotype được phát hiện ở 1 cá 
thể. Kết quả so sánh trình tự 101Hap lợn bản 
địa Việt Nam với 27 trình tự tham chiếu của 
một số giống lợn trên cơ sở dữ liệu của IDP 
cho thấy chỉ có 10Hap của lợn bản địa Việt 
Nam trùng với c{c haplotype đã được báo 
cáo trên IDP, cụ thể là: Hap 7 trùng với SLA-
DQA 02:04:01, Hap 19 trùng SLA-DQA 02:06, 
Hap 38 trùng SLA-DQA 05:01, Hap 46 trùng 
SLA-DQA 02:01, Hap 48 trùng SLA-DQA 
01:05, Hap 52 trùng SLA-DQA 01:03, Hap 57 
trùng SLA-DQA 04:01, Hap 61 trùng SLA-
DQA 04:03, Hap 67 trùng SLA-DQA 03:01 và 
Hap 88 trùng SLA-DQA 02:04:02. Còn lại 
91Hap là những haplotype mới (không trùng 
với 27 hap đã công bố trên IDP) đã được phát 
hiện cụ thể ở lợn Hung là 23, ở lợn Lũng Pù 
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là 21, ở lợn Táp Ná là 20, ở lợn Hương l| 19 
và ở lợn Hạ Lang là 22 (Bảng 2). Số lượng 
haplotype mới được phát hiện trong nghiên 
cứu n|y cao hơn nghiên cứu của Lê Minh 
Thông và ctv (2010) với 25Hap mới được xác 
định trên tổng số 231 cá thể thuộc 14 giống 
lợn ngoại kh{c nhau; điều này cho thấy trình 
tự exon2 gene DQA ở những giống lợn bản 
địa phía Bắc Việt Nam trong nghiên cứu này 
rất đa dạng. 
3.2. Khoảng cách di truyền giữa 5 giống lợn 
dựa trên phân tích trình tự vùng exon2 gene 
DQA 

Mối quan hệ giữa 5 giống lợn trong 
nghiên cứu được đ{nh gi{ dựa trên kết quả 
phân tích khoảng cách di truyền (Da) và sai 
khác di truyền FST (Bảng 4). Wright (1984) 
đ{nh gi{ sự khác biệt di truyền dựa trên Fst 
cho thấy, sự khác biệt giữa các quần thể là 
thấp khi Fst<0,05 và cao khi Fst>0,15. Trong 
nghiên cứu này, khoảng cách di truyền và sai 
khác di truyền giữa các giống thấp (Da và Fst 
lần lượt dao động 0-0,00684 và từ 0 đến 
0,15483), cho thấy 4/5 giống lợn bản địa Việt 
Nam có quan hệ di truyền gần gũi l| Hung, 
Lũng Pù, T{p N{ v| Hạ Lang. Giá trị Da và 
Fst cao nhất được phát hiện giữa lợn Hung 
và lợn Hương (0,00684 v| 0,15483) cho thấy 
sự khác biệt di truyền gữa 2 giống n|y tương 
đối lớn, trong khi lợn Táp Ná và Hạ Lang lại 
không có sự khác biệt ý nghĩa (Da và Fst=0) 
khi dựa vào trình tự vùng exon 2 gene DQA. 
Theo Nguyễn Văn Ba (2021), lợn Hung, Lũng 
Pù và Táp Ná có khoảng c{ch địa lý gần 
nhau, hầu hết tập trung ở phía Bắc Việt Nam; 
lợn Hương v| Hạ Lang là những giống lợn 
phân bố ở vùng biên giới Trung Quốc. Phân 
tích khoảng cách di truyền dựa trên chị thị 
microsatellite cho thấy các giống lợn phân bố 
gần nhau thì khoảng cách di truyền cũng gần 
nhau như lợn Hung v| Lũng Pù. Ngo|i ra khi 
đ{nh gi{ cấu trúc di truyền của 5 giống lợn 
Hung, Lũng Pù, T{p N{, Hương, Hạ Lang 
với một số giống lợn bản địa khác của Việt 
Nam dựa vào 19 chỉ thị microsatellite cho 
thấy lợn Táp Ná và Hạ Lang cùng được xếp 
vào nhóm có cấu trúc di truyền phức tạp do 

bị pha trộn nhiều với các giống lợn bản địa 
khác ở Cao Bằng, Hà Giang và Lào Cai.  

Bảng 4. Khoảng cách di truyền (trên đường chéo)  
và sai khác di truyền (dưới đường chéo)  

giữa 5 giống lợn  
Giống HU LP TN H HL 
HU 0 0,00140 0,00165 0,00684 0,00295 
LP 0,03649 0 0,00009 0,00191 0,00140 
TN 0,04134 0,00220 0 0,00275 0 
H 0,15483 0,04586 0,06264 0 0,00168 
HL 0,07106 0,03316 0 0,03899 0 

4. KẾT LUẬN  

Đã th|nh công việc khuếch đại và giải 
trình tự gene DQA 5 giống lợn bản địa Việt 
Nam.  

Đã ph{t hiện đột biến mất đoạn có chiều 
dài 9bp trong vùng intron 2 của gene DQA. 

Mức độ đa dạng di truyền gene SLA ở 
các giống lợn được nghiên cứu là rất cao: 
trong 5 giống lợn bản địa nghiên cứu đã x{c 
định được 101Hap, trong đó có 91Hap mới 
không trùng với 27Hap đã công bố trong cơ 
sở dữ liệu IDP.  

Phân tích khoảng cách di truyền và sự 
sai khác di truyền giữa 4/5 giống lợn được 
nghiên cứu cho thấy chúng có mối quan hệ 
gần gũi l| Hung, Lũng Pù, T{p N{ v| Hạ 
Lang, không có sự sai khác giữa hai giống lợn 
Táp Ná và Hạ Lang khi dựa trên trình tự 
vùng exon 2 gene DQA. 

Cần tiếp tục nghiên cứu trình tự các 
gene DQB, DRB1 để đ{nh gi{ được tính đa 
hình của phân tử protein MHC Class II trên 5 
giống lợn bản địa này. Qua đó có thể đ{nh 
gi{ được vùng alpha 2 ngoại bào của protein 
MHC class II có tính mẫn cảm hay kháng các 
tác nhân kháng thể, kháng nguyên, virut gây 
bệnh qua trình tự epitope. 
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NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN LANDRACE VÀ YORKSHIRE 
THẾ HỆ 1 MANG KIỂU GENE AA CỦA GENE VRTN 

Trịnh Hồng Sơn1*, Phạm Duy Phẩm1,, Trịnh Quang Tuyên1, Nguyễn Long Gia1,  

Nguyễn Ngọc Minh1, Nguyễn Thị Lan1, Nguyễn Văn Huy1, Bùi Thị Tư1, 

 Nguyễn Tiến Thông1, Trần Phương Nam1 v| Vũ Văn Miên2 

Ng|y nhận b|i b{o: 01/11/2024 - Ng|y nhận b|i phản biện: 12/11/2024  

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 02/12/2024 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu đ{nh gi{ một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản (NSSS) của đ|n lợn 
Landrace (L) v| Yorkshire (Y) thế hệ 1 (TH1) mang kiểu gene AA của gene VRTN nuôi tại Trung t}m 
Nghiên cứu lợn Thụy Phương năm 2022-2024. Tổng số 50 n{i L với 150 ổ đẻ v| 50 n{i Y với 150 ổ đẻ, 
lứa đẻ 1-3. Đ|n lợn L v| Y TH1 mang kiểu gene AA của gem VRTN có NSSS cao, hầu hết c{c chỉ tiêu 
sinh lý sinh sản của hai giống sai kh{c không có ý nghĩa thống kê. Lợn n{i L v| Y lần lượt có tuổi phối 
giống lần đầu l| 232,78 v| 233,66 ng|y, tuổi đẻ lứa đầu 346,50 v| 347,66 ng|y, số con sơ sinh sống/ổ 
(SCSSS) l| 13,12 v| 13,01 con, số con cai sữa/ổ (SCCS) l| 12,34 v| 12,36 con, khối lượng sơ sinh sống/ổ 
(KLSS/ổ) l| 18,00 v| 17,65kg, khối lượng cai sữa/ổ (KLCS/ổ) l| 80,09 v| 78,87kg, SCCS/n{i/năm l| 29,37 
v| 29,32 con. NSSS của 2 giống L v| Y đều tăng từ lứa 1 đến lứa 3, thấp nhất ở lứa 1 v| cao nhất ở lứa 3. 
Yếu tố giống ảnh hưởng đến KLSS/ổ, KLSS/con, KLCS/ổ v| không ảnh hưởng đến c{c chỉ tiêu nghiên 
cứu còn lại. Yếu tố lứa đẻ không ảnh hưởng đến tuổi cai sữa, ảnh hưởng rõ rệt đến KLSS/con v| 
KLSS/ổ, ảnh hưởng rất rõ rệt đến c{c chỉ tiêu nghiên cứu còn lại. 

Từ khóa: Năng suất sinh sản, Landrace, Yorkshire, gene VRTN.  

ABSTRACT 

Reproductive productivity of 1st generation of Landrace and Yorkshire pigs  

with AA gene type of VRTN gene 

The study evaluated a number of factors affecting reproductive performance and reproductive 
efficiency of the first generation Landrace and Yorkshire pigs carrying the AA genotype of the VRTN 
gene raised at the Thuy Phuong Pig Research Center from 2022 to 2024. Evaluation was performed on 
50 L sows with 150 litters and 50 Y sows with 150 litters, from litter 1 to litter 3. The first generation L 
and Y pigs carrying the AA genotype of the VRTN gene had high reproductive performance, most of 
the reproductive physiological indicators of the two breeds were not statistically different. L and Y 
sows had an age at first mating of 232.78 and 233.66 days, age at first farrowing of 346.50 and 347.66 
days, NBA of 13.12 and 13.01, NW of 12.34 and 12.36, BW of 18.00 and 17.65kg, WW of 80.09 and 
78.87kg, NW/sow/year of 29.37 and 29.32 pigs. The reproductive performance of L and Y breeds 
tended to increase from litter 1 to 3, being lowest at litter 1 and highest at litter 3. Breed factor affects 
BWlitter, BW/pig, WW/litter; did not affect the remaining indicators. Parity factor does not affect 
weaning age, significantly affects BW/pig and BW/litter, and hight significantly affects the remaining 
research indicators. 

Keywords: Reproductive performance, Landrace, Yorkshire, VRTN gene. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1
 

Trong những năm gần đ}y, cùng với sự 
ph{t triển vượt bậc của ng|nh di truyền học 
ph}n tử đã hỗ trợ rất nhiều cho di truyền học 
số lượng. Đặc biệt, sự ph{t triển của công 
nghệ sinh học đã giúp giải mã trình tự hệ 
gene lợn. Thông qua trình tự hệ gene của lợn, 

                                                 
1 Trung t}m nghiên cứu lợn Thụy Phương 

* Tác giả liên hệ: TS. Trịnh Hồng Sơn, PGĐ TTNC lợn Thụy 

Phương. Email: trinhhongsonvcn@gmail.com ; Điện thoại: 

0912792872. 

có thể ph{t hiện những marker ph}n tử chính 
liên quan đến năng suất sinh sản (NSSS). 
Nhưng đến thời điểm n|y, c{c nh| nghiên 
cứu vẫn đang tìm kiếm những gene, những 
marker ph}n tử có mối liên quan đến tiềm 
năng di truyền với NSSS để chọn lọc các 
giống theo định hướng mong muốn. Những 
ứng dụng di truyền ph}n tử v|o chương 
trình chọn giống hiện nay kết hợp cả những 
cơ sở dữ liệu kiểu hình để đ{nh gi{ được 
to|n diện mối tương quan của c{c gene ứng 
cử với c{c tính trạng sản xuất. Nghiên cứu 

mailto:trinhhongsonvcn@gmail.com
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của Short v| ctv (1997) v| nhiều nghiên cứu 
kh{c đã cho thấy gene PRL, VRTN, ESR, 
PRLR có ảnh hưởng đến NSSS. Lợn n{i mang 
kiểu gene nghiên cứu có SCSS cao hơn trung 
bình 1,34 con, SCSSS cao hơn 0,24 con, 
KLSS/ổ cao hơn 2,5kg. 

Trong khuôn khổ đề t|i “Nghiên cứu chọn 
tạo một số dòng lợn có năng suất, chất lượng cao 
từ một số dòng lợn hiện có ở Việt Nam”, từ 
nguồn gene lợn L v| Y được nhập về từ Ph{p 
v| Mỹ được nuôi thích nghi tại Trung t}m 
nghiên cứu lợn Thụy Phương, việc ứng dụng 
công nghệ di truyền ph}n tử trong chọn 
giống đã chọn tạo được lợn Landrace v| 
Yorkshire mang kiểu gene AA của gene 
VRTN có tiềm năng sinh sản cao.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, địa điểm v| thời gian 

 Đ|n lợn thí nghiệm (TN) Landrace (L) v| 
Yorkshire (Y) thế hệ (TH) 1 mang kiểu gene 
AA của gene VRTN, gồm: 50 n{i L với 150 ổ 
đẻ v| 50 n{i Y với 150 ổ đẻ, tại Trung tâm 
Nghiên cứu lợn Thuỵ Phương, từ 2022 đến 
2024. 

2.2. Phƣơng ph{p  

Đ{nh gi{ NSSS của đ|n lợn n{i L v| Y 
TH1 mang kiểu gene AA của gene VRTN từ 
lứa đẻ 1 đến 3. X{c định một số yếu tố ảnh 
hưởng đến NSSS của đ|n lợn n{i L v| Y 
TH1 mang kiểu gene AA của gene VRTN. 
Đ|n sau khi được lựa chọn, ghép đôi giao 
phối nh}n thuần. 

Đ|n lợn TN được chăm sóc nuôi dưỡng 
theo quy trình kỹ thuật của Trung tâm 
Nghiên cứu lợn Thuỵ Phương. Đ|n lợn n{i 
được nuôi theo phương thức công nghiệp, 
chuồng trại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Lợn 
c{i hậu bị, n{i chửa nuôi trong cũi trên nền 
chuồng bê tông; lợn n{i đẻ nuôi con nuôi trên 
chuồng lồng. N{i được chọn lọc theo quy 
định của Trung tâm v| được thụ tinh nh}n 
tạo theo sơ đồ ghép phối. Phối giống bằng 
thụ tinh nh}n tạo (phối kép): tinh dịch đảm 
bảo phẩm chất, đạt c{c chỉ tiêu kỹ thuật quy 
định của Trung tâm. Thức ăn cho c{c đối 
tượng lợn l| thức ăn hỗn hợp ho|n chỉnh. 
Bảng th|nh phần gi{ trị dinh dưỡng thức ăn 
cho c{c loại lợn: 

Bảng 1. Th|nh phần dinh dƣỡng trong thức ăn cho lợn thí nghiệm 

Loại lợn 
Số lƣợng 
(kg/ngày) 

Th|nh phần dinh dƣỡng 

CP (%) ME (Kcal) Ca (%) P (%) Lysin (%) Met/Cyst(%) 

Lợn con tập ăn Tự do 22,0 3350 0,95 0,75 1,15 0,70 

N{i chờ phối 1,8-2,5 14,0 2950 0,75 0,55 0,70 0,50 

N{i chửa 2,0-2,8 14,0 2950 0,70 0,50 0,60 0,40 

Nái nuôi con 4,0-8,0 16,0 3150 0,90 0,70 0,75 0,50 

SCSSS, SCCS, KLSSS/ổ, KLCS/ổ, KLSSS, 
KLCS, tuổi cai sữa (TCS, ngày), tuổi phối 
giống lần đầu (TPGLĐ); tuổi đẻ lần đầu 
(TĐLĐ); chỉ số lứa đẻ (lứa/n{i/năm), 
SCCS/n{i/năm. 

X{c định c{c chỉ tiêu: đếm số lượng SCSSS, 
SCCS và c}n lợn con ở c{c thời điểm tương 
ứng bằng c}n thống nhất ở tất cả c{c lần c}n.  

2.3. Xử lý số liệu 

 Số liệu được ph}n tích bằng phần mềm 
SAS 9.1 với c{c tham số thống kê Mean v| 
SD. So s{nh c{c gi{ trị trung bình bằng phép 
so sánh Tukey. 

3.  KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Yếu tố ảnh hƣởng đến NSSS lợn L và Y 

Yếu tố giống không ảnh hưởng đến 
TPGLĐ, TĐLĐ, SCSSS, KLSSS/con, SCCS, 
TCS, KCLĐ, chỉ số lứa đẻ, SCCS/n{i/năm 
(P 0,05); ảnh hưởng đến KLSSS/ổ, KLCS/con, 
KLCS/ổ (P<0,05). Yếu tố lứa đẻ ảnh hưởng rất 
rõ rệt đến SCSSS, SCCS, KLCS/con, KLCS/ổ 
(P<0,001); ảnh hưởng rõ rệt đến KLSSS/con, 
KLSSS/ổ (P<0,01); không ảnh hưởng TCS 
(P>0,05). 

Theo Nguyễn Văn Thắng v| Đặng Vũ 
Bình (2006), yếu tố năm, lứa đẻ ảnh hưởng 
đến c{c chỉ tiêu NSSS của lợn n{i; KLSSS/ổ, 
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KLCS/con v| yếu tố mùa vụ ảnh hưởng đến 
KLCS/con (P<0,001). Nguyễn Văn Thắng v| 
Vũ Đình Tôn (2010) cho biết yếu tố lứa đẻ có 
ảnh hưởng rõ rệt (P<0,001) đến NSSS của lợn 
n{i; đực giống ảnh hưởng rõ rệt đến 
KLSSS/con, KLCS/con; trại ảnh hưởng đến 
KLCS/ổ (P<0,05) v| KLCS/con (P<0,001); mùa 
vụ ảnh hưởng đến KLCS/con (P<0,001). Trịnh 
Hồng Sơn v| ctv (2019b) cho biết yếu tố 
giống không ảnh hưởng đến tất cả c{c chỉ 
tiêu về NSSS của lợn n{i L v| Y (P 0,05), 
trong khi đó lứa đẻ ảnh hưởng rất rõ rệt đến 
c{c chỉ tiêu về NSSS của lợn n{i L v| Y 
(P<0,001), ngoại trừ tỷ lệ SSS v| TCS (P>0,05). 
Nguyễn Văn Thắng (2017) công bố yếu tố lứa 
đẻ ảnh hưởng rõ rệt đến c{c chỉ tiêu về NSSS, 
ngoại trừ KLSSS/con v| TGĐDLSĐ (P 0,05). 
Nguyễn Thị Hồng Nhung v| ctv (2020) cho 
biết yếu tố giống v| lứa đẻ ảnh huởng đến 
SCSSS, SCCS, KLSSS/ổ v| KLCS/ổ (P<0,001). 
 prysl v| ctv (2012) cũng cho biết yếu tố lứa 
đẻ ảnh hưởng rất rõ rệt đến SCSSS (P<0,001) 
v| không ảnh hưởng đến tỷ lệ SSS v| TCS 
(P>0,05).  

Bảng 2. Ảnh hƣởng của c{c yếu tố đến NSSS 

Chỉ tiêu theo d i 
Yếu tố 

Giống Lứa đ  
TPGLĐ (ng|y) ns - 
TĐLĐ (ng|y) ns - 
SCSSS (con) ns *** 
KLSSS/con (kg) ns ** 
KLSSS/ổ (kg) * ** 
SCCS (con) ns *** 
KLCS/con (kg) * *** 
KLCS/ổ (kg) * *** 
TCS (ngày) ns ns 
KCLĐ (ng|y) ns - 
Chỉ số lứa đẻ (lứa) ns - 
SCCS/n{i/năm (con) ns - 

3.2. Năng suất sinh sản của lợn nái L và Y 

TPGLĐ của lợn n{i L v| Y TH1 mang 
kiểu gene AA của gene VRTN l| 232,78 v| 
233,66 ng|y, (P 0,05), thấp hơn so với công 
bố của Lê Đình Phùng v| ctv (2011) trên lợn 
L v| Y l| 269,60 v| 269,00 ng|y; của Trịnh 
Hồng Sơn v| ctv (2017) trên lợn  L v| Y 
nguồn gốc Mỹ l| 245,70 v| 254,12 ng|y. Tuy 
nhiên, TPGLĐ của lợn n{i L v| Y TH1 mang 

kiểu gene AA của gene VRTN cao hơn so với 
công bố của Trịnh Hồng Sơn v| ctv (2017) 
của lợn n{i L v| Y nguồn gốc Ph{p l| 229,00 
v| 222,75 ng|y; của lợn n{i VCN02 và VCN01 
đã được l|m tươi m{u lần lượt l| 219,82 v| 
222,48 ng|y (Trịnh Hồng Sơn v| ctv, 2018). 

Bảng 3. NSSS lợn n{i L, Y TH1 mang kiểu gene AA 

Chỉ tiêu 
Landrace Yorkshire 

n Mean±SD n Mean±SD 

TPGLĐ (ng|y) 50 232,78±4,8 50 233,66±4,72 
TĐLĐ (ng|y) 50 346,50±4,84 50 347,66±5,05 
SCSSS (con) 150 13,12±1,43 150 13,01±1,54 
KLSSS/con (kg) 150 1,38±0,1 150 1,36±0,08 
KLSSS/ổ (kg) 150 18,00a±1,18 150 17,65b±1,45 
SCCS (con) 150 12,34±0,9 150 12,26±1,01 
KLCS/con (kg) 150 6,50a±0,24 150 6,44b±0,19 
KLCS/ổ (kg) 150 80,09a±4,47 150 78,87b±5,13 
TCS (ngày) 150 22,49±1,1 150 22,49±1,1 
KCLĐ (ng|y) 50 153,40±2,75 50 152,65±1,42 
Chỉ số lứa đẻ 50 2,38±0,04 50 2,39±0,02 
SCCS/n{i/năm (con) 50 29,37±1,45 50 29,32±1,24 

Ghi chú: C{c gi{ trị trong cùng h|ng mang chữ cái khác 

nhau thì sai kh{c có ý nghĩa thống kê p<0,05 

TĐLĐ của lợn n{i L v| Y TH1 mang kiểu 
gene AA của gene VRTN nuôi tại Trung t}m 
Nghiên cứu lợn Thuỵ Phương l| 346,50 v| 
347,66 ng|y (P 0,05), đạt TCVN 11910:2018 
(không lớn hơn 380 ng|y tuổi), thấp hơn một 
số công bố của Lê Đình Phùng v| ctv (2011) 
trên lợn L v| Y l| 385,20 v| 384,20 ng|y; của 
Đo|n Phương Thúy v| ctv (2015) trên lợn L 
v| Y nuôi tại công ty Dabaco l| 357,55 v| 
358,17 ng|y; của lợn n{i L v| Y nuôi tại Thuỵ 
Phương l| 351,99 v| 352,00 ng|y (Trịnh Hồng 
Sơn v| ctv, 2019). Tuy nhiên, cao hơn công bố 
của Trịnh Hồng Sơn v| ctv (2019c) trên lợn 
LVN1 v| LVN2 l| 328,77 v| 331,14 ng|y; lợn 
YVN1 và YVN2 là 335,62 và 336,63 ngày 
(Trịnh Hồng Sơn v| Phạm Duy Phẩm, 2020). 

SCSSS của lợn n{i L v| Y TH1 mang kiểu 
gene AA của gene VRTN l| 13,12 v| 13,01 
con (P 0,05), cao hơn TCVN 11910:2018 v| 
của Đo|n Phương Thuý v| ctv (2015) trên lợn 
L v| Y l| 11,47 v| 11,91 con; của Hồ Thanh 
Th}m v| ctv (2017) lợn L v| Y nuôi tại công 
ty Chăn nuôi Tiền Giang l| 8,41 v| 8,52 con; 
của Nguyễn Văn Thắng (2017) trên lợn L v| 
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Y nuôi tại Chi nh{nh chăn nuôi Mỹ Văn l| 
10,30 v| 10,32 con; của Trịnh Hồng Sơn v| ctv 
(2018) trên VCN02 v| VCN01 đã được tươi 
m{u l| 12,00 v| 11,66 con; của Nguyễn Bình 
Trường v| ctv (2018) n{i L v| Y nuôi tại nông 
hộ tỉnh An Giang l| 11,50 v| 11,30 con; của 
Nguyễn Ngọc Thanh Yên v| ctv (2018) L v| Y 
nguồn gốc Đan Mạch l| 11,96 v| 12,49 con; 
của Lưu Văn Tr{ng (2021) L v| Y nuôi tại 
công ty Dabaco l| 10,41 v| 10,70 con. Như 
vậy, đ|n lợn n{i L v| Y TH1 mang kiểu gene 
AA của gene VRTN nuôi tại Thuỵ Phương có 
chất lượng tốt hơn. 

SCCS của lợn n{i L v| Y TH1 mang kiểu 
gene AA của gene VRTN l| 12,34 v| 12,26 
con  (P 0,05), cao hơ TCVN 11910:2018. Kết 
quả n|y cao hơn so với cùng giống L v| Y 
công bố của Đo|n Phương Thuý v| ctv (2015) 
l| 10,35 v| 10,31 con; Nguyễn Văn Thắng 
(2017) nuôi tại chi nh{nh Mỹ Văn l| 9,36 v| 
9,35 con; Trịnh Hồng Sơn v| ctv (2020) nuôi 
tại Công ty Indovina Th{i Bình l| 11,08 v| 
11,0 con; Nguyễn Thị Hồng Nhung v| ctv 
(2020) nguồn gốc gene Ph{p nuôi tại Thuỵ 
Phương l| 11,37 v| 12,01 con; Lưu Văn Tr{ng 
(2021) l| 10,10 v| 10,14 con. Nhưng, thấp hơn 
công bố của Trịnh Hồng Sơn v| ctv (2019b) 
trên đ|n hạt nh}n nuôi tại Thuỵ Phương l| 
12,41 và 12,39 con. 

KLSSS/con của lợn L v| Y l| 1,38 v| 
1,36kg (P 0,05). Kết quả nghiên cứu n|y thấp 
hơn so với cùng giống đã công bố của Lê 
Đình Phùng v| ctv (2011) l| 1,44 v| 1,41kg; 
Nguyễn Văn Thắng (2017) l| 1,41 v| 1,39kg; 
Trịnh Hồng Sơn v| ctv (2017) l| 1,48 v| 
1,47kg; Nguyễn Thị Hồng Nhung v| ctv 
(2020) trên đ|n lợn nguồn gene Ph{p qua 3 
TH là 1,54 và 1,52kg. 

KLCS/con của lợn L v| Y l| 6,50 v| 
6,44kg (P<0,05). KLCS/con n|y tương đương 
công bố của Trịnh Hồng Sơn v| ctv (2017) 
trên lợn L v| Y nguồn gốc Mỹ l| 6,48 v| 
6,41kg. Thế nhưng, thấp hơn công bố Đo|n 
Phương Thúy v| ctv (2016) của lợn L v| Y l| 
7,01 v| 6,61kg; Trịnh Hồng Sơn v| ctv (2018), 

của n{i VCN02 v| VCN01 l| 6,70 v| 6,55kg; 
Nguyễn Thị Hồng Nhung v| ctv (2020), 
KLCS/con của lợn L v| Y nguồn gene Ph{p 
qua 3 TH là 6,55 và 6,61kg. 

KCLĐ của lợn n{i L v| Y l| 153,40 v| 
152,65 ng|y (P 0,05), cao hơn công bố của 
Đo|n Phương Thúy v| ctv (2016) của lợn L 
v| Y l| 147,83 v| 145,35 ng|y; tương đương 
công bố Nguyễn Thị Hồng Nhung v| ctv 
(2020) của lợn L v| Y nguồn gene Ph{p l| 
153,63 v| 151,14 ng|y; thấp hơn công bố của 
Nguyễn Bình Trường v| ctv (2018) của n{i L 
v| Y trong chăn nuôi nông hộ tại An Giang l| 
160,00 và 162,00 ngày. 

Nhìn chung, NSSS của lợn n{i L v| Y 
TH1 mang kiểu gene AA của gene VRTN 
nuôi tại Trung t}m Nghiên cứu lợn Thuỵ 
Phương có tiềm năng sinh sản tốt.  

3.3. Năng suất sinh sản của lợn L ở 3 lứa đ  
đầu 

SCSSS v| SCCS của lợn n{i L TH1 mang 
kiểu gene AA của gene VRTN có khuynh 
hướng tăng dần từ lứa 1 đến lứa 3.  

Bảng 4. NSSS của lợn L 3 lứa đ   
(Mean±SD, n=50/lứa) 

Chỉ tiêu Lứa 1 Lứa 2 Lứa 3 

SCSSS (con) 12,68b±1,15 13,20ab±1,51 13,48a±1,52 

KLSSS/con (kg) 1,40±0,11 1,39±0,1 1,35±0,1 

KLSSS/ổ (kg) 17,61b±1,16 18,26a±1,29 18,12ab±1 

SCCS (con) 11,92b±0,7 12,38a±0,9 12,72a±0,93 

KLCS/con (kg) 6,54±0,26 6,51±0,24 6,45±0,23 

KLCS/ổ (kg) 77,92b±4,55 80,44a±4,28 81,89a±3,69 
TCS (ngày) 22,50±1,2 22,34±1,02 22,62±1,09 

SCSSS của lợn n{i L trong nghiên cứu 
n|y cao hơn công bố của Trịnh Hồng Sơn v| 
ctv (2018) khi được tươi m{u của n{i VCN02 
qua 3 lứa đẻ lần lượt l| 11,32; 12,14; 12,36 
con. Trịnh Hồng Sơn v| ctv (2019c) cho biết 
lợn n{i LVN1 l| 10,63; 12,51 v| 112,86 con; 
LVN2 l| 11,14; 12,40 v| 13,11 con. SCSSS của 
n{i L trong nghiên cứu n|y của lứa 1 v| 2 cao 
hơn, lứa 3 thấp hơn công bố của L}m Th{i 
Hùng v| ctv (2019) trên lợn L nguồn gốc Mỹ 
đạt 11,60; 11,20 v| 13,60 con. Tương tự, 
SCSSS của n{i L ở lứa 1 cao hơn, lứa 2 v| 3 
thấp hơn công bố của Nguyễn Thị Hồng 
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Nhung (2020) trên lợn L Ph{p l| 11,81; 13,28 
và 13,78 con.  

SCCS của lợn n{i L TH1 mang kiểu gene 
AA của gene VRTN cao hơn công bố của 
Trịnh Hồng Sơn v| ctv (2018) của n{i VCN02 
l| 10,68; 11,08 v| 11,26 con; Trịnh Hồng Sơn 
v| ctv (2019c) của lợn n{i LVN1 l| 10,29; 
12,20 và 12,60 con; LVN2 là 11,00; 11,26 và 
11,83 con; Nguyễn Thị Hồng Nhung (2020) 
cho biết SCCS của lợn L gene Ph{p l| 10,57; 
11,60 v| 12,42 con. SCCS ở lứa 1 cao hơn, 
nhưng lứa 2 v| 3 lại thấp hơn công bố của 
L}m Th{i Hùng v| ctv (2019) trên n{i L Đan 
Mạch l| 11,00; 13,30 v| 13,90 con. 

KLSSS/con của lợn n{i L TH1 mang kiểu 
gene AA của gene VRTN qua 3 lứa đẻ đạt 
1,40; 1,39 v| 1,35kg (P 0,05). Theo Trịnh 
Hồng Sơn v| ctv (2018) công bố n{i VCN02 l| 
1,41; 1,38 và 1,37kg. Lâm Thái Hùng và ctv 
(2019), công bố lợn L nhập từ Đan Mạch l| 
1,52; 1,51 v| 1,45kg; L nhập từ Mỹ l| 1,45; 
1,59 v| 1,54kg. Trịnh Hồng Sơn v| ctv 
(2019c), công bố của n{i LVN1 l| 1,47; 1,47 v| 
1,42kg; của n{i LVN2 l| 1,43; 1,43; 1,38kg. 
Nguyễn Thị Hồng Nhung v| ctv (2020), công 
bố lợn L gene Ph{p tương ứng l| 1,54; 1,54 v| 
1,55kg.  

KLCS/con có xu hướng giảm từ lứa 1 
xuống lứa 3, lần lượt l| 6,54; 6,51 v| 6,45kg 
(P>0,05). Theo Lâm Thái Hùng và ctv (2019), 
của lợn L nhập từ Đan Mạch l| 6,78; 6,84 v| 
6,68kg; của L nhập từ Mỹ l| 7,79; 7,66 v| 
6,86kg. Trịnh Hồng Sơn v| ctv (2019c), 
KLCS/con lứa 1-3 của lợn n{i LVN1 l| 6,35; 
6,30 và 6,29kg; LVN2 là 6,31; 6,38 và 6,31kg. 
Nguyễn Thị Hồng Nhung (2020), công bố lợn 
L gene Ph{p lứa 1-3 là 6,43; 6,71 và 6,50kg.  

3.4. Năng suất sinh sản của lợn Y ở 3 lứa đ  
đầu 

SCSSS của lợn n{i Y TH1 mang kiểu 
gene AA của gene VRTN có xu hướng tăng 
dần từ lứa 1 đến 3, lần lượt l| 12,58; 13,12 và 
13,34 con. Theo Lâm Thái Hùng và ctv (2019), 
SCSSS từ lứa 1-3 của lợn Y có nguồn gốc Mỹ 
l| 9,00; 13,00 v| 13,4 con, của lợn có nguồn 

gốc Đan Mạch l| 12,10; 14,30 v| 14,90 con. 
Nguyễn Thị Hồng Nhung (2020), SCSSS/ổ từ 
lứa 1-3 của lợn Y nguồn gene Ph{p là 12,69; 
14,00 v| 14,80 con. Trịnh Hồng Sơn v| Phạm 
Duy Phẩm (2020), SCSSS từ lứa 1 đến 3 của 
n{i YVN1 l| 11,00; 11,62 v| 11,92 con v| của 
YVN2 là 11,77; 12,40 và 12,20 con. 

Bảng 5. NSSS của lợn Y 3 lứa đ  (Mean±SD, n=50) 

Chỉ tiêu Lứa 1 Lứa 2 Lứa 3 
SCSSS (con) 12,58b±1,66 13,12ab±1,19 13,34a±1,65 
KLSSS/con (kg) 1,38±0,07 1,37±0,07 1,35±0,08 
KLSSS/ổ (kg) 17,21±1,64 17,85±1,05 17,88±1,53 
SCCS (con) 11,84b±1,11 12,30a±0,68 12,64a±1,05 
KLCS/con (kg) 6,50a±0,21 6,49a±0,15 6,35b±0,16 
KLCS/ổ (kg) 76,79b±5,72 79,74a±3,43 80,09a±5,37 
TCS (ngày) 22,62±1,09 22,50±1,17 22,34±1,06 

SCCS  của lợn n{i Y TH1 mang kiểu 
gene AA của gene VRTN tăng dần 3 lứa đầu 
là 11,84; 12,30 và 12,64 con. Theo Lâm Thái 
Hùng v| ctv (2019), SCCS 3 lứa đầu của Y 
gốc Mỹ l| 7,80; 11,59 và 12,30 con, Y có 
nguồn gốc Đan Mạch 10,60; 12,00 v| 13,10 
con. Trịnh Hồng Sơn v| Phạm Duy Phẩm 
(2020) cho biết của n{i YVN1 l| 10,32; 11,12 
và 12,26 con; YVN2 là 12,06; 12,86 và 12,91 
con. Nguyễn Thị Hồng Nhung (2020), công 
bố của Y nguồn Ph{p l| 11,43; 12,44 và 13,10 
con. 

KLSSS/con lứa 1-3 l| 1,38; 1,37 v| 1,35kg 
(P 0,05), thấp nhất tại lứa 3 do SCSSS đạt cao 
nhất. L}m Th{i Hùng v| ctv (2019) cho biết 
lứa 1-3 của Y nguồn gốc Mỹ l| 1,58; 1,58 v| 
1,49; Y nguồn gốc Đan Mạch l| 1,47; 1,42 v| 
1,38kg. Trịnh Hồng Sơn v| Phạm Duy Phẩm 
(2020), KLSSS/con lứa 1-3 của n{i YVN1 l| 
1,41; 1,45 v| 1,45kg, của YVN2 l| 1,44; 1,45 v| 
1,44kg. Nguyễn Thị Hồng Nhung (2020), 
KLSSS/con lứa 1-3 của Y nguồn gene Ph{p l| 
1,51; 1,50 và 1,48kg. 

KLCS/con lứa 1, 2 v| 3 l| 6,50; 6,49 và 
6,35kg. Theo Lâm Thái Hùng và ctv (2019), 
KLCS/con lứa 1-3 của lợn Y có nguồn gốc Mỹ 
l| 8,4; 6,83 v| 6,73kg; Y nguồn gốc Đan Mạch 
l| 6,5; 6,65 v| 6,78kg. Nguyễn Thị Hồng 
Nhung (2020), KLCS/con lứa 1-3 của lợn Y 
nguồn gene Ph{p l| 6,58; 6,62 v| 6,64kg. 
Trịnh Hồng Sơn v| Phạm Duy Phẩm (2020), 
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công bố của n{i YVN1 l| 6,42; 6,49 v| 6,49; 
YVN2 là 6,36; 6,55 và 6,47kg.  

4.  KẾT LUẬN  

NSSS của lợn n{i L v| Y tại TH1 mang 
kiểu gene AA của gene VRTN có năng suất 
sinh sản cao, hầu hết c{c chỉ tiêu sinh lý sinh 
sản của hai giống sai kh{c không có ý nghĩa 
thống kê. NSSS của hai giống L v| Y đều có 
xu hướng tăng từ lứa 1 đến lứa 3, thấp nhất 
tại lứa 1 v| cao nhất tại lứa 3. Yếu tố giống 
không ảnh hưởng đến hầu hết c{c chỉ tiêu 
nghiên cứu. Yếu tố lứa đẻ ảnh hưởng rõ rệt 
v| rất rõ rệt đến hầu hết c{c chỉ tiêu nghiên 
cứu. 
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KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA C[C TỔ HỢP LỢN LAI GIỮA  

LỢN ĐEN NHẬT BẢN V\ LỢN MÓNG C[I 
Phạm Ngọc Trung1*, Nguyễn Hữu Tỉnh2, Lê Đình Phùng3, Trần Văn H|o1, Tôn Trung Kiên1,  

Nguyễn Văn Phong1, Phạm Công Hải1 v| Nguyễn Thị Cẩm Nhi1  

Ngày nhận bản thảo bài báo: 08/10/2024 – Ngày nhận bài phản biện: 30/10/2024 

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 12/11/2024 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu n|y nhằm đ{nh gi{ khả năng sản xuất và ưu thế lai của con lai giữa hai 
giống lợn Đen Nhật Bản (KK) v| Móng C{i (MC), l|m cơ sở để chọn tạo v| ph{t triển một số dòng lợn 
lai có chất lượng thịt cao, phù hợp với điều kiện chăn nuôi theo hướng hữu cơ ở c{c vùng nông thôn 
Việt Nam. Nghiên cứu đã tiến h|nh ghép phối lai thuận nghịch giữa KK v| MC tạo MK và KM và theo 
dõi 400 con lai giai đoạn sinh trưởng 75-180 ng|y tuổi v| năng suất sinh sản lứa 1-3 của 60 n{i lai chọn 
từ đ|n sinh trưởng, cùng với thu thập dữ liệu sinh trưởng v| sinh sản của hai giống thuần KK và MC. 
Kết quả cho thấy hai nhóm lai MK v| KM đều có biểu hiện ưu thế lai 2,20-5,69% đối với tăng khối 
lượng v| tiêu tốn thức ăn; 1,52-3,10% đối với d|y mỡ lưng, d|y thăn thịt v| tỷ lệ mỡ giắt; 4,37-14,55% 
với c{c chỉ tiêu sinh sản. Đồng thời, nhóm lai KM có c{c chỉ tiêu sinh sản như số con sơ sinh/ổ, sống 
con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ, cao hơn rõ rệt so với nhóm lai MK, tương ứng l| 12,20; 11,27; 10,77 
con v| 11,13; 10,40; 9,90 con. Do vậy, cần tiếp tục nghiên cứu chọn lọc hai nhóm lai theo hai hướng 
kh{c nhau (dòng cha v| dòng mẹ). 

Từ khóa: Crossbred pigs, Kagoshima Berkshire pigs, Mong Cai pigs, heterosis. 

ABSTRACT  

The production capacity of the crossbred pig Kagoshima Berkshire and Mong Cai 

The objective of this study was to evaluate the production capacity and heterosis of the crossbred 
pig breeds Kagoshima Berkshire (KK) and Mong Cai (MC), as a basis for selecting and developing 
some hybrid pig lines with high meat quality, suitable for organic farming conditions in Vietnam. The 
study conducted reciprocal crossbreeding (MK and KM) and monitored 400 hybrid pigs from 75 to 180 
days of age and reproductive performance from litter 1 to 3 of 60 crossbred sows, along with collecting 
growth and reproductive data of two groups of purebred pigs. The results showed that the two 
crossbred groups MK and KM both had heterosis from 2.2-5.69% in weight gain and feed 
consumption; from 1.52 to 3.10% for backfat thickness, loin thickness and intramuscular fat ratio; from 
3.86-13.90% with reproductive indicators. At the same time, the KM crossbred pig group has 
reproductive indicators such as the number of newborn piglets, live newborn piglets, and number of 
weaned piglets/litter, which have significantly higher values and statistical significance than the MK 
crossbred group, corresponding to the 2 crossbred groups of 12.2, 11.27, 10.77 piglets/litter and 11.13, 
10.4, 9,9 piglets/litter. Therefore, it is necessary to continue to research and select two crossbred groups 
according to two different lines (sire and dam lines). 

Key words: Crossbred pigs, Kagoshima Berkshire pigs, Mong Cai pigs, heterosis. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1
 

Gần đ}y, xu hướng tiêu dùng về nguồn 
thực phẩm có chất lượng cao từ hệ thống 
chăn nuôi hữu cơ ng|y c|ng tăng trên phạm 
vi to|n cầu. Trong công t{c giống lợn, để đ{p 
ứng nhu cầu tiêu dùng v| l|m phong phú 
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Dương. ĐT: 0979650009; Email: pntrungvn@gmail.com. 

hơn chất lượng sản phẩm thịt, c{c nghiên cứu 
chọn tạo c{c dòng lợn có chất lượng thịt cao, 
đặc trưng đang được đòi hỏi trong chiến lược 
ph{t triển chăn nuôi theo hướng hữu cơ, 
nông nghiệp tuần ho|n ở Việt Nam hiện nay.  

Gần đ}y, giống lợn Kagoshima Berkshire 
được xem l| giống bản địa Nhật Bản (hay còn 
gọi l| lợn Đen Nhật Bản-KK), một trong 
những giống lợn có chất lượng thịt ngon nhất 
trên thế giới đã được du nhập v|o Việt Nam. 
Giống lợn n|y có thịt mềm, hương vị hấp 
dẫn nên rất được ưa chuộng (Porter v| ctv, 
2016), đặc biệt, có nhiều mỡ giắt nằm xen 
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trong thịt đã tạo nên chất lượng thịt rất cao 
(Larry, 2006). Đồng thời, khả năng sinh 
trưởng ở mức kh{ (Ohkoda v| ctv, 2021), tỷ 
lệ nạc ở mức trung bình (Porter v| ctv, 2016) 
so với c{c giống lợn công nghiệp. Trong khi 
đó, c{c giống lợn bản địa Việt Nam, như lợn 
Móng C{i lại có khả năng sinh trưởng thấp, 
tỷ lệ nạc thấp, mỡ nhiều, nhưng khả năng 
sinh sản tốt, nuôi con giỏi, ăn tạp,  khả năng 
chống chịu bệnh cao, thích nghi với điều kiện 
khí hậu khắc nhiệt v| nguồn thức ăn địa 
phương có gi{ trị dinh dưỡng thấp, thịt thơm 
ngon (Vũ Thị Hường, 2009; Lê Thị Huyền v| 
Karen, 2020). Do đó, việc lai tạo giữa hai 
giống lợn n|y (lợn đen Nhật Bản v| Móng 
c{i) để tạo con lai có thể kết hợp v| bổ sung 
c{c đặc tính tốt của hai giống, đồng thời sử 
dụng tối đa ưu thế lai mang lại c{c công thức 
lai tạo. vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu n|y 
là đ{nh gi{ khả năng sản xuất cũng như ưu 
thế lai của con lai giữa hai nguồn gene n|y, 
l|m cơ sở để chọn tạo v| ph{t triển một số 
dòng lợn lai có chất lượng thịt cao, phù hợp 
với điều kiện chăn nuôi theo hướng hữu cơ ở 
c{c vùng nông thôn Việt Nam.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, địa điểm v| thời gian 

Nghiên cứu được thực hiện trên đ|n 
giống lợn Đen Nhật Bản (KK), lợn Móng C{i 
(MC) v| 2 tổ hợp lai KM (bố KK, mẹ MC); 
MK (Bố MC, mẹ KK) tại Trung t}m Nghiên 
cứu v| Ph{t triển Chăn nuôi Heo Bình Thắng, 
từ th{ng 01/2021 đến th{ng 8/2024 với số 
lượng như sau: 

Nhóm giống Sinh trƣởng (con) Sinh sản (con) 

KK 100 30 
MC 100 30 
F1(KKxMC) 200 30 
F1(MCxKK) 200 30 

2.2. Phƣơng ph{p  

2.2.1. Theo dõi về sinh trưởng  

Sau khi sinh ra, c{c c{ thể lợn được cắt số 
tai v| bấm thẻ nhựa đối với những c{ thể 
được chọn đưa v|o kiểm tra năng suất 
(KTNS), lập phiếu theo dõi c{ thể. Thời điểm 
bắt đầu đưa v|o kiểm tra l| 75 ng|y tuổi v| 

kết thúc lúc 180 ng|y tuổi. Tất cả lợn được 
KTNS có cùng điều kiện về chăm sóc v| quản 
lý. Sử dụng 80% thức ăn hỗn hợp (TAHH) 
theo định lượng kết hợp với TA thô xanh (sắn 
khô, th}n c}y chuối) cho ăn tự do. Lợn được 
nuôi nhốt trong hệ thống chuồng kín, có c{c 
điều kiện chăn nuôi phù hợp với từng lứa 
tuổi, giai đoạn. C{c chỉ tiêu theo dõi x{c định: 

Khối lượng (KL, kg): C}n v|o đầu giờ 
s{ng trước khi cho ăn, sử dụng c}n điện tử. 

Tăng khối lượng trung bình (TKL, 
g/con/ng|y): Dựa trên chênh lệch khối lượng 
của từng c{ thể giữa hai thời điểm bắt đầu v| 
kết thúc KTNS. 

Tiêu tốn thức ăn (TTTA, g/con/ngày): 
Dựa trên tổng lượng thức ăn ăn v|o trên 
tổng KL tăng. 

D|y mỡ lưng (DML, mm): Siêu }m bằng 
m{y Aloka SSD 500V tại điểm xương sườn 
thứ 10, c{ch sống lưng 2 bên 5-6 cm lúc kết 
thúc KTNS.  

Tỷ lệ mỡ giắt (TLMG): Ước tính thông qua 
hình ảnh siêu }m bằng phần mềm Biosoft 
Toolbox của công ty Biotronics, Hoa Kỳ.  

2.2.2. Theo dõi năng suất sinh sản  

Giai đoạn sinh sản được theo dõi trên c{c 
nhóm n{i từ lứa 1 đến hết lứa 3 trên c{c c{c 
chỉ tiêu v| phương ph{p x{c định như sau: 

Số lợn con sơ sinh/ổ (SCSS, con): L| tổng số 
con đẻ ra còn sống trong vòng 24 giờ kể từ khi 
lợn n{i đẻ xong con cuối cùng của lứa đẻ đó. 

Số lợn con sơ sinh sống/ổ (SCSSS, con): Là 
tổng số con đẻ ra còn sống trong vòng 24 giờ 
kể từ khi lợn n{i đẻ xong con cuối cùng của 
lứa đẻ đó.  

Khối lượng sơ sinh/con (KLSS, kg): L| khối 
lượng của lợn con sơ sinh còn sống c}n ngay 
sau khi sinh ra khỏi bụng mẹ được lau sạch 
v| lợn con chưa bú sữa mẹ. 

Số con cai sữa/ổ (SCCS, con): L| số con đẻ 
ra còn sống đến lúc cai sữa t{ch mẹ. 

Khối lượng lợn con cai sữa/con (KLCS, kg): 
L| khối lượng lợn con c}n v|o thời điểm cai 
sữa. 



DI TRUYỀN - GIỐNG VẬT NUÔI 

 

KHKT Chăn nuôi số 305 - tháng 12 năm 2024 35 

2.3. Xử lý số liệu 

Ưu thế lai c{c tính trạng nghiên cứu 
được tính bằng công thức sau: ƯTL(%)=[(XF-
XP)/XP]x100; trong đó, ƯTL: ưu thế lai; XF: giá 
trị trung bình ở đời con;Xp: gi{ trị trung bình 
của thế hệ bố mẹ. 

Ph}n tích thống kê, so s{nh năng suất 
của c{c nhóm thuần v| tổ hợp lai trên c{c 
tính trạng sinh sản bằng mô hình thống kê 
tuyến tính tổng qu{t GLM sử dụng phần 
mềm SAS9.3.1 với mô hình: Yij=µ+αi+eij; trong 
đó, Yij: gi{ trị kiểu hình của tính trạng nghiên 
cứu; : gi{ trị trung bình của tính trạng; αi: ảnh 
hưởng của tổ hợp lai v| eij: sai số ngẫu nhiên. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Năng suất sinh trƣởng v| ƣu thế lai  

Đối với c{c tính trạng sinh trưởng v| 
chất lượng th}n thịt, kết quả trong bảng 1 cho 
thấy có sự chênh lệch giữa c{c nhóm giống 
thuần KK, MC v| tổ hợp lai MK v| KM. Ở 
khối lượng 75 ng|y tuổi, nhóm lợn Đen Nhật 
Bản có KL lớn nhất (21,5kg/con) v| chênh 
lệch rất lớn so với nhóm Móng C{i (10,8kg); 
trong khi đó, hai tổ hợp lai thuận nghịch MK 
v| KM có gi{ trị nằm ở mức trung gian giữa 

hai giống thuần, lần lượt l| 17,6 v| 17,2kg. 
Sang giai đoạn 180 ng|y tuổi, sự kh{c biệt 
giữa hai giống thuần v| giữa giống thuần với 
lai c|ng tăng lên. Nhóm MC có khối lượng 
nhỏ nhất (36,6kg), chỉ tương đương 40% so với 
lợn đen Nhật Bản (89,5kg). Hai tổ hợp lai có 
khối lượng 180 ng|y tuổi lớn hơn trung bình 
của hai nhóm thuần sử dụng l|m cha mẹ 
(66,7kg ở nhóm lai MK v| 65,8kg ở nhóm lai 
KM), do có sự biểu hiện của ưu thế lai. Cụ thể 
ưu thế lai đạt 5,79 v| 4,36%, tương ứng với 
nhóm lai MK v| KM đối với KL 180 ng|y tuổi. 

So với c{c nghiên cứu lai tạo trên một số 
giống lợn bản địa đã công bố, hai tổ hợp lai 
thuận nghịch MK v| KM trong nghiên cứu 
n|y có KL sau hai th{ng tuổi cao hơn so với 
tổ hợp giữa lợn đen Nhật Bản với lợn Cỏ 
Bình Thuận đã được b{o c{o bởi Trần Vũ v| 
ctv (2023). Đồng thời, kết quả khối lượng của 
hai nhóm lai trong nghiên cứu n|y cũng cao 
hơn so với nhóm lai giữa lợn Sóc T}y 
Nguyên với MC giai đoạn 90 ng|y tuổi mới 
đạt 15,84kg (Ho|ng Nghĩa Sơn v| ctv, 2020). 
Điều n|y ho|n to|n phù hợp khi giống lợn 
MC có tầm vóc lớn hơn so với lợn Cỏ Bình 
Thuận, cũng như lợn Sóc T}y Nguyên.

Bảng 1. Khả năng sản xuất v| ƣu thế lai về chỉ tiêu sinh trƣởng, chất lƣợng th}n thịt lợn lai MK v| KM  

Chỉ tiêu 
KK 

Mean±SD 
MC 

Mean±SD 
MK KM 

Mean±SD ƢTL (%) Mean±SD ƢTL (%) 
KL 75 ngày (kg) 21,5a±1,71 10,8b±1,32 17,6b±2,03 8,98 17,2b±1,94 6,50 
KL 180 ngày (kg) 89,5a±6,32 36,6c±3,7 66,7b±8,93 5,79 65,8b±8,66 4,36 
TKL (75-180 ngày, g/d) 648a±60 246c±39 468b±80 4,69 463b±78 3,62 
TKL (1-180 ngày, g/d) 489a±35 199c±21 364b±50 5,69 359b±48 4,29 
TTTA (kgTA/kgTKL) 2,75a±0,15 2,71ab±0,21 2,67b±0,21 -2,20 2,65b±0,18 -2,93 
DML (mm) 14,1c±1,5 15,8a±1,4 14,5bc±1,53 -3,01 14,7b±1,51 -1,67 
DTT (mm) 54,5a±3,0 24,5c±1,8 40,2b±5,41 1,77 40,1b±4,83 1,52 
MG (%) 3,71a±0,12 2,42c±0,11 3,16b±0,39 3,10 3,12b±0,36 1,79 

Ghi chú: Trong cùng h|ng, c{c số Mean có c{c chữ c{i kh{c nhau thể hiện sự sai kh{c có ý nghĩa thống kê với P<0,05. 

Đối với TKL, cả 4 nhóm đều được nuôi 
với 80% TAHH v| 20% rau xanh v| th}n c}y 
chuối, nên ở giai đoạn 75-180 và 1-180 ngày 
tuổi, tốc độ sinh trưởng của đ|n lợn KK thấp 
hơn so với đ|n lợn KK được nuôi theo 
phương thức công nghiệp (100% TAHH) 
(Phạm Ngọc Trung v| ctv, 2023). Tuy nhiên, 
sự chênh lệch này là không lớn. Đối với cả 
hai nhóm lai MK v| KM đều có ƯTL tương 
đối rõ nét về TKL, trong đó ở nhóm MK cao 

hơn so với KM. Tương ứng với hai giai đoạn 
75-180 và 1-180 ng|y tuổi, ƯTL lần lượt đạt 
4,69 v| 5,69% với nhóm MK; 3,62 v| 4,29% 
với nhóm KM. Kết quả n|y cho thấy, ƯTL 
của hai nhóm lai MK v| KM ở nghiên cứu 
n|y cao hơn đ{ng kể so với nhóm lai giữa hai 
giống lợn Duroc và Pietrain (1,06%) đã được 
công bố bởi Nguyễn Văn Bình v| ctv (2022). 
Tương tự, TTTA có ƯTL nên đã mang đến 
việc giảm đ{ng kể lượng thức ăn cho một 
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đơn vị KL tăng lên (giảm 2,2-2,93%) ở cả hai 
tổ hợp lai MK v| KM. 

Đối với một số chỉ tiêu chất lượng th}n 
thịt, bảng 1 cũng cho thấy tất cả c{c chỉ tiêu 
DML, DTT v| TLMG đều có ƯTL ở hai nhóm 
lai MK v| KM. Tương ứng với hai nhóm lai 
MK v| KM, ƯTL đạt -3,01 v| 1,67% với DML; 
1,77 v| 1,52% với DTT; 3,10 v| 1,79% với 
TLMG. So với một số nghiên cứu trước đ}y, 
DML của MK v| KM trong nghiên cứu n|y 
có ƯTL tương đương với lợn lai giữa Duroc 
v| Pietrain (Nguyễn Văn Bình v| ctv, 2022) 
v| Duhua tại Trung Quốc (Jiakun v| ctv, 
2024). Đồng thời, kết quả nghiên cứu n|y cao 
hơn so với nhóm lai giữa lợn Landrace v| 
Yorkshire (Maja v| ctv, 2019). Về gi{ trị tuyệt 
đối, DML của hai nhóm lai thuận nghịch 
trong nghiên cứu n|y thấp hơn so với nhóm 
lai giữa lợn MC v| Bản (16,2mm) của Vũ 
Đình Tôn v| ctv (2012). Như vậy, đối với c{c 
chỉ tiêu sinh trưởng v| chất lượng th}n thịt, 
c{c gi{ trị ghi nhận được của đ|n giống đều 
có sự chênh lệch có ý nghĩa thống kê. Đồng 
thời, ƯTL thể hiện ở mức kh{ cao, điều n|y 
đã cải thiện đ{ng kể khả năng sinh trưởng 
cũng như chất lượng th}n thịt của lợn lai so 
với lợn thuần MC. 

Như vậy, từ c{c kết quả thảo luận trên 
đ}y, có thể thấy khi sử dụng lai thuận 
nghịch giữa lợn đen Nhật Bản với MC, c{c 
chỉ tiêu TKL v| TTTA của hai nhóm lai MK 
v| KM đều biểu hiện ƯTL 2,2-5,69%. Trong 
khi c{c chỉ tiêu DML, DTT v| TLMG có ƯTL 
thấp hơn (1,52-3,10%). Đồng thời, đối với 
nhóm lai MK, tất cả c{c chỉ tiêu TKL (75-180 
ng|y), TTTA, DML, DTT v| TLMG đều có 
xu hướng cao hơn so với nhóm lai KM, đặc 
biệt l| TLMG, cho dù sai kh{c chưa có ý 
nghĩa thống kê. C{c chỉ tiêu n|y lần lượt l| 
468 g/ngày; 2,67; 14,5mm; 40,2mm; 3,16% và 
463g/ngày; 2,65; 14,7mm; 40,1mm; 3,12%, 
tương ứng với hai nhóm lai MK v| KM. Do 
đó, cần tiếp tục nghiên cứu chọn lọc n}ng 
cao TLMG ở c{c hai nhóm lai trong nghiên 
cứu n|y.  

3.2. Năng suất sinh sản v| ƣu thế lai  

C{c chỉ tiêu sinh sản ở hai nhóm thuần 
KK v| MC v| hai nhóm lai thuận nghịch MK 
v| KM, bao gồm SCSS, SCSSS, KLSS, SCCS 
v| KLCS được trình b|y trong bảng 2 cho 
thấy đối với 2 giống thuần, có sự sai kh{c rất 
có ý nghĩa về mặt thống kê giữa trên tất cả 
c{c chỉ tiêu sinh sản khảo s{t. Ở nhóm KK, 
SCSS, SCSSS v| SCCS nhỏ hơn, nhưng KLSS, 
KLCS lớn hơn rất nhiều so với MC 9,03; 8,50; 
8,07 con v| 12,27; 11,43; 10,90 con với hai 
nhóm giống n|y. Có lẽ đ}y l| 2 giống lợn rất 
kh{c nhau về nguồn gốc, về cấu trúc di 
truyền, nên khi lai mức độ cận huyết ở đời 
con có thể giảm tới 0, từ đó cải thiện đ{ng kể 
c{c tính trạng sản xuất (McLaren v| ctv, 
1978). Cụ thể ở bảng 2, hai nhóm lai thuận 
nghịch MK v| KM, chỉ tiêu SCSS đạt 11,13-
12,20 con, SCSSS 10,40-11,27 con, SCCS 9,90-
10,77 con. Đồng thời, ƯTL đã biểu hiện rất rõ 
r|ng đối với c{c chỉ tiêu sinh sản n|y: cao 
nhất đối với SCSS (4,51-14,55%), tiếp đến l| 
SCCS (4,37-13,10%), SCSSS (4,38-13,55%), 
KLSS (8,49-11,32%) và KLCS (5,57-8,14%).  

Cũng trong bảng 2, có thể dễ d|ng nhận 
thấy năng suất của nhóm lai KM luôn cao 
hơn so với nhóm MK trên c{c chỉ tiêu SCSS, 
SCSSS, SCCS với sai kh{c có ý nghĩa thống 
kê. Sự chênh lệch về ƯTL lớn nhất ở chỉ tiêu 
SCSS (14,55% so với 4,51%), tiếp đến ở SCCS 
(13,55% so với 4,38%) v| SCSSS (13,10% so 
với 4,37%). Riêng KLSS có sai khác không có 
ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm lai MK v| KM. 
C{c gi{ trị ƯTL n|y cũng tương ứng với 
những nghiên cứu đã công bố trước đ}y. Ở 
tổ hợp lai F1(YL/LY) giữa hai giống Yorkshire 
v| Landrace, tương ứng l| 4,4-6,7% ở c{c tính 
trạng sinh sản (Nguyễn Hữu Tỉnh v| Phạm 
Ngọc Trung, 2019; Vũ Văn Quang, 2019). Ở 
tổ hợp lai giữa lợn MC v| Landrace trên c{c 
chỉ tiêu sinh sản l| 8,69-9,23% (Nguyễn Văn 
Đức, 2010). Trên thế giới, ở lợn lai Guinea ở 
Peru, Cedano-Castro (2023) có ƯTL 12,7% ở 
chỉ tiêu KLSS, 2,4% ở KLCS. Ở Th{i Lan, 
Praew v| ctv (2017) cho biết ƯTL ở chỉ tiêu 
SCSS ở đ|n lợn lai giữa Landrace và 
Yorkshire là 3,53-4,73%. Một số nghiên cứu 
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kh{c cũng cho thấy đ|n n{i lai có biểu hiện 
ƯTL rõ r|ng nhất với c{c tính trạng kích cỡ 

lứa đẻ, KLCS v| sức sống (McLaren v| ctv, 
1987; Lukac và ctv, 2012,2013). 

Bảng 2. Khả năng sản xuất v| ƣu thế lai của c{c chỉ tiêu sinh sản ở lợn lai MK v| KM  

Chỉ tiêu 
KK 

Mean±SD 

MC 

Mean±SD 

MK KM 

Mean±SD ƢTL (%) Mean±SD ƢTL (%) 

SCSS (con) 9,03c±1,30 12,27a±1,31 11,13b±1,89 4,51 12,20a±2,04 14,55 

SCSSS (con) 8,50c±1,36 11,43a±1,28 10,40b±1,54 4,37 11,27a±1,78 13,10 

KLSS (kg) 1,42a±0,13 0,70c±0,15 1,18b±0,18 11,32 1,15b±0,17 8,49 

SCCS (con) 8,07c±1,23 10,90a±1,21 9,90b±1,35 4,38 10,77a±1,58 13,55 

KLCS (kg) 7,05a±1,24 4,62d±0,29 6,31b±0,73 8,14 6,16b±0,65 5,57 

Tóm lại, từ c{c kết quả lai thuận nghịch 
MK v| KM giữa lợn đen Nhật Bản (KK) với 
MC ở nghiên cứu hiện tại, có thể thấy c{c chỉ 
tiêu năng suất kh{c nhau, có mức độ biểu 
hiện ƯTL kh{c nhau. Nhóm chỉ tiêu chất 
lượng th}n thịt (DML, DTT, TLMG) có ƯTL 
thấp nhất (1,52-3,10%); nhóm chỉ tiêu sinh 
trưởng, bao gồm TKL v| TTTA có ƯTL cao 
hơn (2,20-5,69%) v| cao nhất với nhóm chỉ 
tiêu sinh sản (4,37-14,55%). Điều n|y ho|n 
to|n phù hợp với lý thuyết về di truyền số 
lượng. Theo đó, ở c{c tổ hợp lai, c{c tính 
trạng sinh sản có hệ số di truyền (h2) thấp, 
thường có ƯTL cao hơn c{c tính trạng chất 
lượng th}n thịt có h2 cao v| tính trạng sinh 
trưởng có h2 trung bình (Falconer và Mackey, 
1996). Ngo|i ra, nghiên cứu n|y còn cho thấy 
có sự sai kh{c ở hai nhóm lai thuận nghịch 
MK v| KM giữa lợn đen Nhật Bản (KK) với 
MC đối với c{c chỉ tiêu năng suất khảo s{t. 
Đối với nhóm chỉ tiêu sinh trưởng v| chất 
lượng th}n thịt, mặc dù chưa có sự sai kh{c 
về mặt thống kê, song nhóm lai MK vẫn có 
xu hướng cao hơn so với nhóm lai KM, đặc 
biệt với TLMG. Ngược lại, với c{c chỉ tiêu về 
kích cỡ ổ đẻ (SCSS, SCSSS, SCCS), nhóm lai 
KM có gi{ trị cao hơn rõ rệt v| có ý nghĩa 
thống kê so với nhóm lai MK. Sự kh{c biệt 
n|y có thể do ảnh hưởng di truyền từ mẹ khi 
được sử dụng trong công thức lai. Do vậy, có 
thể sử dụng công thức lai (♂KKx♀MC=>KM) 
để tạo con lai ph{t triển dòng n{i có năng 
suất sinh sản cao hơn v| ngược lại, công thức 
lai (♂MCx♀KK= MK) để tạo con lai ph{t 
triển dòng cha với khả năng sinh trưởng v| 
chất lượng th}n thịt cao hơn. 

4. KẾT LUẬN 

Đối với khả năng sinh trưởng v| chất 
lượng th}n thịt, hai nhóm lai giữa lợn đen 
Nhật Bản với MC đều có biểu hiện ƯTL 2,20-
5,69% về TKL v| TTTA v| 1,52-3,10% về 
DML, DTT v| TLMG. Ở nhóm lai sử dụng 
đực MC phối với n{i đen Nhật Bản cho xu 
hướng năng suất cao hơn so với nhóm lai sử 
dụng đực đen Nhật Bản phối với n{i MC, đặc 
biệt l| TLMG, cho dù sai kh{c chưa có ý 
nghĩa thống kê với c{c chỉ tiêu n|y lần lượt l| 
468g/ngày; 2,67; 14,5mm; 40,2mm; 3,16% và 
463g/ngày; 2,65; 14,7mm; 40,1mm; 3,12%, 
tương ứng với MK v| KM. 

Đối với c{c chỉ tiêu sinh sản, hai tổ hợp 
lai đều có ƯTL 4,37-14,55%. Ở nhóm lai sử 
dụng đực đen Nhật Bản phối với n{i MC, các 
chỉ tiêu sinh sản như SCSS, SCSSS, SCCS, có 
gi{ trị cao hơn so với nhóm lai sử dụng đực 
MC phối với n{i đen Nhật Bản, tương ứng 
vói 2 nhóm lai là 12,20; 11,27; 10,77 con và 
11,13; 10,40; 9,90 con. 

Đề nghị sử dụng lợn lai KM để ph{t triển 
dòng n{i vì có năng suất sinh sản cao hơn v| 
ngược lại, MK để ph{t triển dòng cha với khả 
năng sinh trưởng v| chất lượng thịt cao hơn. 
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ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH V\ NĂNG SUẤT SINH SẢN  
Đ\N HẠT NH]N TR]U LANGBIANG 

Nguyễn Khắc Kh{nh1*, Cao Thị Liên1, Nguyễn Công Định1, Phạm Đức Hồng1, Trịnh Duy Linh1, 
Dương Thị Phương Lan1, Cấn Thị Hợp1, Phạm Văn Quyến2, Nguyễn Thị Thủy2                                                      

v| Nguyễn Thị Quỳnh Trang3 

Ng|y nhận b|i b{o: 01/11/2024 - Ng|y nhận b|i phản biện: 12/11/2024  

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 02/12/2024 

TÓM TẮT 

Tiến h|nh theo dõi trên đ|n hạt nh}n tr}u Langbiang 64 con (60 c{i v| 4 đực giống), trong đó 16 
con (15 c{i v| 01 đực giống) nuôi tại Trung t}m nghiên cứu v| ph{t triển chăn nuôi gia súc lớn v| 48 
con (45 c{i v| 3 đực giống) nuôi tại xã L{t, huyện Lạc Dương, tỉnh L}m Đồng. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy tr}u Langbiang có đặc điểm ngoại hình đặc trưng với ngoại hình cơ thể lớn, tr}u đực dáng hình 
chữ nhật, lông đen, d|y; tr}u c{i có d{ng hình nêm, lông m|u tro x{m. Tr}u có sừng hình c{nh cung, 
rìa mi mắt có điểm trắng, có 1-2 vòng trắng trước ngực, 1-2 nốt trắng to bằng đầu ngón tay mỗi bên 
mặt, 4 cẳng ch}n m|u trắng, tr}u thường có 5 kho{y. C{c chỉ tiêu năng suất của đ|n hạt nh}n cao hơn 
đ{ng kể so với nhóm đ|n đại tr| nuôi trong d}n từ 8-14% v| nhóm đ|n nuôi tại Lạc Dương có xu thế 
cao hơn nhóm đ|n nuôi tại Bình Dương. Tuổi đẻ lứa đầu 45,89 th{ng, thời gian mang thai 323,11 ng|y, 
khoảng c{ch lứa đẻ 16,87 th{ng, thời gian động dục trở lại sau đẻ 95,07 ng|y, khối lượng nghé sơ sinh 
đạt 27,95kg đối với con đực v| 27,60kg đối với con c{i.  

Từ khóa: Tr}u Langbiang, đặc điểm ngoại hình, sinh sản, sinh trưởng. 

ABSTRACT 

The appearance characteristics and reproductive performances of nucleous  
Langbiang buffalo herd 

Research on a core herd of 64 Langbiang buffaloes (60 females and 4 males), of which 16 animals 
(15 females and 01 male) are raised at the Ruminant Research and Development Center, and 48 animals 
(45 females and 3 males) were raised in Lat commune, Lac Duong district, Lam Dong province. 
Research results show that Langbiang buffalo has typical physical characteristics with a large body, 
male buffalo has a rectangular shape, and thick, black hair; The female buffalo has a wedge-shaped 
shape and gray ash-colored fur. Both male and female buffaloes have bow-shaped horns, white spots 
on the edges of the eyelids, 1-2 white rings on the chest, 1-2 white spots the size of a fingertip on each 
side of the face, 4 white legs, common buffalo there are 5 cowlick. The productivity indicators of the 
core herd are significantly higher than the mass herd group raised by the famer 8-14% and the herd 
group raised in Lac Duong tends to be higher than the herd group raised in Binh Duong. The results of 
some specific reproductive indicators of the core herd are as follows: Average age at first calving 45.89 
months, gestation period 323.11 days, calving interval 16.87 months, estrus time returning after calving 
reached 95.07 days, the birth weight of the calves reached 27.95kg for males and 27.60kg for females. 

Keywords: Labiangang buffaloes, appearrance characteristics, reproduction, growth. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1
 

Trâu Langbiang l| nguồn gen bản địa, 
quý hiếm của b| con d}n tộc C Ho, Lạch, 
xung quanh đỉnh Langbiang thuộc huyện Lạc 
Dương, tỉnh L}m Đồng. Nguồn gen n|y đã 
được đ{nh gi{ ADN v| x{c định có khoảng 
c{ch di truyền xa so với một số quần thể trâu 

                                                 
1Viện Chăn nuôi 
2Trung t}m nghiên cứu v| ph{t triển chăn nuôi gia súc lớn 
3Trung t}m nông nghiệp Lạc Dương 

*Tác giả liên hệ: Nguyễn Khắc Khánh, Bộ môn Động vật 

quý hiếm v| Đa dạng sinh học, Viện Chăn nuôi. ĐT: 

0982497580; Email: khackhanh.vcn@gmail.com. 

bản địa tại Việt Nam (Nguyễn Ngọc Tấn v| 
ctv, 2019). Năm 2020, nguồn gen tr}u 
Langbiang đã được chính thức đưa ra khai 
th{c ph{t triển thuộc nhiệm vụ quỹ gen cấp 
Nh| Nước giai đoạn 2020-2025. Tháng 
10/2020, nhiệm vụ đã tuyển chọn được đ|n 
hạt nh}n quy mô 64 con (60 c{i v| 4 đực 
giống), được nuôi tại 2 địa điểm: 16 con (15 
c{i v| 01 đực giống) được di chuyển, nuôi tại 
Trung t}m nghiên cứu v| ph{t triển chăn 
nuôi gia súc lớn (B|u B|ng, Bình Dương) v| 
48 con (45 c{i v| 3 đực giống) nuôi tại một số 
hộ d}n huyện Lạc Dương, tỉnh L}m Đồng. 
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Việc chọn được đ|n hạt nh}n có ý nghĩa 
quan trọng trong việc chọn giống, x}y dựng 
vùng tr}u giống góp phần khai th{c v| ph{t 
triển nguồn gen hiệu quả. Đ}y l| nguồn gen 
mới nên c{c tư liệu còn rất hạn chế mặc dù 
đó l| một giống tr}u quý với rất nhiều đặc 
điểm tốt. Vì vậy, việc đ{nh gi{ đặc điểm 
ngoại hình v| c{c chỉ tiêu về năng suất sinh 
sản l| cần thiết.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, địa điểm v| thời gian 

Nghiên cứu được thực hiện trên 64 con 
trâu Langbiang (60 c{i v| 4 đực giống) tại 
Trung t}m nghiên cứu v| ph{t triển chăn 
nuôi gia súc lớn v| tại một số hộ d}n xã L{t, 
huyện Lạc Dương, tỉnh L}m Đồng, từ th{ng 
10/2020 đến th{ng 11/2024. 

2.2. Bố trí thí nghiệm  

Sơ đồ bố trí thí nghiệm đ|n hạt nh}n  

Chỉ tiêu Bình Dƣơng L}m Đồng 
Số tr}u (con) 16 48 
TG (tháng) 48 48 
Tuổi 
(tháng) 

Đực 54 53,33 
Cái 55,36 60,93 

Tiêm phòng  
THT, LMLM, 

VDNC 
THT, LMLM, 

VDNC 
PT chăn nuôi B{n chăn thả+nhốt B{n chăn thả 
Khí hậu Nhiệt đới (26,5oC) Ôn đới (17,9oC) 

Đ|n tr}u tại Bình Dương được nuôi nhốt 
bổ sung thức ăn tại chuồng v| chăn thả lu}n 
phiên v|o c{c ô cỏ guine. Thường v|o mùa 
mưa nhiều thức ăn (th{ng 5-10), tr}u được 
chăn thả cả ng|y (8h-17h), nhưng mùa khô 
(tháng 11-4) được nuôi nhốt v| bổ sung thức 
ăn tại chuồng. Đ|n tr}u tại Lạc Dương, L}m 
Đồng được nuôi b{n chăn thả trên c{c đồi 
thông cả ng|y (8h-17h30) suốt thời gian trong 
năm. Nhu cầu dinh dưỡng sẽ được c}n đối 
tham khảo theo tiêu chuẩn Kearl (1982). Trâu 
được tiêm phòng c{c loại vắc xin như tụ 
huyết trùng, lở mồm long móng, viêm da nổi 
cục định kỳ v|o th{ng 4 v| 10 v| phun ve 20-
30 ng|y/lần bằng dung dịch TAKTIC v| 
Hantox.  

Tr}u được bấm số tai để tiện cho việc 
quản lý theo sổ s{ch ghi chép số liệu, lý lịch 

giống, x}y dựng kế hoạch phối giống cho 
từng c{ thể trong đ|n để theo dõi: 

Đặc điểm ngoại hình: hình dáng, màu 
lông, đặc điểm nổi bật, kiểu sừng, số kho{y.... 

Năng suất sinh sản: Tuổi đẻ lứa đầu 
(TĐLĐ, th{ng), thời gian mang thai (th{ng), 
khoảng c{ch lứa đẻ (KCLĐ, th{ng), thời gian 
động dục lại sau đẻ (TGĐDLSĐ, ng|y), khối 
lượng sơ sinh (KLSS, kg). Dự {n thiến những 
đực giống không được sử dụng phối giống 
trong đ|n hạt nh}n.   

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được thu thập v| quản lý bằng 
chương trình Excel 2007 v| xử lý thống kê 
bằng ANOVA theo Tukey, ph}n tích Chi-
Square Test với độ tin cậy 95% bằng phần 
mềm Minitab 16. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN    

3.1. Đặc điểm ngoại hình của đ|n hạt nh}n 

M|u lông đ|n hạt nh}n tr}u Langbiang 
kh{ đồng nhất. Con đực có m|u đen, rậm 
cứng, có 1-2 vòng cổ trắng cổ (2 vòng trắng 
75%, 1 vòng trắng 25%). Rìa mi mắt có vệt 
m|u trắng chiếm 100%. Trên mặt có 1-2 nốt 
trắng tròn bằng đầu ngón tay mỗi bên m{ (2 
nốt trắng 75% v| 1 nốt trắng 25%) v| 4 cẳng 
ch}n tr}u m|u trắng chiếm 100%. Con c{i 
lông có m|u m|u tro x{m, lông thưa v| mềm 
hơn (100%), cũng có điểm nhấn tương tự 
giống con đực như có 1-2 vòng cổ trắng (2 
vòng trắng 96,67%, 1 vòng trắng 3,33%), rìa 
mi mắt có vệt m|u trắng chiếm 100%; trên 
mặt có 1-2 nốt tròn mỗi bên m{ (2 nốt trắng 
80% v| 1 nốt trắng 20%); 4 cẳng ch}n tr}u 
m|u trắng chiếm 100%, tr}u chủ yếu có 5 
kho{y chiếm 78,33%. Ngo|i những đặc điểm 
nổi bật trên tr}u Langbiang còn có một số 
điểm nhấn kh{c. Con đực có d{ng hình chữ 
nhật, kết cấu c}n đối khỏe mạnh. Đầu to 
ngắn, hai sừng cong hình b{n nguyệt, cổ v| 
vai tròn to, ngực rộng v| s}u, mông rộng 
ch}n chắc khỏe. Bộ phận sinh dục bình 
thường, 2 dịch hòa ph{t triển tốt, mềm mại 
v| c}n đối. Còn con c{i có d{ng hình nêm, 
đầu to d|i vừa phải; sừng hình c{nh cung, 
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mõm bẹ, cổ thanh mảnh, lưng rộng v| phẳng, 
hông v| mông rộng, tĩnh mạch bụng nổi rõ, 
ch}n chắc khỏe, đùi sau đầy đặn, bầu vú v| 
núm vú ph{t triển c}n đối, da mỏng mịn, đ|n 
hồi, tĩnh mạch vú nổi rõ, }m hộ mẩy đều, ít 
nếp nhăn. Theo kết quả của Nguyễn Thị 
Quỳnh Trang (2018), đ|n tr}u Langbiang 
nuôi bảo tồn có m|u lông đặc trưng m|u tro 
xám, 1-2 khoang trắng trước ngực v| sau 
hầu; rìa mi mắt v| 4 cẳng ch}n m|u trắng, 
trên m{ mỗi bên có 2 nốt trắng to bằng đầu 
ngón tay c{i; riêng con đực m|u lông đen 
sẫm hơn. Như vậy, kết quả n|y phù hợp với 
kết quả của t{c giả đã công bố.  

Bảng 1. Đặc điểm m|u lông đ|n tr}u hạt nh}n  

Đặc điểm  
ngoại hình 

Tr}u đực Trâu cái 

n % n % 

Lông 

Đen sậm 4 100 0 0,00 
Tro xám 0 0,00 60 100 

Khác 0 0,00 0 0,00 

Tổng  4 100 60 100 

Khoang 
trắng 
cổ 

2 3 75,00 58 96,67 
1 1 25,00 2 3,33 

Không 0 0,00 0 0,00 

Tổng  04 100 60 100 

Rìa mi 
mắt  

Điểm trắng 4 100 60 100 
Không 0 0,00 0 0,00 
Tổng 04 100 60 100 

Nốt 
trắng ở 
má 

2 3 75,00 48 80,00 
1 1 25,00 12 20,00 

Không 0 0,00 0 0,00 
Tổng 04 100 60 100 

Chân 
màu 
trắng 

4 4 100 60 100 
Không 0 0,00 0 0,00 
Tổng 04 100 60 100 

Số 
khoáy 

5 3 75,00 47 78,33 
khác 1 25,00 13 21,67 
Tổng 4 100 60 100 

3.2. Năng suất sinh sản của đ|n hạt nh}n  

3.2.1. Tuổi đẻ lứa đầu 

Tuổi đẻ lứa đầu của đ|n c{i hạt nh}n 
trung bình l| 45,89 th{ng, trong đó nhóm 
nuôi tại Bình Dương l| 45,85 th{ng, thấp hơn 
so với nhóm tại Lạc Dương l| 45,90 th{ng 
(P≥0,05). Khi so s{nh với đ|n đại tr| (46,6 
th{ng), đ|n hạt nh}n sớm hơn 0,71 th{ng. 
Như vậy, sự sai kh{c có ý nghĩa thống kê 
giữa đ|n hạt nh}n so với đ|n đại tr| (P<0,05). 
Một số t{c giả kh{c cho biết tr}u Việt Nam 

có TĐLĐ l| 4-6 năm tuổi, chiếm 67,7% (Lê 
Viết Ly v| ctv, 1994). Nguyễn Công Định v| 
ctv (2021) nghiên cứu trên đ|n hạt nh}n tr}u 
Bảo Yên cho biết TĐLĐ l| 42,23 th{ng. Nhìn 
chung, TĐLĐ của đ|n hạt nh}n tr}u 
Langbiang l| kh{ tốt. 

3.2.2. Thời gian mang thai 

Bảng 2. Sinh sản đ|n tr}u hạt nh}n v| đại tr| 

Chỉ tiêu Địa điểm 
Đ|n hạt nhân Đ|n đại trà 

n MeanSD n MeanSD 

TĐLĐ 
(tháng) 

BD 15 45,851,67   
LD 45 45,901,71   

BD+LD 60 45,89b1,50 83 46,60a0,49 

TGMT 
(ngày) 

BD 34 323,64±3,13   
LD 132 322,97±2,88   

BD+LD 166 323,11±2,99 72 323,15±4,04 

KCLĐ 
(tháng) 

BD 32 16,980,95   
LD 125 16,840,88   

BD+LD 157 16,87b±0,90 55 18,41a±1,83 

TGĐDLSĐ 
(ngày) 

BD 34 99,294,96   
LD 132 93,984,90   

BD+LD 166 95,074,92 72 106,65a±12,42 

TLPGCC 
(%) 

BD 41/60 68,33   

LD 135/195 69,23   
BD+LD 176/255 69,02b 72/114 63,32a 

KLSS 
(kg/con) 

BD 
 

Đực 19 27,251,75   
Cái 15 26,931,87   

LD 
 

Đực 66 28,161,73   

Cái 66 27,761,66   

LD+LD 
Đực 85 27,95a1,74 34 25,22b±2,75 
Cái 81 27,60a1,76 36 24,28b±2,45 

* Ghi chú: Theo h|ng ngang c{c chữ c{i mang c{c 
chữ số kh{c nhau thì sai kh{c mang ý nghĩa thống kê 
(P<0,05) 

Kết quả TGMT trên đ|n hạt nh}n tr}u 
Langbiang trung bình đạt 323,11 ng|y, trong 
đó của nhóm tr}u nuôi tại Bình Dương l| 
323,64 ng|y v| tại Lạc Dương l| 322,97 ng|y 
(P≥0,05). Kết quả n|y so với đ|n đại tr| nuôi 
trong d}n (323,15 ng|y) không có sự chênh 
lệch đ{ng kể. Kết quả n|y ho|n to|n phù hợp 
với sinh lý sinh sản v| bản chất di truyền của 
giống. Hầu hết c{c t{c giả đều cho rằng c{c 
giống kh{c nhau có TGMT mang đặc trưng 
ổn định: Nguyễn Công Định v| ctv (2021) 
công bố TGMT của tr}u Bảo Yên trung bình 
323,47 ng|y; Ho|ng Thị Ng}n v| ctv (2020) 
cho biết tr}u đầm lầy Th{i Lan nhập nội nuôi 
tại Bình Dương l| 319,5 ng|y; Nguyễn Đức 
Chuyên v| ctv (2020) cho biết tr}u lai Murah 
với tr}u c{i nội nuôi tại Vĩnh Phúc l| 320,2 
ngày; Karim và ctv (2013) nghiên cứu trên 
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tr}u địa phương của Bangladesh công bố 
319,56 ng|y; Deka v| ctv (2018) cho biết tr}u 
đầm lầy nuôi tại Ấn Độ l| 304,18 ng|y. 

3.2.3. Khoảng cách lứa đẻ 

Trong chăn nuôi đại gia súc nói chung 
v| tr}u Langbiang nói riêng, KCLĐ l| một 
chỉ tiêu rất quan trọng, vì nó phản {nh khả 
năng sinh sản của tr}u c{i giống. Kết quả về 
KCLĐ đ|n hạt nh}n trung bình l| 16,87 
th{ng, trong đó nhóm nuôi tại Bình Dương l| 
16,98 th{ng, cao hơn nhóm nuôi tại Lạc 
Dương (16,84 th{ng). Sở dĩ, nhóm tại Bình 
Dương kém hơn so với nhóm nuôi tại Lạc 
Dương có thể do tr}u mới được mang về 
nuôi từ cuối năm 2020 v| điều kiện khí hậu 
thổ nhưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng kh{c với 
điều kiện nuôi dưỡng bản xứ. Lạc Dương l| 
vùng cao nguyên, khí hậu ổn đới m{t mẻ 
quanh năm, tr}u được chăn thả chủ yếu trên 
đồi thông với hệ thảm thực vật phong phú đa 
dạng v| gi|u dinh dưỡng. 

Kết quả n|y thấp hơn so với đ|n đại tr| 
điều tra trong d}n (18,41 th{ng), khoảng 
8,37%. Mai Văn S{nh v| ctv (2008), khảo s{t 
hiện trạng đ|n tr}u ở một số địa phương cho 
thấy KCLĐ của đ|n tr}u điều tra 18-24 tháng 
là 49,86%, 24-30 tháng là 23,44%, 15-18 tháng 
chỉ chiếm 18,14% v| trên 30 th{ng chiếm 
8,56%. Nguyễn Mạnh Hà và ctv, (2020) cho 
biết KCLĐ của tr}u đầm lầy Th{i Lan nuôi 
tại Th{i Nguyên đạt 17,40 th{ng. Từ Trung 
Kiên v| ctv (2021) cho biết trâu Chiêm Hóa 
cái có KCLĐ 15,32 tháng. Nguyễn Thu Hằng 
v| ctv (2023) cho biết tr}u Thanh Chương có 
KCLĐ trung bình 16,8 th{ng. Như vậy, so với 
kết quả của một số t{c giả trên có thể thấy 
KCLĐ đ|n hạt nh}n tr}u Langbiang n|y kh{ 
tốt v| tốt hơn đ|n đại tr| tại địa phương.  

3.2.4. Thời gian động dục trở lại sau đẻ 

Thời gian động dục trở lại sau đẻ của 
tr}u chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như 
giống, chăm sóc nuôi dưỡng, mùa vụ, lứa 
tuổi v| c{ thể. Do biểu hiện động dục của 
tr}u l| động dục ngầm v| khó ph{t hiện nên 
có rất nhiều công bố kh{c nhau về TGĐDLSĐ 
của tr}u. Kết quả TGĐDLSĐ của đ|n hạt 

nhân trâu Langbiang là 95,07 ngày. Khi so 
s{nh với đ|n đại tr| (106,65 ng|y) thì đã rút 
ngắn được 11,58 ng|y (tương ứng giảm 
10,86%). Kết quả n|y phù hợp với c{c nghiên 
cứu trên đối tượng tr}u đã công bố: Nguyễn 
Công Định v| ctv (2018) cho biết khi nuôi 
trâu theo truyền thống TGĐDLSĐ trung bình 
98,70 ngày, trong khi {p dụng c{c biện ph{p 
kỹ thuật thụt rửa tử cung, }m đạo v| bổ sung 
thức ăn sau khi sinh thì TGĐDLSĐ được rút 
ngắn hơn đ{ng kể so với c{ch nuôi truyền 
thống của b| con chăn nuôi, trong đó tại 
nhóm kết hợp tổng hợp thụt rửa tử cung, âm 
đạo và bổ sung thức ăn, TGĐDLSĐ trung 
bình 64,30 ngày; tiếp đến chỉ thụt rửa tử 
cung, }m đạo đạt 75,20 ngày và nhóm đạt 
82,60 ngày. Nguyễn Văn Long, Trung t}m 
nghiên cứu ƯDKHKT Thanh Hóa (2015) v| 
Trung t}m ứng dụng v| dịch vụ khoa học 
công nghệ Quảng Ngãi (2017), Trung tâm 
khuyến nông tỉnh Quảng Trị (2021), cho biết, 
TGĐDLSĐ 6 th{ng, dẫn đến nhịp đẻ thường 
3 năm 2 nghé hoặc 2 năm 1 nghé. Nguyễn 
Mạnh H| v| ctv (2020), khi nghiên cứu đ|n 
tr}u đầm lầy Th{i Lan cho biết TGĐDLSĐ l| 
89 ng|y, trong đó tỷ lệ TGĐDLSĐ 2-3 tháng 
đạt 60%.  

3.2.5. Khối lượng sơ sinh của nghé 

Kết quả về KLSS thế hệ sau của của đ|n 
hạt nh}n tr}u Langbiang trung bình đạt 
27,95kg đối với con đực v| 27,60kg đối với 
con c{i. Trong đó, tại Bình Dương đạt 
27,25kg đối với con đực v| 26,93kg đối với 
con c{i v| tại Lạc Dương đạt tương ứng 28,16 
v| 27,76kg. Khi so s{nh Tiêu chuẩn kỹ thuật 
tr}u giống 9370-2021, với yêu cầu kỹ thuật về 
khối lượng tại thời điểm sơ sinh con đực v| 
con c{i ≥24kg thì kết quả trên đ|n tr}u 
Langbiang đại tr| tại địa phương đạt 25,22kg 
đối với con đực (tăng 10,82%) v| 24,28kg đối 
với con c{i (tăng 13,67%) đều cao hơn. Khi so 
với tr}u Bảo Yên, một nguồn gen tr}u cũng 
được đ{nh gi{ có KL lớn tại Việt Nam, KLSS 
đ|n hạt nh}n tr}u Bảo Yên cũng qua chương 
trình khai thác phát triển có đạt 27,56kg đối 
với con đực v| đạt 26,34kg đối với con c{i 
(Nguyễn Công Định v| ctv, 2021). Như vậy, 
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KLSS đ|n hạt nh}n tr}u Langbiang trong 
nghiên cứu n|y có kết quả tương đương.  

4. KẾT LUẬN  

Đ|n hạt nh}n tr}u Langbiang có đặc 
điểm ngoại hình đặc trưng: tầm vóc cơ thể 
lớn, tr}u đực d{ng hình chữ nhật, lông đen, 
dày và trâu cái có dáng hình nêm, lông màu 
tro x{m. Sừng hình c{nh cung, rìa mi mắt có 
điểm trắng, có 1-2 vòng trắng trước ngực, 1-2 
nốt trắng to bằng đầu ngón tay mỗi bên mặt, 
4 cẳng ch}n m|u trắng, tr}u thường có 5 
khoáy.  

C{c chỉ tiêu năng suất sinh sản của đ|n 
hạt nh}n cao hơn đ|n đại tr| nuôi trong d}n 
8-14% v| đ|n nuôi tại Lạc Dương cao hơn tại 
Bình Dương. TĐLĐ 45,89 th{ng, TGMT 
323,11 ng|y, KCLĐ 16,87 th{ng, TGĐDLSĐ 
95,07 ngày, KLSS 27,95 v| 27,60kg đối với con 
đực v| con c{i. 
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thịt. Thí nghiệm (TN) được bố trí 9 nghiệm thức (NT) trên 360 vịt Biển theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên 
hai yếu tố: bổ sung tinh dầu sả trong chế độ ăn của vịt ở 3 mức 0, 4 và 8ml trong 1kg thức ăn (HL0, 
HL4 v| HL8) v| t{c động tinh dầu sả tại 3 thời điểm khi vịt 20, 10, 1 ngày tuổi đến 70 ngày tuổi (T1, T2, 
T3). Mỗi NT có 5 vịt trống và 5 vịt mái, lặp lại 4 lần. Kết quả cho thấy, việc bổ sung tinh dầu sả vào chế 
độ ăn của vịt đã cải thiện đ{ng kể về chất lượng v| dinh dưỡng của quầy thịt: Khối lượng (KL) thịt đùi 
và thịt ức tại thời điểm T3 và mức bổ sung tinh dầu sả HL8 lần lượt l| 195 v| 270g, cao hơn so với KL 
thịt đùi v| thịt ức tại thời điểm T1 và mức bổ sung tinh dầu sả HL0 lần lượt là 166,2 và 233,9g. Khối 
lượng mỡ bụng 3 thời điểm (T1, T2, T3) ở mức bổ sung tinh dầu sả HL8 lần lượt là 14,8; 13,6 và 12,7g 
đều thấp hơn so với cả 3 thời điểm ở mức bổ sung tinh dầu sả HL0 là 16,2, 16,6 và 16,3g. Tỷ lệ mỡ bụng 
thời điểm T2, T3 và mức bổ sung tinh dầu sả HL8 lần lượt l| 0,87 v| 0,84% đều thấp hơn so với cả 3 
thời điểm với mức bổ sung tinh dầu sả ở HL0 là 1,11; 1,14 và 1,09%. Tỷ lệ protein thô (CP) trung bình ở 
HL8 l| 19,2%, cao hơn so với trung bình ở HL0 (18,2%). Sự khác biệt trên đều có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05). Đặc biệt, nước luộc thịt từ vịt Biển ở chế độ ăn có bổ sung tinh dầu đã chứa citral và geraniol, 
tạo nên hương vị v| mùi thơm đặc trưng.    

Từ khóa: Vịt biển, tinh dầu sả, chất lượng v| dinh dưỡng thịt, Tiền Giang. 

ABSTRACT 

Impact of lemongrass oil on the quality and nutrition of Sea duck meat  

raised in Tien Giang province 

The study was conducted to evaluate the effect of lemongrass essential oil supplementation in the 
diet of Sea ducks in Tan Phu Dong district, Tien Giang province. The experiment was arranged with 9 
treatments on 360 Sea ducks in a completely randomized block design with two factors. Lemongrass 
essential oil was supplemented at three levels of 0, 4, and 8ml per kg of feed (HL0, HL4, and HL8, 
respectively) and assessed at three starting time points when the ducks were 20, 10, and 1-day old (T1, 
T2, and T3). Each treatment group consisted of five male and five female ducks, with four replicates 
per treatment. Results showed that lemongrass essential oil supplementation significantly (P<0.05) 
improved meat quality and nutritional content. At time point T3, thigh and breast meat weights in the 
HL8 group were 195 and 270g, respectively, which were higher than those in the HL0 group at T1 
(166.2 and 233.9g). Abdominal fat weights in the HL8 group at T1, T2, and T3 were 14.8, 13.6, and 
12.7g, respectively, which were lower than those in the HL0 group (16.2, 16.6, and 16.3g, respectively). 
Abdominal fat percentages at T2 and T3 for the HL8 group were also reduced to 0.87 and 0.84%, 
respectively, compared to percentages for HL0 across all time points (1.11, 1.14, and 1.09%). The 
average crude protein content at HL8 was 19.2%, which was higher than the 18.2% observed at HL0. 
Notably, broth from ducks fed with the lemongrass-supplemented diet contained citral and geraniol, 
imparting a distinctive flavor and aroma. 

Keywords: Sea duck, lemongrass oil, meat quality, Tien Giang. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

T}n Phú Đông l| huyện cù lao giáp biển 
Đông của tỉnh Tiền Giang, trong những năm 
gần đ}y địa bàn huyện thường xuyên bị xâm 
nhập mặn nên ảnh hướng lớn đến sản xuất 
nông nghiệp, trong đó có ng|nh chăn nuôi. 
Do vậy, việc lựa chọn giống vịt biển thích 
nghi biến đổi khí hậu trong điều kiện địa bàn 
bị xâm nhập mặn là vấn đề cần được quan 
t}m. Để phát triển nghề nuôi vịt biển tại 
huyện T}n Phú Đông theo hướng hiệu quả, 
bền vững thì sản phẩm chăn nuôi cần phải có 
thị trường đầu ra ổn định với giá bán hợp lý, 
có lợi nhuận để tăng nguồn thu nhập cho 
người chăn nuôi, đ}y cũng l| chỉ tiêu quan 
trọng của xã nông thôn mới. Một trong 
những vấn đề cần quan tâm là tạo ra loại sản 
phẩm chăn nuôi đặc sản. Nhiều công trình 
nghiên cứu cho biết, tinh dầu sả trong chế độ 

ăn của vật nuôi có thể tạo hương vị và mùi 
thơm đặc trưng trên quầy thịt (Azevedo và 
ctv, 2021; Nehme và ctv, 2021; Reshna và ctv, 
2022). Phát huy lợi thế của huyện Tân Phú 
Đông l| vùng chuyên canh về cây sả, nghiên 
cứu việc bổ sung tinh dầu sả vào chế độ ăn 
của vịt biển để tạo hương vị v| mùi thơm đặc 
trưng cho quầy thịt nhằm nâng cao giá trị sản 
phẩm là hết sức cần thiết. Chính vì thế đề tài 
“Nghiên cứu phát triển vịt biển tạo sản phẩm 
chăn nuôi đặc sản của huyện T}n Phú Đông, 
tỉnh Tiền Giang” được thực hiện. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng, thời gian v| địa điểm 

Nghiên cứu thực hiện trên 360 vịt Biển 1 
ngày tuổi và thí nghiệm (TN) được bố trí tại 
bảng 1.  

Bảng 1. Thời điểm bắt đầu bổ sung tinh dầu sả trong chế độ ăn của vịt Biển (ngày tuổi) 

Nội dung 1 10 20 

Bổ sung tinh dầu sả (ml/kg TA) 
0 10 con (5♀, 5♂) 10 con (5♀, 5♂) 10 con (5♀, 5♂) 
4 10 con (5♀, 5♂) 10 con (5♀, 5♂) 10 con (5♀, 5♂) 
8 10 con (5♀, 5♂) 10 con (5♀, 5♂) 10 con (5♀, 5♂) 

Tổng số vịt TN 10 con/NT x 9 NT x 4 lần lặp lại = 360 con 

Bố trí TN tại 4 hộ chăn nuôi vịt tại xã 
Tân Phú huyện T}n Phú Đông, tỉnh Tiền 
Giang và phân tích mẫu tại các Phòng TN 
của Công ty TNHH công nghệ NHONHO và 
Phòng TN Công nghệ sinh học động vật, 
Trường Đại học Cần Thơ, từ tháng 6/2023 
đến tháng 9/2024.  

2.2. Chuồng v| quy trình chăm sóc nuôi 
dƣỡng  

Điều kiện nuôi vịt Biển của 4 hộ cơ bản 
giống nhau: chuồng mở, làm bằng các vật 
liệu địa phương như tre, gỗ đước; hai mái lá, 
nền chuồng lót trấu; có s}n chơi; phương 
thức nuôi nhốt hoàn toàn, diện tích chuồng 
khoảng 50m², s}n chơi 250m². 

Thức ăn viên (Proconco) được cung cấp 
theo nhóm tuổi v| theo định mức của nhà 
sản xuất. Sử dụng thau nhựa chứa nước sạch 
đảm bảo vịt biển được uống nước tự do.  

Bổ sung tinh dầu sả trong chế độ ăn của 
vịt ở 3 mức: 0ml (HL0), 4ml (HL4), 8ml (HL8) 

trong 1kg TA, hòa tan tinh dầu sả trong dầu 
dừa với nồng độ 1%. 

Định kỳ hàng tuần vệ sinh tiêu độc bằng 
thuốc sát trùng Benkocid. Tiêm cho vịt: vắc 
xin phòng bệnh dịch tả vịt lúc 2 và 8 tuần 
tuổi; vắc xin phòng bệnh cúm A/H5N1 lúc 2 
và 6 tuần tuổi; vắc xin phòng bệnh tụ huyết 
trùng lúc 3 tuần tuổi; vắc xin phòng bệnh 
viêm gan lúc 7 tuần tuổi.  

2.3. Chỉ tiêu theo d i v| đ{nh gi{ 

Sau khi kết thúc TN 70 ngày tuổi, vịt 
được vận chuyển đến cơ sở giết mổ gia cầm 
để mổ khảo sát, đ{nh gi{ một số chỉ tiêu về 
chất lượng v| dinh dưỡng của quầy thịt vịt. 
Tổng số vịt được giết mổ l| 144 con, tương 
ứng 4 con/NT/lần lặp lại (2 trống và 2 mái). 

KL sống: Cân khi vịt ở trạng thái lông 
khô, nhịn ăn 20 giờ.  

KL thịt xẻ: Cân KL thịt sau khi vịt được cắt 
tiết, vặt lông, bỏ nội tạng, cắt đầu (tại đốt sống 
cổ đầu tiên) và cắt bỏ bàn chân (tại đoạn khuỷu). 
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TLthịt xẻ (%)=(KLthịt xẻ (g)/KLsống 
(g)]x100 

TLthịt đùi (%)=*KLthịt đùi (g)/KLthịt xẻ 
(g)]x100 

TLthịt ngực (%)=[KLthịt ngực (g)/KLthịt 
xẻ (g)]x100 

TLmỡ bụng (%)=[KLmỡ bụng (g)/KLthịt 
xẻ (g)]x100 

Phân tích thành phần dinh dưỡng: Thực 
hiện trên mẫu thịt ức để xét nghiệm, phân 
tích các chỉ tiêu: CP (%), Lipid, SFA, UFA, 
Cholesterol, Linoleic, Oleic, Palmitoleic, 
Omega-6, Arachidic. 

Đ{nh gi{ hương vị v| mùi thơm từ tinh dầu 
sả trong thịt vịt:  

*Nguyên vật liệu: Bể điều nhiệt, máy 
quang phổ hồng ngoại FTIR, dung môi 
Hexan - C6H14; thịt từ vịt không/có bổ sung 
tinh dầu sả trong chế độ ăn, tinh dầu sả. 

*Phương ph{p chuẩn bị mẫu: Luộc thịt vịt 
ở hai điều kiện 60 và 80oC trong 45 phút. Quá 
trình khảo sát cho thấy, ở mẫu thịt vịt được 
luộc ở 60oC trong 45 phút chưa chín, không 
áp dụng trong thực phẩm. Mẫu thịt vịt được 
đun ở 80oC chín hoàn toàn, có thể dùng trong 
thực phẩm. Từ đó, nghiên cứu quyết định 
chọn điều kiện khảo sát ở 80oC trong 45 phút 
(Hình 2a). 

Thịt vịt sau khi luộc chín, được chia thành 2 
phần: phần thịt và phần dung dịch. Phần thịt 
được xay nhuyễn và ngâm vào dung môi 
hexane với tỉ lệ 1:20 (w/v%) trong 24 giờ. Sau 
đó, mẫu được lọc ra để thu phần dung dịch. 
Dung dịch được trích ly với dung môi hexane 
với tỉ lệ 1:3 (v/v%. Các mẫu được mã hóa và 
đ{nh gi{ bằng FTIR: 

Dung dịch thịt vịt không bổ sung tinh dầu 

Thịt vịt không bổ sung tinh dầu sả 

Dung dịch thịt vịt có bổ sung tinh dầu sả 

Thịt vịt có bổ sung tinh dầu sả  

Tinh dầu sả (Đối chứng)    

Đọc kết quả qua máy quang phổ hồng 
ngoại biến đổi Fourier (FTIR). 

2.4. Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý và phân tích thống kê 
bằng phần mềm Microsoft Excel và Minitab 
16.2. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Năng suất thân thịt vịt  

Qua bảng 2 cho thấy, sự khác biệt về KL 
vịt sống và thịt xẻ giữa các NT với 3 thời 
điểm bắt đầu bổ sung tinh dầu sả và 3 mức 
bổ sung tinh dầu sả không có ý nghĩa thống 
kê. Khối lượng thịt đùi v| thịt ức tại thời 
điểm T3 và mức bổ sung tinh dầu sả HL8 lần 
lượt l| 195 v| 270g, cao hơn so với tại thời 
điểm T1 và mức bổ sung tinh dầu sả HL0 lần 
lượt là 166,2 và 233,9g. Sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê (P<0,05). Điều này cho thấy 
việc bổ sung tinh dầu sả vào chế độ ăn của 
vịt đã cải thiện đ{ng kể đến chất lượng quầy 
thịt vịt. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 
của Liu v| ctv (2019), nhưng thấp hơn so với 
kết quả của Gornowicz v| ctv (2022). Điểm 
đ{ng chú ý l| KL mỡ bụng 3 thời điểm (T1, 
T2, T3) ở mức bổ sung tinh dầu sả HL8 lần 
lượt là 14,8; 13,6 v| 12,7g đều thấp hơn so với 
cả 3 thời điểm (T1, T2 và T3) ở mức bổ sung 
tinh dầu sả HL0 là 16,2; 16,6 và 16,3g. Kết quả 
này cho thấy, việc bổ sung tinh dầu sả HL8 
đã có t{c động tích cực đến việc giảm lượng 
mỡ bụng của vịt, ngay cả ở thời điểm bổ 
sung T2 (khi vịt được 10 ngày tuổi).  

Bảng 2. Khối lƣợng vịt sống và các loại thịt, mỡ của quầy thịt (n=144 con) 

KL 
HL0 HL4 HL8 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Vịt sống 2.598±36,9 2.606±44,3 2.608±42,8 2.609±51,0 2.604±40,7 2.654±48,8 2.639±39,2 2.672±4,0 2.658±17,5 

Thịt thịt xẻ 1.500±38,7 1.470±42,8 1.487±39,2 1.483±39,4 1.489±38,3 1.541±48,2 1.542±39,9 1.585±39,7 1.527±15,9 

Thịt đùi 172,7±4,9cde 169,7±2,8de 166,2±2,7e 172,9±1,5cde 177,7±1,3bcd 176,9±2,2bcde 181,4±1,5bc 185,0±1,3ab 195,0±1,0a 

Thịt ức 235,0±5,3de 233,9±2,7e 233,9±1,7de 323,4±4,4de 246,3±2,8cde 247,9±2,4cd 254,1±2,7bc 264,4±2,8ab 270,0±1,9a 

Mỡ bụng 16,2±0,2a 16,6±0,4a 16,3±0,2a 16,5±0,2a 15,7±0,3ab 15,6±0,3ab 14,8±0,2b 13,6±0,1c 12,7±0,2c 

Ghi chú: Những giá trị trong cùng hàng mang các chữ cái khác nhau thì sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 
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Qua bảng 3 cho thấy, TL thịt xẻ, thịt ức, 
thịt đùi giữa c{c NT có xu hướng tăng theo 
h|m lượng bổ sung dầu sả và thời gian sử 
dụng. Tỷ lệ thịt ức lớn nhất ở NT bổ sung 
tinh dầu sả HL8 tại thời điểm T3 là 17,7%, TL 
thịt ức nhỏ nhất ở NT bổ sung tinh dầu sả 
HL0 tại thời điểm T1 là 15,7%. Tuy nhiên, sự 
khác biệt n|y không có ý nghĩa thống kê 
(P>0,05). Tỷ lệ thịt ức của vịt Biển trong 
nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu của 
Lê Phương Thảo (2017), nhưng cao hơn so 
với kết quả của Lê Thị Hồng Nhớ (2020). 
Theo Kokoszy´nski và ctv (2019), các dòng 

khác nhau của vịt Bắc Kinh có TL thịt đùi 
kh{c nhau, dao động 12,0-12,5%. Trong 
nghiên cứu này, TL mỡ bụng thời điểm T2, 
T3 và mức bổ sung tinh dầu sả HL8 lần lượt 
l| 0,87 v| 0,84% đều thấp hơn so với cả 3 thời 
điểm (T1, T2 và T3) với mức bổ sung tinh dầu 
sả ở HL0 là 1,11; 1,14 và 1,09%. Sự khác biệt 
n|y có ý nghĩa thống kê P<0,05. Kết quả này 
phù hợp với nghiên cứu của Lê Phương Thảo 
(2017) và Lê Thị Hồng Nhớ (2020), nhưng 
thấp hơn Kokoszy´nski v| ctv (2019) v| Ding 
và ctv (2021).  

Bảng 3. Tỷ lệ quầy thịt 

Chỉ tiêu 
HL0 HL4 HL8 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Thịt xẻ  71,2±2,9ab 69,6±2,8b 70,4±2,5ab 69,8±3,1b 70,5±2,5ab 71,4±3,0ab 71,2±2,6ab 72,9±2,2a 72,9±1,5a 

Thịt ức  15,7±1,0ab 16,9±1,5ab 15,9±1,7ab 15,9±1,1b 16,7±1,6ab 16,3±1,7ab 16,6±1,1ab 16,8±1,0ab 17,7±0,5a 

Thịt đùi  11,5±0,9ab 11,7±1,6ab 11,2±0,8b 11,8±1,3ab 12,1±1,3ab 11,6±1,2ab 11,9±1,1ab 11,9±1,2ab 12,8±0,6a 

Mỡ bụng  1,11±0,1ab 1,14±0,2a 1,09±0,1ab 1,13±0,1a 1,07±0,2ab 1,04±0,2ab 0,97±0,1bc 0,87±0,1c 0,84±0,1c 

3.2. Thành phần dinh dƣỡng của thịt vịt  

Bảng 4. Tỷ lệ dinh dƣỡng thịt vịt theo mức bổ sung tinh dầu sả và giới tính 

Dinh dƣỡng 

(%) 
HL0 HL4 HL8 

Chung Trống Mái Chung Trống Mái Chung Trống Mái 

DM  34,6 34,7 34,6 34,7 35,0 34,4 34,2 34,1 34,4 
CP  18,2b 18,5 17,8 18,3ab 18,4 18,3 19,2a 19,1 19,2 
Lipid  15,3 14,9 15,6 14,9 14,9 14,9 14,1 14,1 14,2 
Cholesterol  0,65 0,67 0,63 0,66 0,70 0,63 0,69 0,70 0,67 
Linoleic  17,4 17,4 17,4 17,5 17,5 17,4 17,4 17,4 17,4 
Oleic  41,8 41,7 41,9 42,0 42,2 41,8 41,8 41,8 41,9 
Palmitoleic  2,61 2,61 2,61 2,68 2,69 2,67 2,67 2,67 2,67 
Omega-6  17,7 17,9 17,6 17,7 17,8 17,7 17,7 17,7 17,7 
Arachidic  0,20 0,21 0,20 0,19 0,18 0,21 0,22 0,21 0,22 
Omega-3  0,59 0,59 0,58 0,55 0,59 0,51 0,59 0,60 0,60 
SFA  31,5 31,5 31,5 31,7 31,9 31,5 31,7 31,7 31,7 
UFA  62,9 62,9 62,8 63,3 63,6 63,1 63,2 63,1 63,2 
Ghi chú: SFA: Saturated fatty acids-axít béo bão hòa, UFA: unsaturated fatty acids-axít béo không bão hòa 

Qua bảng 4 cho thấy, mức độ bổ sung 
tinh dầu sả vào chế độ ăn của vịt không ảnh 
hưởng đến thành phần dinh dưỡng của quầy 
thịt vịt theo giới tính. Tỷ lệ CP trung bình ở 
HL8 l| 19,2%, cao hơn so với tỷ lệ protein thô 
trung bình ở HL0 (18,2%). Sự khác biệt trên 
đều có ý nghĩa thống kê (P<0,05).  Kết quả 
n|y cũng cao hơn c{c loại thịt từ những 
giống vịt kh{c như vịt Bắc Kinh, vịt xiêm 
(ngan) và vịt Moulard với tỷ lệ CP dao động 
15-18,5% (Slobodyanik và ctv, 2021). Tỷ lệ 
thành phần dinh dưỡng khác ở mức độ bổ 

sung tinh dầu sả HL0, HL4 v| HL8 đều 
không có ý nghĩa thống kê P>0,05 với dao 
động khác nhau: DM là 34,2-34,6%; Lipid là 
14,1-15,3%; Cholesterol là 0,65-0,69%; Linoleic 
là 17,4-17,5%; Oleic là 41,8-42,0%; Palmitoleic 
là 2,61-2,68% và Arachidic là 0,19-0,20%. Kết 
quả này phù hợp với nghiên cứu của 
Wołoszyn v| ctv (2006). Ở nghiên cứu này, 
thịt vịt có TL SFA dao động 31,5-31,7% và 
UFA là 62,9-63,2%. Theo Fan và ctv (2020), 
UFA là thành phần thiết yếu của màng tế bào 
với h|m lượng ổn định bởi vai trò quan trọng 
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của chúng trong tính linh hoạt của màng. 
Trong khi đó, qu{ trình lưu trữ năng lượng 
thông qua SFA với h|m lượng thay đổi giữa 
các cá thể và theo thời gian. Do đó, TL UFA 
cao hơn SFA ở vịt có thể l| t{c động trực tiếp 
của tiềm năng sinh mỡ thấp. Theo 
Wasilewski và ctv (2023), thịt vịt Bắc Kinh có 
TL SFA dao động 59,8-59,9% và UFA là 39,9-
40,2%. Điều này cho thấy, TL UFA thấp hơn 
SFA; do vậy, vịt Bắc Kinh có khả năng cho 
tiềm năng sinh mỡ cao hơn vịt Biển. 

Qua hình 1 cho thấy, tất cả c{c mẫu đều 
có sự hiện diện của c{c peak 2.925cm⁻¹, tương 
ứng với nhóm chức C-H đại diện cho 
methylene và methane (Motelica và ctv, 2021). 
So s{nh với mẫu ĐC, ở mẫu C có sự hiện 
diện của peak 1.669cm⁻¹, đặc trưng cho nhóm 
C=O của aldehyde đại diện cho citral có trong 
sả (Liu v| ctv, 2024). Kết quả n|y cho thấy, 
sau khi thịt vịt được luộc ở 80O

C trong 45 
phút, tinh dầu sả đã tho{t ra khỏi thịt vịt. 
Vùng khoảng 2.871cm⁻¹ đ}y thường l| c{c 
peak liên quan đến dao động kéo dãn C-H 
trong c{c mạch alkyl, có thể xuất hiện trong 
c{c hợp chất hữu cơ như dầu hoặc lipid 
(Motelica và ctv, 2021). 

Đối với mẫu sả (C và D), những peak 
này có thể chỉ ra sự hiện diện của hợp chất 
béo hoặc hydrocarbon trong sả. Vùng 
1.746cm⁻¹ đ}y thường l| đặc trưng của dao 
động kéo dãn C=O của các ester hoặc acid 
béo, thường thấy trong các loại dầu thực vật 
hoặc các loại hợp chất lipid. Vùng 1.467 và 
1.361cm⁻¹ liên quan đến dao động uốn của 
nhóm C-H, thường thấy trong các alkane 
hoặc chất béo. Vùng 1.163cm⁻¹ có thể l| đặc 
trưng cho dao động C-O của các nhóm ester 
hoặc alcohol. Vùng 721cm⁻¹ thường liên quan 
đến dao động của chuỗi dài aliphatic hoặc 
dao động vòng thơm. Đối với mẫu sả các 
peak đặc trưng ở vùng 2.925, 2.871, 1.746, 
1.669cm⁻¹ có thể liên quan đến các hợp chất 
trong tinh dầu sả như citral (một aldehyde) 
và geraniol (một alcohol) (Martins và ctv, 
2021). Citral v| geraniol có đặc tính mạnh 
trong quang phổ IR, đặc biệt ở các vùng C-H 
và C=O (Agatonovic-Kustrin và ctv, 2020). 

Như vậy, nước luộc thịt vịt có chứa citral và 
geraniol của sả đã tạo nên hương vị và mùi 
thơm đặc trưng. 

 

Hình 1. Hình phổ FTIR 

A: Dịch thịt vịt không ăn tinh dầu sả, B: Thịt vịt không ăn 
dầu sả, C: Dịch thịt vịt ăn dầu sả, D: Thịt vịt ăn dầu sả 

4. KẾT LUẬN 

Bổ sung tinh dầu sả vào chế độ ăn của 
vịt Biển đã cải thiện chất lượng và dinh 
dưỡng quầy thịt: tăng KL thịt đùi, thịt ức; 
giảm KL mỡ bụng và TL mỡ bụng, tăng TL 
CP. Đặc biệt, nước luộc thịt từ vịt Biển ở chế 
độ ăn có bổ sung tinh dầu đã chứa citral và 
geraniol, tạo nên hương vị v| mùi thơm  
đặc trưng.  
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ẢNH HƢỞNG CỦA BỔ SUNG TẢO XOẮN LÊN KHẢ NĂNG 
SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT THÂN THỊT VÀ THÀNH PHẦN 

HÓA HỌC THỊT CỦA CÚT NHẬT BẢN LAI 
Trịnh Hoàng Anh1, Nguyễn Nhật Duy1, Nguyễn Văn Minh1,  

Ngô Thị Minh Sương2 và Nguyễn Thảo Nguyên* 

Ngày nhận bản thảo bài báo: 08/10/2024 - Ngày nhận bài phản biện: 30/10/2024 

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 12/11/2024 

TÓM TẮT 
Thí nghiệm được thực hiện nhằm đ{nh gi{ ảnh hưởng của bổ sung tảo xoắn lên khả năng sinh 

trưởng, năng suất thân thịt và thành phần hóa học thịt của cút Nhật Bản giai đoạn 1-35 ngày tuổi. Tổng 
240 cút lúc 1 ngày tuổi được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) v| được 
lặp lại 4 lần, mỗi lần lặp lại là 15 con cút. Các NT thí nghiệm lần lượt l| đối chứng (ĐC) chỉ gồm khẩu 
phần cơ sở (KPCS), T10 gồm KPCS có bổ sung 10 g tảo xoắn/kg TA, T20 gồm KPCS có bổ sung 20 g tảo 
xoắn/kg TA và T40 gồm KPCS có bổ sung 40 g tảo xoắn/kg TA. Kết quả thí nghiệm cho thấy không có 
ảnh hưởng của tảo xoắn trong khẩu phần lên các chỉ tiêu sinh trưởng như khối lượng (KL), tăng KL, 
tiêu tốn thức ăn v| hiệu quả sử dụng  thức ăn (HSCHTA) trong suốt giai đoạn sinh trưởng của cút 
Nhật và thành phần hóa học thịt (DM, CP, EE) ở cút sau khi giết mổ ở 35 ngày tuổi. Tuy nhiên, nghiệm 
thức T10 có KL sống, KL thân thịt, và KL thịt ức nặng đ{ng kể hơn so với ĐC (P<0,05). Như vậy, có thể 
bổ sung 10g tảo xoắn/kg TA để cải thiện năng suất thịt ở cút Nhật Bản. 

Từ khóa: Tảo xoắn, chuyển hóa thức ăn, tính trạng về thịt, cút Nhật Bản lai. 

ABSTRACT 

Effect of supplementing spirulina platensis to Japanese quail diets on growth 
performance, carcass traits and chemical characteristics of meat 

The effect of spirulina supplementation in the diet of Japanese quails were determined on the 
growth performance, carcass yield and chemical characteristics from 1-35 days of age. A total of 240 
quails at a day old were randomly divided into four dietary treatments, each treatment consisted of 
four replications of 15 chicks per replicate. The treatment diets were respectively Control (Con) 
contained a basal diet without additive, T10 contained the basal diet plus 10g spirulina/kg of feed, T20 
contained the basal diet plus 20g spirulina/kg of feed and T40 contained the basal diet plus 40g 
spirulina/kg of feed. Results showed that there were no effects of dietary supplementation with 
spirulina on body weight, body weight gain, feed intake and feed conversion ratio (FCR) during the 
growing period of Japanese quails and chemical characteristics of meat (such as DM, CP, EE) after 
slaughtering at 35 days of age. However, the T10 treatment increased significantly live weigh, carcass 
weight and breast meat weight compared with the control group (P<0.05). It is possible suggested that 
supplementation of 10g spirulina/kg feed to improve the carcass yield of Japanese quails. 

Keywords: Spirulina Platensis, FCR, meat traits, Japanese quails.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1
 

Trên thế giới, chăn nuôi chim cút còn 
hạn chế so với chăn nuôi gia cầm nhưng tốc 
độ phát triển tương đối nhanh, chăn nuôi 
chim cút chủ yếu để lấy trứng ở c{c nước 
Châu Á và lấy thịt ở c{c nước Châu Âu 
(Minvielle, 1998). Vì thế, sự quan tâm về cải 

                                                 
1 Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long 
2 Trường Đại học Cần Thơ 
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Kỹ thuật Vĩnh Long, Vĩnh Long. ĐT: 0909 101 006. Email: 

nguyennt@vlute.edu.vn. 

thiện sinh trưởng của giống n|y đang được 
chú trọng nghiên cứu để đ{p ứng nhu cầu thị 
trường. Các nghiên cứu tập trung trên loại 
thực liệu bổ sung vào khẩu phần chăn nuôi 
nhằm mục đích thay thế kháng sinh và các 
chất hỗ trợ sinh trưởng và sinh sản cũng đã 
được thực hiện từ lâu các các giống gia súc 
và gia cầm khác nhau. Tảo xoắn cho thấy 
tiềm năng trở thành nguồn thức ăn bổ trợ 
trong khẩu phần ăn cho gia cầm vì tảo xoắn 
là một trong những loại tảo có h|m lượng 
dinh dưỡng cao như năng lượng trao đổi 
(ME 373-410kcal), protein thô (CP 56-77%), 

mailto:nguyennt@vlute.edu.vn
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các chất khoáng (Ash 8%), các loại vitamin 
(>0,4%) và dầu (7%), đầy đủ 18 loại axit amin, 
ngoài ra còn chứa rất nhiều vitamin, chất 
kho{ng< Bên cạnh đó, việc sử dụng thức ăn 
công nghiệp có nhược điểm là thiếu hụt các 
acid béo mạch cao không no do thành phần 
thức ăn chủ yếu là từ bột cá, cám gạo 
(Sorgeloos và ctv, 1980), trong khi tảo có thể 
đ{p ứng yêu cầu n|y. Hơn nữa, việc nuôi 
trồng tảo ở nước ta hiện nay cũng đang ng|y 
càng phổ biến. Ngoài ra, nghiên cứu của 
Hamdi và ctv (2019) về cút Nhật nuôi ở Thổ 
Nhĩ Kỳ thì được bổ sung tảo xoắn với liều 1, 
2 và 4% vào khẩu phần thức ăn v| so s{nh 
với nghiệm thức đối chứng thì kết quả thu 
được là tảo xoắn l|m tăng khối lượng sống 
của cút thịt. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có 
nghiên cứu về việc bổ sung tảo xoắn vào thức 
ăn đối với cút Nhật Bản nhằm x{c định liều 
lượng tảo xoắn thích hợp cho người chăn 
nuôi cút ở điều kiện nóng ẩm ở địa phương 
để cải thiện năng suất sinh trưởng. Vì thế, đề 
t|i “Ảnh hưởng bổ sung tảo xoắn (Spirulina 
platensis) lên khả năng sinh trưởng, năng suất 
thân thịt và thành phần hóa học của cút Nhật 
Bản lai” được thực hiện nhằm đ{nh gi{ ảnh 
hưởng tảo xoắn lên khả năng sinh trưởng, 
năng suất thân thịt và thành phần hóa học 
thịt của cút Nhật Bản lai. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Thí nghiệm (TN) được tiến hành trên 240 
con cút Nhật Bản 1-35 ngày tuổi, từ tháng 
02/2024 đến tháng 5/2024, tại Trại thực 
nghiệm động vật, Trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Cút một ngày tuổi được tiêm phòng đầy 
đủ theo quy trình, trong quá trình thí nghiệm 
được chăm sóc v| được nuôi dưỡng trong 
điều kiện như nhau chỉ khác về khẩu phần ăn 
bổ sung, thời gian cho cút ăn chia l|m 2 
lần/ngày. 

Thức ăn cung cấp cho cút là thức ăn hỗn 
hợp (TAHH) với thành phần dưỡng chất là 
23% CP v| ME 2.950kcal giai đoạn 1-35 ngày 
tuổi. Nguyên liệu được sử dụng cho TN là 

tảo xoắn ở dạng bột mịn khô, màu xanh, mùi 
thơm. Tên thương phẩm là bột tảo xoắn 
(SPIRULINA) được mua từ Công ty TNHH 
sản xuất thương mại nông nghiệp Hữu Tâm, 
chi nhánh tại Số 25B, Đường số 26, P. Phước 
Long A, TP. Thủ Đức - TP.HCM. 

Cút con được nuôi với chuồng có kích 
thước 55×45×40cm có 4 tầng, xung quanh 4 
mặt được bao bọc bởi lưới bằng kẽm. Hai bên 
v{ch x}y tường cao 0,4m, phía trên vách 
được bao lưới kẽm và có hệ thống bạt che 
mưa gió. Hai đầu chuồng được xây dựng 
tường và có gắn bạt cản ánh sáng mạnh chiếu 
trực tiếp vào chuồng cùng với hệ thống đèn 
chiếu s{ng đảm bảo cút luôn nhận được ánh 
sáng tốt nhất. Cút được uống nước tự do với 
hệ thống tự động. 

2.2. Phƣơng ph{p  

Thí nghiệm (TN) được bố trí theo thể 
thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức 
(NT) tương ứng với khẩu phần lần lượt là 

1. Đối chứng (ĐC): khẩu phần cơ sở (KPCS) 

2. T10: KPCS bổ sung 10g tảo xoắn/kg TA 

3. T20: KPCS bổ sung 20g tảo xoắn/kg TA 

4. T40: KPCS bổ sung 40g tảo xoắn/kg TA 

Thí nghiệm được lặp lại 4 lần, mỗi lần lặp 
lại là 15 cút con 1 ngày tuổi. Tổng số cút TN là 
240 con ở giai đoạn từ 1 đến 35 ngày tuổi. 

Chỉ tiêu theo dõi 

Khối lượng (KL) của cút được cân lúc bắt 
đầu TN và mỗi 7 ng|y cho đến kết thúc TN.  

Tiêu tốn thức ăn (TTTA), hiệu quả sử 
dụng thức ăn (HQSDTA) được ghi nhận 
hàng ngày dựa trên lượng thức ăn ăn v|o 
(LTAAV) v| lượng TA thừa. 

Ở 35 ngày tuổi, mỗi NT chọn 8 cút có KL 
trung bình của NT để mổ khảo sát, tổng số 
cút mổ khảo sát là 4 NT x 8 con = 32 con. Các 
cút được cân KL sống, KL thân thịt, thịt ức, 
thịt đùi, lòng, tim, gan v| mề sau mổ khảo 
sát. Tỷ lệ thân thịt được tính theo công thức: 
Thân thịt (%) = KL thân thịt/KL sống*100. Tỷ 
lệ của các phần cắt (thịt ức, thịt đùi, lòng, tim, 
gan và mề) được tính theo công thức: Tỷ lệ 
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mỗi phần cắt (%) = KL của mỗi phần cắt/ KL 
thân thịt*100. Thịt ức v| đùi được phân tích 
về thành phần hóa học như vật chất khô 
(DM), khoáng (Ash), CP v| béo thô (EE) (Đỗ 
Võ Anh Khoa, 2012).  

Chuồng trại, m{ng ăn, m{ng uống được 
vệ sinh dọn dẹp hàng ngày ở tất cả các ô TN.   

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý sơ bộ bằng phần mềm 
Excel 2010 và xử lý thống kê bằng phần mềm 
Minitab 16 với mô hình Tuyến tính Tổng 
qu{t (GLM), để x{c định mức độ khác biệt ý 
nghĩa của các NT bằng phương ph{p Tukey 
với độ tin cậy 95%. 

3. KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU 

3.1. Ảnh hƣởng của bổ sung tảo xoắn lên 
khả năng sinh trƣởng cút Nhật Bản lai 1-35 
ngày tuổi  

Kết quả bảng 1 cho thấy KL, TKL, TTTA 
và HQSDTA giữa các NT qua c{c giai đoạn 1-
35 ngày tuổi có xu hướng cải thiện hơn ở các 
NT bổ sung tảo xoắn so với ĐC nhưng khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê (P>0,05).  

Bảng 1. Khả năng sinh trƣởng của cút Nhật Bản lai 

Chỉ tiêu ĐC T10 T20 T40 SEM P 
KL1ngày, g 8 8 8 8 - - 
KL14 ngày, g 55,81 59,42 57,64 58,51 1,129 0,192 
KL35 ngày, g 157,1 159,8 158,4 157,9 4,351 0,976 
TKL1-14, g 47,81 51,42 49,64 50,51 1,129 0,192 
TKL15-35, g 101,3 100,4 100,7 99,40 3,976 0,988 
TKL1-35, g 149,1 151,8 150,4 149,9 4,351 0,976 
TTTA1-14, g/ngày 118,0 111,5 113,3 111,5 0,257 0,796 
TTTA15-35, g/ngày 303,8 299,5 301,5 284,5 13,65 0,750 
TTTA1-35, g/ngày 421,8 411,0 414,8 396,0 11,56 0,477 
HQSDTA1-14 2,5 2,2 2,3 2,2 0,117 0,339 
HQSDTA15-35 3,0 3,0 3,0 2,9 0,069 0,426 
HQSDTA1-35 2,8 2,7 2,8 2,6 0,171 0,192 

3.2 Ảnh hƣởng của bổ sung tảo xoắn lên năng 
suất thịt cút Nhật Bản lai ở 35 ngày tuổi 

Kết quả bảng 2 về ảnh hưởng của bổ 
sung tảo xoắn lên năng suất thịt như l| KL 
sống, KL thân thịt và KL thịt ức khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (P<0,05). Trong đó, KL sống 
ở T10 (164,9g) và T40 (161,6g) là cao nhất, 
tiếp đến là T20 (156,5g) và thấp nhất ở ĐC 
(140,0g); KL thân thịt ở T10 (120,4g) và T40 
(119,6g) là cao nhất, tiếp đến là T20 (113,4g) 
và thấp nhất ở ĐC (99,89g); KL thịt ức ở T10 

(35,28g) là cao nhất, tiếp đến là T20 (32,23g) 
và T40 (29,57g) và thấp nhất ở ĐC (26,55g). 

Bảng 2. Năng suất thịt cút Nhật Bản 35 ngày tuổi (g) 

Chỉ tiêu ĐC T10 T20 T40 SEM P 
KL sống  140,0b 164,9a 156,5ab 161,6a 5,139 0,009 
KL lòng  20,19 23,26 23,66 21,95 1,897 0,570 
TL lòng, % 20,25 19,30 21,71 18,26 2,047 0,676 
KL thân thịt 99,89b 120,4a 113,4ab 119,6a 4,393 0,009 
TL thân thịt,% 71,39 73,02 72,30 74,02 1,232 0,498 
KL thịt ức 26,55b 35,28a 32,23ab 29,57ab 2,185 0,050 
TL thịt ức, % 26,53 29,14 25,98 26,88 1,400 0,415 
KL thịt đùi  22,27 25,55 22,20 24,00 1,096 0,120 
TL thịt đùi, % 22,33 21,30 19,67 20,23 0,908 0,193 
KL tim 1,4 1,5 1,5 1,5 0,111 0,855 
TL tim, % 1,4 1,3 1,4 1,3 0,082 0,426 
KL mề 2,3 2,7 2,2 2,4 0,163 0,222 
TL mề, % 2,3 2,2 2,0 2,9 0,105 0,096 
KL gan 3,5 3,4 3,8 3,4 0,530 0,942 
TL gan, % 3,5 2,8 3,2 2,8 0,418 0,509 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái a,b trên cùng một 
hàng là khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05 

3.3. Ảnh hƣởng của bổ sung tảo xoắn lên 
thành phần hóa học thịt cút Nhật Bản lai 35 
ngày tuổi  

Kết quả bảng 3 cho thấy giữa các nghiệm 
thức thí nghiệm có sự khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê về thành phần hóa học của 
thịt cút 35 ngày tuổi (P>0,05). Tuy nhiên, 
nghiệm thức T10 có xu hướng cao hơn về 
h|m lượng DM (26,49%), h|m lượng khoáng 
(5,27%) và hàm lượng CP (90,58%) so nghiệm 
thức ĐC có h|m lượng DM (26,48%); hàm 
lượng khoáng (5,24%) v| h|m lượng CP của 
ĐC (90,52%) trong khi h|m lượng chất béo 
của T10 (4,70%) có xu hướng thấp hơn so với 
ĐC (4,78%). 

Bảng 3. Thành phần hóa học cút 35 ngày tuổi 

Chỉ tiêu ĐC T10 T20 T40 SEM P 
DM, % 26,48 26,49 25,96 26,14 0,85 0,96 
Khoáng, % 5,24 5,27 5,29 5,17 0,5 0,99 
CP, % 90,52 90,58 90,32 90,99 1,08 0,98 
EE, % 4,78 4,70 4,95 4,40 1,01 0,98 

4. THÂO LUẬN 

Kết quả ghi nhận về KL, TKL, HQSDTA 
của cút Nhật Bản lai ở NT có bổ sung tảo 
xoắn vào khẩu phần thức ăn ở tất cả các giai 
đoạn tuổi trong TN n|y có xu hướng thấp 
hơn so với ĐC v| TTTA có xu hướng cao hơn 
ở ĐC so với các NT bổ sung tảo xoắn. Khối 
lượng cút 14 và 35 ngày trong nghiên cứu 
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này ở T10 cao hơn của Abouelezz (2017) với 
KL 14 ngày là 38,1g và 35 ngày là 155,4g. TKL 
ở 1-35 ngày tuổi của nghiên cứu n|y cao hơn 
nghiên cứu bổ sung tảo xoắn của Hamdi và 
ctv (2019) với ĐC l| 140,5 g/con/ng|y, T10 l| 
143,7 g/con/ngày, T20 là 146,5 g/con/ngày và 
T40 là 146,6 g/con/ngày. HQSDTA của thí 
nghiệm này tốt hơn của Cheong và ctv (2016) 
ở giai đoạn 1-35 ngày tuổi có HQSDTA ở T10 
là 3,36, T20 là 3,36 và T40 là 3,32. Những phát 
hiện hiện tại cho thấy việc bổ sung tảo xoắn 
vào khẩu phần ăn của cút có xu hướng làm 
tăng KL sống và không có bất kỳ t{c động 
độc hại n|o đối với sức khỏe cút.  

Ngo|i ra, NT T10 đã cho năng suất thân 
thịt cao hơn đ{ng kể so với ĐC v| năng suất 
thân thịt của cút giai đoạn 35 ngày tuổi bổ 
sung tảo xoắn cao hơn kết quả nghiên cứu 
khi giết mổ thịt cút của Nguyễn Thảo 
Nguyên và ctv (2021) về KL sống (136,5-
156,2g), KL thân thịt (81,64-84,64g), KL thịt ức 
(25,59-29,91g), KL thịt đùi (13,01-16,87g) cút 
Nhật Bản (thế hệ G4) có bổ sung protease vào 
khẩu phần. Tỷ lệ thân thịt của cút 35 ngày 
tuổi có bổ sung tảo xoắn đạt 72,30-74,02% cao 
hơn so với tỷ lệ thân thịt của cút dưới 45 
ngày tuổi của Awan và ctv (2017) là 67,30-
72,00%. Có thể thấy việc bổ sung tảo xoắn vào 
khẩu phần l|m tăng năng suất thân thịt so với 
không bổ sung tảo xoắn cho cút ở 35 ngày 
tuổi. Những phát hiện này phù hợp với kết 
quả của Hanafy (2022), người đã b{o c{o c{c 
đặc điểm thân thịt được cải thiện ở gà mái 
được cho ăn tảo xoắn và của Mashail và ctv 
(2024) ghi nhận bổ sung tảo xoắn vào khẩu 
phần cải thiện đ{ng kể chỉ tiêu tỷ lệ thân thịt 
cút. Điều này có thể l| do lượng khoáng chất 
v| vitamin được cải thiện khi bổ sung tảo 
xoắn vào khẩu phần (Hanafy, 2022). Hơn nữa, 
Zahir v| ctv (2019) đề xuất rằng tảo xoắn có 
thể được sử dụng thay thế thuốc kháng sinh 
như một chất kích thích sinh trưởng.  

Tuy nhiên, chỉ tiêu về thành phần hóa 
học thịt có xu hướng khác biệt ở T10 so với 
ĐC thì điều n|y cũng chứng tỏ rằng việc bổ 
sung tảo xoắn có cho cút ảnh hưởng về mặt 
tích cực đối với thành phần hóa học thịt cút 

được giết mổ ở 35 ngày tuổi. Sự giảm hàm 
lượng chất béo trong thịt cút làm thịt cút nạc 
hơn khi có bổ sung tảo xoắn so với đối chứng 
(Khan và ctv, 2005; Mariey và ctv, 2014). 

5. KẾT LUẬN 

Bổ sung tảo xoắn trong khẩu phần ăn tối ưu 
cho cút Nhật Bản lai đang ph{t triển là 10g/kg 
TA trong giai đoạn từ 1 đến 35 ngày tuổi.  
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ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC MỨC BỔ SUNG  
SACCHAROMYCES CEREVISIAE ĐẾN CHẤT LƢỢNG 

CỦA VỎ TR[I ĐẬU N\NH RAU LÊN MEN 
Nguyễn Thị Hanh Chi 1 và Nguyễn Thị Thu Hồng1* 

Ngày nhận bản thảo bài báo: 17/9/2024 – Ngày nhận bài phản biện: 30/9/2024 

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 22/10/2024 

TÓM TẮT 

Một thí nghiệm (TN) được thực hiện tại Trường Đại học An Giang, nhằm x{c định ảnh hưởng 
của các mức nấm men đến chất lượng của vỏ tr{i đậu n|nh rau (ĐNR). Thí nghiệm được bố trí hoàn 
toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (NT) và 4 lần lặp lại, các NT là các mức nấm men 0, 1, 2 và 3% để 
lên men vỏ trái ĐNR. Vỏ tr{i ĐNR sử dụng trong TN được thu từ cơ sở chế biến rau quả, do đó đã 
được nấu chín để t{ch hạt. ĐNR được phối trộn c{c nguồn thực liệu gồm 3% c{m gạo, 3% rỉ mật 
đường v| nấm men theo tỷ lệ của từng NT. Hỗn hợp sau khi trộn v|o túi nilon, mỗi túi sử dụng 2 bọc 
nilon loại 2kg. Mỗi túi có khối lượng (KL) 1kg với 64 túi (16 túi/NT). Thời gian theo dõi sản phẩm lên 
men l| 0, 24, 48 v| 72 giờ với c{c chỉ tiêu pH, h|m lượng NH3-N và thành phần hóa học của sản phẩm 
lên men. Kết quả cho thấy c{c mức sản phẩm lên men có sự hiện diện của nấm men có pH tại 72 giờ l| 
4,93-5,05 v| h|m lượng NH3-N thấp hơn so với NT đối chứng (ĐC). Th|nh phần hóa học của các NT 
lên men đều có khuynh hướng giảm theo thời gian. Sử dụng mức nấm men 1% cho kết quả giảm hàm 
lượng protein thô thấp nhất. Bổ sung nấm men không chỉ cải thiện chất lượng sản phẩm lên men vỏ 
tr{i ĐNR m| còn l| một phương ph{p hiệu quả để đưa probiotics v|o khẩu phần thức ăn chăn nuôi, 
giúp nâng cao sức khỏe gia súc và phát triển bền vững thông qua việc tận dụng nguồn phụ phế phẩm. 

Từ khóa: Lên men, nấm men, vỏ tr{i đậu nành rau, probiotics. 

ABSTRACT 

Effect of different levels of Saccharomyces cerevisiae supplementation on the quality of  

fermented vegetable soybean pod hulls 

An experiment was conducted at An Giang University to evaluate the effect of different yeast 
levels on the quality of soybean pod hulls (edamame). The trial was set up as a completely randomized 
design with four treatments (0, 1, 2 and 3% yeast) and four replicates. The soybean hulls used were 
sourced from a vegetable processing facility, where they were cooked to separate the seeds. The hulls 
were mixed with 3% rice bran, 3% molasses, and yeast according to each treatment. After mixing, the 
product was packed into 2kg plastic bags, with 1kg per bag, totaling 64 bags (16 bags per treatment). 
The fermentation process was monitored at 0, 24, 48 and 72h, focusing on pH, NH3-N levels, and 
chemical composition. Results showed that yeast treatments resulted in a pH range of 4.93-5.05 after 
72h, with lower NH3-N levels compared to the control group. The chemical composition of the 
fermented products decreased over time, and the 1% yeast treatment led to the lowest reduction in 
crude protein content. The addition of yeast not only improved the quality of the fermented soybean 
hulls but also served as an efficient method to introduce probiotics into livestock feed, contributing to 
animal health and sustainable development by utilizing by-products. 

Keywords: Fermentation, Yeast supplementation, Soybean hulls (Edamame), Probiotics. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1
 

Nấm men (Saccharomyces cerevisiae) có 
chứa vitamin nhóm B, kho{ng chất, axít amin 
và mannan-oligosaccharides ngăn chặn sự 
gia tăng của vi sinh vật đường ruột g}y bệnh 
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v| thúc đẩy sự ph{t triển của vi khuẩn có lợi 
(Van der v| ctv, 2007). Nấm men được sử 
dụng để nâng cao tiềm năng dinh dưỡng của 
các sản phẩm bằng c{ch tăng chất dinh 
dưỡng và cải thiện khả năng sản xuất gia súc 
v| n}ng cao thu nhập từ sản xuất nông 
nghiệp (Sukaryana và ctv, 2010).  

S. cerevisiae có khả năng chuyển hóa 
đường cao (Santos và ctv, 2016). Các chủng S. 
cerevisiae được chọn có c{c đặc điểm probiotic 
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có lợi, thức ăn ủ chua có thể đóng vai trò l| 
phương tiện để đưa chúng v|o khẩu phần ăn 
của gia súc (Xu và ctv, 2019). Tuy nhiên, theo 
Missotten và ctv (2015), quá trình lên men có 
thể làm mất đi c{c chất dinh dưỡng thiết yếu 
từ thức ăn v| nếu thức ăn không được lên 
men đúng c{ch, nồng độ men cao có thể dẫn 
đến việc tạo ra “mùi vị lạ” v| mùi vị do tạo ra 
các hợp chất như axít acetic, ethanol v| rượu 
amylic khiến thức ăn kém ngon miệng hơn. 
Do đó, cần có sự kiểm chứng để có mức độ 
nấm men phù hợp để đảm bảo sản phẩm sau 
lên men đạt yêu cầu sử dụng cho chăn nuôi. 

Đậu n|nh rau Glycine max L. Merr. 
(Edamame) phát triển tốt ở vùng nhiệt đới, là 
nguồn thức ăn protein quan trọng cho con 
người và cho vật nuôi (Mustafa và ctv, 2003). 
Cây ĐNR được trồng quanh năm, sau khi thu 
hoạch tr{i, một lượng lớn th}n l{ của nó 
được tận dụng l|m thức ăn cho gia súc nhai 
lại. Tr{i ĐNR được thu hoạch giai đoạn R6, 
số tr{i trên c}y dao động 22-31, chiều dài trái 
3,3-4,6cm và chiều rộng trái 0,9-1,1cm. Năng 
suất tr{i tươi dao động trong khoảng 6,2-11,4 
tấn/ha, năng suất hạt là 2,0-4,9 tấn/ha, vậy 
năng suất phụ phẩm vỏ trái còn lại là 4,2-6,5 
tấn/ha (Zeipina và ctv, 2017). Chất lượng và 
sản lượng của ĐNR tốt nhất khi được thu 
hoạch trái từ giai đoạn R6, hình thành hạt 
đầy đủ đến giai đoạn R7 hạt bắt đầu trưởng 
th|nh (Myoung v| ctv, 2017). Đậu nành rau 
sau khi thu hoạch được đưa đến cơ sở chế 
biến, tại nh| m{y tr{i được sơ chế với nhiệt, 
sản phẩn chính là hạt phần phụ phẩm còn lại 
là vỏ và trái có hạt lép. Sau khi thu hoạch trái 
non, một lượng lớn phụ phẩm đậu nành là 
phần thân và lá, có thể tận dụng làm thức cho 
gia súc nhai lại rất tốt, nhưng mau hỏng nếu 
không có kỹ thuật bảo quản (Protesa và ctv, 
2018). Nghiên cứu của Smit (2019) đ{nh gi{ ở 
Brazil cho thấy năng suất 1 cây tạo ra 136,04g 
khối lượng (KL) tươi của trái trên mỗi cây, 
92,52g KL tươi/100 hạt và 11,12 tấn/ha. 

Sử dụng vỏ tr{i ĐNR lên men bằng S. 
cerevisiae góp phần tạo thêm nguồn thức ăn 
giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa cho gia súc v| 

tận dụng tốt nguồn phụ phẩm từ sản xuất 
nông nghiệp để ph{t triển bền vững. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu v| địa điểm 

Thí nghiệm (TN) tiến hành và phân tích 
mẫu tại Khu Thí nghiệm trung t}m, Trường 
Đại học An Giang nhằm đ{nh gi{ ảnh hưởng 
các mức nấm men như l| phụ gia đến chất 
lượng của vỏ trái ĐNR lên men, từ đó lựa 
chọn mức nấm men để làm vỏ trái ĐNR lên 
men đạt chất lượng tốt. 

2.2. Phƣơng ph{p 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu 
nhiên với 4 NT và 4 lần lặp lại, các NT là các 
mức nấm men 0, 1, 2 và 3% để lên men vỏ 
trái ĐNR. 

Phương ph{p lên men được thực hiện 
theo mô tả của Nguyễn Thị Tuyết Lê v| Bùi 
Quang Tuấn (2020) trên cơ sở sử dụng c{c 
nguyên liệu l| thức ăn tinh bột v| thức ăn thô 
xanh được lên men nhằm n}ng cao gi{ trị 
dinh dưỡng của c{c loại thức ăn thô sẵn có v| 
rẻ tiền tại địa phương. 

Vỏ tr{i ĐNR thu từ cơ sở chế biến rau 
quả trong ng|y được sử dụng trong TN, do 
đó đã được nấu chín để t{ch hạt. 

Nấm men được sử dụng là 
Saccharomyces cerevisiae với mật số 1010CFU 
của Trung t}m ứng dụng tiến bộ Khoa học 
Công nghệ Cần Thơ. 

Chất phụ gia: c{m gạo 3% v| rỉ mật 
đường 3%. 

Vỏ tr{i ĐNR được cắt nhỏ 1-2cm để tiến 
h|nh lên men. Phối trộn c{c nguồn thực liệu 
theo tỷ lệ của từng NT v| nấm men. Kế tiếp 
cho hỗn hợp đã trộn v|o túi nilon, mỗi túi sử 
dụng 2 bọc nilon loại 2kg. Sau khi cho hỗn 
hợp v|o túi nén thật chặt v| buộc nhẹ điểm 
trên cùng của túi trong thời gian 3-5 giờ. Sau 
thời gian trên, lượng khí sinh ra được đẩy ra 
ngoài bằng m{y hút ch}n không để tạo điều 
kiện yếm khí. Túi mẫu được buộc lại v| để 



DINH DƢỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

 

KHKT Chăn nuôi số 305 - tháng 12 năm 2024 56 

trong điều kiện nhiệt độ phòng. Mỗi túi có 
KL 1 kg với 64 túi (16 túi/NT). 

V|o c{c thời điểm 0, 24, 48 v| 72 giờ sau 
khi lên men, 16 túi mẫu đại diện cho 4 NT v| 
4 lần lặp lại được đ{nh gi{ c{c chỉ tiêu: pH, 
h|m lượng NH3-N ngay sau khi mở túi v| 
ph}n tích ở trạng th{i tươi. Sau đó, mẫu được 
sấy khô (55oC trong khoảng 24 giờ) v| nghiền 
mịn (1mm) để ph}n tích th|nh phần hóa học. 

C{c chỉ tiêu theo dõi gồm pH, NH3-N và 
th|nh phần hóa học: vật chất khô (VCK), vật 
chất hữu cơ (OM), Protein thô (CP) của vỏ 
trái ĐNR lên men. pH được đo bằng m{y đo 
pH để bàn Model S22-K30019029 (Mettle 
Todedo–Trung quốc). NH3-N phân tích theo 
theo AOAC (2002). 

Phương ph{p ph}n tích c{c th|nh phần 
hóa học (TPHH) gồm: VCK, OM v| CP được 
x{c định theo AOAC (2002). Vật chất khô 
được x{c định bằng cách sấy mẫu (~1g) ở 
nhiệt độ 105oC trong tủ sấy đến KL không 
đổi, CP được x{c định bằng phương ph{p 
Kjeldahl (N*6,25). 

2.3. Xử lý số liệu 

Bộ số liệu thô được xử lý sơ bộ trên 
Microsoft Excel 2007, sau đó xử lý bằng 
ANOVA theo GLM trên phần mềm Minitab 
version 13. Nếu sự sai kh{c có ý nghĩa thống 
kê ở mức P<0,05 hay P<0,01 thì c{c NT được 
so sánh theo từng cặp bằng phương ph{p 
kiểm định Tukey, 95% CI. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Th|nh phần hóa học của thức ăn thí 
nghiệm 

Kết quả ph}n tích TPHH của c{c thực 
liệu thể hiện ở bảng 1 cho thấy vỏ tr{i ĐNR 
có h|m lượng VCK thấp (16,96%) l| do được 
lấy từ cở sở chế biến rau quả đông lạnh nên 
đã được l|m chín để dễ d|ng t{ch thu phần 
hạt. H|m lượng CP của vỏ ĐNR l| 15,12% v| 
h|m lượng CP kh{ cao l| do trong phụ phẩm 
vỏ tr{i ĐNR có sự hiện diện của những hạt 
đậu n|nh lép bị loại bỏ trong qu{ trình chế 
biến. Kết quả ph}n tích cho thấy h|m lượng 
VCK của rỉ mật đường l| 57,29% v| h|m 

lượng CP l| 7,84%. B{o c{o của Palmonari v| 
ctv (2020) cho thấy h|m lượng VCK của rỉ 
mật đường l| 76,8% v| CP l| 6,65% (2,22-
9,31%). 

Bảng 1. TPHH c{c thực liệu trong thí nghiệm 

Thực liệu VCK CP OM 

Vỏ tr{i ĐNR 16,96 15,12 90,38 

C{m gạo 90,52 11,78 92,79 

Rỉ mật đường 57,29 7,84 - 

3.2. Ảnh hƣởng của nấm men đến pH, h|m 
lƣợng NH3-N v| TPHH của vỏ tr{i ĐNR lên 
men 

Hình 1 v| 2 l| pH v| h|m lượng NH3-N 
của vỏ tr{i ĐNR lên men bằng nấm men thay 
đổi qua 72 giờ lên men. Độ pH giữ vai trò 
quan trọng trong qu{ trình lên men thức ăn 
xanh bằng nấm men vì ảnh hưởng trực tiếp 
đến hoạt động enzyme v| khả năng ph{t 
triển của nấm men, giúp tối ưu hóa qu{ trình 
lên men, tăng cường gi{ trị dinh dưỡng, đồng 
thời ức chế sự ph{t triển của c{c vi sinh vật 
g}y hại. Gi{ trị pH ở thời điểm 0 giờ l| 5,89-
5,92 cho tất cả c{c NT. Sau 24 giờ, NTĐC 
giảm xuống 5,0, đến 48 giờ l| 4,76 v| 4,13 ở 
thời điểm 72 giờ. C{c NT bổ sung nấm men 
giảm xuống trung bình 5,36, tiếp đến 5,14 v| 
cuối cùng tại thời điểm 72 giờ biến động 
trong khoảng 4,93-5,05. Theo Dunière và ctv 
(2015), c{c chủng nấm men không ảnh hưởng 
tiêu cực đến qu{ trình ủ chua v| chất lượng 
dinh dưỡng của thức ăn ủ chua. Đối với qu{ 
trình lên men c}y họ đậu pH tối ưu l| 4,5-5,0 
(Kung và ctv, 2018). 

Hình 2 cho thấy ở thời điểm 0 giờ, hàm 
lượng NH3-N của các NT biến động 273,4-
279,1 mg/kg VCK (P 0,05). H|m lượng NH3-
N của NTĐC l| 420,7; 481,7 v| 423,6 mg/kg 
VCK tại các thời điểm 24, 48 và 72 giờ. Đối 
với các NT bổ sung nấm men tại thời điểm 24 
giờ cao, biến động 375,4-410,8 mg/kg VCK; 
thời điểm 48 giờ, biến động 354,2-410,8 
mg/kg VCK và tại 72 giờ cao nhất là NT bổ 
sung 1% nấm men (351,3 mg/kg VCK) và 
thấp nhất là NT bổ sung 2% nấm men (337,2 
mg/kg VCK). 
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Hình 1. Ảnh hƣởng của mức nấm men đến pH của 
vỏ trái ĐNR lên men 

Hình 2. Ảnh hƣởng của mức nấm men đến hàm 
lƣợng NH3-N của vỏ tr{i ĐNR lên men 

Ghi chú: NT0, NT1, NT2 và NT3 là các mức bổ sung nấm men 0, 1, 2 v| 3% để lên men vỏ trái ĐNR. 

Theo McDonald và ctv (1991), NH3-N là 
sản phẩm của quá trình phân giải protein và 
sự khử amin của axít amin bởi một vi sinh vật 
trong thức ăn ủ chua. Kung và Shaver (2001) 
cho biết nồng độ NH3-N trong thức ăn ủ chua 
chất lượng tốt NH3-N<10%. Nồng độ amoniac 
cao là kết quả của sự phân hủy protein quá 
mức trong silo do độ pH giảm chậm hoặc hoạt 
động của vi khuẩn clostridial. Như vậy, giá trị 
NH3-N ở trong nghiên cứu n|y đều nằm trong 
khoảng cho phép. 

Ảnh hưởng của các mức nấm men đến 
TPHH của thức ăn sau thời gian lên men thể 
hiện ở bảng 2 cho thấy h|m lượng VCK của 
tất cả các NT đều có khuynh hướng giảm 
theo thời gian quan sát và không có sự khác 
biệt giữa c{c NTTN. Xu hướng n|y cũng 
được báo cáo bởi Lý Mạnh Thường và 
Nguyễn Văn Thu (2023) khi lên men tấm gạo 
bằng nấm men S. cerevisiae cho thấy thời gian 
ủ c|ng tăng thì h|m lượng VCK của các NT 
có xu hướng giảm dần. Tại thời điểm 0 giờ, 
h|m lượng VCK trong khoảng 73,3-73,5%; 
thời điểm 108 giờ ủ, h|m lượng VCK trong 
khoảng 71,4-71,6%. H|m lượng VCK giảm 
dần theo thời gian ủ là do nấm men sử dụng 
dưỡng chất trong mẻ tấm ủ để phát triển sinh 
khối. Theo các tác giả, mức độ nấm men 
trong mẻ ủ tăng lên không l|m thay đổi 
nhiều h|m lượng VCK của tấm khi lên men. 

H|m lượng CP của vỏ tr{i ĐNR ở thời 
điểm 0 giờ là 14,33; 14,53; 14,72 và 14,89% 
tính trên VCK tương ứng với các mức bổ 
sung nấm men 0, 1, 2 và 3%. Tại thời điểm 72 

giờ h|m lượng CP là 14,02; 14,44; 14,37 và 
14,55% tính trên VCK. Như vậy, so với hàm 
lượng CP thời điểm 0 giờ, h|m lượng CP ở 
thời điểm 72 giờ giảm thấp nhất ở NT sử 
dụng 1% nấm men. 

Bảng 2. TPHH của thức ăn sau thời gian lên men 

Thời gian 
lên men 

Chỉ 
tiêu 

Mức bổ sung nấm men,% 
SE P 

0 1 2 3 

 
0 giờ 

VCK 20,32 20,13 20,14 20,41 0.26 0.840 
OM 90,40 89,30 87,80 90,39 0,75 0,095 
CP 14,33 14,53 14,72 14,89 0,24 0,479 

 
24 giờ 

VCK 19,19 19,71 19,88 19,93 0,19 0,071 
OM 89,02 89,07 87,77 89,81 1,01 0,569 
CP 14,39 14,67 14,78 14,59 0,26 0,748 

 
48 giờ 

VCK 18,73 19,25 19,37 19,33 0,49 0,779 
OM 88,52 88,35 87,82 88,95 1,35 0,947 
CP 14,18 14,22 14,39 14,66 0,22 0,399 

 
72 giờ 

VCK 18,94 18,88 19,39 19,53 0,26 0,246 
OM 89,09 88,56 88,81 86,04 1,97 0,683 
CP 14,02 14,44 14,37 14,55 0,24 0.442 

Nghiên cứu của Kung v| ctv (2018) đã 
chỉ ra rằng, khi thời gian bảo quản thức ăn 
lên men kéo dài, nồng độ NH3-N và CO2 có 
xu hướng tăng lên. Điều này có thể được giải 
thích qua quá trình phân hủy protein hòa tan 
trong thức ăn, một quá trình do các enzyme 
của vi khuẩn t{c động. Khi vi khuẩn hoạt 
động, chúng phân hủy các hợp chất hữu cơ, 
trong đó có protein, tạo ra NH3-N. Sự phân 
hủy n|y còn được hỗ trợ bởi quá trình sản 
xuất axít hữu cơ diễn ra trong quá trình lên 
men. Sự gia tăng NH3-N là dấu hiệu cho thấy 
quá trình lên men vẫn đang tiếp diễn, v| điều 
này chủ yếu là do quá trình phân hủy quang 
phân của CP. Sự phân hủy này dẫn đến giảm 
lượng CP trong thức ăn theo thời gian. Việc 
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CP giảm trong quá trình lên men gây ảnh 
hưởng trực tiếp đến chất lượng dinh dưỡng 
của thức ăn. Sự tăng nồng độ NH3-N không 
chỉ cho thấy hoạt động vi sinh vẫn đang tiếp 
diễn mà còn là yếu tố quan trọng để đ{nh gi{ 
chất lượng của thức ăn lên men (Saricicek v| 
ctv, 2016). Các nghiên cứu của Addah và ctv 
(2011); Dunière và ctv (2015); Xu và ctv (2019) 
cho thấy h|m lượng CP và tinh bột trong 
thức ăn ủ chua không thay đổi trong quá 
trình lên men có sự hiện diện của S. cerevisiae. 
Báo cáo của Xu và ctv (2019) cho rằng các 
chủng nấm men l|m tăng h|m lượng khoáng 
và giảm h|m lượng OM của thức ăn ủ chua 
(P=0,017), các thành phần dinh dưỡng khác 
không có sự thay đổi sau lên men.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc 
sử dụng các mức nấm men 1, 2 v| 3% đều tạo 
ra sản phẩm lên men có chất lượng tốt. Nấm 
men đóng vai trò quan trọng trong việc kích 
hoạt hoạt động vi sinh vật. Các mức nấm 
men n|y đã giúp ph}n giải tốt hơn c{c chất 
xơ v| tăng cường khả năng hấp thụ dinh 
dưỡng, từ đó l|m tăng tính khả dụng của 
thức ăn cho vật nuôi. 

4. KẾT LUẬN 

C{c mức bổ sung nấm men cho gi{ trị 
pH và NH3-N trong phạm vi cho phép của 
sản phẩm lên men v| không l|m giảm th|nh 
phần dinh dưỡng của vỏ tr{i ĐNR. Sử dụng 
mức bổ sung 1% nấm men để lên men vỏ tr{i 
ĐNR cho kết quả phù hợp với sản phẩm lên 
men v| c{c yếu tố về kinh tế. 
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CỦA CHITOSAN OLIGOSACCHARIDE TRÊN G\ THỊT 
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TÓM TẮT 

Chitosan Oligosaccharide (COS) có t{c dụng tương tự như kh{ng sinh khi thực hiện thí nghiệm 
với 3 liều lượng 100, 200 v| 300ppm so s{nh với kh{ng sinh enramycin trên g| thịt. COS đã cho thấy 
t{c động tích cực lên khả năng sản xuất, cải thiện được sức khỏe đường ruột thông qua việc tăng chiều 
cao của nhung mao đường ruột v| giảm lượng coliform trong đường ruột. Thêm v|o đó, COS có xu 
hướng tăng chất lượng quầy thịt g| sau khi giết mổ. C{c hiệu quả n|y thể hiện được COS góp phần 
giảm lượng kh{ng sinh sử dụng trong chăn nuôi vẫn đem lại lợi ích khi sử dụng. 

Từ khóa: Chitosan oligosaccharide, COS, kh{ng sinh, g| thịt. 

ABSTRACT 
The effect of using chitosan oligosaccharide to replace antibiotics in broiler diet 

Chitosan Oligosaccharide (COS) has an effect similar to that of antibiotics used on broilers. The 
trial was conducted using three doses of COS (100 ppm, 200 ppm, and 300 ppm) compared with 
enramycin. COS has been shown to positively impact performance in any COS dosage, but the best one 
is 200 ppm. Furthermore, COS also helps improve intestinal health by increasing intestinal microvilli 
height and reducing intestinal coliforms. In addition, COS tends to increase the quality of chicken 
meat. These effects proved that COS contributes to reducing antibiotics used in livestock. 

Keywords: Antibiotic, Chitosan oligosaccharide, broiler. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1
 

Sử dụng kh{ng sinh trong chăn nuôi 
đang l| vấn đề đ{ng quan t}m vì có thể ảnh 
hưởng đến sức khoẻ của vật nuôi và cả con 
người trong tương lai. Việt Nam đã sử dụng 
lượng kh{ng sinh tương đối lớn, theo thống 
kê của Nguyễn Văn Cường và ctv (2016) cho 
thấy lượng kh{ng sinh được sử dụng trong 
năm 2015 cao gấp 1,6 lần Châu Âu. Mặc dù 
kháng sinh có những t{c động tích cực lên 
năng suất và sức khỏe vật nuôi, nhưng t{c 
động tiêu cực mà kháng sinh mang lại nếu 
lạm dụng gây ảnh hưởng l}u d|i trong tương 
lai – gây ra tình trạng đề kháng kháng sinh.  

Chitosan được xem l| một giải ph{p tiềm 
năng đột ph{ v| bền vững cho ng|nh chăn 
nuôi. Chitosan đã được chứng minh có tính 
kh{ng khuẩn v| kh{ng nấm bằng nhiều cơ 
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chế kh{c nhau: (1) kh{ng khuẩn ngoại b|o 
qua sự liên kết với điện tích }m trên m|ng tế 
bào vi khuẩn; (2) xuyên qua th|nh tế bào vi 
khuẩn để kháng khuẩn nội b|o (Kravanja v| 
ctv, 2019); (3) hiệu ứng chelating hóa giữa 
chitosan v| c{c ion kim loại thiết yếu đối với 
vi sinh vật (Ca2+, Mg2+), từ đó ức chế sự ph{t 
triển của chúng (Varma v| ctv, 2004; Wang 
v| ctv, 2005); (4) ức chế vi khuẩn thông qua 
tạo nên một lớp m|ng bao tế b|o vi khuẩn 
với môi trường (Yuan v| ctv, 2016). Thêm 
v|o đó, chitosan có t{c động tích cực lên sinh 
trưởng, chất lượng thịt v| sức khoẻ đường 
ruột của gia cầm (Trần Thái Hòa và ctv, 2016; 
Khambualai và ctv (2009; Tufan và Arslan; 
2020; Park v| ctv (2021). Mặt kh{c, chitosan 
được chiết xuất từ vỏ gi{p x{c, đ}y l| nguồn 
nguyên liệu dễ tìm đối với một quốc gia xuất 
khẩu tôm h|ng đầu như Việt Nam. Từ c{c 
điểm trên, chitosan hứa hẹn l| tiềm năng 
thay thế kh{ng sinh trong thức ăn chăn nuôi.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT V\ C[C VẤN ĐỀ KH[C 
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Thí nghiệm (TN) được thực hiện trên tổng 
số 500 gà ROSS 308 1 ngày tuổi, được bố trí 
ngẫu nhiên vào 5 nghiệm thức (NT) là 5 lô: đối 
chứng (ĐC): thức ăn cơ bản (TACB), nghiệm 
thức T1: TACB + 8ppm enramycin, T2, T3 và 
T4 là sử dụng TACB có bổ sung chitosan 
oligoscharide (COS) với liều 100, 200 và 
300ppm. Mỗi lô lặp lại 10 lần, 10 gà thịt/lần 
lặp lại. Lô ĐC sử dụng kháng sinh enramycin 
(Enradin F80) (enramycin 8%). Lô TN sử dụng 
COS 10%, hòa tan trong dung dịch axít acetic 
1%, được pha thành dung dịch và phun trộn 
vào thức ăn. Sản phẩm được cung cấp bởi 
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Food. 

2.2. Bố trí thí nghiệm v| thu số liệu 

C{c đơn vị TN được bố trí ngẫu nhiên để 
đảm bảo đảm bảo tính kh{ch quan của c{c 
NT. Quy trình chăn nuôi tu}n thủ theo quy 
trình của trại. Cần đảm bảo cho ăn đúng loại 
thức ăn thử nghiệm, cung cấp thức ăn v| 
nước uống tự do để ph{t huy được tối đa 
năng suất của con giống. 

C{c chỉ số về năng suất sinh trưởng được 
thu thập hằng ng|y. Ở c{c ngày 10, 21, 42 
ng|y, c}n g| của từng đơn vị TN để tính năng 
suất của giai đoạn đó. Ở 42 ng|y tuổi, mổ 
khảo s{t 8 g|/NT để đ{nh gi{ phẩm chất th}n 
thịt. Đồng thời, cắt 1015-cm không tràng và 
đoạn hồi–manh–trực tr|ng để đ{nh gi{ độ đ|i 
nhung mao v| lượng coliform trong đường 
ruột. Từ đó, cung cấp dữ liệu đ{nh gi{ sức 
khỏe đường ruột. Phương ph{p mổ v| đ{nh 
gi{ được thực hiện theo Park và ctv (2021). 

Bảng 1. Thành phần dinh dƣỡng TA theo GĐ 

Nguyên liệu (%) 1-10ngày 11-21ngày 22-42ngày 
Bắp vàng 58,89 63,86 69,83 
Khô dầu đậu nành 32,16 23,85 20,27 
Bột lông vũ 0,00 1,50 1,81 
Bột xương thịt 3,00 3,50 5,33 
Chất bổ sung khác 5,95 7,29 2,76 
Vật chất khô 90,33 90,39 90,92 
Đạm thô 23,25 21,00 19,85 
Béo thô 5,36 5,23 5,65 
Xơ thô 3,21 3,06 2,84 
Khoáng toàn phần 5,10 4,75 4,06 
Năng lượng thô  3.919 3.921 3.978 

Chú thích: C{c chất bổ sung kh{c gồm: Choline 
chloride 60, NaHCO3, Creamino, lecithin, Mycofix (hấp 
phụ độc tố), Premix Vithức ănmin CM1976, Premix 
khoáng CM1976, Smizyme, L-Triptophan 98%, L-
Threonine 98%, L-Lysin-Sulfate 55%, DL-Methionine 
90%, Dầu đậu n|nh, DCP 18, bột đ{ vôi mịn, muối. 

2.3. Xử lý số liệu 

C{c dữ liệu được thu thập v| xử lý bằng 
phần mềm excel v| xử lý thống kê bằng phần 
mềm Minitab 17.2, với mô hình ONEWAY 
ANOVA. Kết quả được trình b|y dưới dạng 
Mean±SD v| đơn vị tính l| g/con. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Chỉ tiêu năng suất 

3.1.1. Khối lượng tích lũy 

Khối lượng tích lũy - tăng khối lượng 
trung bình ngày của g| ở c{c lô TN không có 
sự kh{c biệt rõ r|ng (P 0,05).  Ở TN này, KL 
g| ở NTT3 – bổ sung 200ppm COS cho kết 
quả cao nhất. 

Bảng 2. Khối lƣợng tích lũy của gà 1–42 ngày tuổi  

Ngày ĐC T1 T2 T3 T4 SEM P 

Ngày 1 42,68 45,60 44,78 44,84 44,97 0,29 0,77 

Ngày 10 367,00 368,00 362,00 361,50 372,50 4,73 0,45 

Ngày 21 1.179,50 1.205,44 1.201,44 1.208,22 1.215,56 12,37 0,32 

Ngày 42 2.981,00 3.102,23 3.053,46 3.144,94 3.004,50 56,43 0,24 

3.1.2. Tăng khối lượng trung bình hàng ngày 

Tương tự như KL tích lũy, tăng khối 
lượng trung bình (TKL) của g| ở c{c NT cũng 
không có sự kh{c biệt (P 0,05). Nhìn chung, 
bổ sung COS trong khẩu phần sẽ có t{c động 
tương tự như bổ sung kháng sinh.  

Hình 1. Tăng khối lƣợng trung bình hàng ngày của 
g| qua c{c giai đoạn  
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3.1.3. Lượng thức ăn tiêu thụ 

Lượng thức ăn tiêu thụ bình qu}n của g| 
ở ở c{c NT có sự kh{c biệt, nhưng không rõ 
r|ng (P 0,05): ở lô bổ sung 200ppm COS l| 
cao nhất và tương tự với lô bổ sung kháng 
sinh.  

 

Hình 2. Lƣợng thức ăn tiêu thụ bình qu}n của g| 
qua c{c giai đoạn 

3.1.4. Hệ số chuyển hoá thức ăn 

Ở giai đoạn 1-21 ngày, hệ số chuyển ho{ 
thức ăn (FCR) ở c{c lô TN dao động 1,23-1,24 
cải thiện hơn so với lô ĐC (1,26) với P<0,05; lô 
kh{ng sinh enramycin v| COS có kết quả 
như nhau. 

Bảng 3. Hệ số FCR của g| qua c{c giai đoạn 

Tuổi ĐC T1 T2 T3 T4 SEM P 
1-10 ngày 1,13 1,11 1,14 1,16 1,11 0,02 0,46 
11-21 ngày 1,30 1,27 1,28 1,27 1,27 0,01 0,09 
22-42 ngày 1,83 1,76 1,79 1,77 1,83 0,03 0,27 
1-21 ngày 1,26a 1,23b 1,24ab 1,24ab 1,23b 0,01 0,02 
1-42 ngày 1,61 1,56 1,58 1,57 1,59 0,02 0,18 

T1: enramycin 8ppm; T2: COS 100 ppm; T3: COS: 
200 ppm; T4: COS 300 ppm 

3.1.5. Tỷ lệ nuôi sống 

Tỷ lệ nuôi sống (TLNS) ở c{c lô không có 
kh{c biệt về thống kê (P 0,05). Ở giai đoạn 1-
21 ng|y, lô T3 sử dụng 200ppm COS có TLNS 
thấp nhất so với c{c lô còn lại (P<0,05).  

Bảng 4. Tỷ lệ nuôi sống đ|n g| qua giai đoạn 

GĐ ĐC T1 T2 T3 T4 P 

1-21 ngày 100,00 99,00 98,00 94,00 99,00 0,02 

22-42 ngày 99,00 98,99 97,96 98,94 97,98 0,93 

1-42 ngày 99,00 98,00 96,00 93,00 97,00 0,17 

T1: enramycin 8ppm; T2: COS 100 ppm; T3: COS: 
200 ppm; T4: COS 300 ppm 

COS có t{c động tích cực đến năng suất 
sản xuất - sinh trưởng của đ|n g| v| có t{c 
động tương tự kh{ng sinh (liều thấp), đặc biệt 
ở giai đoạn đầu của gia cầm. Ahmed v| ctv 
(2021) bổ sung 100 - 150mg COS/ kg thức ăn 

cho g| Ross 708 cho thấy không có sự kh{c 
biệt giữa c{c chỉ tiêu năng ở tất cả c{c giai 
đoạn tăng trưởng của đ|n g|, nhưng cải thiện 
tiêu hóa hồi tr|ng (Huang v| ctv. 2005, 
Swiatkiewicz v| ctv (2014)). Nghiên cứu của 
Li v| ctv (2019) cũng cho thấy sự cải thiện 
năng suất sản xuất (lượng ăn v|o, tăng trọng 
v| FCR) của g| Arbor Acres với liều 30g 
COS/kg thức ăn. Việc bổ sung COS có thể 
được sử dụng như một giải ph{p để cải thiện 
năng suất sinh trưởng của g| thịt.  

3.2. Chất lƣợng th}n thịt 

Tỷ lệ thân thịt v| tỷ lệ ức giữa c{c lô bổ 
sung kh{ng sinh v| COS trong thức ăn g| thịt 
không kh{c biệt (P 0,05). Ngoại trừ, tỷ lệ đùi 
v| thịt đùi, g| ở c{c lô bổ sung COS tỷ lệ đùi 
cao hơn so khi so với lô sử dụng kh{ng sinh 
(P≤0,001). Sự kh{c biệt n|y thể hiện rõ hơn 
khi t{ch riêng phần xương v| thịt của thịt ức 
v| đùi.  

Bảng 5. Tỷ lệ quầy thịt khi giết mổ (%) 

Tỷ lệ ĐC T1 T2 T3 T4 SEM P 
Th}n thịt 75,90 75,86 74,96 76,38 74,78 0,75 0,649 
Ức 43,59 42,57 44,61 43,76 43,08 0,90 0,587 
Thịt ức 41,23 39,84 42,18 41,71 40,77 0,90 0,421 
Đùi 31,84a 27,85b 30,78ab 32,88a 32,13a 0,80 0,001 
Thịt đùi 28,43a 23,87b 27,11a 28,94a 28,30a 0,86 0,000 

T1: enramycin 8ppm; T2: COS 100 ppm; T3: COS: 
200 ppm; T4: COS 300 ppm 

Bổ sung COS với liều tăng dần trong 
khẩu phần ăn cho thấy tỷ lệ thân thịt có xu 
hướng tăng tương tự với công bố của Ahmed 
v| ctv (2020), do sự gia tăng của KL tích lũy 
và TKL tuyệt đối lúc còn sống.  

3.3. Sức khỏe đƣờng ruột 

3.3.1. Hình thái nhung mao đường ruột 

Độ d|i trung bình của nhung mao đường 
ruột ở TN n|y không có sự kh{c biệt rõ r|ng 
giữa c{c NT (P>0,05). Tuy nhiên, nhung mao 
đường ruột ở các nghiệm thức có bổ sung 
COS T2 v| T3 d|i hơn so với NT bổ sung 
kháng sinh (T1). 

Khi bổ sung COS v|o khẩu phần ăn đã 
l|m tăng diện tích tiếp xúc của c{c tế b|o 
biểu mô với chất dinh dưỡng, chữa l|nh tổn 
thương, giúp cải thiện khả năng tiêu hóa v| 
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hấp thu của đường ruột, dẫn đến tăng năng 
suất của vật nuôi (Khambualai v| ctv, 2008, 
2009; Parthiban v| ctv, 2015). Kết quả n|y 
tương tự kết quả nghiên cứu của Li v| ctv 
(2019), Balicka-Ramisz và ctv (2007); 
Nuengjamnong và Angkanaporn (2017).  

2  

Hình 3. Chiều cao nhung mao không tràng (42NT) 

3.3.2. Lượng coliform trong đường ruột 

Có sự kh{c biệt giữa c{c nghiệm thức về 
lượng coliform trong đường ruột, tuy nhiên 
sự kh{c biệt n|y không có ý nghĩa về mặt 
thống kê (P   0,05). Qua kết quả ph}n tích, có 
sự giảm dần lượng coliform khi tăng dần 
mức độ COS bổ sung, góp phần n}ng cao 
miễn dịch đường ruột. 

Bảng 6. Lƣợng coliform manh tràng 

Chỉ tiêu ĐC T1 T2 T3 T4 
Coliform, 108MNP/g 3,30 0,60 62,96 62,96 60,95 
SD 3,74 1,38 835,4 160,62 161,43 
Chuyển đổi lgMNP/g 8,17 6,30 8,25 7,68 6,84 
SD 0,65 1,78 3,13 2,54 3,28 
P   0,45   

T1: enramycin 8ppm; T2: COS 100ppm; T3: COS: 
200ppm; T4: COS 300ppm 

Nuengjamnong và Angkanaporn (2017); 
Li v| cvt (2007) cho thấy không có sự kh{c 
biệt giữa nhóm lợi khuẩn v| nhóm g}y bệnh 
(E.coli, Salmonella spp. <), có sự tăng lượng 
vi khuẩn Bacillus spp. v| giảm lượng E.coli 
khi bổ sung COS. Laokuldilok v| ctv (2017) 
thử nghiệm hoạt tính kh{ng khuẩn của COS 
trong điều kiện in vitro thông qua gi{ trị nồng 
độ tối thiểu để ức chế vi khuẩn (MIC-
Minimum Inhibitory Concentration) và tiêu 
diệt vi khuẩn (MBC-Minimum Bactericidal 
Concentration) đối với những vi khuẩn Gram 
âm (E. Coli, S. typhimurium và S. enteritidis với 
nồng độ 107 CFU/ml).  

4. KẾT LUẬN  

Sử dụng COS trong khẩu phần thức ăn 
cho g| thịt công nghiệp có xu hướng cải thiện 
năng suất v| chất lượng thân thịt, sức khỏe 
đường ruột được cải thiện. Trong TN này, 
Chitosan oligosacharide có thể thay thế 
kh{ng sinh trong thức ăn cho g| thịt, giảm {p 
lực sử dụng kh{ng sinh cho ng|nh chăn nuôi. 
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KHẢO S[T MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUY TRÌNH 
CHẾ BIẾN G\ TIÊN YÊN Ủ THẢO DƢỢC 

Vũ Quỳnh Hương1*, Trần Thị Nhung1, Nguyễn Thị Hồng1 và Phạm Thị Dịu1 

Ng|y nhận bản thảo b|i b{o: 01/10/2024 - Ng|y nhận b|i phản biện: 25/10/2024 

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 28/10/2024 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu n|y được thực hiện trên g| Tiên Yên nhằm x{c định c{c thông số công nghệ phù hợp 
với chế biến g| Tiên Yên ủ thảo dược. Kết quả nghiên cứu cho thấy chế độ ủ trong thời gian 60 phút và 
với chế độ xử lý nhiệt ở 100oC trong vòng 9 phút giúp cho g| th|nh phẩm có chất lượng cảm quan đạt 
loại kh{ với 17,46 điểm v| có chất lượng dinh dưỡng cao với h|m lượng protein l| 20,6% đồng thời đạt 
chỉ tiêu an to|n thực phẩm. Sau 28 ng|y bảo quản ở nhiệt độ lạnh 0-4oC sản phẩm vẫn đảm bảo chất 
lượng dinh dưỡng, giữ được hương vị, cấu trúc đặc trưng v| không có sự hiện diện của E. coli hay 
Salmonella spp., chỉ số vi sinh vật hiếu khí của sản phẩm nằm trong mức độ cho phép theo TCVN 
7049:2020. Sản phẩm g| Tiên Yên ủ thảo dược được đ{nh gi{ có tiềm năng tiêu thụ rộng rãi trên thị 
trường. 

Từ khóa: G| Tiên Yên, chất lượng cảm quan, chất lượng vi sinh vật. 

ABSTRACT 

Assessment of key factors influencing the production process of beaning herbs  
Tien Yen chicken 

This study investigated Tien Yen chicken to determine the optimal technological parameters for 
processing it with herb-based marinades. The findings indicated that a marination time of 60 minutes 
combined with heat treatment at 100°C for 9 minutes produced chicken with excellent sensory quality, 
scoring 17.46 points, and high nutritional value, with a protein content of 20.6%, while also meeting 
food safety standards. After 28 days of storage at cold temperatures (0-4oC), the product maintained its 
nutritional quality, characteristic flavor, and texture. It was free from E. coli and Salmonella spp., and its 
aerobic microbial index complied with the permissible limits specified in TCVN 7049:2020. These 
results suggest that Tien Yen chicken marinated with herbs holds significant potential for widespread 
market acceptance. 

Keywords: Tien Yen chicken, sensory quality, microbial quality. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1
  

Gà Tiên Yên là giống g| địa phương có 
nguồn gốc từ huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng 
Ninh với chất lượng thịt đặc trưng v| được 
người tiêu dùng đ{nh gi{ cao. Hiện nay, gà 
Tiên Yên đã được công nhận là sản phẩm 
OCOP của huyện. Tuy nhiên, phần lớn sản 
phẩm gà Tiên Yên chỉ tiêu thụ dưới dạng gà 
sống tại địa phương v| c{c khu vực lân cận, 
chưa được tiêu thụ rộng rãi v| chưa có nhiều 
sản phẩm chế biến mang tính đặc trưng. 

Trong bối cảnh dân số Việt Nam ngày 
càng tăng, nhu cầu về nguồn thực phẩm giàu 
protein cũng tăng theo, tạo ra tiềm năng lớn 

                                                 
1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Tác giả liên hệ: TS. Vũ Quỳnh Hương, Khoa Công nghệ 

thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt NamTrâu Quỳ, Gia 

Lâm, Hà Nội, ĐT: 0835150115; Email: 

vqhuong@vnua.edu.vn. 

cho sự phát triển các sản phẩm chế biến từ 
thịt gà. Đến nay, chưa có nghiên cứu công bố 
nào về phát triển sản phẩm chế biến từ thịt 
g| Tiên Yên, đặc biệt là các dòng sản phẩm 
như g| ủ. 

Gà ủ thảo dược là một sản phẩm ăn liền, 
được chế biến từ thịt gà kết hợp với các loại 
thảo dược như bột nghệ, hạt dành dành, hoa 
tiêu, tiểu hồi, lá nguyệt quế và quế cây. Quy 
trình chế biến gồm ủ gà cùng thảo dược, luộc 
chín, làm nguội, đóng gói ch}n không v| bảo 
quản ở 0-4°C trong 3-5 ngày (Trần Thị 
Nhung và ctv, 2023).  

Đối với g| Tiên Yên, Vũ Quỳnh Hương 
v| ctv (2023) đã đ{nh gi{ th|nh phần dinh 
dưỡng, các chỉ tiêu hóa lý và chất lượng cảm 
quan của thịt ở c{c độ tuổi giết mổ khác nhau 
nhằm x{c định tiềm năng l|m nguyên liệu cho 
chế biến. Dựa trên những kết quả nghiên cứu 
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này cùng với nhu cầu thị trường, chúng tôi 
khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình 
sản xuất cũng như x{c định thời gian bảo 
quản của sản phẩm gà Tiên Yên ủ thảo dược. 

Mục tiêu của nghiên cứu n|y l| x{c định 
các thông số công nghệ tối ưu trong chế biến, 
từ đó x}y dựng quy trình sản xuất đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần nâng 
cao giá trị thương hiệu cho g| Tiên Yên, đồng 
thời mở rộng thị trường tiêu thụ v| gia tăng 
giá trị kinh tế cho địa phương. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

G| Tiên Yên được lựa chọn là gà mái 6 
tháng tuổi với khối lượng (KL) 1,0-1,2kg và 
gà thiến 7 tháng tuổi là 1,8-2,0kg được mua 
tại các nông hộ trên địa bàn huyện Tiên Yên, 
tỉnh Quảng Ninh. G| được giết mổ và làm 
sạch theo đúng quy định sau đó được bảo 
quản lạnh đông ở -18oC.     

2.2. Bố trí thí nghiệm  

2.2.1. Xác định điều kiện ủ phù hợp với chế 
biến  

Để x{c định được điều kiện ủ với thời 
gian thích hợp được tiến h|nh như sau: g| 
Tiên Yên được rã đông đến nhiệt độ 0-4oC, 
sau đó g| được đem đi l|m sạch cùng với 
muối hạt (sử dụng 10% muối so với khối 
lượng g|) để loại bỏ hết mùi hôi v| lông tơ. 
Nước ủ gà bao gồm nước, bột nghê, hạt dành 
dành, hoa tiêu, tiểu hồi, lá nguyệt quế, quế 
cây, muối, hạt nêm, gia vị gà ủ muối, IG, 
nisin, hương thịt HD6, đun sôi nồi nước kể 
trên, sau đó thả gà vào tắt bếp tiến hành ủ hé 
vung trong vòng 50 phút, 60 phút và 70 phút 
(lật gà 2 mặt để gà ngấm đều gia vị).  

2.2.2. Xác định chế độ xử lý nhiệt với chế biến  

Sau khi x{c định được điều kiện ủ với 
thời gian ủ phù hợp, tiến h|nh đ{nh gi{ ảnh 
hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến chất lượng 
và thời gian bảo quản gà Tiên Yên ủ thảo 
dược với nhiệt độ và thời gian luộc g| như 
sau: 90oC trong 10 phút, 100oC trong 9 phút 
và 110oC trong 8 phút.   

2.2.3. Xác định chất lượng gà chế biến và bảo 
quản 

Sản phẩm gà ủ thảo dược sau chế biến 
và sau quá trình bảo quản 28 ngày ở nhiệt độ 
0-4oC được tiến h|nh đ{nh gi{ th|nh phần 
dinh dưỡng bao gồm độ ẩm, h|m lượng 
protein, lipid và chất lượng vi sinh bao gồm 
tổng số vi sinh vật hiếu khí, mật độ E. coli và 
Salmonella spp. để x{c định chất lượng thịt gà 
chế biến đã qua xử lý nhiệt theo TCVN 
7049:2020. 

Mỗi thí nghiệm được tiến hành 3 lần lặp 
lại trong cùng một điều kiện công nghệ.  

2.3. Phƣơng ph{p ph}n tích  

Phương ph{p x{c định độ ẩm bằng sấy 
đến nhiệt độ không đổi theo TCVN 
8135:2009; h|m lượng protein bằng Kieldahl 
theo TCVN 8134:2009; h|m lượng lipid tổng 
số bằng chiết hexan theo TCVN 6555:1999; 
màu sắc của gà bằng máy Konica Minolta CR 
400; độ dai của thịt bằng lực cắt vuông góc 
với trục của sợi cơ trên m{y x{c định lực cắt 
Warner Bratzer 2000D (Mỹ); tổng số vi sinh 
vật hiếu khí theo TCVN 9977:2013; tổng số E. 
coli theo TCVN 7924-2:2008 và Salmonella spp. 
theo TCVN 10780-1:2017.  

Phương ph{p đ{nh gi{ cảm quan: Dựa 
v|o phương ph{p cho điểm chất lượng tổng 
hợp theo TCVN 3215-79 với hội đồng cảm 
quan 12 thành viên. 

Phân tích thống kê one-way ANOVA 
trên phần mềm SAS 9.1; kiểm định sự sai 
khác trung bình theo Waller-Duncan với mức 
ý nghĩa P<0,05. C{c tham số thống kê: giá trị 
trung bình (Mean) v| độ lệch chuẩn (SD). 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN  

3.1. X{c định điều kiện ủ phù hợp với chế 
biến  

Điều kiện ủ với thời gian ủ gà phù hợp 
là thông số kỹ thuật quan trọng trong chế 
biến. Do đó, x{c định thời gian ủ gà phù hợp 
với chế biến là quan trọng.  

Kết quả thu được ở bảng 1 cho thấy giá 
trị L*, a*, b* ở cả 3 TN đều không có sự khác 
biệt P>0,05. Màu vàng của da và chân gà 
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được quyết định bởi sắc tố carotenoid, 
xanthophyl nằm trong lớp mỡ dưới da các 
sắc tố này có tác dụng l|m đậm màu của thịt 
(Trần Văn Thanh v| Nguyễn Duy Hoan, 
2015). Do đó, thời gian ủ gà không ảnh 
hưởng quá nhiều đến màu sắc của da g|. Độ 
dai phần lườn và phần đùi ở 3 thí nghiệm 
đều có sự khác biệt có ý nghĩa P <0,05. Thời 
gian ủ gà tỷ lệ nghịch với độ dai của thịt gà, 
thời gian ủ kéo dài khiến độ dai phần lườn 
và phần đùi ở thời gian ủ 70 phút thấp hơn 
2 thí nghiệm còn lại. Theo Liu và ctv (1996) 
tổng lượng collagen và cấu trúc của 
perimysium là những yếu tố chính quyết 
định đến độ dai của thịt gà. Khi nhiệt độ 
tăng lên c{c sợi collagen hút nước, trương 
lên v| đồng hóa thành galatin, khi càng kéo 
dài thời gian ủ cấu trúc của thịt giảm đi, thịt 
mềm hơn.  

Bảng 1. Ảnh hƣởng của thời gian ủ đến chất lƣợng  

Chỉ tiêu 
Thời gian ủ gà (phút) 

50 60 70 

Màu 
sắc 

L* 68,51a±0,42 68,44a±0,24 68,34a±0,21 
a* 3,19a±0,23 3,11a±0,06 3,07a±0,07 
b* 55,23a±0,30 55,46a±0,46 55,61a±0,07 

Độ 
dai 

Lườn 25,61a±0,11 24,23ab±0,39 22,29b±0,43 
Đùi 30,57a±0,52 29,13b±0,56 26,14c±0,05 

Ghi chú: Các chỉ tiêu trong cùng một hàng mang 
chữ c{i kh{c nhau thì sai kh{c có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05).  

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, màu sắc và 
mùi ở cả 3 TN đều không có sự khác biệt 
(P>0,05). Gà thành phẩm có m|u v|ng đẹp 
mắt đồng đều v| mùi thơm đặc trưng của 
thịt g| h|i hòa cùng mùi thơm của gia vị. Khi 
thay đổi thời gian ủ gà, điểm chất lượng vị và 
cấu trúc của sản phẩm có sự khác biệt 
(P<0,05). Hội đồng đ{nh gi{ thời gian ủ gà ở 
60 phút là tốt nhất và cho tổng điểm chất 
lượng cao nhất với 17,23 điểm vì họ cảm 
nhận được vị ngọt của thịt hài hòa cùng vị 
đặc trưng của các loại thảo dược và gia vị với 
cấu trúc khô ráo, da giòn thịt săn chắc, dai. 
Thời gian ủ gà trong 60 phút đạt chất lượng 
cảm quan tốt nhất đảm bảo gà thành phẩm 
có m|u v|ng đẹp mắt, đồng đều, đặc trưng 
và thịt có độ săn chắc, dai được lựa chọn cho 
quá trình chế biến tiếp theo. 

Bảng 2. Ảnh hƣởng thời gian ủ đến cảm quan  

Chỉ tiêu 
Thời gian ủ gà (phút) 

50 60 70 

Điểm 
đ{nh 
giá chất 
lượng 

Màu sắc  4,52a±0,11 4,72a±0,05 4,68a±0,11 
Mùi  4,15a±0,06 4,35a±0,08 4,23a±0,13 
Vị  3,81c±0,06 4,21a±0,07 4,08ab±0,21 

Cấu trúc  3,85c±0,03 4,21a±0,04 4,01b±0,05 
∑điểm  15,97 17,23 16,7 

Xếp loại   Khá  Khá  Khá  

3.2. Kết quả x{c định chế độ xử lý nhiệt phù 
hợp với chế biến  

Gia nhiệt không phù hợp l| nguyên 
nh}n dẫn đến sự ph{ hủy đặc tính cấu trúc, 
tổn thất c{c gi{ trị dinh dưỡng. Vì vậy, tiến 
h|nh x{c định chế độ xử lý nhiệt với nhiệt độ 
v| thời gian luộc g| phù hợp với chế biến v| 
thu được kết quả ở bảng 3 v| 4.  

Bảng 3. Ảnh hƣởng của chế độ xử lý nhiệt  

Chỉ tiêu 
Chế độ xử lý nhiệt (◦C, phút) 

90oC 10ph 100oC 9ph 110oC 8ph 

Màu 
sắc 

L* 68,11a±0,25 67,09ab±0,87 66,07b±0,64 
a* 2,71a±0,52 3,01a±0,18 2,94a±0,15 
b* 54,05c±0,14 55,60b±0,47 56,91a±0,15 

Độ 
dai 

Lườn 26,34a±0,47 25,01b±0,14 23,25c±0,34 

Đùi 32,33a±0,31 30,56a±0,59 27,52b±0,57 

Từ bảng 3 cho thấy, gi{ trị L* giảm, b* 
tăng, a* ở cả 3 TN đều không có sự kh{c biệt 
có ý nghĩa P 0,05. Từ nghiên cứu của Yusop 
và ctv (2010), về ảnh hưởng của chế độ xử lý 
nhiệt đến m|u sắc thịt gia cầm, ông cho rằng 
việc tăng nhiệt độ v| thời gian luộc, khiến độ 
v|ng bề mặt tăng đ{ng kể cùng với sự giảm 
độ s{ng tương ứng kết quả n|y ho|n to|n 
phù hợp với nghiên cứu n|y. Nguyên nhân 
có thể do sự biến đổi và phân hủy các hợp 
chất m|u carotenoids (Farhang, 2011), đồng 
thời do phản ứng hóa nâu Maillard diễn ra, 
các sản phẩm oxy hóa lipid (aldehyde hoặc 
hợp chất cacbonyl) tương t{c với các nhóm 
amin protein dẫn đến hóa nâu không có 
enzyme v| cũng l|m tăng sự hình thành 
metmyoglobin khiến cho màu của da gà 
thành phẩm sẫm hơn. Nhiệt độ v| thời gian 
luộc g| tỷ lệ nghịch với độ dai của g| th|nh 
phẩm. Khi tăng nhiệt độ v| thời gian luộc g|, 
độ dai của thịt giảm rõ rệt, độ dai của thịt ở 
nhiệt độ 90oC trong 10 phút l| cao nhất còn ở 
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110oC trong 8 phút l| thấp nhất. Dưới tác 
động của quá trình gia nhiệt, các protein sẽ 
mở xoắn v| sau đó polyme hóa l|m chuỗi 
myosin liên kết lại với nhau, làm bền cấu 
trúc của thịt (Park, 2005). Tuy nhiên, thời 
gian gia nhiệt trực tiếp dài cùng với nhiệt độ 
cao, sẽ gây ảnh hưởng đến độ dai và khả 
năng giữ nước của thịt. Fellow (2002) đã chỉ 
ra rằng, quá trình gia nhiệt còn biến đổi 
collagen thành gelatin làm mềm mô liên kết 
vì vậy độ dai và khả năng giữ nước của thịt 
giảm rõ rệt. 

Bảng 4. Ảnh hƣởng xử lý nhiệt đến cảm quan 

Chỉ tiêu 
Nhiệt độ, thời gian ủ gà (◦C, ph) 
90oC 10ph 100oC 9ph 110oC 8ph 

Điểm 
chất 
lượng 

Màu sắc  3,56c±0,03 4,54a±0,04 4,16b±0,06 

Mùi  3,78c±0,11 4,64a±0,09 4,19b±0,06 

Vị  3,81c±0,07 4,21a±0,07 4,03b±0,09 

Cấu trúc  3,88c±0,03 4,24a±0,04 4,05b±0,05 

∑điểm  15,15 17,46 16,36 

Xếp loại   TB Khá  Khá  

Ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến 
chất lượng cảm quan của gà Tiên Yên ủ thảo 
(Bảng 4) cho thấy chất lượng ở cả 3 TN đều 
có sự khác biệt có ý nghĩa P<0,05. Hội đồng 
cho rằng dựa trên tất cả c{c tiêu chí đ{nh gi{ 
về màu sắc, mùi, vị và cấu trúc của sản phẩm 
thì họ thích g| được chế biến ở 100oC trong 9 
phút nhất và cho tổng điểm chất lượng cao 
nhất với 17,46 điểm. Vì gà thành phẩm có 
màu vàng đẹp mắt, đồng đều, mùi thơm của 
thịt gà hài hòa với mùi thơm đặc trưng của 

gia vị, vị h|i hòa, đặc trưng với cấu trúc bề 
mặt da khô ráo, da giòn, thịt săn chắc, dai, rất 
đặc trưng của sản phẩm gà ủ thảo dược.  

Từ các kết quả nghiên cứu trên cho thấy 
chế độ xử lý nhiệt với nhiệt độ và thời gian 
luộc gà là 100oC trong 9 phút được đ{nh gi{ 
tốt nhất. Vì vậy, chế độ xử lý nhiệt n|y được 
sử dụng để hoàn thiện quy trình chế biến gà 
Tiên Yên ủ thảo dược. 

3.3. Chất lƣợng g| Tiên Yên ủ thảo dƣợc  

Sản phẩm g| Tiên Yên ủ thảo dược sau 
qu{ trình chế biến (trước bảo quản) được 
trình bày tại bảng 5 cho thấy độ ẩm, h|m 
lượng protein tương đương với c{c loại g| 
bản địa, nhưng có h|m lượng lipid lớn hơn 
rất nhiều. C{c chỉ tiêu n|y đo được sau qu{ 
trình bảo quản không có sự thay đổi lớn so 
với trước thời gian bảo quản. 

Bảng 5. Chỉ tiêu dinh dƣỡng của sản phẩm (%) 

Chỉ tiêu  Trƣớc bảo quản  Sau bảo quản  

Độ ẩm  68,50±0,79 67,37±0,35 

Protein  20,60±0,53 20,64±0,57 

Lipid  9,61±0,99 9,33±0,98 

Sản phẩm được chế biến ở 100oC kết hợp 
với chế độ bảo quản lạnh 0-4oC trong suốt 
thời gian bảo quản không có sự xuất hiện của 
E. coli hay Salmonella ssp., tổng số vi sinh vật 
hiếu khí tăng dần trong thời gian bảo quản 
tuy nhiên đến ng|y 28 mật độ vi sinh vật 
hiếu khí tổng số vẫn nằm trong mức cho 
phép theo TCVN 7049:2020. 

Bảng 6. Chỉ tiêu vi sinh vật của sản phẩm trong thời gian bảo quản  

Chỉ tiêu Đơn vị 
Thời gian bảo quản 

Ngày 0 Ngày 7 Ngày 14 Ngày 21 Ngày 28 

E. coli CFU/g KPH KPH KPH KPH KPH 

Salmonella spp. /25g KPH KPH KPH KPH KPH 

Tổng số VSV hiếu khí  CFU/g  KPH 1,02×105 2,08×105 2,96×105 4,03×105 

Ghi chú: KPH: Không ph{t hiện  

Như vậy, sản phẩm g| Tiên Yên ủ thảo 
dược có chất lượng dinh dưỡng tốt, gi|u h|m 
lượng protein (21,75%). Sản phẩm đều đạt 
c{c yêu cầu về chỉ tiêu vi sinh vật theo quyết 
định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế.  

4. KẾT LUẬN  

Nghiên cứu n|y đã x{c định được chế 
độ ủ với thời gian 60 phút với chế độ xử lý 
nhiệt độ v| thời gian luộc g| l| 100oC trong 9 
phút giúp cho g| th|nh phẩm có m|u v|ng 
đẹp mắt, đồng đều, đặc trưng của sản phẩm 
g| ủ thảo dược, đảm bảo thị có độ săn chắc, 
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dai. Sản phẩm g| Tiên Yên ủ thảo dược có 
chất lượng dinh dưỡng, cảm quan tốt v| gi|u 
h|m lượng protein (21,75%) đồng thời đạt chỉ 
tiêu vệ sinh an to|n thực phẩm theo quyết 
định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế. 
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CHO BÒ THỊT TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 
Văn Tiến Dũng1*, Nguyễn Đức Điện1, Trần Thị Hồng Bích2 v| Ngô Thị Kim Chi1 

Ng|y nhận bản thảo b|i b{o: 17/0/2024 - Ng|y nhận b|i phản biện: 05/10/2024 

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 22/10/2024 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu n|y nhằm đ{nh gi{ hiện trạng chăn nuôi bò thịt trong 300 nông hộ thuộc 03 huyện Ea 
Kar, Krong Bông v| EaH’leo thuộc tỉnh Đắk Lắk. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ bò lai hướng chuyên thịt nuôi 
trong nông hộ đạt 61,20% v| giống địa phương l| 38,80%. Bình qu}n số bò nuôi trong nông hộ l| 7,21 
con/hộ (thấp nhất: 4,61 con v| cao nhất: 11,49 con). Mục đích nuôi bò để kinh doanh chiếm tỷ lệ 68,67%, 
hướng tận dụng chiếm 17,33%, mục đích kh{c l| 14,00%. Lượng thức ăn thô xanh sử dụng cho chăn nuôi 
bò thịt dao động từ 3,08 đến 17,68 kg/con/ng|y; Thức ăn tinh 0,02-0,36 kg/con/ng|y. Lượng thức ăn sử 
dụng cho bò thịt h|ng ng|y trong năm giảm thấp v|o thời điểm mùa khô (đầu th{ng 11 - cuối th{ng 4 
năm sau) v| tăng lên v|o mùa mưa (cuối th{ng 4 - đầu th{ng 11). 

Từ khóa: Hiện trạng chăn nuôi, bò thịt, Đắk Lắk. 

ABSTRACT 

Current situation livestock and feed using of beef cattle production in Daklak province  

This study aimed at evaluating current situation livestock of beef cattle production at 300 
households in Ea Kar, Krong Bong, and EaH'leo districts of Dak Lak province. The results showed that: 
The rate of cross-bred beef cattle raised in households was 61.20% and local breed cattle was 38.80%. 
The average number of cattle raised was 7.21 heads per household (ranging from 4.61 to 11.49). The 
purpose of beef cattle farming for business, utilization, and others accounted for 68.67%, 17.33%, and 
14.00%, respectively. The amount of forage used for beef cattle husbandry ranged from 3.08 to 17.68 
kg/head/day and concentrate feed was at 0.02–0.36 kg/head/day. The amount of feed used daily for 
beef cattle decreased in the dry season (from early November to late April) and increased in the rainy 
season (from late April to early November). 

Keywords: Current situation livestock, beef cattle, Dak Lak. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1
 

Chăn nuôi bò thịt l| một ng|nh quan 
trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của 
nông hộ tại tỉnh Đắk Lắk, tổng đ|n bò thịt 
của tỉnh hiện l| 250.063 con v| sản lượng thịt 
bò hơi l| 20.840 tấn/năm (Cục Thống kê tỉnh 
Đắk Lắk, 2023), số lượng bò của tỉnh tương 
đối ổn định trong 5 năm gần đ}y. Chiến lược 
ph{t triển chăn nuôi của địa phương giai 
đoạn 2021-2030 v| tầm nhìn 2045 của Ủy ban 
Nh}n d}n tỉnh công bố, đến năm 2030 tổng 
đ|n bò đạt 420.000 con, trong đó có 70% số 
bò nuôi theo quy mô trang trại. Để có cơ sở 
quy hoạch v| định hướng chiến lược ph{t 
triển đ|n gia súc nói chung v| đ|n bò thịt nói 
riêng, một vấn đề đặt ra l| cần có những 
đ{nh gi{ tổng thể, to|n diện về hiện trạng 

                                                 
1 Trường Đại học T}y Nguyên 
2 Chi cục Chăn nuôi v| Thú y tỉnh Đắk Lắk 

* Tác giả liên hệ: Văn Tiến Dũng, Trường Đại học Tây 

Nguyên; ĐT: 0914075140; Email: dunghtn@gmail.com.   

của đ|n bò thịt đang được nuôi dưỡng tại địa 
phương. Hy vọng c{c kết quả trong nghiên 
cứu n|y sẽ l| một phần luận cứ để xem xét 
to|n diện về hiện trạng đ|n bò thịt góp phần 
ph{t triển chăn nuôi của địa phương một 
c{ch khoa học v| bền vững. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm v| thời gian 

Nghiên cứu được tiến h|nh tại 03 huyện 
đặc trưng về vùng sinh th{i v| nuôi dưỡng 
bò thịt tại tỉnh Đắk Lắk gồm: Ea Kar, Krong 
Bông v| EaH’leo, từ th{ng 4/2024 đến th{ng 
8/2024. 

2.2. Thu thập số liệu thứ cấp và sơ cấp 

Thông tin thu thập về hiện trạng chăn 
nuôi v| thức ăn sử dụng cho chăn nuôi bò thịt 
từ c{c nguồn: Niên gi{m thống kê, b{o c{o 
tổng kết, kết quả nghiên cứu, b|i b{o công bố 
trên c{c Tạp chí khoa học của c{c tổ chức v| c{ 

mailto:dunghtn@gmail.com
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nh}n đã nghiên cứu, tổng hợp về vấn đề n|y 
trong 5 năm gần nhất.   

[p dụng phương ph{p PRA 
(Paticipatory Rural Appraisal) đ{nh gi{ nông 
thôn với sự tham gia của người d}n của 
Nguyễn Văn Cần v| Nico Vromant (2009). 
Tiến h|nh điều tra qua bảng hỏi có sẵn v| 
dựa v|o theo công thức chọn mẫu của Slovin 
(1984; trích dẫn bởi Lê Đình Phùng, 2010) để 
x{c định dung lượng mẫu điều tra cho mỗi 
huyện nghiên cứu theo công thức:  
n=N/(1+Ne2). Trong đó, n: Số mẫu nghiên cứu, 
N: Số lượng hộ đạt tiêu chí điều tra trong tổng số 
(1.550 hộ/huyện) v| e: Sai số (10%: 0,1); 

Tổng số mẫu điều tra l| 93,93 hộ/huyện 
(tính đủ 100 hộ/huyện). Thông tin thu thập 
về hiện trạng chăn nuôi v| sử dụng thức ăn 

cho bò thịt nuôi trong nông hộ gồm: Cơ cấu, 
số lượng, giống, phương thức chăn nuôi, 
thức ăn sử dụng v| mùa vụ thức ăn chăn 
nuôi bò thịt  

2.3. Xử lý số liệu 

Số liệu được tổng hợp bằng phần mềm 
Excel (2021) v| xử lý thống kê mô tả trên phần 
mềm Minitab 16 với c{c tham số thống kê: n 
(dung lượng mẫu), Mean (gi{ trị trung bình). 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1.  Số lƣợng bò thịt v| sản lƣợng thịt bò 
hơi 

Kết quả nghiên cứu biến động về số 
lượng v| sản lượng thịt bò tại c{c điểm 
nghiên cứu v| tỉnh Đắk Lắk thể hiện tại bảng 
1 và hình 1. 

Bảng 1. Biến động số lƣợng bò v| sản lƣợng thịt hơi qua 5 năm 

Chỉ tiêu 2019 TL 2020 TL 2021 TL 2022 TL 2023 BQTL 
Số lượng bò EK 23.866 -6,65 22.279 6,41 23.707 3,68 24.579 1,49 24.945 1,23 
Số lượng bò KB 34.534 -14,65 29.476 -1,75 28.960 3,54 29.985 -5,76 28.257 -4,66 
Số lượng bò EH 13.279 -21,40 10.437 20,92 12.620 0,90 12.733 32,08 16.818 8,12 
BQ tăng đ|n 3 huyện (%) 23.893 -13,23 20.731 4,97 21.762 3,08 22.432 4,06 23.340 -0,28 
BQ tăng đ|n tỉnh Đắk Lắk (%) 266.488 -7,96 245.28 1,82 249.75 0,50 250.999 -0,37 250.063 -1,50 
BQ tăng SL thịt hơi Đắk Lắk (%) 15.131 18,37 17.914 7,48 19.253 5,35 20.281 2,76 20.840 8,49 

Ghi chú: EK: huyện Ea Kar; KB: Krong Bông; EH: Ea H’leo; BQ: Bình qu}n, SL: Sản lượng; TL: Tỷ lệ tăng 

Số liệu cho thấy, số lượng bò biến động 
có sự kh{c nhau giữa c{c điểm nghiên cứu, 
bình qu}n biến động số lượng bò l| -0,28%, 
trong đó huyện Krong Bông có biến động 
giảm s}u nhất (-4,66%) v| huyện Ea H’leo 
điểm có biến động tăng cao nhất (8,12%). 
Bình qu}n chung biến động số lượng bò 
trong to|n tỉnh l| (-1,50). Kết quả trong 
nghiên cứu n|y cũng phù hợp với công bố 
của Phạm Văn Quyến v| ctv (2021), Ngô Kim 
Chi v| ctv (2023) khi đ{nh gi{ về hiện trạng 
chăn nuôi bò tại tỉnh Đắk Lắk, theo c{c t{c 
giả bình qu}n biến động đ|n bò thịt nuôi tại 
tỉnh Đắk Lắk qua c{c năm 2018 đến 2021 l| -
1,39%. Biến động tăng của đ|n bò tại tỉnh 
Đắk Lắk thấp hơn so với của cả nước 1,71% 
v| c{c tỉnh T}y Nguyên 3,53% (Niên gi{m 
thống kê Việt Nam, 2024).  

Về sản lượng thịt bò hơi tại tỉnh Đắk Lắk 
có chiều hướng biến động ngược so với thay 
đổi đ|n bò thịt qua c{c năm nghiên cứu. Tỷ lệ 

về sản lượng thịt bò hơi của địa phương luôn 
tăng từ năm 2019-2023, trong đó tăng cao 
nhất đạt 18,37% giai đoạn năm 2019-2020 và 
tăng thấp nhất l| 2,76% năm 2022-2023, tính 
chung từ năm 2019 đến năm 2023 tỷ lệ tăng l| 
8,49%.  

 
Hình 1. Biến động số lƣợng bò v| sản lƣợng  

thịt hơi  

Điều n|y cho thấy, mặc dù số lượng đ|n 
bò biến động giảm nhưng không ảnh hưởng 
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đến sản lượng thịt bò hơi, nguyên nh}n chính 
xuất ph{t từ năng suất bò thịt không ngừng 
gia tăng khi người sản xuất có xu hướng 
chuyển đổi mạnh từ nuôi bò giống địa 
phương sang nuôi c{c giống bò lai chuyên 
thịt, đồng thời gi{ một số nông sản tăng có 
lợi cho người sản xuất c}y trồng như: Sầu 
riêng, C| phê, Hạt tiêu đã kích cầu tăng tiêu 
dùng đ}y cũng l| tín hiệu tích cực cho việc 
kích thích sản xuất bò thịt tại địa phương. 
Theo Phạm Văn Quyến v| ctv (2021), Ngô 
Kim Chi v| ctv (2023) cho biết, tỷ lệ tăng sản 
lượng thịt bò hơi của tỉnh Đắk Lắk qua c{c 
năm 2017-2019 đạt bình qu}n l| 8,10%. Bình 
qu}n tăng sản lượng thịt hơi của địa phương 
trong nghiên cứu n|y lớn hơn so với cả nước 
l| 4,20% v| so với c{c tỉnh T}y Nguyên l| 
0,81%. 

3.2. Quy mô đ|n bò thịt nuôi trong nông hộ 

Quy mô đ|n bò thịt nuôi trong nông hộ 
được thể hiện tại bảng 2 v| hình 2.  

Bảng 2. Số bò nuôi trong nông hộ (hộ) 

Số bò/ 
hộ 

EK KB EH Tổng chung 
Bò Hộ Bò Hộ Bò Hộ Hộ Bò 

1-4 con 319 90 149 54 60 25 169 528 
5-10 con 170 26 350 30 320 46 102 840 
>10 con 69 5 96 7 631 17 29 796 
Tổng 558 121 595 91 1011 88 300 2164 
BQbò/hộ 4,61 

 
6,54 

 
11,49 

  
7,21 

Kết quả cho thấy, số nông hộ nuôi 1-4 
con đạt tỷ lệ cao nhất (56,33%/169 hộ), tiếp 
đến l| số nông hộ nuôi 5-10 con đạt 
(34,00%/102 hộ) v| số nông hộ nuôi  10 con 
đạt tỷ lệ thấp nhất (9,66%/29 hộ), bình qu}n 
số bò nuôi trong nông hộ l| 7,21 con/hộ. Điều 
n|y được giải thích, quy mô số bò nuôi trong 
nông hộ ho|n to|n phụ thuộc v|o diện tích 
đất sản xuất nông nghiệp v| phương thức 
nuôi dưỡng bò thịt. Theo Nguyễn Tuấn 
Hùng và ctv (2004), nghiên cứu tại huyện 
M’Drăk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỷ lệ hộ nuôi 
bò với số lượng 5<con đạt 32,50%, 5-10 con 
đạt 27,08%, 11-20 con đạt 24,17%, 21-40 con là 
10,83% v|  40 con l| 5,42%. Văn Tiến Dũng 
và ctv (2009), nghiên cứu tại huyện Ea Kar, 
tỉnh Đắk Lắk cho biết: Tỷ lệ hộ nuôi bò qui 
mô 1-5 con chiếm 67,77%; 6-10 con chiếm 
24,44% v| qui mô trên 10 con chiếm 7,77%, 

theo Ngô Kim Chi và ctv (2023), bò nuôi 
trong nông hộ người Kinh v| người d}n tộc 
thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk có quy mô nuôi 1-5 
con đạt tỷ lệ 85,48%, 6-10 con đạt 11,29% v| 
 10 con l| 3,23%. Mặc dù c{c kết quả có phần 
kh{c biệt, nhưng cũng phản {nh được tỷ lệ 
hộ nuôi bò tại tỉnh Đắk Lắk theo quy mô 1-5 
con chiếm lớn nhất, tiếp đến tỷ lệ hộ nuôi với 
quy mô 6-10 con v| thấp nhất l| hộ nuôi với 
quy mô  10 con, điều n|y thể hiện đặc trưng 
chung l| chăn nuôi bò thịt tại địa phương 
theo quy mô nhỏ lẻ, việc tăng đ|n nuôi theo 
phương thức sản xuất h|ng hóa tập trung 
theo nhu cầu thị trường đang gặp khó khăn. 

 
Hình 2. Tỷ lệ hộ nuôi bò theo c{c quy mô  

3.3.  Cơ cấu giống v| loại bò nuôi trong 
nông hộ 

Kết quả bảng 3 v| hình 3 cho thấy, trong 
tổng số 2.164 bò được nghiên cứu có 61,20% 
bò thuộc nhóm giống lai chuyên thịt v| 
38,80% bò thuộc giống bản địa. Nông hộ hiện 
đang có xu hướng gia tăng nuôi bò lấy thịt, tỷ 
lệ nhóm bò n|y chiếm 54,19%, nuôi sinh sản 
l| 45,81%, c{c con lai chuyên thịt thuộc c{c 
giống Red Angus, Charolais, Droughmaster 
v| BBB (Blanc Bleu Belge).  Theo Vũ Chí 
Cương (2007, trích bởi Văn Tiến Dũng, 2012), 
tỷ lệ bò V|ng nuôi trong nông hộ tại huyện 
Ea Kar l| 48% v| bò lai l| 52%; Văn Tiến 
Dũng (2012) công bố trong nghiên cứu hiện 
trạng nuôi bò thịt tại huyện Ea Kar cho biết: 
tỷ lệ bò V|ng nuôi trong nông hộ l| 54,2% v| 
bò lai l| 46%; Phạm Thế Huệ v| ctv (2018) 
cho biết, tỷ lệ bò lai nuôi trong nông hộ đạt 
46,45% và bò bản địa l| 53,55%; Vũ Văn 
Đông v| ctv (2019) công bố bò V|ng chiếm tỷ 



CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 

 

KHKT Chăn nuôi số 305 - tháng 12 năm 2024 72 

lệ 43,34%) v| bò lai chiếm tỷ lệ 55,66%. Sự 
kh{c biệt tương đối về kết quả điều tra có thể 
phương thức, địa điểm v| thời gian lấy mẫu 
có phần kh{c nhau, nhưng thể hiện xu hướng 

chung của người chăn nuôi đang ưa chuộng 
c{c giống bò lai chuyên thịt nhiều hơn bò 
giống địa phương.  

Bảng 3. Cơ cấu giống v| loại bò nuôi trong nông hộ 

Số bò 
nuôi/hộ 

Địa 
phƣơng 

Tổng 
số 

Th{ng tuổi Nuôi 
thịt 

Nuôi  
Sinh sản 

Bò 
lai 

Bò địa 
phƣơng <10 >10 

1-4 con 

EH 60 27 33 31 29 27 33 
EK 319 129 190 151 168 227 92 
KB 149 27 122 120 29 116 33 

Tổng (con) 528 183 345 302 226 370 158 
Tỷ lệ (%) 100 34,66 65,34 57,20 42,80 70,08 29,92 

5-10 con 

EH 320 151 169 168 152 102 218 
EK 170 62 108 83 87 104 66 
KB 350 114 236 193 157 221 129 

Tổng (con) 840 327 513 444 396 427 413 
Tỷ lệ (%) 100 38,93 61,07 52,86 47,14 50,83 49,17 

>10 con 

EH 631 202 429 326 305 355 276 
EK 69 19 50 37 32 69 0 
KB 96 19 77 55 41 75 21 

Tổng (con) 796 240 556 418 378 499 297 
Tỷ lệ (%) 100 30,15 69,85 52,51 47,49 62,69 37,31 

 
BQ chung (%) 100 34,58 65,42 54,19 45,81 61,20 38,80 

 

Hình 3. Tỷ lệ c{c giống bò nuôi tại địa phƣơng 

Hình 3 cho thấy, trong tổng số 61,20% 
giống bò lai hướng chuyên thịt nuôi tại địa 
phương, có bò Laisind (15,58%), ½ Red 
Angus (13,53%), ½ Brahman (12,75%), ½ BBB 
(10,21%), đ}y l| c{c nhóm con lai đã được 
nghiên cứu v| đưa v|o lai tạo tại Đắk Lắk từ 
c{c năm 2005 đến 2007, c{c nhóm con lai đã 
thể hiện được đặc tính tốt về năng suất sinh 
trưởng, khả năng thích nghi trong điều kiện 
khí hậu tại địa phương, đồng thời phù hợp 
với phương thức chăn nuôi theo quy mô 
nông hộ. Theo Phạm Văn Quyến v| ctv 
(2021), khi nghiên cứu tại Đắk Lắk kết quả 
cho thấy, bò lai chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu 

đ|n 80,44%, trong đó bò lai Zebu nhiều nhất 
(48,19%), bò lai BBB 13,65%, bò lai Red Angus 
10,02%, bò lai Charolais 6,11%, bò lai 
Droughtmaster 2,48%, bò V|ng chỉ chiếm 
19,56%. Sự kh{c biệt trong 2 nghiên cứu có 
thể do địa điểm, dung lượng mẫu v| đối 
tượng điều tra kh{c nhau. 

3.4. Mục đích v| phƣơng thức nuôi dƣỡng 
bò thịt trong nông hộ 

Kết quả tại bảng 4 cho biết, trong tổng số 
300 hộ điều tra có 206 hộ chiếm tỷ lệ 68,67% 
nuôi bò với mục đích kinh doanh, 52 hộ 
chiếm tỷ lệ 17,33% l| nuôi bò theo hướng tận 
dụng v| 42 hộ tương đương 14,00% nuôi theo 
mục đích kh{c. Nuôi bò trong nông hộ theo 3 
phương thức gồm: thả tự do, kết hợp v| 
nhốt, trong đó nuôi nhốt tại chuồng (nuôi 
th}m canh) chiếm 61,67% v| nuôi kết hợp 
(trong chuồng, ngo|i đồng) chiếm 34,00%, tỷ 
lệ hộ nuôi chăn thả tự do rất thấp (4,33%), 
nguyên nh}n trong điều kiện hiện nay diện 
tích cỏ tự nhiên giảm dần v| bãi chăn thả hầu 
như không có nên nuôi nhốt v| nuôi kết hợp 
l| hình thức phổ biến tại địa phương. Theo 
Văn Tiến Dũng (2009), nghiên cứu hiện trạng 
bò thịt nuôi tại huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk 
cho biết, tỷ lệ hộ nuôi bò nhốt chuồng chiếm 
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28,3%, nuôi kết hợp l| 35,0% v| chăn thả l| 
36,7%. Theo Phạm Văn Quyến v| ctv (2019) 
nghiên cứu tại Tr| Vinh về phương thức chăn 
nuôi cho biết: 86,67% số hộ nuôi nhốt ho|n 
to|n; 13,33% số hộ nuôi bò dưới hình thức 
chăn thả có quản lý. 

Bảng 4. Mục đích v| phƣơng thức nuôi bò thịt 

Mục đích 
v| phƣơng thức 

Địa phƣơng 
Tổng 

Tỷ lệ 
(%) EK KB EH 

Tận dụng 33 16 3 52 17,33 
Kinh doanh 96 75 35 206 68,67 
Khác 14 13 15 42 14,00 
Thả tự do   13 13 4,33 
Kết hợp 42 7 53 102 34,00 
Nhốt 80 84 21 185 61,67 

3.5. Hiện trạng sử dụng đất trong nông hộ 

Kết quả tại bảng 5 cho thấy, bình qu}n 
tổng diện tích đất sử dụng trong nông hộ 
tương đối cao (1,66 ha/hộ). Trong đó, đất sử 
dụng canh t{c (trồng c}y l}u năm hoặc c}y 
ngắn ng|y) l| 1,31 ha/hộ (tương đương 
79,22%), đất trồng cỏ l| 0,16 ha/hộ (tương 
đương 9,49%) v| đất trồng rừng l| 0,07 ha/hộ 
(tương đương 4,07%). Phần còn lại 0,12 ha/hộ 
(tương đương 7,23%) được sử dụng l|m nh|, 
vườn, ao, chuồng sản xuất thực phẩm thiết 
yếu phục vụ tiêu dùng h|ng ng|y. Số liệu 

cũng cho thấy hiện c{c nông hộ không còn 
đất chăn thả gia súc, đ}y l| một vấn đề hạn 
chế lớn nhất để ph{t triển chăn nuôi gia súc 
ăn cỏ nói chung v| nuôi bò thịt nói riêng. 
Theo Văn Tiến Dũng (2019), nghiên cứu hiện 
trạng chăn nuôi v| sử dụng thức ăn cho gia 
súc nhai lại tại c{c tỉnh T}y Nguyên cho biết, 
nông hộ sử dụng 50,7% tổng quỹ đất d|nh 
cho sản xuất c{c c}y ngắn ng|y, 41,06% trồng 
c{c loại c}y d|i ng|y v| 8,21% dùng cho 
trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc nhai lại 
(tr}u, bò, dê), trong kết quả nghiên cứu n|y 
cũng cho biết, hiện đất chăn thả gia súc trong 
nông hộ cũng không có v| xu hướng nuôi bò 
chủ yếu l| nuôi nhốt v| tận dụng c{c diện 
tích ven ruộng, rẫy để cho tr}u, bò v| dê vận 
động h|ng ng|y. 

Bảng 5. Diện tích đất sử dụng trong nông hộ (ha/hộ) 

Đất sử dụng EK KB EH BQ Tỷ lệ 
Tổng diện tích, gồm: 1,14 1,23 2,61 1,66 100 
Canh tác 0,79 0,86 2,30 1,31 79,22 
Trồng cỏ 0,21 0,23 0,03 0,16 9,49 
Chăn thả - - - - 0,00 
Rừng 0,04 0,03 0,13 0,07 4,07 
Đất ở+vườn+chuồng 0,09 0,11 0,16 0,12 7,23 

3.6. Lƣợng thức ăn sử dụng cho chăn nuôi 
bò thịt 

Bảng 6. Lƣợng thức ăn cho bò ăn theo mùa trong năm (kg/con/ngày) 

Loại thức ăn 
Mùa mƣa Mùa khô TB 

chung EK KB EH TB EK KB EH TB 
Cỏ tự nhiên 2,74 3,57 7,49 4,60 0,73 2,65 1,09 1,49 3,08 
Cỏ Guinea 5,26 3,61 4,6 4,49 1,01 2,64 2,42 2,02 3,26 
Cỏ VA06 21,72 18,55 17,26 19,18 20,52 16,24 11,76 16,17 17,68 
Cỏ Voi 16,74 15,95 15,64 16,11 14,72 15,7 10,22 13,55 14,83 
C}y Ngô tươi 8,33 10,36 9,65 9,45 7,31 7,39 5,07 6,59 8,02 
Cây Ngô khô 3,15 4,03 4,33 3,84 2,15 3,03 2,19 2,46 3,15 
Ngô sinh khối 3,2  0,09 1,10 4,14  

 
0,09 0,59 

Bẹ, lõi ngô khô 0,26  0,15 0,14 0,26  0,26 0,17 0,15 
Rơm tươi 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03  0,03 0,02 0,02 
Rơm khô 2,3 3,37 0,38 2,02 2,68 3,54 2,17 2,8 2,41 
Th}n c}y Sắn 0,03 0,05 0,01 0,03 

  
 

 
0,02 

Ngọn l{ Mía 0,1 0,47 0,12 0,23 0,1 0,47  0,19 0,21 
C{m gạo 0,48 0,58 0,03 0,36 0,48 0,58 0,03 0,37 0,36 
Bột sắn 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 

 
0,03 0,01 0,02 

Bột ngô 0,3 0,37 0,01 0,23 0,3 0,37 0,02 0,23 0,23 
Bã sắn 

 
0,06 

 
0,02 

 
0,06 

 
0,02 0,02 

Bã bia 0,02 
 

0,01 0,01 0,01 
 

0,01 0,01 0,01 
Khô dầu 0,03 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 
Rỉ mật 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 
Khoáng 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

 
0,01 0,01 

Kết quả bảng 6 cho thấy, nông hộ sử 
dụng thức ăn cho chăn nuôi bò thịt được chia 
th|nh 03 nhóm chính gồm: (i) Thức ăn thô 

xanh v| phụ phẩm nông nghiệp; (ii) thức ăn 
tinh; (iii) thức ăn bổ sung. Bình qu}n c{c loại 
cỏ trồng được sử dụng cao hơn so với cỏ tự 
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nhiên (3,26-17,68 so với 3,08 kg/con/ng|y). 
Bình qu}n c{c loại thức ăn tinh (c{m gạo, bột 
sắn, bột ngô....) sử dụng khoảng 0,02-0,36 
kg/con/ng|y, việc sử dụng nhóm thức ăn n|y 
v|o nuôi dưỡng đã góp phần l|m gia tăng 
năng suất v| chất lượng của sản phẩm. Ngo|i 
ra, nông hộ cũng đã có ý thức sử dụng c{c 
loại thức ăn kho{ng theo c{c hình thức bổ 
sung trực tiếp v|o thức ăn hoặc c{c dạng đ{ 
liếm treo trong chuồng. Theo L}m Th{i Hùng 
(2008), nghiên cứu hiện trạng nuôi bò vỗ béo 
tại tỉnh Tr| Vinh cho biết, nông hộ sử dụng 
thêm lượng c{c loại thức ăn h|ng ng|y nuôi 
bò vỗ béo như sau: cỏ Voi (10,71 kg/con), rơm 
khô (4,95 kg/con), tấm gạo (1,33 kg/con) và 
thức ăn hỗn hợp (0,5 kg/con). Theo Phạm 
Văn Quyến và ctv (2021), đ{nh gi{ hiện trạng 
nuôi bò thịt tại tỉnh Đắk Lắk cho biết: Có 
100% số hộ nuôi bò bổ sung thức ăn tại 
chuồng như cỏ trồng, cỏ tự nhiên, rơm khô 
v| phụ phẩm kh{c (th}n c}y bắp, ngọn mía, 
th}n c}y lạc). Thức ăn tinh bổ sung tại 
chuồng có 92,31%, trong đó: bổ sung c{m gạo 
chiếm 62,31%, bổ sung c{m bắp 13,08%, c{m 
hỗn hợp 9,23%, ngo|i ra c{c hộ chăn nuôi còn 
bổ sung c{c phụ phẩm kh{c như bột sắn, x{c 
mì khô. Trung bình thức ăn tinh bổ sung cho 
bò 1-1,5 kg/con/ngày. 

 

3.7. Ảnh hƣởng của mùa vụ đến sử dụng 
thức ăn 

Kết quả tại bảng 7 v| hình 4 cho thấy, 
trong tổng số 300 hộ/3 huyện nghiên cứu có 
đến 298 hộ (99,33%) thiếu cỏ tự nhiên, 195 hộ 
(65,00%) thiếu c{c loại cỏ trồng, 136 hộ 
(45,33%) thiếu c{c loại phụ phẩm nông 
nghiệp v| 70 hộ (23,33%) thiếu thức ăn tinh. 
Thực tế tại địa phương cho thấy, c{c loại thức 
ăn sử dụng cho bò thịt phụ thuộc kh{ nhiều 
v|o mùa vụ (mùa mưa: bắt đầu từ th{ng cuối 
4 đến đầu th{ng 11 v| mùa khô: bắt đầu từ 
đầu th{ng 11 đến cuối th{ng 4 năm sau. 
Trong đó, nguồn cỏ tự nhiên v| cỏ trồng 
thiếu hụt v|o thời điểm th{ng 1 đến th{ng 4 
v| th{ng 11 đến th{ng 12 h|ng năm, tại thời 
điểm n|y n|y lượng mưa ít, ẩm độ thấp v| 
nước sông hồ cũng khô cạn đã l|m ảnh 
hưởng nhiều đến khả năng sinh trưởng v| 
năng suất của c{c loại cỏ trồng v| cỏ tự 
nhiên. Tình trạng thiếu c{c loại phụ phẩm 
c}y trồng như c{c loại th}n c}y ngô, đậu, lúa 
v| thức ăn tinh lại xảy ra v|o c{c th{ng 6 đến 
th{ng 8 h|ng năm, đ}y l| thời gian giao mùa 
và giáp vụ giữa vụ Đông Xu}n v| Hè Thu 
nên c{c loại c}y trồng nông nghiệp không 
thu hoạch cũng l|m ảnh hưởng lớn đến 
lượng phụ phẩm nông nghiệp v| thức ăn 
tinh cung cấp cho bò thịt 

Bảng 7. Thời điểm nông hộ thiếu c{c loại thức ăn cho nuôi bò thịt trong năm 

Loại thức ăn 
Thời gian (tháng) Tổng  

(hộ) 
Tỷ lệ 
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cỏ tự nhiên 22 37 44 45 40 25 14 9 9 14 19 20 298 99,33 
Cỏ trồng 22 26 26 24 16 9 8 8 9 12 16 19 195 65,00 
Phụ phẩm NN 3 4 10 12 13 17 19 16 13 15 10 4 136 45,33 
Thức ăn tinh 2 3 3 6 7 8 8 10 9 7 4 3 70 23,33 

 
Hình 4. C{c thời điểm thiếu thức ăn cho đ|n bò thịt  

Việc giải quyết thiếu hụt thức ăn cho đ|n 
bò thịt được thể hiện tại bảng 8 cho thấy, trong 
tổng số 300 hộ điều tra có 12,00-57,33% số hộ đã 
tăng cường thức ăn thô xanh cho đ|n bò trong 
thời điểm thiếu hụt bằng c{ch mua thêm cỏ, cắt 
thêm cỏ tự nhiên v| trồng cỏ; có 14,67% số hộ 
{p dụng c{c biện ph{p chế biến dự trữ thức ăn 
như: phơi, ủ c{c loại cỏ v| phụ phẩm nông 
nghiệp (rơm lúa, th}n c}y ngô, c}y đậu, ngọn l{ 
mía..), ngo|i ra c{c hộ cũng chủ động sử dụng 
c{c loại thức ăn tinh bổ sung để đảm bảo nguồn 
dinh dưỡng cho đ|n bò. Theo Văn Tiến Dũng 
(2019), nghiên cứu tại c{c tỉnh T}y Nguyên cho 
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biết, có 61,67% nông hộ giải quyết thiếu hụt 
thức ăn cho đ|n tr}u, bò bằng c{ch trồng thêm 
cỏ, 34,22% tận dụng cỏ tự nhiên, 30,11% dự trữ 
c{c loại phụ phẩm. Kết quả trong nghiên cứu 

n|y cũng cho thấy, nông hộ đã thực sự quan 
t}m, coi trọng việc tìm kiếm c{c biện ph{p giải 
quyết thiếu hụt nguồn thức ăn cho đ|n bò thịt, 
đặc biệt thời điểm mùa khô trong năm. 

Bảng 8. Phƣơng thức giải quyết thiếu hụt thức ăn cho đ|n bò thịt 

Địa 
phƣơng 

Trồng thêm cỏ Cắt cỏ tự nhiên Mua thêm cỏ 
Chế biến dự 

trữ 
Cho ăn giảm 

bớt 
Tăng t/ă tinh Giảm đ|n 

Số hộ 
Tỷ lệ 
(%) 

Số hộ 
Tỷ lệ  
(%) 

Số hộ 
Tỷ lệ 
(%) 

Số hộ 
Tỷ lệ 
(%) 

Số hộ 
Tỷ lệ 
(%) 

Số hộ 
Tỷ lệ 
(%) 

Số hộ 
Tỷ lệ 
(%) 

EK 94 31,33 91 30,33 16 5,33 29 9,67 8 2,67 25 8,33 11 3,67 
KB 76 25,33 31 10,33 19 6,33 14 4,67 1 0,33 27 9,00 4 1,33 
EH 2 0,67 39 13,00 1 0,33 1 0,33 10 3,33 2 0,67 0 0,00 
Tổng/Tỷ lệ 172 57,33 161 53,67 36 12,00 44 14,67 19 6,33 54 18,00 15 5,00 

4. KẾT LUẬN 

Bò thịt nuôi trong nông hộ có tỷ lệ bò lai 
chuyên thịt đạt 61,20% v| bò địa phương là 
38,80%. Bình qu}n số bò nuôi trong nông hộ 
l| 7,21 con/hộ (thấp nhất 4,61 con v| cao nhất 
11,49 con). Nông hộ nuôi bò theo mục đích 
kinh doanh chiếm tỷ lệ cao nhất (68,67%), 
theo hướng tận dụng chiếm 17,33%, nuôi bò 
với c{c mục đích kh{c (l|m của, lễ hội, b{n 
khi cần thiết) chiếm 14,00%. 

Bình qu}n lượng thức ăn thô xanh h|ng 
ng|y sử dụng cho chăn nuôi bò thịt dao động 
3,08-17,68 kg/con/ngày; thức ăn tinh dao 
động 0,02-0,36 kg/con/ng|y. Lượng thức ăn 
sử dụng cho bò thịt h|ng ng|y trong năm 
giảm thấp v|o mùa khô (từ th{ng 11 đến 
th{ng 4 năm) v| tăng lên v|o mùa mưa (từ 
th{ng 4 đến th{ng 11). 
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Đ[NH GI[ HIỆU QUẢ DIỆT VE BÒ RHIPICEPHALUS   

CỦA CHẾ PHẨM NANO NHŨ HÓA TỪ TINH DẦU SẢ 
Dương Đức Hiếu1*, Bùi Thị Huyền Thương2, Nông Thị Mai Hồng1, Công Hồng Hạnh3,4, Phan Thị Thanh 

Nga5, Nguyễn Thị Ho|ng Yến1, Nguyễn Thị Hồng Chiên1, Dương Thanh L}m6 và H| Tú Quỳnh1  

Ng|y nhận bản thảo b|i b{o: 01/11/2024 - Ng|y nhận b|i phản biện: 25/11/2024 

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 02/12/2024 

TÓM TẮT 
Rhipicephalus microplus (R. microplus) được biết đến l| một lo|i ve ký sinh phổ biến trên tr}u, bò 

tại c{c khu vực nhiệt đới v| cận nhiệt đới như Indonesia, Malaysia, Th{i Lan, Việt Nam... Ngo|i t{c hại 
hút máu, chúng còn có khả năng truyền nhiều loại mầm bệnh cho vật nuôi. HIện nay, việc kiểm so{t 
ve trên trâu bò phụ thuộc v|o c{c chế phẩm (CP) có nguồn gốc từ c{c ho{ chất tổng hợp như 
Organophosphates, Carbamates, Formamidines< Tuy nhiên, các CP n|y có thể g}y ra h|ng loạt vấn 
đề như tính kh{ng thuốc, t{c động xấu đến sức khoẻ vật nuôi, con người v| môi trường. Do đó, việc 
ph{t triển c{c CP có nguồn gốc thảo mộc thiên nhiên th}n thiện với môi trường, hiệu quả v| phù hợp 
với người chăn nuôi được khuyến khích {p dụng để thay thế. Nghiên cứu n|y nhằm thử nghiệm hiệu 
quả diệt ve bò của CP nano nhũ hóa từ tinh dầu sả (TDS), nhằm thay thế dần c{c CP có nguồn gốc ho{ 
chất tổng hợp. Tiến h|nh thí nghiệm trên 2 lô tương ứng với hai giai đoạn ph{t triển của ve l| ấu trùng 
v| trưởng thành. Mỗi lô gồm 30 ve được ng}m 2 phút trong c{c CP có ký hiệu S00, S10, S15, S20, S25, 
S30 với nồng độ 1; 2,5; 5 v| 10%. Lô đối chứng dương sử dụng Deltamethrin, đối chứng }m sử dụng 
nước cất. Sau khi ng}m quan s{t biểu hiện của ve sau 24, 48 v| 72 giờ cho thấy cả 6 CP S30, S25, S20, 
S15, S10, S00 đều có khả năng diệt ve v| ấu trùng R. microplus. So s{nh hiệu quả diệt ve ở c{c nồng độ 
pha loãng của CP cho thấy nồng độ 10% mang lại hiệu quả diệt ve cao nhất ở cả 3 thời điểm quan s{t. 
Khi đ{nh gi{ hiệu quả giữa c{c CP, S30 được x{c định có hiệu quả diệt ve trưởng th|nh v| ấu trùng tốt 
nhất, đặc biệt ở nồng độ 10% sau 72 giờ.  

Từ khóa: Nano nhũ hóa, tinh dầu sả, ve bò, R. microplus. 

ABSTRACT 

Evaluation of the effectiveness of a nano-emulsified essential oil formulation  

in treating cattle ticks Rhipicephalus 
Rhipicephalus microplus is recognized as a common tick species found on cattle in tropical and 

subtropical regions, including Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam and so on. In addition to the 
negative effects of sucking blood, they can spread a variety of pathogens to animals. Nowadays, 
control measures for this species traditionally rely on insecticides derived from synthetic chemicals 
such as organophosphates, carbamates, and formamidines. However, these chemicals can cause a 
series of problems, including drug resistance and adverse impacts on animal health, human health, 
and the environment. Therefore, the development of environmentally friendly, natural, plant-based 
acaricides that are effective, and suitable for livestock farmers is encouraged as an alternative. In this 
context, the present study was conducted to evaluate the effectiveness of nano-emulsified products 
made from lemongrass essential oil to kill ticks, aiming to gradually replace products made from 
synthetic chemicals. The study targeted two experimental groups corresponding to the two life stages 
of ticks: larvae and adults. Each experimental group consisted of 30 ticks immersed for 2 minutes in 
formulations S00, S10, S15, S20, S25, and S30 at concentrations of 1, 2.5, 5 and 10%. Positive control was 
performed with deltamethrin, while distilled water served as the negative control. Tick behavior was 
observed after 24, 48, and 72hrs. The results demonstrated that all six formulations were effective in 
killing adult ticks and larvae of R. microplus. Comparison across dilutions showed that the 10% 
concentration yielded the highest efficacy at all three-time points, outperforming lower concentrations 
(1, 2.5, and 5%). Among the formulations, S30 was identified as the most effective in killing both adult 
ticks and larvae, especially at 10% concentration after immersion for 72hrs. 

Keywords: Nanoemulsion, lemongrass essential oil, cattle ticks, R. microplus. 
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1. MỞ ĐẦU  

Ve được biết đến lo|i thuộc ng|nh động 
vật ch}n đốt, hút m{u thuộc ph}n lớp Acari, 
bộ Ixodidalớp hình nhện (Arachnida) v| bao 
gồm ba họ: Ixodidae (ve cứng), Argasidae (ve 
mềm) v| Nuttallielidae (Guglielmone v| ctv, 
2010). Bên cạnh việc hút m{u v| tiết độc tố 
g}y ảnh hưởng g}y ảnh hưởng trực tiếp đến 
sức khoẻ vật chủ, ve còn l| vật gieo truyền 
nhiều loại mầm bệnh cho động vật v| con 
người. R. microplus được biết đến l| một loại 
ve phổ biến trên tr}u, bò tại nhiều nước ở 
khu vực Đông Nam [, trong đó có Việt Nam 
(Jonggejan và Uilenberg, 1994; Tan và ctv, 
2021). Tại nước ta, bệnh do ve truyền trên 
tr}u, bò thường do đơn b|o v| vi khuẩn 
đường m{u g}y ra như Babesia spp., Theileria 
spp. hay Anaplasma spp. v| g}y thiệt hại kinh 
tế lớn cho ng|nh chăn nuôi bò thịt v| bò sữa 
với tỷ lệ nhiễm 28-77.2% (Geurden và ctv, 
2008; Gebrekidan và ctv, 2017; Sivakumar và 
ctv, 2018). Người ta ước tính rằng 80% đ|n 
gia súc trên thế giới có nguy cơ mắc c{c bệnh 
do ve gây ra. Hàng năm, kinh tế to|n cầu 
thiệt hại 22-30 tỷ USD do ảnh hưởng của ve 
v| c{c bệnh do ve truyền (Ybañez v| ctv, 
2012). Với mục đích tiêu diệt ve đồng thời 
l|m giảm tỷ lệ c{c bệnh do ve truyền, c{c hóa 
chất tổng hợp diệt ve cũng đã được nghiên 
cứu v| thương mại hóa. Sau sự ra đời của 
ho{ chất diệt ve đầu tiên, Arsenic (Newton, 
1967), h|ng loạt c{c hóa chất tổng hợp kh{c 
được nghiên cứu, ph{t triển v| ứng dụng 
như DDT, Organophosphates, Carbamates, 
Formamidines v| Pyrethroids. Tuy nhiên, sự 
kh{ng thuốc, tính khó ph}n huỷ ở môi 
trường xung quanh v| tính độc của hóa chất 
trên vật nuôi v| con người l| những vấn đề 
tồn tại khi sử dụng c{c hóa chất tổng hợp 
(Abbas và ctv, 2002; Kimber và ctv, 2002; Koh 
và ctv, 2018). 

Những năm gần đ}y, xu hướng sử dụng 
hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên, đặc biệt 
như thảo mộc được khuyến khích {p dụng 
để dần dần thay thế c{c thuốc tổng hợp diệt 
ve. Không chỉ giới hạn trong mục đích diệt 
vector gieo truyền mầm bệnh, việc sử dụng 

thảo mộc còn có nhiều ý nghĩa quan trọng 
kh{c đối với môi trường v| sức khoẻ cộng 
đồng như hạn chế tồn dư hóa chất tổng hợp 
trong thực phẩm, giảm thiểu sự ô nhiễm môi 
trường chăn nuôi, hạn chế tính đa kh{ng 
thuốc của ve, đảm bảo sự ổn định trạng th{i 
c}n bằng của môi trường sinh th{i (Sinha v| 
ctv, 2017). Việt Nam l| một đất nước có khí 
hậu nhiệt đới, phù hợp cho sự ph{t triển của 
nhiều lo|i thực vật kh{c nhau, trong đó có 
c}y sả. C{c nghiên cứu đã chỉ ra rằng c{c hợp 
chất hóa học kh{c nhau trong tinh dầu sả 
(TDS) có đặc tính kh{ng khuẩn, kh{ng nấm, 
giảm đau v| có t{c dụng diệt côn trùng, xua 
đuổi muỗi, ruồi, ve (Abe v| ctv, 2003; 
Alitonou và ctv, 2006; Shah v| ctv, 2022). Một 
số th|nh phần trong sả được cho l| có khả 
năng tiêu diệt ve (Abe v| ctv, 2003; Alitonou 
v| ctv, 2006; Tiwari v| ctv, 2010). Tinh dầu 
n|y cũng được gợi ý l| có khả năng l|m giảm 
đ{ng kể khả năng sinh sản v| khả năng trứng 
nở của ve R. microplus (Abe và ctv, 2003; 
Alitonou và ctv, 2006; Tiwari và ctv, 2010; 
Anggraeni và ctv, 2018; Anggraeni và ctv, 
2018). Bên cạnh khả năng chống lại sự l}y 
nhiễm của vi khuẩn, c{c loại tinh dầu có một 
đặc tính nổi bật kh{c, đó l| khả năng rất dễ 
bay hơi, dễ ph}n huỷ (da Silva-Matos và ctv, 
2014). Do vậy, nhũ hóa tinh dầu l| một biện 
ph{p bao gói tinh dầu nhằm ngăn chặn đặc 
tính dễ d|ng bay hơi của chúng. 

Dựa trên tình hình thực tế đó, trong 
nghiên cứu n|y chúng tôi đã lần đầu tiến 
h|nh đ{nh gi{ khả năng tiêu diệt ve v| ấu 
trùng ve trong phòng thí nghiệm (TN) của 
chế phẩm (CP) được b|o chế từ TDS theo 
phương ph{p nano nhũ hóa tinh dầu. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập mẫu ve từ thực địa v| nuôi ve 

Tổng số 800 mẫu ve bò được thu thập từ 
trang trại chăn nuôi bò tại Trung tâm Bò và 
Đồng cỏ Ba Vì bằng kẹp chuyên dụng, bảo 
quản sống trong ống fancol v| vận chuyển về 
phòng thí nghiệm (TN) Ký sinh trùng-Khoa 
Thú y-Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Sau 
đó, ve được rửa sạch với nước cất v| phân 
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loại theo từng giai đoạn ph{t triển. Ve trưởng 
th|nh được tiến h|nh nuôi trên thỏ TN sử 
dụng phương ph{p tạo khoang hộp cố định 
trên da (Almaz{n v| ctv, 2018). Sau khoảng 
thời gian hút m{u, ve được gắp ra đĩa petri 
sạch để quan s{t qu{ trình biến th{i của ve 
trong điều kiện nhiệt độ 27-28ºC, độ ẩm 
tương đối 85-90%. Ve c{i được t{ch ra để 
nuôi riêng trong ống nghiệm đậy bằng bông 
ẩm để duy trì độ ẩm cần thiết. Ve c{i đẻ 
trứng v| trứng tiếp tục được nuôi trong ống 
nghiệm để thu ấu trùng. 

2.2. Thử nghiệm khả năng diệt ve trong 
điều kiện phòng TN của chế phẩm 

2.2.1. Bào chế chế phẩm nano nhũ hóa TDS  

Chế phẩm nano nhũ hóa TDS được sử 
dụng trong thí nghiệm (TN) n|y được b|o 
chế tại Viện Khoa học vật liệu, Viện H|n 
l}m Khoa học v| Công nghệ Việt Nam dựa 
trên nghiên cứu của Agnish v| ctv (2022). 
Sử dụng 10ml TDS v|o cốc thuỷ tinh sau đó 
thêm từ từ 10ml Tween 80 v|o cốc. Thêm 
một lượng thích hợp ethanol v| nước rồi 
tiến h|nh khuấy hỗn hợp với tốc độ 500rpm 
trong 20 phút ở nhiệt độ phòng. Rung siêu 
âm trong 30 phút v| thu được CP nano nhũ 
tương TDS. C{c mẫu thu được sẽ tiến h|nh 
đ{nh gi{ kích thước hạt nhũ tương bằng 
phương ph{p đo t{n xạ {nh s{ng động 
(DLS). Chế phẩm sử dụng trong nghiên cứu 
này là các CP S00, S10, S15, S20, S25, S30; với 
mỗi CP thử nghiệm c{c nồng độ 1; 2,5; 5; 
10% (Bảng 1). 

Bảng 1. Tỷ lệ b|o chế hệ nhũ tƣơng từ TDS 

TDS  
(ml) 

Tween 80/ 
Span 80 (ml) 

Ethanol 
(ml) 

Nƣớc cất 
(ml) 

CP  
(ml) 

Mã 
CP 

10 10 - 80 100 S00 
10 10 10 70 100 S10 
10 10 15 65 100 S15 
10 10 20 60 100 S20 
10 10 25 55 100 S25 
10 10 30 50 100 S30 

2.2.2. Đánh giá hiệu quả diệt ve của chế phẩm 

Hiệu quả diệt ve (HQDV) của CP được 
đ{nh gi{ khi ng}m ve (giai đoạn ấu trùng v| 
ve trưởng th|nh) trong c{c CP với c{c nồng 
độ kh{c nhau. C{c CP bao gồm sản phẩm 

nhũ hóa TDS S00, S10, S15, S20, S25, S30 
tương ứng với c{c nồng độ 1; 2.5; 5; 10%; đối 
chứng }m (ĐC-) sử dụng nước cất; đối chứng 
dương (ĐC+) sử dụng hóa chất Deltamethrin 
(pha với nước theo tỉ lệ 1:40). Mỗi lô TN sử 
dụng 30 ve cùng chủng loại, cùng giai đoạn 
ph{t triển v| có sự tương đồng về kích thước 
cơ thể, tiến h|nh trong điều kiện nhiệt độ 27-
28◦C, độ ẩm tương đối 85-90%. Sau khi ngâm 
ve trong c{c ống Eppendorf chứa dung dịch 
trong vòng 2 phút, gắp ve ra v| để v|o c{c 
đĩa petri đã chuẩn bị sẵn, lót giấy để l|m khô. 
Sau đó, quan s{t theo dõi biểu hiện của ve 
sau khi ngâm về: cử động yếu, không di 
chuyển, chết, cử động bình thường. Ghi lại 
thông tin ở 24, 48 v| 72 giờ v| lặp lại TN 2 lần 
v| kết quả 3 lần được tính trung bình. Hiệu 
quả diệt ve của CP ở c{c nồng độ v| c{c CP 
kh{c nhau được đ{nh gi{ theo công thức: 

 
Trong đó, mC: số ve còn sống của lô không 

sử dụng CP, mT: số ve còn sống của lô sử dụng 
CP. 

2.3. Xử lý số liệu 

Kết quả thu được sau mỗi 24, 48 v| 72 
giờ được ghi lại v| tính trung bình HQDV 
của c{c CP theo công thức trên với tỷ lệ ve 
sống, chết được ghi lại và xử lý trên phần 
mềm Microsoft Excel. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. B|o chế nhũ tƣơng tinh dầu sả  

Sử dụng công nghệ nano nhũ ho{ TDS 
thu được CP tương ứng S00, S10, S15, S20, 
S25, S30. Chế phẩm thu được ở dạng huyền 
phù, màu trắng ng| v| có mùi thơm đặc 
trưng của TDS với kích thước hạt 255.4nm. 
Chế phẩm được chứa trong c{c chai thủy 
tinh, có nắp đậy kín, bảo quản ở ngăn m{t tủ 
lạnh 4ºC.   

3.2. Hiệu quả diệt ấu trùng 

Sau khi ng}m ấu trùng ve với c{c CP ở 
c{c nồng độ pha loãng khác nhau, HQDV, 
ấu trùng ve ở c{c nồng độ pha loãng CP 
nano nhũ hóa TDS được tính to{n v| thể 
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hiện ở bảng 2. So s{nh giữa c{c nồng độ cho 
thấy HQD ấu trùng ve tăng dần theo nồng 
độ của CP v| thời gian xử lý. Ở nồng độ 
10% đạt HQD ấu trùng của CP đạt cao nhất 
tại tất cả c{c thời điểm kiểm tra (24, 48 v| 72 
giờ). So s{nh c{c CP cho thấy, CP S30 ở 
nồng độ 10% v| sau 72 giờ đạt HQD ấu 
trùng cao nhất (70%). Các CP kh{c cũng cho 
thấy HQ tương ứng với S25 là 62%, S15 là 
65%, S10 là 62% và S20 là 53% tại cùng nồng 
độ v| thời gian. Chế phẩm S00 đạt HQD ấu 
trùng ve tối ưu ở 58%, tương đương với 
hiệu quả của S20. Nhìn chung, S30 ở nồng 
độ 10% sau 72 giờ cho thấy HQD ấu trùng 
cao nhất so với c{c CP khác. 

Bảng 2. HQD ấu trùng của c{c chế phẩm (%) 

Nồng 
độ, % 

24 giờ 48 giờ 72 giờ 
1 2,5 5 10 1 2,5 5 10 1 2,5 5 10 

S00 22 30 33 41 33 37 41 48 38 42 46 58 
S10 26 33 33 44 37 41 44 48 38 42 46 62 
S15 26 33 37 44 33 41 44 52 38 46 50 65 
S20 26 33 37 41 37 41 41 48 42 42 46 58 
S25 26 33 33 41 33 41 41 48 38 46 46 62 
S30 30 37 37 41 37 41 44 52 38 46 50 70 

3.3. Hiệu quả diệt ve trƣởng th|nh  

Bảng 3. HQDV trƣởng th|nh của c{c CP (%) 

Nồng 
độ, %  

24 giờ 48 giờ 72 giờ 
1 2,5 5 10 1 2,5 5 10 1 2,5 5 10 

S00 0 22 33 37 9 21 38 39 3 27 36 40 
S10 8 19 31 39 9 21 41 41 9 24 45 48 
S15 8 17 22 47 6 15 35 44 9 27 45 48 
S20 8 22 22 42 12 35 35 47 15 33 36 45 
S25 3 22 22 42 6 24 29 44 9 2 39 40 
S30 11 31 33 53 12 38 47 56 15 42 52 61 

Bảng 3 thể hiện HQDV trưởng th|nh 
của c{c nồng độ pha loãng CP nano nhũ hóa 
TDS. So s{nh hiệu quả giữa c{c nồng độ pha 
loãng 10% ở cả 3 mốc thời gian cho thấy tốt 
nhất ở 72 giờ. Trong số c{c CP, S30 đạt cao 
nhất với tỷ lệ tiêu diệt ve trưởng th|nh 61% 
tại nồng độ 10% sau 72 giờ. Khi so s{nh 
HQDV giữa c{c CP, mốc thời gian 72 giờ, với 
độ pha loãng 10%, S30 được ghi nhận cao 
nhất. Cùng mốc thời gian v| độ pha loãng 
này, các CP kh{c cũng cho kết quả diệt ve tốt 
nhất với S15, S10 cho thấy hiệu quả giống 
nhau với 48%. Chế phẩm S20 cho thấy tỷ lệ 
diệt ve l| 45% trong khi 2 CP S25 và S00 đều 

cho hiệu quả tốt nhất là 40%. Tóm lại, CP S30 
với độ pha loãng 10% ở 72 giờ l| CP diệt ve 
trưởng th|nh hiệu quả nhất trong số các CP 
được sử dụng trong nghiên cứu n|y. 

4. THÂO LUẬN 

Kết quả đ{nh gi{ khả năng tiêu diệt ve 
thu được sau khi kết thúc TN cho thấy cả 6 
CP được b|o chế đều có khả năng tiêu diệt R. 
microplus, tuy nhiên, HQD ấu trùng phụ 
thuộc v|o cả nồng độ v| thời gian tiếp xúc. 
Các CP nồng độ 10% cho HQDV và HQD ấu 
trùng R. microplus cao hơn ở c{c nồng độ 
kh{c sau 72 giờ. Đặc biệt, CP S30 cho HQDV 
v| ấu trùng cao nhất, vượt trội so với c{c CP 
khác. Tuy nhiên, HQDV trưởng th|nh của CP 
nhìn chung thấp hơn so với giai đoạn ấu 
trùng, có thể do cơ thể ve trưởng th|nh có 
sức đề kh{ng tốt hơn. Khi so s{nh giữa c{c 
CP, S30 cho hiệu quả cao nhất trong cả thử 
nghiệm ấu trùng lẫn trưởng th|nh, gợi ý rằng 
công thức n|y có sự tối ưu hơn về mặt tỷ lệ 
th|nh phần. Một nghiên cứu kh{c đ{nh gi{ 
HQDV của TDS đối với lo|i Haemaphysalis 
longicornis tỷ lệ thuận với nồng độ tinh dầu 
với gi{ trị LC50 được x{c định lần lượt l| 
29,21 mg/ml đối với ve trưởng th|nh v| 28,06 
mg/ml đối với ấu trùng (Reinaldo, 2006; 
Pazinato và ctv, 2014). Ngoài ra, một số 
nghiên cứu ghi nhận t{c động của TDS lên tỷ 
lệ nở của trứng R. microplus (Reinaldo, 2006; 
Pazinato v| ctv, 2014). Do đó, c{c nghiên cứu 
trong tương lai nên mở rộng phạm vi trên 
nhiều lo|i ve kh{c nhau, đồng thời đ{nh gi{ 
hiệu quả trên c{c giai đoạn ph{t triển kh{c 
nhau trong vòng đời của ve. 

Qu{ trình b|o chế nano nhũ hóa TDS đã 
th|nh công, thu được c{c CP S00, S10, S15, 
S20, S25 v| S30 có tính chất vật lý đồng nhất, 
m|u trắng ng| v| mùi thơm đặc trưng. Điều 
n|y cho thấy công nghệ nano nhũ hóa có khả 
năng ph}n t{n hiệu quả TDS trong môi 
trường lỏng, tạo ra c{c CP ổn định. Kích 
thước hạt trung bình của c{c CP được x{c 
định l| 255,4nm, nằm trong giới hạn kích 
thước điển hình của c{c hạt nano nhũ hóa, 
cho phép chúng có khả năng thẩm thấu tốt 
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v| tăng cường hoạt tính sinh học. Việc điều 
chế CP nano nhũ ho{ đã được thực hiện ở 
th|nh công đối với nhiều sản phẩm thảo 
dược. Một số ví dụ tiêu biểu về nghiên cứu 
sản phẩm n|y trên thế giới như nghiên cứu 
của Pazinato v| ctv (2014) sử dụng tinh dầu 
c}y tr|m tr| dưới dạng nano nhũ hóa để 
đ{nh gi{ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản 
của ve c{i v| tỷ lệ nở của trứng. Tuy nhiên, 
nghiên cứu n|y không tiến h|nh đ{nh gi{ 
khả năng tiêu diệt tổng qu{t của sản phẩm 
đối với ve. Nghiên cứu của Baldisser và da 
Silva (2018) cho thấy tinh dầu khuynh diệp 
nguyên chất ở nồng độ 5 v| 10% có hiệu quả 
cao hơn trong việc ức chế sự sinh sản của ve 
c{i (lần lượt đạt 85 v| 97,8%) so với sản phẩm 
nano nhũ hóa ở cùng nồng độ (chỉ đạt 61,2 v| 
50%) điều n|y được t{c giả giải thích có thể 
do sự thay đổi trong cơ chế hoạt động của 
tinh dầu khi được chuyển đổi sang dạng 
nano. Kết quả Nghiên cứu của Nogueira v| 
ctv (2020) sử dụng sản phẩm nano nhũ hóa 
tinh dầu từ Pilocarpus spicatus đã ghi nhận 
t{c dụng xua đuổi ấu trùng R. microplus 
(Nogueira v| ctv, 2020) Mặc dù đã có nhiều 
nghiên cứu thử nghiệm c{c CP nano nhũ 
hóa kh{c nhau trong việc tiêu diệt ve, c{c 
sản phẩm n|y vẫn tồn tại một số hạn chế 
cần khắc phục, bao gồm tính ổn định, khả 
năng x}m nhập v| ph}n t{n chưa tối ưu, 
tính bền vững cũng như chi phí sản xuất 
(Silva-Matos và ctv, 2014; Remédio và ctv, 
2020). Những hạn chế n|y không chỉ đặt ra 
th{ch thức m| còn gợi mở hướng nghiên 
cứu nhằm cải tiến v| ph{t triển c{c CP tiềm 
năng trong tương lai. 

5. KẾT LUẬN 

Kết quả thử nghiệm ng}m ve trong 
phòng thí nghiệm có thể kết luận rằng cả 6 
loại CP S30, S25, S20, S15, S10, S00 đều có 
khả năng tiêu diệt ve R. microplus. Chế 
phẩm cho hiệu quả diệt ve tốt nhất đối với 
cả hai giai đoạn ấu trùng v| ve trưởng th|nh 
l| S30 với độ pha loãng 10%. Để đ{nh gi{ 
hiệu qủa thực tế của CP cần có những 
nghiên cứu đ{nh gi{ khả năng diệt ve v| 

tính an to|n của CP trên động vật trong điều 
kiện môi trường tự nhiên. 
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KHẢ NĂNG CẢI THIỆN SỨC KHỎE ONG MẬT APIS MELLIFERA 

TẠI H\ NỘI CỦA SẢN PHẨM BEENOVATION H4BEES  
                                                        Nguyễn Thị Lan Anh1, Gal Zagury2 v| Phạm Hồng Th{i1* 

Ngày nhận bản thảo bài báo: 12/10/2024 – Ngày nhận bài phản biện: 25/10/2024 

Ng|y b|i b{o được chấp nhận đăng: 12/11/2024 

TÓM TẮT 

Một số chế phẩm sinh học có th|nh phần l| c{c vi sinh vật có ích, cũng như c{c loại thức ăn bổ sung 
hoặc thay thế, có hiệu quả tốt đối với đ|n ong mật được bổ xung trực tiếp v|o từng c{ thể ong thông qua 
con đường tiêu hóa. Từ đó, kích thích tăng khả năng chống chịu tiềm t|ng cũng như sự ph{t triển bền 
vững của quần thể ong mật. Nhằm đ{nh gi{ khả năng cải thiện sức khỏe tự nhiên của đ|n ong, đồng thời 
l|m giảm công chăm sóc của người nông d}n sản phẩm Beenovation H4bees được rải trực tiếp trên x| 
cầu ong, cho c{c con ong thợ tiếp xúc vật lí với tần suất 2 tuần/lần. Thí nghiệm diễn ra liên tục trong 3 
th{ng, c{c thông số hoạt động của đ|n ong về khả năng bao phủ cầu, số lượng trứng + ấu trùng được 
theo dõi dưới hệ quy chiếu ô vuông quy ra diện tích phần trăm, trước mỗi lần cho tiếp xúc với sản phẩm. 
Kết quả cho thấy sản phẩm Beenovation H4bees t{c dụng kích thích l|m gia tăng sự ph{t triển của đ|n 
ong khiến số cầu tăng 32% so với ban đầu, số qu}n b{m trên cầu cao nhất ở đ|n được tiếp xúc với sản 
phẩm l| 2787,75±615,08 con, ĐC là 2399,25±780,03 con. Đồng thời, diện tích khu vực trứng + ấu trùng cao 
nhất 28,14±15,58% v| sức đẻ trứng l| 663,33±285,4 trứng trong khi ĐC chỉ 18,43±8.34% và 520,42±314,27 
trứng. Tỷ lệ biểu hiện bệnh ở c{c đ|n được xử lý thấp khoảng 8,57% còn ĐC là 17,14%. 

Từ khóa: Sản phẩm Beenovation H4bees, Apis mellifera, ve kí sinh. 

ABSTRACT 

Improving the health of bees by the Beenovation H4bees product  
on Apis mellifera in Ha Noi 

Some biological products containing beneficial microorganisms, as well as safe supplementary or 
alternative feeds, are effectively administered directly to individual honey bees through the digestive 
system. This stimulates the potential for increased resilience and sustainable development of the honey 
bee population. To assess the ability to improve the natural health of the bee colony while reducing the 
care required by farmers, the product Beenovation H4bees was directly spread on the bee frames, 
allowing the worker bees to physically interact with it every two weeks. The experiment lasted 
continuously for three months, monitoring the colony's activity parameters regarding frame coverage, the 
number of eggs and larvae, which were tracked using a square reference system converted to percentage 
area, before each application of the product. The results show that the Beenovation H4bees product 
stimulates the growth of bee colonies, increasing the number of frames by 32% compared to the initial 
count. The highest number of bees on the frame in the treated group was 2787.75±615.08, while the 
control group had only 2399.25±780.03. Additionally, the area of eggs and larvae reached a maximum of 
28.14±15.58%, and the egg-laying rate was 663.33±285.4 eggs, whereas the control group had only 
18.43±8.34% and 520.42±314.27 eggs. The disease expression rate in the treated colonies was low at about 
8.57%, while the control group was 17.14%. 

Keywords: Beenovation H4bees product, Apis mellifera, mite. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1
 

Mật ong l| một trong những sản phẩm 
dinh dưỡng được con ong tạo ra m| con 
người ưa chuông nhất, hơn hết vai trò thụ 
phấn của ong mật cho ng|nh nông nghiệp 
còn lớn hơn h|ng chục lần so với gi{ trị của 

                                                 
1Trung t}m nghiên cứu Ong v| Nuôi ong Nhiệt đới 
2 Công ty tr{ch nhiệm hữu hạn Biosynergy 
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nghiệp Việt Nam; Điện thoại: 0904147845 Email: 

phthaihua@gmail.com. 

tất cả c{c sản phẩm từ đ|n ong (Crane, 1990). 
Hiện nay, vấn đề chất lượng mật ong ng|y 
c|ng được quan t}m s}u sắc, việc sử dụng 
c{c chất có thể g}y hại cho sức khỏe con 
người để phòng bệnh cho ong mật, cũng như 
bổ sung c{c chất thay thế cho đ|n ong có thể 
để lại dư lượng trong sản phẩm mật ong v| 
l|m đ|n ong suy yếu (Bùi Thị Phương Hòa 
v| ctv, 2012). Để hạn chế tồn dư của c{c chất 
xử lí bệnh hại v| bảo vệ sức khỏe của lo|i thụ 
phấn thông qua kích thích sức đề kh{ng tiềm 
t|ng của chúng, từ đó thúc đẩy đ|n ong ph{t 
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triển khỏe mạnh thì việc tạo ra c{c chế phẩm 
sinh học, thức ăn bổ xung hoặc thay thế có 
hiệu quả tốt an to|n v| th}n thiện với môi 
trường l| hướng đi mới có triển vọng cao 
(Kwong và Moran, 2016; Phạm Thị L|nh v| 
ctv, 2022). Sự hiện diện của vi khuẩn LAB 
trong dạ d|y mật v| c{c chất kh{ng khuẩn 
của chúng trong b{nh ong cho thấy vai trò 
của nó trong việc phòng chống c{c bệnh của 
ong mật, vì b{nh ong được cả ấu trùng v| 
ong trưởng th|nh tiêu thụ (Alejandra và 
Olofsson, 2009). C{c vi khuẩn có lợi trong dạ 
d|y của ong mật được t{ch triết v| đưa v|o 
sản xuất đặc biệt nhóm axit lactic (LAB) v| 
bifidobacteria (Fontana và ctv, 2013; Olofsson 
và ctv, 2014; Cao Thanh Nhẹ v| ctv, 2020). 
C{c chế phẩm từ nhóm vi khuẩn n|y v| c{c 
sản phẩm bổ trợ kh{c được bổ sung trực tiếp 
v|o đường ruột của đ|n ong thông qua thức 
ăn bổ sung, đã chứng minh l| có hiệu quả 
đ{ng kể l|m tăng sức đề kh{ng, cũng như 
chống lại c{c t{c nh}n g}y bệnh v| kéo d|i 
tuổi thọ của con ong (Forsgren và ctv, 2010; 
Alberoni v| ctv, 2022).Sản phẩm Beenovation 
H4Bees của công ty tr{ch nhiệm hữu hạn 
Biosynergy sản xuất, với th|nh phần chính l| 
một loại đường biến tính chứa một lượng 
nhỏ kho{ng v| c{c hợp chất hữu cơ, giúp 
kích hoạt sức đề kh{ng của đ|n ong để vượt 
qua c{c yếu tố bất thuận ngo|i tự nhiên, từ 
đó kích thích sự ph{t triển khỏe mạnh một 
c{ch bền vững. Sản phẩm đã được thử 
nghiệm ở nhiều quốc gia như Israel, Hy Lạp, 
Ethiopia,< được x{c nhận l| mang lại hiệu 
quả tốt. Nhằm đ{nh gi{ chính x{c hiệu quả 
của sản phẩm n|y trên đ|n c{c đ|n ong ngoại 
nuôi  trong điều kiện môi trường khí hậu ở 
Việt Nam, chúng tôi đã tiến h|nh “Thử 
nghiệm khả năng cải thiện sức khỏe đ|n ong 
của sản phẩm Beenovation H4Bees trên c{c 
đ|n ong ngoại apis mellifera tại H| Nội”.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng, địa điểm v| thời gian 

Thí nghiệm (TN) sử dụng chế phẩm 
Beenovation H4Bees được thực hiện tại 
Trung t}m Nghiên cứu Ong v| Nuôi ong 

Nhiệt đới (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), 
từ th{ng 8/2023 đến th{ng 11/2023. 

2.2. Bố trí thí nghiệm  

C{c đ|n ong TN thuộc giống ong ngoại 
Apis mellifera L., được chia th|nh hai nhóm, 
mỗi nhóm 10 đ|n: Nhóm TN v| đối chứng 
(ĐC). Mỗi nhóm có thế đ|n tương đương v| 
được quản lý bởi c{c con chúa mới giao phối 
có cùng độ tuổi (Schmidt và Engel, 2016). 
Hai nhóm cách nhau 30-50m, để ngăn chặn 
sự lan truyền chéo giữa c{c đ|n. Phương 
ph{p cho ăn: 

Nhóm TN: Được tiếp xúc với 5g sản 
phẩm Beenovation H4Bees, bằng c{ch rải đều 
sản phẩm trên c{c s| cầu ong, 14 ng|y/lần 
liên tục trong 3 th{ng cùng chế độ ăn bổ 
xung siro đường tỷ lệ 1:1 với liều lượng 500 
ml/đ|n với tần suất 2 lần/tuần. 

Nhóm ĐC: Chỉ được ăn bổ xung siro 
đường với liều lượng tương đương. 

Xác định thông số hoạt động của đàn ong 

Số lượng qu}n bao phủ cầu ong 14 ng|y 

Diện tích trứng+ấu trùng trong đ|n 14 ng|y 

Khả năng đẻ trứng của ong chúa 14 ng|y 

Số lượng trung bình c{c cầu ong 14 ng|y 

Khả năng chống lại t{c nh}n g}y bệnh 
14 ngày 

(Do thời điểm TN không nằm trong vụ 
mật, nên dữ liệu về lượng mật v| phấn tích 
trữ bị bỏ qua). 

Sử dụng khung cầu căng d}y thép chia ô 
vuông kích thước 5cmx5cm (1 ô vuông tương 
ứng với 100 lỗ tổ) đặt c}n đối v|o chính giữa 
mặt cầu ong, đếm số ô vuông con ong b{m 
trên mặt cầu, số ô vuông trứng + ấu trùng, ô 
vuông nhộng của cả hai mặt cầu. Đo đếm c{c 
chỉ tiêu trên của 20 đ|n ong với tần suất 14 
ng|y/lần, trước khi cho c{c đ|n ong ở nhóm 
TN tiếp xúc với sản phẩm. 

Sức đẻ trứng của ong chúa trong một 
ng|y đêm của c{c đ|n ong được tính bằng 
công thức: Sức đẻ trứng (trứng/ng|y đêm) 
= (Số ô nhộng x 100)/12. Trong đó, tổng số 
ng|y nhộng trong tổ vít nắp l| 12 đối với 
ong ngoại. 
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X{c định số lượng ong phủ trên mặt cầu: 20 
ô vuông ong ngẫu nhiên có số lượng qu}n 
phủ đều trên mặt cầu được chọn lọc để đếm 
số lượng từng con ong bằng mắt thường 
thông qua hình ảnh. Số lượng ong trong một 
ô vuông được x{c định bằng trung bình của 
c{c lần đo đếm. 

Xác định tỉ lệ nhiễm bệnh 

Tỷ lệ nhiễm ve ký sinh/bệnh ấu trùng của 
đ|n ong: Tỷ lệ nhiễm (%) = (Số đ|n 
nhiễm/Tổng số đ|n điều tra)x100 

Tỷ lệ nhiễm bệnh của mỗi nhóm bằng trung 
bình tỷ lệ nhiễm bệnh của c{c lần điều tra. 

2.3. Ph}n tích thống kê 

Dữ liệu được thể hiện dưới dạng gi{ trị 
trung bình (Mean) ± độ lệch chuẩn (SD), so 
s{nh thống kê giữa nghiệm thức sử dụng sản 
phẩm Beenovation H4Bees bằng T-test ở mức 
tin cậy 95%. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. T{c động của sản phẩm lên số lƣợng 
qu}n bao phủ cầu 

C{c đ|n ong khi được tiếp xúc với sản 
phẩm Beenovation H4Bees đã có nhưng kh{c 
biệt đ{ng kể về số lượng qu}n bao phủ trên 
mặt cầu so với nhưng đ|n ong ĐC (Hình 1). 

 
Hình 1. Số lƣợng qu}n trong đ|n ở 2 nhóm  

Có thể thấy sự sụt giảm số lượng qu}n 
ong thợ của tất cả c{c đ|n ong trong thí 
nghiệm qua 3 lần điều tra, tương ứng giai 
đoạn kết thúc hè (thời điểm l|m việc vất vả 
nhất của đ|n ong) chuyển sang thu (th{ng 8-
9). Trong c{c tổ ong được tiếp xúc với sản 
phẩm, số lượng trung bình qu}n ong thợ bao 
phủ cầu lớn hơn đã được ghi nhận v|o th{ng 
9-10 tại đợt điều tra thứ 3, 4 v| 5, lần lượt l| 

2.352±730,5; 2.787,75±615,1 và 2.465,75±1035,4 
con. Trong khi đó, số lượng ong thợ bao phủ 
cầu thấp hơn ở c{c đ|n ĐC được xử lý ghi 
nhận được l| 1.995±486,8; 2.399,25±780 v| 
2.383,5±688,9 con trong cùng đợt điều tra. 
Cuối thí nghiệm t{c dụng của sản phẩm 
không được biểu hiện rõ r|ng. 

Nhiều nghiên cứu cũng đã nhấn mạnh 
việc sử dụng chế phẩm sinh học có th|nh 
phần từ vi khuẩn axit lactic đặc hiệu của ong 
mật (Hbs-LAB) hay CRL1647, hoặc một số 
chất đi kèm prebiotic eugenol, chitosan, v| 
naringenin v| lợi khuẩn Protexin 
(Enterococcus faecium) được ph}n lập từ 
đường ruột của ong mật đã thề hiện khả 
năng cải thiện sức khỏe l|m tăng tuổi thọ của 
ong thợ cũng như to|n bộ đ|n ong l|m 
chúng trở lên tr|n lan (Audisio v| ctv, 2015; 
Shane và ctv, 2021; Elenany và Hassan, 2023). 

3.2. T{c động lên tỷ lệ trứng + ấu trùng 

Như thể hiện trong hình 2, có sự kh{c 
biệt rõ r|ng về diện tích % lứa trứng + ấu 
trùng non kế tiếp trong c{c đ|n được tiếp xúc 
với sản phẩm Beenovation H4Bees so với c{c 
đ|n ong ĐC. 

 
Hình 2. Trứng + ấu trùng trong đ|n ở hai nhóm  

C{c đ|n ong ĐC được ghi nhận trung 
bình phần trăm diện tích trứng + ấu trùng 
biến động không đều (10,33±5,45; 8,67±2,92; 
8,62±3,81; 13,86±5,56; 8,38±5,55; 14,40±5,19; 
18,43±8,35%), trong khi, c{c đ|n ong ăn CP có 
diện tích lứa qu}n non kế tiếp duy trì ổn định 
v| xu hướng tăng dần từ th{ng 9 đến th{ng 
11 (cuối thí nghiệm) lần lượt đạt 10,19±7,28; 
11,86±4,14; 9,79±4,62; 12,12±4,28; 13,2±4,40; 
18,33±6,61; 28,14±15,58%. Tuy nhiên, sự kh{c 
biệt n|y chưa có ý nghĩa rõ r|ng về mặt 
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thống kê, có thể l| do thời gian theo dõi v| số 
lượng đ|n chưa đủ lớn, nhưng nó đã cho 
thấy tiềm năng của sản phẩm trong việc duy 
trì sự đẻ trứng ổn định v| chăm sóc ấu trùng 
của ong chúa. 

Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng 
khi bổ sung thêm c{c chất có lợi cho đ|n ong 
đã kích thích sự đẻ  trứng của ong chúa. 
Nghiên cứu của Audisio v| Benítez-Ahrendts 
(2011), sử dụng chủng Lactobacillus johnsonii 
CRL1647 được ph}n lập từ đường ruột của 
ong mật bổ sung cho đ|n  thông qua xi-rô 
mía 125 g/l với nồng độ 10,5 cfu/ml lactobacilli 
trong 3 hoặc 13 th{ng liên tiếp đã cho thấy 
hiệu quả l|m tăng đ{ng kể số lượng ong thợ 
(54%), khả năng tích trữ mật (40%) cũng như 
kích thích ong chúa đẻ trứng mạnh mẽ hơn. 

3.3. T{c động đến sức đ  trứng của ong chúa 

T{c dụng của chế phẩm đến sức đẻ 
trứng của ong chúa trên c{c đ|n ong ngoại ở 
nhóm TN sau lần điều tra thứ 3 đã có nhưng 
thay đổi đ{ng kể (Hình 3). 

 
Hình 3. Sức đ  trứng của ong chúa ở hai nhóm  

Sức đẻ trứng trung bình của ong chúa 
(trứng/ngày đêm) tại c{c đ|n được xử lý có 
xu hướng tăng dần tương ứng tại đợt điều 
tra thứ 4, 5, 6 v| 7 lần lượt l| 170,42±84,12; 
255,92±94,71; 399,58±108,46; 517,08±154,96; 
485,00±206,44 và 663,33±285,40 trứng. Trong 
khi, nhóm ĐC luôn duy trì ở mức thấp hơn 
v| biến động mạnh v|o cuối TN tương ứng 
là 291,67±123,54; 157,50±82,44; 264,17±65,18; 
359,17±144,29; 385,83±306,06; 385,83±255,49 
và 520,42±314,27 trứng.    

Một số b{o c{o chứng minh t{c động 
của probiotic bổ sung cho ong mật đến c{c 
hoạt động bên trong của đ|n như cho ong 
ăng bổ sung vi khuẩn axit lactic đặc hiệu của 

ong mật (Hbs-LAB) của Enenaly v| Hassan 
(2023) cho thấy c{c đ|n ong được xử lý ghi 
nhận sự kh{c biệt đ{ng kể cao trong tất cả c{c 
thông số hoạt động (khu vực ấu trùng của 
ong thợ v| ong đực, lượng mật ong v| phấn 
hoa được lưu trữ v| số lượng cầu ong được 
ong bao phủ) so với c{c đ|n ong đối chứng. 
Đồng thời, t{c động tích cực của vi khuẩn 
Lactic (chủng CRL1647) khi bổ xung cho đ|n 
ong cũng được thể hiện, thông qua t{c động 
đến c{c khu vực nuôi ấu trùng v| khả năng 
tích trữ mật trên cầu ong nhờ sự kích thích đẻ 
trứng mạnh mẽ hơn (Audisio v| Benítez-
Ahrendts, 2011). 

3.4. T{c động của sản phẩm đến số lƣợng cầu 

Sau 3 th{ng sử dụng sản phẩm, số cầu 
qu}n của c{c đ|n nhóm TN đã tăng 32% so 
với tổng số cầu ban đầu, còn ở lô ĐC chỉ tăng 
12% (Hình 6). Như vậy, c{c đ|n ong ở lô TN 
có xu hướng ph{t triển tốt v| đông qu}n hơn 
c{c đ|n ĐC. 

 

 
Hình 4.  Khả năng gia tăng thế đ|n ong  

Điều n|y ho|n to|n phù hợp với c{c kết 
quả điều tra trên, khi được sử dụng sản 
phẩm Beenovation H4bees c{c đ|n ong có số 
lượng qu}n b{m trên mặt cầu tăng, đồng thời 
phần trăm diện tích trứng + ấu trùng trong 
đ|n cũng có xu hướng tăng, từ đó số lượng 
cầu ong cũng tăng. 

Hiệu quả tương tự l|m tăng kích thước 
quần thể đ|n ong cũng đã được chứng minh 
qua b{o c{o của Pătruică và ctv (2012) về t{c 
động của c{c chất tạo axit, c{c sản phẩm 
Enterobiotics v| Enterolactis lên tuyến s{p 
của ong thợ, c{c đ|n ong được cho ăn ba lần 
một tuần bằng xi-rô đường bổ sung c{c chất 
tạo axit (axit lactic hoặc giấm t{o) v|/hoặc c{c 
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sản phẩm probiotic kết quả sau 3 tuần cho 
thấy khi được sử dụng cả hai nhóm axit lactic 
v| sản phẩm probiotic thì kích thước tuyến 
s{p lớn nhất trung bình 31,8 micron. 

3.5. T{c dụng kích thích tăng sức đề kh{ng 

C{c đ|n ong ở nhóm TN sau khi được 
tiếp xúc với sản phẩm 14 ng|y/lần liên tục 
trong 3 th{ng cho thấy ở mỗi lần điều tra c{c 
dấu hiệu nhiễm bệnh đều thấp hơn so với 
ĐC. Trung bình tỷ lệ nhiễm bệnh ở nhóm 
được xử lý thấp chỉ khoảng 8,57% trong khi 
ĐC l| 17.14% (Hình 5). 

 
Hình 5. Tỷ lệ nhiễm bệnh trên 2 nhóm  

Nhiều nghiên cứu của c{c t{c giả cũng 
cho thấy, khi sử dụng chế phẩm probiotic thêm 
v|o thức ăn của đ|n ong sẽ l|m tăng sức đề 
kh{ng của chúng v| giảm khả năng nhiễm một 
số bệnh hại trên ong mật. Cụ thể l|m giảm mức 
độ nhiễm Nosema (Daniel, 2021; Nguyễn Thị 
Lan Anh và ctv, 2024), đồng thời tỷ lệ nhiễm 
Varroa cũng thấp hơn (Audisio v| ctv, 2015), 
l|m giảm tải lượng mầm bệnh g}y thối ấu 
trùng Châu Âu (Daisley và ctv, 2020) và có tác 
dụng phòng ngừa đối với Ascosphaera apis 
(Iorizzo và ctv, 2020). 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đ{nh gi{ thực trạng buôn b{n v| chăn nuôi c{c lo|i 
Bò s{t trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (Việt Nam). Nghiên cứu được tiến hành khảo sát 
với các loài Bò s{t như: rắn bông súng, rắn trun, rắn hổ hành, rắn nước, rắn mối, cua đinh, rùa ba gờ. 
Tình trạng chung về mặt buôn bán ở các chợ trên địa bàn huyện còn thấp, tập trung nhiều hơn ở các 
chợ tỉnh, các loại Bò sát chủ yếu được săn bắt trong tự nhiên, mật độ bắt gặp còn thấp, chỉ diễn ra ở 
người săn bắt v| thương l{i, giữa hộ chăn nuôi v| thương l{i. Về mặt chăn nuôi thì chỉ có số ít hộ gia 
đình chăn nuôi lo|i rắn ri voi nhằm tăng thêm nhu nhập cho gia đình v| chăn nuôi lo|i rùa ba gờ để 
làm cảnh. Sở dĩ tình trạng còn thấp là do các yếu tố ảnh hưởng đến các hoạt động này, bên cạnh các 
điều kiện tự nhiên, khi hậu, môi trường sống thì nhu cầu của người tiêu dùng cũng như c{c chính s{ch 
về việc buôn b{n v| chăn nuôi Bò s{t trên địa bàn huyện Châu Thành là các yếu tố t{c động mạnh. Từ 
việc khảo sát thực tế có thể đề xuất các biện pháp, cải thiện các hoạt động này, hỗ trợ các tiểu thương, 
các hộ gia đình những phương ph{p v| hình thức buôn bán hợp lý phù hợp với điều kiện gia đình v| 
pháp luật nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn v| góp phần v|o đa dạng sinh học trên địa bàn 
huyện. Với những dữ liệu thu nhập được có thể cung cấp những thông tin hữu ích cho các bài nghiên 
cứu về các loài Bò sát. 

 Từ khóa: Lớp Bò sát, thực trạng buôn b{n v| chăn nuôi, Ch}u Th|nh-Trà Vinh. 

ABSTRACT 

The situation of current trade and breeding of reptiles in Chau Thanh district, Tra Vinh province 

The study was conducted to assess the current trade and breeding of reptiles in Chau Thanh 
district, Tra Vinh province (Vietnam). The study was conducted with reptiles such as Enhydris enhydris, 
Cylindrophis ruffus, Xenopeltis unicolor, Xenochrophis flavipunctatus, Dasia olivacea, Amyda cartilaginea and 
Malayemys subtrijuga. The general situation of trade at markets in the district is still low, focusing more 
on provincial markets. Reptiles are mainly hunted in the wild, the density of encounters is still low, 
only occurring between hunters and traders, between livestock farmers and traders. In terms of 
livestock farming, only a few households raise Subsessor bocourti (Jan, 1865) to increase family income 
and raise Malayemys subtrijuga for ornamental purposes. The reason why the situation is still low is due 
to factors affecting these activities. In addition to natural conditions, climate, living environment, 
consumer demand, as well as policies on reptile trading and breeding in Chau Thanh district are 
strong impact factors. From the actual survey, it is possible to propose measures to improve these 
activities and support small businesses and households with reasonable methods and forms of trade 
based on family conditions and laws to bring higher economic efficiency and contribute to biodiversity 
in the district. With the income data obtained, it can provide useful information and data for research 
papers on reptiles in the future. 

Keywords: Reptilia, the current trade and breeding, Chau Thanh-Tra Vinh. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1
 

Trà Vinh là một tỉnh thuộc Đồng bằng 
sông Cửu Long, vùng đất nơi đ}y được thiên 
nhiên bao bọc bởi 2 con sông Tiền và sông 
Hậu, có đường bờ biển d|i 65km, địa hình 
tương đối bằng phẳng, khí hậu nhiệt đới gió 

                                                 
1 Trường Đại học Đồng Tháp 

* Tác giả liên hệ: Phạm Ho|ng Huy. Trường Đại học Đồng 

Th{p, ĐC: Tổ 14, khu phố Nhị Hòa, phường Hiệp Hòa, 

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; ĐT: 0786780294; Email: 

huyhoangpham005@gmail.com. 

mùa cận xích đạo nóng ẩm quanh năm. Bởi 
thế, giới sinh vật rất đa dạng và phong phú, 
l| điều kiện thuận lợi cho các loài sinh vật 
sinh trưởng và phát triển. Huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh với phần diện tích lên 
đến 348km2, nằm cách trung tâm TP Trà Vinh 
10km, gồm 13 xã và 1 thị trấn, trong đó có 3 
xã: Hưng Mỹ, Hòa Minh, Long Hoà là phần 
diện tích nằm trên cù lao Hòa Minh. Theo 
quan sát, tại đ}y c{c lo|i Bò s{t như: rắn Trun, 
rắn Ri voi, rắn Hồ hành, rắn Bông súng, đặc 
biệt là rắn Mối,... thường bị săn bắt và diễn ra 
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hoạt động buôn bán giữa các tiểu thương. 
Những lo|i được chăn nuôi v| săn bắt sẽ 
được tập trung về chợ tỉnh Trà Vinh và buôn 
bán phổ biến ở các sạp chợ, quán nhậu, trang 
thương mại điện tử như Facebook, Zalo, 
Youtube,... Nhu cầu dùng thịt các loài này 
như một món ăn s|nh điệu đã l|m cho việc 
khai thác và buôn bán các loài Bò sát trở nên 
rất phát triển. Để có cơ sở cho việc đề xuất 
những giải pháp quản lý việc khai thác, sử 
dụng và buôn bán các loài Bò sát thì công tác 
điều tra, nghiên cứu tình hình buôn bán các 
loài Bò sát ở đ}y l| rất cần thiết, góp phần 
vào bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài 
nguyên sinh vật này. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Điều tra, khảo sát các loài Bò sát buôn 
bán và nuôi trồng tại c{c điểm chợ trên địa 
bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, với 
thời gian khảo sát bắt đầu từ tháng 7/2024 
đến tháng 8/2024. 

Định tên các loài theo các tài liệu của 
Bourret (1941); Campden-Main (1971); Đ|o 
Văn Tiến (1981,1982). Tên khoa học và tên 
Việt Nam theo Nguyễn Văn S{ng v| ctv 
(2009); Uetz và Hošek (2024). Tên địa phương 

của loài thông qua kết quả phỏng vấn người 
d}n v| người buôn bán. 

Đánh giá giá trị bảo tồn tài nguyên Bò 
sát dựa theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 
22/09/2021; Phụ lục CITES của Thông báo 
296/TB-CTVN-HTQT ngày 27/11/2019 của Cơ 
quan quản lý CITES Việt Nam; S{ch đỏ Việt 
Nam, phần Động vật (2007) và Danh lục Đỏ 
IUCN (2022). 

Giá bán và giá trị sử dụng của các loài 
dựa vào kết quả phỏng vấn của người buôn 
b{n v| người dân tổng c{c điểm khảo sát khi 
bắt gặp lo|i đó trong c{c đợt điều tra trên thực 
địa, giá bán của mỗi lo|i được tính theo giá trị 
trung bình của c{c điểm buôn bán trên địa bàn 
nghiên cứu.  

3. KẾT QUÂ NGHIÊN CỨU 

3.1. Bò sát buôn bán ở huyện Châu Thành 

Bước đầu đã x{c định được 8 loài thuộc 7 
giống, 7 họ, 2 bộ trong lớp Bò sát có nguồn 
gốc từ huyện Châu Thành tại các chợ buôn 
b{n động vật và các quán nhậu. Các loài Bò 
sát khai th{c để sử dụng v| buôn b{n được 
thể hiện trong bảng 1.  

Bảng 1. Thành phần loài Bò sát buôn bán ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

Tên Việt Nam Tên địa phƣơng Tên khoa học Giá bán Sử dụng 

BỘ CÓ VẢY  SQUAMATA   

1. Họ Rắn hai đầu  Cylindrophiidae (Fitzinger, 1843)   

Rắn hai đầu Rắn Trun Cylindrophis ruffus (Laurenti, 1768) 300 TP 

2. Họ thằn lằn bóng  Scincidae Oppel, 1811   

Thằn lằn bóng đuôi d|i Rắn Mối Eutropis longicaudata (Hallowell, 1856) 250 TP,TH 

3.  Họ Rắn mống  Xenopeltidae Gray, 1849   

Rắn mống Hổ hành Xenopeltis unicolor (Reinwardt, in Boie, 1827) 900 TP 

4.  Họ rắn sãi  Natricidae Bornaparte, 1838   

Rắn nước Rắn Nước Xenochrophis flavipunctatus (Hallowell, 1861) 250 TP 

5. Họ rắn bồng  Homalopsidae (Bonaparte, 1845)    

Rắn bồng voi* Rắn Ri voi Subsessor bocourti (Jan, 1865) 750 TP 

Rắn bông súng Bông súng Enhydris enhydris (Schneider, 1799) 300 TP 

BỘ RÙA  TESTUDINATA   

1. Họ Ba ba  Tryonichidae   

Ba ba Nam Bộ Cua đinh Amyda cartilaginea (Boddaert, 1770) 450 TP 

2. Họ Rùa đầm  Emydidae   

Rùa ba gờ* Rùa ba gờ Malayemys subtrijuga (Schlegel et S.Muller, 1844) 400 K 

Ghi chú: Gi{ b{n được tính trung bình qua c{c điểm phỏng vấn (1.000 đồng); *: Lo|i được người dân nuôi; ***: TP: 
dùng làm thực phẩm; TH: dùng làm thuốc; K: dùng vào mục đích khác 
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Thông qua bảng 1 cho thấy, có 8 loài Bò 
sát được khai th{c để buôn b{n v| chăn nuôi 
trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà 
Vinh. Trong đó bộ Có vảy - Squamata có 
nhiều loài nhất (6 loài, chiếm 75% tổng số loài 
buôn b{n v| chăn nuôi) và bộ Rùa - 
Testudinata có 2 lo|i được ghi nhận trong đó 
có 1 lo|i được buôn bán là Ba ba Nam bộ và 1 
loài rùa ba gờ được nuôi làm cảnh và phóng 
sanh (25% tổng số loài).  

Họ Rắn bồng - Homalopsidae có số loài 
nhiều nhất, 2 loài (chiếm 5% tổng số loài 
buôn b{n v| chăn nuôi); họ Rùa đầm - 
Emydidae có 1 loài (chiếm 12.5% tổng số loài 
khảo sát); họ Ba ba - Tryonichidae có 1 loài 
(chiếm 12.5% trong tổng số loài); các họ còn 
lại cũng chỉ có 1 loài (chiếm 12,5% trong tổng 
số lo|i được khảo sát).  

Trong số 8 lo|i được khai thác buôn bán 
dùng làm thực phẩm ở các quán nhậu, có 1 loài 
được người d}n trong vùng chăn nuôi theo mô 
hình kinh tế hộ gia đình để tăng thêm thu nhập 
và cải thiện đời đó l| lo|i rắn Ri voi. Tận dụng 
các rạch dẫn nước v|o vườn nh|, người dân 
dựng vèo hoặc xây dựng các bể chứa nhỏ rồi 
thả rắn giống để nuôi. Tuy nhiên, loài này hiện 
chỉ được chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ, chưa 
đảm chất lượng vật nuôi, năng suất và nguồn 
thị trường tiêu thụ. Điều này chưa thật sự 
mang lại phúc lợi kinh tế, vì thế chưa được 
nhiều hộ gia đình quan t}m triển khai. 

3.2. Thực trạng sử dụng Bò s{t trên địa bàn 

Các loài Bò sát bị săn bắt để buôn bán, 
phục vụ nhu cầu làm thực phẩm, l|m dược 

liệu hoặc vào mục đích kh{c như phóng sanh, 
làm cảnh. Bước đầu đã x{c định được 8 loài 
trong lớp Bò sát có nguồn gốc từ huyện Châu 
Thành tại các chợ buôn bán (kể cả ghi nhận 
tại chợ tỉnh Trà Vinh) và các quán nhậu. 

Có 3 lo|i được ghi nhận nhiều nhất tại 

c{c điểm buôn b{n (3 điểm chợ ghi nhận sự 

có mặt trên tổng số 15 điểm chợ được khảo 

sát, với tần suất gặp là 20%) qua tất cả c{c đợt 

điều tra bao gồm Rắn hai đầu (rắn trun) - 

Cylindrophis ruffus (Laurenti, 1768), Rắn nước 

- Xenochrophis lavipunctatus (Hallowell, 1861) 

và Rùa ba gờ - Malayemys subtrijuga (Schlegel 

et S.Muller, 1844)). Số lượng rắn bán ra trong 

ngày chủ yếu là Họ rắn sãi đại diện là Rắn 

nước - Xenochrophis lavipunctatus, Họ rắn hai 

đầu với loài Rắn hai đầu - Cylindrophis ruffus. 

Tuy nhiên, do thời gian khảo sát mới chỉ tập 

trung vào một thời gian ngắn trong năm nên 

chưa thể thống kê đ{nh gi{ đầy đủ về số 

lượng Bò sát khai thác và buôn bán trong 

vùng nghiên cứu. 

Giá bán các loài Bò sát cũng tương đối 
cao so với các loài thủy hải sản, các loài thuộc 
họ Rắn mống - Xenopeltis unicolor có giá bán 
800.000-1.100.000 đồng, họ Rắn bồng - 
Homalopsidae đại diện là rắn Ri voi có giá bán 
dao động 750.000-850.000 đồng, riêng Cua 
đinh thuộc họ Ba ba - Tryonichidae chỉ bắt gặp 
1 lần duy nhất do người dân bắt được bán lại 
cho người tiêu thụ với gi{ l| 450.000 đồng, 
các loại thuộc những họ còn lại gi{ b{n cũng 
dao động 300.000-500.000 đồng. 

 
Hình 1. Chợ Mỹ Chánh 

Tọa độ: 9,82500°B, 106,35174°Đ 

 
Hình 2. Rắn mống (Xenopeltis unicolor) 

Được bán tại chợ Thị trấn Châu Thành 
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Hình 3. Rắn trun (Cylindrophis ruffus ) 

Được thu mua tại chợ Mỹ Chánh 

 
Hình 4. Rắn Bồng voi (Subsessor bocourti) 

Được nuôi tại xã Lương Hòa A 

3. Giá trị bảo tồn các loài Bò sát bị buôn bán  

Trong số 8 loài Bò sát buôn b{n v| chăn 
nuôi trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Trà 
Vinh thì có 3 loài cần được bảo tồn (chiếm 
37.5% tổng số loài buôn bán v| chăn nuôi 
được khảo s{t). Trong đó, cả 3 lo|i đều có tên 

trong S{ch Đỏ Việt Nam (2007) ở mức xếp 
hạng sẽ nguy cấp (VU); 2 loài ở mức nguy 
cấp (VU) theo Danh lục Đỏ IUCN (2012); 1 
loài nằm trong nhóm IIB (hạn chế khai thác 
và sử dụng) theo Nghị Định 84/2021/NĐ-CP; 
1 loài nằm trong Công ước CITES 2019. 

Bảng 2. Các loài Bò sát quý hiếm bị buôn b{n v| chăn nuôi trên địa bàn huyện Châu Thành 

Tên Việt Nam Tên khoa học NĐ84 CITES SĐVN IUCN 

Rắn Bồng voi Enhydris bocourti   VU LC 

Rùa Ba gờ Malayemys subtrijuga   VU VU 

Ba ba Nam bộ Amyda cartilaginea IIB I VU VU 

Ghi chú: SĐVN: S{ch Đỏ Việt Nam (2007) VU: Sẽ nguy cấp (Bộ KHCN&MT, 2007); IUCN: Danh lục đỏ thế giới (2022): 
VU Nguy cấp, LC Đang cần nhắc đưa v|o Danh lục Đỏ; 84/2021/NĐ-CP: IIB: Hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đich 
thương mại; CITES: Công ước CITES (2022) I: C{c lo|i chưa có nguy cơ tuyệt chủng nhưng việc buôn bán cần được kiểm 
so{t để tr{nh nguy cơ tuyệt chủng (Bộ NN&PTNT, 2019). 

Mặc dù trong các lần khảo sát tại các điểm 
chợ trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà 
Vinh thì loài rắn Bồng voi không xuất hiện lần 
nào trong hoạt động buôn bán tại c{c địa điểm 
này. Tuy nhiên, theo điều tra được biết tại các 
hộ chăn nuôi, diễn ra tình trạng buôn bán trực 
tiếp giữa hộ chăn nuôi v| thương l{i. Lo|i rắn 
Bồng voi n|y được thương l{i thu mua với giá 
sỉ và vận chuyển ra chợ Trà Vinh phân phối 
cho các tiểu thương tại đ}y để buôn bán cho 
người tiêu dùng. Loài Ba ba nam bộ-Amyda 
cartilaginea được ghi nhận do hoạt động săn 
bắt của người dân và bán trực tiếp lại cho 
người tiêu dùng để làm thực phẩm. Điều này 
cho thấy việc buôn bán Bò sát ở đ}y chưa 
được quản lý theo đúng quy định, dẫn đến sẽ 
làm suy giảm nguồn lợi Bò sát ở địa phương 
và dễ đưa đến tình trạng nguy cấp tuyệt 
chủng một số loài Bò sát quý hiếm. 

4. KẾT LUẬN 

Có 8 loài thuộc 7 giống, 7 họ, 2 bộ trong 
lớp Bò sát bị khai th{c buôn b{n v| chăn nuôi 
trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà 
Vinh. Trong đó có 3 lo|i quý hiếm, cần được 
bảo tồn (chiếm 37.5% số loài); tất cả 3 loài 
đều có tên trong S{ch Đỏ Việt Nam (2007); 
đều trong trong Danh lục Đỏ IUCN (2022); 1 
loài hạn chế khai thác và sử dụng trong Nghị 
Định 84/2021/NĐ-CP; 1 lo|i theo công ước 
Cites 2019.  
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LỊCH SỬ V\ XU HƢỚNG CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI:  
TỪ PHƢƠNG PH[P TRUYỀN THỐNG ĐẾN CÔNG NGHỆ  

DỰA TRÊN HỆ GENE 
TS. Lê Thanh Hải, 

Trung tâm VIGOVA, Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ 

 

Chọn giống vật nuôi đóng vai trò then 
chốt trong ng|nh chăn nuôi, giúp n}ng cao 
chất lượng giống, tăng năng suất v| đ{p ứng 
nhu cầu kinh tế. Từ những phương ph{p dựa 
trên kinh nghiệm cổ điên cho đến c{c công 
nghệ hiện đại dựa trên ph}n tích hệ gen, 
h|nh trình n|y đã chứng kiến sự thay đổi lớn, 
đặc biệt trong v|i thập kỷ qua. 

Trƣớc 1990: Phƣơng ph{p truyền thống 

Trong giai đoạn n|y, chọn lọc dựa chủ 
yếu v|o kinh nghiệm l}u đời v| khả năng 
quan s{t trên vật nuôi. Những đặc điểm như 
ngoại hình, năng suất sinh trưởng hoặc khả 
năng sinh sản tốt l| những yếu tố chính được 
xem xét chọn lọc. Phương ph{p n|y chỉ dựa 
v|o c{c yếu tố kiểu hình, không phản {nh 
đầy đủ tiềm năng di truyền của giống dẫn 
đến việc cải thiện giống còn hạn chế v| thiếu 
ổn định, không thể kiểm so{t hoặc dự đo{n 
chính x{c chất lượng c{c thế hệ sau. 

Từ 1990: Sự xuất hiện của công nghệ BLUP 

Đến những năm 1990, một bước ngoặt 
mới xuất hiện với công nghệ BLUP (Best 
Linear Unbiased Prediction - Dự đo{n Tuyến 
Tính Không Chệch Tốt nhất). Đ}y l| phương 
ph{p sử dụng dữ liệu phả hệ v| ph}n tích c{c 
yếu tố di truyền để dự đo{n gi{ trị giống 
(EBV - Estimated Breeding Value) của vật 
nuôi. Nhờ BLUP, việc chọn giống trở nên 
khoa học hơn, tăng độ chính x{c v| giảm 
thiểu sai số so với phương ph{p truyền thống. 
Công nghệ BLUP đã đóng góp vô cùng lớn 
cho việc cải thiện năng suất giống vật nuôi 
trên thế giới trong những thập kỷ gần đ}y. 
Tuy nhiên, phương ph{p n|y yêu cầu phải 

thu thập v| xử lý dung lượng dữ liệu lớn, 
việc tổ chức đ|n giống theo hệ thống phả hệ 
qua nhiều thế hệ với c{c tính trạng năng suất 
của vật nuôi được quản lý hết sức công phu 
v| cẩn thận.  

Từ năm 2000: Chọn giống dựa trên gen 

Những năm 2000, khoa học gene bắt đầu 
ph{t triển mạnh mẽ, mở ra c{nh cửa mới với 
c{c phương ph{p chọn giống dựa trên gene 
như GAS (Genome-Wide Selection) và MAS 
(Marker-Assisted Selection). C{c phương 
ph{p n|y cho phép c{c nh| khoa học tập 
trung vào các gene cụ thể có liên kết với năng 
suất hoặc khả năng kh{ng bệnh, từ đó n}ng 
cao đ{ng kể chất lượng giống. MAS v| GAS 
giúp cải thiện hiệu quả quy trình chọn giống, 
giảm thời gian nh}n giống v| tối ưu hóa 
nguồn lực, đồng thời đảm bảo rằng c{c thế 
hệ tiếp theo sẽ thừa hưởng những đặc điểm 
ưu việt. Tuy nhiên, hiệu quả chọn lọc của 
phương ph{p n|y không được như kỳ vọng 
bởi đa số c{c tính trạng năng suất của vật 
nuôi chịu ảnh hưởng của đa gene v| có sự 
tương t{c giữa chúng. 

Từ 2012 đến nay: Chọn lọc theo hệ gene  

Từ năm 2012, một cột mốc quan trọng 
kh{c trong lĩnh vực chọn giống vật nuôi đã 
xuất hiện chọn lọc dựa trên hệ gene 
(Genomic Selection). Phương ph{p n|y dựa 
trên c{c thông tin trên to|n bộ hệ gene để dự 
đo{n tiềm năng di truyền của vật nuôi. Sử 
dụng ph}n tích SNP (Single Nucleotide 
Polymorphisms), GS cho phép giải mã chi tiết 
bộ gene của vật nuôi, giúp chọn lọc những c{ 
thể có khả năng sinh trưởng, ph{t triển vượt 
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trội. C{c chip SNP, ph{t triển bởi c{c công ty 
công nghệ sinh học như Illumina, đã bắt đầu 
được {p dụng cho gia súc, gia cầm, n}ng cao 
hiệu quả chọn giống v| rút ngắn thời gian 
cần thiết cho việc nh}n giống từ 20-40%. 

Xu hƣớng tƣơng lai tại Việt Nam: Công 
nghệ hệ gene v| chọn giống thông minh 

Tại Việt Nam, việc tiếp cận công nghệ 
chọn lọc hệ gene đã bắt đầu v| tiềm năng của 
nó l| rất lớn. C{c công nghệ như BLUP và 
MAS đã mang lại những kết quả đ{ng kể, tuy 
nhiên, GS hứa hẹn sẽ tạo ra bước đột ph{ 
trong việc n}ng cao chất lượng giống vật 
nuôi trong tương lai. Mặc dù vậy, trở ngại 
lớn nhất hiện nay l| chi phí của c{c công 
nghệ mới còn rất cao, dù gi{ chip ph}n tích 

SNP đã giảm đ{ng kể so với trước. Một th{ch 
thức kh{c l| quy mô đ|n giống thương phẩm 
nhỏ, không đủ để bù đắp chi phí cho việc 
ph{t triển đ|n giống hạt nh}n hoặc c{c dòng 
thuần chủng. Tuy nhiên, với sự tiến bộ không 
ngừng của công nghệ, đặc biệt l| khi kết hợp 
với trí tuệ nh}n tạo (AI - Artificial 
Intelligence), chi phí ứng dụng công nghệ 
mới có thể giảm nhanh. Nếu Việt Nam bắt 
đầu tiếp cận v| ứng dụng GS từ b}y giờ, 
trong 5-10 năm tới, công nghệ n|y có thể 
giúp tăng năng suất, cải thiện chất lượng 
giống vật nuôi, đồng thời góp phần v|o mục 
tiêu ph{t triển bền vững, giảm thiểu t{c động 
đến môi trường v| tối ưu hóa hiệu quả kinh 
tế ng|nh chăn nuôi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIN KHCN, VĂN BẢN VÀ KHUYẾN NÔNG 

 

KHKT Chăn nuôi số 305 - tháng 12 năm 2024 94 

 

 
Mục v| tên b|i b{o T{c giả Số Trang 

DI TRUYỀN - GIỐNG VẬT NUÔI (44 bài) 
Mối liên kết giữa đa hình gene IGF-1/PstI với chất 
lượng của g| [c giai đoạn 16-67 tuần tuổi 

Lê Thanh Phương, Nguyễn Trọng Ngữ v| Nguyễn 
Thiết. 

296(01.24) 2 

Cơ cấu đ|n, đặc điểm sinh sản v| đa hình gene 
NCAPG liên quan khối lượng thịt xẻ bò Lai Ongole 
An Giang  

Nguyễn B{ Trung, Lê Nữ Anh Thư, Nguyễn Bình 
Trường, Nguyễn Phi Bằng, Hồ Xu}n Nghiệp, Phạm 
Đức Thọ v| Phạm Thị Kim Phượng. 

296(01.24) 8 

Ảnh hưởng của việc bổ sung protein melatonin 
đến khả năng hồi phục giảm ph}n tế b|o trứng heo 
thu nhận từ nang noãn nhỏ  

Trang Thị Tường Vi, Nguyễn Ngọc Hiếu, Huỳnh Minh 
Nguyệt, Nguyễn Thiên Ân, Nguyễn Lê Trúc Phương 
v| Nguyễn Ngọc Tấn. 

296(01.24) 13 

Ứng dụng công nghệ phôi In vitro để n}ng cao 
hiệu quả sinh sản trên đ|n bò sữa nuôi tại H| Nội 

Nguyễn Văn Th|nh, Trần Thị Loan, Sử Thanh Long, 
Vũ Minh L}m v| Đỗ Thị Kim Lành. 

296(01.24) 20 

Cơ cấu đ|n v| đặc điểm sinh sản, sinh hóa m{u bò 
lai White Brahman An Giang  

Nguyễn B{ Trung, Lê Nữ Anh Thư, Nguyễn Bình 
Trường, Nguyễn Phi Bằng, Hồ Xu}n Nghiệp, Phạm 
Đức Thọ v| Phạm Thị Kim Phượng. 

296(01.24) 25 

Ảnh hưởng của yếu tố tăng trưởng nội mao mạch 
trong môi trường nuôi cấy phôi đến sự ph{t triển 
phôi đơn tính 

Đ|o Thị Mai v| Nguyễn Ngọc Tấn. 296(01.24) 31 

Năng suất v| chất lượng trứng g| liên minh mang 
kiểu gen AA của đa hình G1705A gen growth 
hormone 

Đỗ Thị Thu Hường, Bùi Hữu Đo|n, Đỗ Đức Lực, H| 
Xu}n Bộ, Ho|ng Anh Tuấn, Nguyễn Th{i Anh v| 
Nguyễn Ho|ng Thịnh. 

297(01.24) 2 

Đặc điểm ngoại hình v| năng suất sinh sản của hai 
dòng vịt hướng thịt SB (dòng trống) v| BS (DÒNG 
M[I) thế hệ xuất ph{t 

Ho|ng Tuấn Th|nh, Lê Thanh Hải, Nguyễn Thị Hồng 
Trinh, Lê Văn Trang, Hồ Hoàng Hùng v| Nguyễn Thị 
Thủy Tiên. 

297(01.24) 7 

Khả năng sản xuất của hai dòng vịt Kiêm Dụng BH 
(dòng trống) v| HB (dòng m{i) thế hệ xuất ph{t 

Ho|ng Tuấn Th|nh, Lê Thanh Hải, Nguyễn Thị Hồng 
Trinh, Lê Văn Trang, Hồ Ho|ng Hùng v| Nguyễn Thị 
Thủy Tiên. 

297(01.24) 13 

Đa hình di truyền gene 5-hydroxytryptamine 
receptor 1D ở chó Vện 

Đỗ Võ Anh Khoa, Lê Công Triều, Bùi Thị Tr| Mi, L}m 
Thanh Bình, Nguyễn Tuyết Giang, Huỳnh Thị Phương 
Loan, Phạm Thị Huê, Nguyễn Đức Huy v| Lê Nguyễn 
Nam Phương. 

297(01.24) 18 

Đặc điểm ngoại hình v| khả năng sản xuất của g| 
bản địa Mnụ nuôi tại Đắk Lắk 

Trần Quang Hạnh, Ngô Thị Kim Chi, Nguyễn Đức 
Điện, Bùi Thị Như Linh, Mai Thị Xoan, Nguyễn Thị 
Thu, Trương Tấn Khanh v| Phạm Thế Huệ. 

298(01.24) 2 

Khả năng sản xuất của g| PHD13GV nhập nội nuôi 
tại Th{i Nguyên 

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan v| Nguyễn Thu 
Phương. 

298(01.24) 9 

Đ{nh gi{ tinh dịch g| Đông Tảo v| g| Ri 

Bùi Thị Diệu Mai, Đỗ Võ Anh Khoa, Ho|ng Thị 
Nguyệt, Nguyễn Viết Hợi, Phạm Thị Nguyệt Mai, 
Trần Thị Hiền, Phạm Doãn L}n, Đinh Thị Ngọc Thúy, 
Nguyễn Văn Hạnh v| Nguyễn Thị Diệu Thúy. 

299(06.24) 2 

Khả năng sinh sản của g| Novogen Brown nuôi tại 
Công ty TNHH MTV g| giống Dabaco 

Ho|ng Anh Tuấn, Vũ Thị Thúy Hằng v| Nguyễn Thị 
Phương. 

299(06.24) 7 

Năng suất sinh sản của lợn đen bản địa nuôi tại 
tỉnh H| Giang 

Đ|o Thị Hồng Chiêm, Bùi Thị Thơm, Dương Thị 
Khuyên v| Nguyễn Thị Minh Thuận. 

299(06.24) 11 

Chọn tạo dòng trống vịt chuyên thịt V72 phục vụ 
chăn nuôi th}m canh 

Lê Thanh Hải, Lê Văn Trang, Phạm Thị Như Tuyết, 
Ho|ng Tuấn Th|nh v| Vũ Đức Cảnh. 

300(07.24) 2 

Khả năng sản xuất của g| GNH-04 thế hệ xuất 
ph{t nuôi tại Th{i Nguyên 

Trần Thị Hoan, Phan Thị Hồng Phúc, Trương Ngọc 
Phượng, Lê Thị Kh{nh Hòa v| Nguyễn Thu Phương. 

300(07.24) 7 

Đặc điểm sinh sản của cầy Vòi Hương trong điều 
kiện nuôi nhốt tại tỉnh H| Giang  

Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Thị Mai Phương, Trần 
Thị Thanh Thảo, Lưu Duy Đông, Nguyễn Văn Hạnh 
v| Lê Thúy Hằng. 

300(07.24) 11 

Khả năng sinh trưởng của cầy Vòi Hương trong 
điều kiện nuôi nhốt tại tỉnh H| Giang 

Lê Thúy Hằng, Nguyễn Thị Mai Phương, Trần Thị 
Thanh Thảo, Lưu Duy Đông, Nguyễn Văn Hạnh v| 
Nguyễn Ngọc Lương. 

300(07.24) 16 

Effect of Prolatin, Neuropeptide Y gene 
polymorphism on egg yield of Hac Phong female 
line chicken breed up to 38 weeks of age 

Hoang Tuan Thanh, Vo Thi Kim Ngan, Le Tan Loi, 
Trang Thi Tuong Vi, Nguyen Thi Thuy Tien, Nguyen 
Thi Lan Anh and Do The Anh. 

301(08.24) 2 

Generations and hen weights affecting to the 
reproductive of noi crossbred laying hens 

Nguyen Thi Kim Khang, Nguyen Thi Hong Nhi, Ngo 
Thi Minh Suong and Le Thanh Phuong. 

301(08.24) 6 

Production performance and egg quality of Tam 
Hoang chicken at 25-32 weeks old 

Do Vo Anh Khoa, Pham Thi Hue, Nguyen Trung Hieu, 
Nguyen Tuyet Giang, Nguyen Thi Thuy Trang, Do 
Quyen and Nguyen Thi Ngoc Linh. 

301(08.24) 10 

Growth performance and carcass traits of Landrace Do Duc Luc, Tran Thi Thu Ha, Le Ngoc Thanh, Dao 301(08.24) 14 
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Mục v| tên b|i b{o T{c giả Số Trang 
and Yorkshire gilts raised at Kbang farm, Gia Lai 
province  

Manh Luong and Tran Thi Thuy Nhien. 

Effects of a polymorphic site in myostatin gene on 
growth performance of beef cattle 

Le Vinh Nguyen Han, Thai Quoc Hieu, Tu Phuong 
Binh, P Van Vangham, Tran Hoang Diep, Tran Thi 
Minh Tu, Le Ngoc Man and Nguyen Trong Ngu. 

301(08.24) 18 

Effect of age and levels of vitamin E 
supplementation in the diet on sperm quality of 
crossbred buck rabbits (New Zealand white × 
Local) 

Truong Thanh Trung and Tran Long Hai. 301(08.24) 24 

Đặc điểm ngoại hình v| khả năng sinh trưởng của 
hai tổ hợp lai vịt BT v| TB 

Đặng Hồng Quyên, Đỗ Thị Liên, Vương Thị Lan Anh 
v| Nguyễn Văn Duy. 

302(09.24) 2 

Chất lượng tinh dịch của g| H’mông v| ảnh hưởng 
của yếu tố c{ thể 

Phan Nh}n v| Nguyễn Thị Mỹ Phương. 302(09.24) 7 

Khả năng sản xuất v| chất lượng tinh dịch của bò 
đực giống Senepol 

Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Chí Th|nh v| Cù Thị Thiên 
Thu. 

302(09.24) 13 

Khả năng sinh trưởng của con lai giữa tinh bò 
Wagyu với bò c{i F1BBB, F1brahman v| 
F1charolais ở Tr| Vinh 

Ho|ng Thị Ng}n, Phạm Văn Quyến, Nguyễn Văn 
Tiến, Giang Vi Sal, Nguyễn Thị Thủy, Đậu Văn Hải, 
Đo|n Đức Vũ, Huỳnh Văn Thảo v| Ho|ng Thanh 
Dũng. 

302(09.24) 19 

Tình hình chăn nuôi v| một số bệnh phổ biến trên 
dê tại tỉnh Tiền Giang 

Nguyễn Thị Minh Hồng, Trần Ho|ng Diệp, Nguyễn 
Thiết v| Nguyễn Trọng Ngữ. 

302(09.24) 25 

Reproductive performance of Landrace and 
Yorkshire sows from different genetic resources 
raised at Kbang farm, Gia lai province 

Do Duc Luc, Tran Thi Thu Ha, Nguyen Thai Anh, 
Phuong Huu Pha, Dao Manh Luong, 
Tran Thi Thuy Nhien and Ha Xuan Bo. 

303(10.24) 2 

Đặc điểm di truyền về khối lượng cơ thể dòng g| 
HTP v| năng suất trứng dòng g| RTN qua 3 thế hệ 
chọn lọc 

Trần Ngọc Tiến, Nguyễn Quý Khiêm v| Nguyễn 
Trọng Thiện. 

304(11.24) 2 

Tần số alen v| kiểu gen của gen bbs9 liên quan đến 
chết thai ở đ|n lợn giống Yorkshire v| Landrace 

Nguyễn Hữu Tỉnh, Nguyễn Văn Hợp, Đỗ Thế Anh, 
Phạm Ngọc Trung, Nguyễn Ngọc Thanh Yên, Bùi Phú 
Nam Anh v| Trịnh Hồng Sơn. 

304(11.24) 7 

Khả năng sinh trưởng v| năng suất sinh sản của 
lợn Móng C{i thế hệ 1 nuôi tại công ty Cổ phần 
khai th{c kho{ng sản Thiên Thuận Tường Quảng 
Ninh 

Nguyễn Thi Hương, Nguyễn Thị Thanh V}n, Đặng Vũ 
Hòa, Nguyễn Thục Anh v| Lê Văn Huyên. 

304(11.24) 12 

Một số đặc điểm sinh học v| khả năng sinh trưởng 
của lợn H’mông nuôi tại tỉnh L|o Cai 

Nguyễn Thị Út, Nguyễn Mạnh H| v| H| Như Quỳnh. 304(11.24) 17 

Tình hình chăn nuôi bò thịt v| năng suất sinh sản 
bò c{i lai tại Đức Hòa v| Đức Huệ, tỉnh Long An 

Trương Công Đạm, Trương Lập Công, Trần Văn 
Thống v| Nguyễn Kiên Cường. 

304(11.24) 22 

Năng suất sữa v| năng suất sinh sản của bò sữa 
Holstein Friesian tại Đan Mạch  

Bùi Văn Dũng, Mẫn Thị Th|nh, Nguyễn Thị Mai Thơ 
v| Trần Văn Quyền. 

304(11.24) 28 

Đa hình gene GH, GHSR v| POU1F1 ở g| Bản địa: 
Lạc Sơn, lùn Cao Sơn, Bang Trới, lông xù, Tò và 
Tai đỏ  

Nguyễn Thị Quỳnh Ch}u, Phạm Thị Phương Mai, 
Trần Thị Hậu, Nguyễn Văn Ba, Giang Thị Thanh 
Nh|n, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Kh{nh V}n v| 
Phạm Doãn L}n. 

305(12.24) 2 

Chọn tạo dòng g| đặc sản CTN từ g| chọi v| g| 
TN 

Trần Ngọc Tiến, Đặng Đình Tứ, Nguyễn Quý Khiêm, 
Tạ Thị Thùy, Vũ Quốc Dũng, Nguyễn Trọng Thiện, 
Nguyễn Thị Hiền v| Đặng Thị Thúy Yên. 

305(12.24) 10 

Đ{nh gi{ đa hình đơn Nucleotide (SNP) v| biểu 
hiện gene LOC101800257 ở mức độ mRNA liên 
quan đến m|u vỏ trứng xanh ở Vịt trời lai 

Nguyễn Thị Thủy Tiên, Lê Tấn Lợi, Trang Thị Tường 
Vi, Ho|ng Tuấn Th|nh, Nguyễn Đức Thỏa v| Lê Văn 
Trang. 

305(12.24) 15 

Đa dạng di truyền gene DQA (SLA class II) của 5 
giống lợn bản địa ở miền núi phía Bắc Việt Nam 

Nguyễn Văn Ba, Trần Thị Hậu, Phạm Thị Phương Mai, 
Giang Thị Thanh Nh|n, Nguyễn Thị Quỳnh Ch}u, 
Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Kh{nh V}n v| Phạm 
Doãn Lân. 

305(12.24) 20 

Năng suất sinh sản của lợn Landrace v| Yorkshire 
thế hệ 1 mang kiểu gene AA của gene VRTN 

Trịnh Hồng Sơn, Phạm Duy Phẩm, Trịnh Quang 
Tuyên, Nguyễn Long Gia, Nguyễn Ngọc Minh, 
Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Huy, Bùi Thị Tư, 
Nguyễn Tiến Thông, Trần Phương Nam v| Vũ Văn 
Miên. 

305(12.24) 27 

Khả năng sản xuất của c{c tổ hợp lợn lai giữa lợn 
đen Nhật Bản v| lợn Móng C{i 

Phạm Ngọc Trung, Nguyễn Hữu Tỉnh, Lê Đình Phùng, 
Trần Văn H|o, Tôn Trung Kiên, 
Nguyễn Văn Phong, Phạm Công Hải v| Nguyễn Thị 
Cẩm Nhi. 

305(12.24) 33 

Đặc điểm ngoại hình v| năng suất sinh sản đ|n hạt 
nhân trâu Langbiang 

Nguyễn Khắc Kh{nh, Cao Thị Liên, Nguyễn Công 
Định, Phạm Đức Hồng, Trịnh Duy Linh, Dương Thị 
Phương Lan, Cấn Thị Hợp, Phạm Văn Quyến, Bùi Thị 
Thủy v| Nguyễn Thị Quỳnh Trang. 

305(12.24) 39 
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Mục v| tên b|i b{o T{c giả Số Trang 

DINH DƢỠNG V\ THỨC ĂN CHĂN NUÔI (38 bài) 
Năng suất v| chất lượng trứng khi sử dụng chất bổ 
sung v|o chế độ ăn uống của cút Nhật Bản 

Th{i Quốc Hiếu, Lê Vĩnh Nguyên H}n, Từ Phương 
Bình, Trần Ho|ng Diệp v| Nguyễn Trọng Ngữ. 

296(01.24) 37 

Thử nghiệm ba khẩu phần ăn hỗn hợp ho|n chỉnh 
vỗ béo dê giai đoạn 9-12 th{ng tuổi tại Th{i 
Nguyên  

Trần Văn Thăng, La Văn Công v| Nguyễn Hữu Hòa. 296(01.24) 42 

T{c dụng của bổ sung thảo dược v|o thức ăn đến 
khả năng sinh trưởng v| hiệu quả chăn nuôi của g| 
trống lai F1(Đông Tảo x Lương Phượng) 

Vũ Đình Tôn, Nguyễn Thị Nga, Đặng Thúy Nhung, 
Nguyễn Chí Th|nh, Nguyễn Thị Phương v| Nguyễn 
Văn Duy 

297(01.24) 25 

Ảnh hưởng của bổ sung đạm chiết xuất từ đậu 
nành lên sinh trưởng v| thu nhận thức ăn của bê 
c{i hướng sữa giai đoạn sơ sinh đến 70 ng|y tuổi 

Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thiện Long, Đặng Thị 
Ngọc Anh, Võ Văn Đông, Nguyễn Kiên Cường v| 
Nguyễn Văn Ch{nh. 

297(01.24) 31 

Th|nh phần hóa học của một số c}y họ đậu l|m 
thức ăn gia súc 

Nguyễn Vĩ Nh}n v| Nguyễn Hồng Nhung. 297(01.24) 37 

Ảnh hưởng của ph}n g| trong khẩu phần thức ăn 
ho|n chỉnh cho ấu trùng ruồi lính đen 

Th{i Quốc Hiếu, Lê Huỳnh Quang Thông, Nguyễn 
Huy Vũ, Lê Vĩnh Nguyên H}n v| Dương Nguyên 
Khang. 

297(01.24) 42 

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm thảo dược 
v|o khẩu phần thức ăn đến khả năng sinh trưởng 
v| sức khỏe của lợn con 

Đặng Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Đo|n Thảo Duyên, 
Lạc Vĩnh Th|nh, Đỗ Huỳnh Đức  
Huy, Nguyễn Minh Nam, Ngô B{ Duy, Nguyễn Tất 
Toàn, Lê Thanh Hiền, Võ Trọng Th|nh v| Đỗ Tiến 
Duy. 

298(01.24) 14 

Ảnh hưởng của c{c mức năng lượng trao đổi 
trong khẩu phần nuôi thỏ đực lai đến chất lượng 
tinh trùng v| năng suất sinh sản của thỏ c{i lai 
(♂New zealand white x ♀Bản địa) 

Trần Long Hải v| Trương Thanh Trung. 298(01.24) 19 

Nhu cầu năng lượng trao đổi, protein v| axit amin 
thiết yếu hồi tr|ng chuẩn cho g| Ri v|ng rơm  

Trần Thị Bích Ngọc, Lại Thị Nh|i, Đ|o Thị Phương, 
Đặng Nhật Quang, Trần Thị Thanh Thảo v| Trần Việt 
Phương. 

299(01.24) 16 

Lên men lỏng phụ phẩm nông nghiệp l|m thức ăn 
cho lợn theo hướng hữu cơ 

Dương Thu Hương, Nguyễn Công O{nh, Nguyễn Thị 
Tuyết Lê, Vũ Thúy Hằng, Bùi Quang Tuấn, Nguyễn 
Thị Thu Thủy v| Cù Thị Thiên Thu. 

299(06.24) 26 

Ảnh hưởng của chế phẩm thảo dược Herbal Pro 
1A đến sinh trưởng v| tiêu chảy của lợn con 

H| Xu}n Bộ, Nguyễn Th{i Anh, Lê Ngọc Thanh, 
Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Văn Dũng v| Đỗ Đức Lực. 

299(06.24) 32 

Ảnh hưởng của mỡ c{ Tra trong khẩu phần phối 
trộn ho|n to|n (Total Mixed Ration - TMR) đến 
lượng dưỡng chất tiêu thụ v| tiêu hóa, tích lũy nitơ 
v| khí thải nh| kính của bò lai Sind 

Lê Văn Phong v| Nguyễn Văn Thu. 299(06.24) 38 

Tỷ lệ tiêu hóa axit amin hồi tr|ng tiêu chuẩn của 
c{c loại nguyên liệu thức ăn phổ biến trong chăn 
nuôi gà 

Ninh Thị Huyền, Bùi Thị Hồng, Bùi Thị Thu Hiền, Đ|o 
Thị Phương, Lại Thị Nh|i, Bùi Thị Thu Huyền, Phạm 
Kim Đăng v| Trần Thị Bích Ngọc. 

300(07.24) 22 

X{c định gi{ trị ME, tỷ lệ tiêu hóa OMD, CFD v| 
NDFD của một số loại thức ăn phổ biến nuôi Đ| 
Điểu 

Nguyễn Thiện Trường Giang, Vũ Minh Tuấn, Hồ Thị 
Hiền, Bùi Thị Thu Huyền, Phạm Bảo Duy, Nguyễn Thị 
Hòa, Nguyễn Văn Quyết v| Nguyễn Th|nh Công. 

300(07.24) 30 

Ảnh hưởng của mỡ c{ tra trong khẩu phần phối 
trộn ho|n to|n (Total Mixed Ration - TMR) đến 
lượng dưỡng chất tiêu thụ v| tiêu hóa, tích lũy nitơ 
v| khí thải nh| kính của dê B{ch Thảo 

Lê Văn Phong v| Nguyễn Văn Thu. 300(07.24) 38 

Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm HTMAxIGEST 
PI trong khẩu phần đến sinh trưởng, tiêu tốn thức 
ăn v| chất lượng thịt lợn D(LY) 

Đo|n Phương Thúy, Đặng Thúy Nhung, Ho|ng Thị 
Thúy, Dương Thị Vi, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn 
Ước v| Đo|n Văn Soạn. 

300(07.24) 43 

Chỉ số sinh hóa m{u của dê B{ch Thảo khi sử dụng 
thức ăn ủ chua 

Nguyễn Thị Thu Hiền. 300(07.24) 49 

Effect of yeast fermentation chemical composition 
of rice by-products 

Nguyen Hoang Nhat, Tu Trung Kien, Nguyen Tuyet 
Giang, Le Thi Thuy Hang, Pham Ba Toan, Truong 
Minh Quan, Le Thanh Binh, Nguyen Thi Ngoc Linh, 
Pham Thi Hue and Do Vo Anh Khoa. 

301(08.24) 30 

Comparison of banana flower powder and sodium 
bicarbonate supplementation on intakes, weight 
gain and ruminal function in boer crossbred goats 

Chuong Thi Cam Van, Thammacharoen Sumpun, 
Nguyen Hoang Phuc, Nguyen Trong Ngu and Nguyen 
Thiet. 

301(08.24) 35 

Effect of herbal products sumpplementation on 
productivity performances of commercial frog 
production under field condition  

Le Thi Ngoc Han, Ngo Duc Thien, Nguyen Dinh Toan, 
Nguyen Phu Hoa, Amr El-Sayed, Nguyen Van Duc 
and Nguyen Ngoc Tan. 

301(08.24) 42 

Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm Digestsea still 
đến tăng khả năng sinh trưởng của g| thịt lông 
màu 

Hồ Thị Bích Ngọc, Ch{ A Tủa, Lê Minh Ch}u v| 
Nguyễn Thị Minh Thuận. 

302(09.24) 31 

Ảnh hưởng của việc bổ sung bã bột nghệ v|o thức Bùi Thị Kim Phụng, Cao Phước Uyên Tr}n, Chế Minh 302(09.24) 37 
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Mục v| tên b|i b{o T{c giả Số Trang 
ăn đến năng suất v| chất lượng trứng của g| Isa 
Brown tại tỉnh Đồng Nai 

Tùng v| Nguyễn Thị Mỹ Linh. 

Ảnh hưởng của bổ sung thảo dược trong khẩu 
phần đến khả năng sinh trưởng v| hiệu quả sử 
dụng thức ăn của g| lai F1(Hồ   Lương Phượng) 

Hà Xuân Bộ, Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Văn Dũng v| 
Đỗ Đức Lực. 

302(09.24) 42 

Mức năng lượng trao đổi v| protein thô trong 
khẩu phần phù hợp cho lợn Xao v| thương phẩm 

Ho|ng Thị Mai, Lê Minh Hải, Tạ Thị Bình v| Hồ Thị 
Dung. 

302(09.24) 48 

The evolving landscape of animal nutrition and 
feed technology in Korea 

Sang-Suk Lee , A-Rang Son, Michelle Miguel, Bui Huy 
Doanh, Do Duc Luc and Tran Hiep. 

303(10.24) 6 

Effects of yeast fermentation on the quality of 
soybean meal and peanut meal 

Le Thanh Binh, Nguyen Hung Quang, Nguyen Tuyet 
Giang, Le Thi Thuy Hang, Pham Ba Toan, Truong 
Minh Quan, Nguyen Hoang Nhat, Huynh Thi Phuong 
Loan, Nguyen Thi Chuyen and Do Vo Anh Khoa. 

303(10.24) 17 

Protein enrichment of cassava bagasse with 
Saccharomyces cerevisiae and Saccharomycopsis 
buligera for using as cattle feed 

Nguyen Thi Tuyet Le, Bui Quang Tuan, Duong Thu 
Huong, Cu Thi Thien Thu, Han Tuyet Nhung and Dao 
Thi Ngoc Anh. 

303(10.24) 21 

Effect of yeast fermentation on chemical 
composition of sorghum grains 

Truong Minh Quan, Tran Thi Hoan, Nguyen Tuyet 
Giang, Le Thi Thuy Hang, Pham Ba Toan, Le Thanh 
Binh, Nguyen Hoang Nhat, Nguyen Thi Ngoc Linh, 
Pham Thi Hue and Do Vo Anh Khoa. 

303(10.24) 28 

Improving nutritional value of cassava and sweet 
potato roots by yeast fermentation 

Pham Ba Toan, Nguyen Thu Quyen, Nguyen Tuyet 
Giang, Le Thi Thuy Hang, Truong Minh Quan, 
Nguyen Hoang Nhat , Le Thanh Binh, Huynh Thi 
Phuong Loan, Nguyen Huy Tuong and Do Vo Anh 
Khoa. 

303(10.24) 32 

Preservation of total mix ration (TMR) for beef 
cattle in summer 

Nguyen Thi Tuyet Le, Bui Quang Tuan, Khong Doan 
Hung, Nguyen Hai Nam, Vu Tri Hung, Vang Thi Toi, 
Nguyen Hoang Linh and Dao Thi Ngoc Anh. 

303(10.24) 36 

Fruit by-products used as pellet ingredients for 
sustainable ruminant feeding: nutritional 
properties 

Nguyen Thi Vinh, Bui Quang Tuan, Tran Hiep, Phan 
Thi Lieu, Nguyen Sy Thien, Phung Van Bien, Nguyen 
Phuong Anh, Le Thai Linh, Tran Dinh Thien, Bui Huy 
Doanh, Nguyen Thi Phuong Giang, Bui Thi Bich, Vu 
Thi Ngan, Tran Bich Phuong, Duong Thu Huong, 
Nguyen Van Thong, Pham Kim Dang and Nguyen 
Xuan Trach. 

303(10.24) 42 

Hiệu quả của việc bổ sung chế phẩm tỏi - nghệ 
trong nước uống đến sinh trưởng, độ đồng đều v| 
tỷ lệ sống g| lai F1(Mía Lương Phượng) giai đoạn 
úm 

Phạm Đức Khôi, Phạm Xu}n Phú, H| Thị Tr|, Nguyễn 
Công Hiếu, Bùi Thị Dung, Bùi Hải Phong, Nguyễn Thị 
Thanh v| Ho|ng Thị Mai. 

304(11.24) 33 

Ảnh hưởng của bổ sung cỏ Linh lăng (Medicago 
sativa L.) v|o khẩu phần đến năng suất sinh 
trưởng v| th}n thịt của vịt Grimaud giai đoạn 8-49 
ng|y tuổi 

Lê Thị Thúy Hằng, Lê Thị Thúy Loan, Trần Xu}n Hiển, 
Phan Phương Loan v| Nguyễn Tuyết Giang. 

304(11.24) 39 

Ảnh hưởng của c{c mức protein trong khẩu phần 
đến sinh trưởng, năng suất v| chất lượng thịt lợn 
đen lục khu nuôi tại H| Quảng - Cao Bằng 

Trần Văn Thăng, Dương Thị Khuyên, Bùi Thị Thơm v| 
Trần Văn Phùng. 

304(11.24) 45 

Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm thảo dược 
(Aerion v| Sinea) đến khả năng sinh trưởng của 
lợn con giai đoạn sau cai sữa đến 90 ng|y tuổi  

Nguyễn Công O{nh. 304(11.24) 52 

Ảnh hưởng của tinh dầu sả đến chất lượng v| 
dinh dưỡng quầy thịt vịt biển nuôi ở tỉnh Tiền 
Giang 

Huỳnh Văn Thuấn, Nguyễn Văn Hải, Th{i Quốc Hiếu, 
Lê Vĩnh Nguyên H}n, Từ Phương Bình v| Nguyễn 
Trọng Ngữ. 

305(12.24) 44 

Ảnh hưởng của bổ sung tảo xoắn lên khả năng 
sinh trưởng, năng suất th}n thịt v| th|nh phần hóa 
học thịt của cút Nhật Bản lai 

Trịnh Ho|ng Anh, Nguyễn Nhật Duy, Nguyễn Văn 
Minh, Ngô Thị Minh Sương v| Nguyễn Thảo Nguyên. 

305(12.24) 50 

Ảnh hưởng của c{c mức bổ sung Saccharomyces 
Cerevisiae đến chất lượng của vỏ tr{i đậu N|nh 
rau lên men 

Nguyễn Thị Hanh Chi v| Nguyễn Thị Thu Hồng 305(12.24) 54 

CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT V\ NHỮNG VẤN ĐỀ KH[C (76 bài) 
Tình hình sử dụng lao động l| cựu sinh viên Khoa 
Chăn nuôi Thú y Trường Đại học Nông L}m TP. 
Hồ Chí Minh v| nhu cầu, tiêu chuẩn nh}n lực 
Ng|nh Chăn nuôi Thú y 

Phan Nguyễn Quỳnh Như, Lương Thị Kim Ho|ng, 
Nguyễn Thị Kim Ng}n, Nguyễn 
Kiên Cường v| Nguyễn Thị Mỹ Nh}n. 

296(01.24) 48 

X}y dựng phần mềm phối trộn khẩu phần thức ăn 
cho bò thịt 

Hồ Thanh Th}m, Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nguyễn 
Minh Thư v| Phan Huy Cường. 

296(01.24) 54 

Kích hoạt tạo phôi heo đơn tính bằng Calcium 
Ionophore 

Nguyễn Nhật Hòa, Lý Gia H}n, Đinh Thị Mỹ Huyền, 
Cao Minh Trực v| Nguyễn Ngọc Tấn. 

296(01.24) 59 
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Mục v| tên b|i b{o T{c giả Số Trang 
Hiện trạng chăn nuôi v| tình hình sử dụng thức ăn 
trong chăn nuôi bò tỉnh Tr| Vinh 

Nguyễn Minh Thư, Hồ Thanh Th}m v| Nguyễn Thị 
Tuyết Nhung. 

296(01.24) 64 

Ảnh hưởng của mật độ nuôi v| tỷ lệ thay thế ph}n 
bò bằng bùn thải c{ Tra đến năng suất Trùn Quế 

Trương Thanh Trung, Trần Long Hải, Bùi Kim Hiếu v| 
Nguyễn Công Luận. 

296(01.24) 70 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tiêm phòng 
bệnh truyền nhiễm trên thú cưng tại tỉnh An Giang 

Nguyễn Phi Bằng, Ngô Thụy Bảo Tr}n, Nguyễn Thị 
Hạnh Chi, Nguyễn B{ Trung, 
Lê Thị Thúy Hằng v| Nguyễn Thị Bích Hạnh. 

296(01.24) 78 

C{c yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ng|nh 
chăn nuôi thú y của t}n sinh viên tại một số trường 
Đại học phía Nam 

Nguyễn Nữ Mai Thơ, Lê Ho|ng Bảo Ng}n, Ho|ng 
Thanh Thủy, Võ Dương Minh, Nguyễn Kiên Cường v| 
Nguyễn Thị Mỹ Nh}n. 

297(01.24) 47 

Ảnh hưởng của men vi sinh v| men tiêu hóa đến 
sinh trưởng của g| GF168 giai đoạn 9-15 tuần tuổi 

Lê Thanh Phương v| Phạm Tấn Nhã. 297(01.24) 52 

T{c dụng của bổ sung thảo dược v|o khẩu phần ăn 
đến cầu trùng, vi khuẩn clostridium perfringens v| 
một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa m{u của g| trống 
F1(Đông Tảo x Lương Phượng) thương phẩm 

Nguyễn Văn Duy, Ho|ng Minh Đức, Nguyễn Thị 
Hồng Chiên, Lê Văn Hùng, Nguyễn Thị Nga v| Vũ 
Đình Tôn. 

297(01.24) 56 

Tình hình bệnh giả dại v| khô thai ở lợn nuôi tại 
Việt Nam 

Đặng Hữu Anh, Nguyễn B{ Hiên v| Lê Huỳnh Thanh 
Phương. 

297(01.24) 63 

Tập tính sinh học, khả năng sinh trưởng v| năng 
suất sinh sản của chó Vện 

Lê Công Triều, L}m Thanh Bình, Nguyễn Tuyết Giang, 
Bùi Thị Tr| Mi, Huỳnh Thị 
Phương Loan, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phạm Thị Huê, 
Lê Nguyễn Nam Phương v| Đỗ Võ Anh Khoa. 

297(01.24) 68 

Thực trạng sử dụng kh{ng sinh điều trị một số 
bệnh đường hô hấp trên chó tại th|nh phố Hồ Chí 
Minh 

Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan, Nguyễn Phan Thảo 
Nguyên, Khương Trần Phúc Nguyên, Trần Thị Ngọc 
Tr}n, Đo|n Thị Kim Cúc v| Nguyễn Thị Lan Anh. 

297(01.24) 73 

Khảo s{t tình hình dịch vụ thú cưng tại Phòng 
kh{m thú y Đỗ Trung, th|nh phố Cần Thơ 

Vũ Ngọc Ho|i 298(01.24) 28 

Ảnh hưởng phụ phẩm nuôi đông trùng hạ thảo 
đến năng suất v| chất lượng trứng g| Lương 
Phượng 

Trần Thị [nh Nguyệt, Nguyễn Đức Hậu, L}m Gia Bảo 
v| Nguyễn Thị Thu Hiền. 

298(01.24) 36 

Ảnh hưởng của bột ấu trùng ruồi lính đen 
(Hermetia illucens) đến sức sản xuất v| ph{t triển 
lông nhung của g| Ri 

Nguyễn Hải Qu}n, Phan Thị Hằng Lê Đức Thạo v| Lê 
Đức Ngoan. 

298(01.24) 41 

Sự lưu h|nh virus g}y bệnh viêm da nổi cục ở tr}u 
bò trên địa b|n tỉnh Bắc Giang, triệu chứng l}m 
s|ng v| điều trị bệnh 

Trần Việt Ho|n, Lê Văn Phan, Nguyễn Thị Hương 
Giang, Nguyễn Thị Thu Huyền, Đo|n Thị Thảo, 
Nguyễn Đình Nguyên, Hồ Thu Hiền, Lê Văn Dương, 
Hoàng Minh Tân, Nguyễn Huy Kh{nh v| Nguyễn Văn 
Thắng. 

298(01.24) 46 

Tình hình nhiễm ký sinh trùng đường tiêu hóa trên 
đ|n ngựa Thoroughbred tại tỉnh L}m Đồng 

Bùi Thị Diệu Mai, Nguyễn Ho|ng Sơn, Phạm Kh{nh 
Linh v| Ho|ng Quốc Bảo. 

298(01.24) 51 

Ảnh hưởng của bổ sung axít lauric v| dầu dừa lên 
sự sinh khí mêtan, qu{ trình lên men, quần thể vi 
sinh vật, tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất ở dạ cỏ dê trong 
điều kiện in vitro 

Hồ Thiệu Khôi, Nguyễn Văn Th|nh Khuyến, L}m 
Trung Nghĩa v| Hồ Quảng Đồ. 

298(01.24) 57 

Ảnh hưởng của bổ sung hỗn hợp chiết từ một số 
c}y dược liệu đến c{c chỉ tiêu sinh hóa m{u v| số 
lượng E. coli, salmonella trong phân gà 

Lê Đức Thạo, Nguyễn Hải Qu}n v| Nguyễn Văn 
Chào. 

298(01.24) 64 

Mối tương quan giữa bệnh Parvo v| bệnh ký sinh 
trùng đường ruột trên chó 

Nguyễn Thị Hạnh Chi. 298(01.24) 70 

Ảnh hưởng của vi khuẩn lactic bổ sung v|o thức 
ăn lên khả năng phòng bệnh viêm ruột hoại tử trên 
g| do vi khuẩn clostridium perfringens g}y ra 

Ho|ng Minh Đức, Nguyễn Văn Duy, Trần Thị Kh{nh 
Ho| v| Ho|ng Minh Sơn. 

298(01.24) 77 

Hiệu quả kích kh{ng của chế phẩm probioherbs 
đối với bệnh nosema trên ong mật Apis mellifera 

Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Th|nh Trung v| Phạm 
Hồng Th{i. 

298(01.24) 84 

Tổng quan c{c nghiên cứu sử dụng sản phẩm phụ 
của Đông trùng hạ thảo trong chăn nuôi 

Nguyễn Thị Thu Hiền. 299(06.24) 43 

Khảo s{t c{c điều kiện bảo quản ảnh hưởng đến 
chất lượng của trứng cút Nhật Bản 

Th{i Quốc Hiếu, Từ Phương Bình, Lê Vĩnh Nguyên 
H}n, Nguyễn Trung Trực v| Nguyễn Trọng Ngữ. 

299(06.24) 50 

Ảnh hưởng của thực khuẩn thể bổ sung v|o thức 
ăn đến khả năng phòng bệnh viêm ruột hoại tử do 
Clostridium perfrigens trên g| 

Ho|ng Minh Đức, Nguyễn Văn Duy, Trần Thị Kh{nh 
Ho| v| Ho|ng Minh Sơn. 

299(06.24) 55 

Ảnh hưởng của Forceris đến sinh trưởng, tiêu chảy 
v| tỷ lệ mắc cầu trùng của lợn con 

Bùi Thị Tố Nga v| H| Xu}n Bộ. 299(06.24) 61 

Ảnh hưởng của Salbutamol trong khẩu phần ăn 
đến khối lượng cơ thể, biểu hiện l}m s|ng, biến đổi 
đại thể v| vi thể trên chuột thí nghiệm 

Bùi Thị Tố Nga v| H| Xu}n Bộ. 299(06.24) 66 

Ảnh hưởng của mức độ bổ sung vi khuẩn Ngô Thị Minh Sương v| Phan Văn Mẫn. 299(06.24) 72 
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Mục v| tên b|i b{o T{c giả Số Trang 
Pseudomonas putida trong việc ủ bã c| phê lên 
th|nh phần dưỡng chất, khả năng sinh khí trong 
điều kiện in vitro 
Ảnh hưởng của Sophora subprosrate 
polysaccharide (Ssp) đến hoạt tính tăng sinh của tế 
b|o miễn dịch trong ống nghiệm 

Dương Thị Toan, Nguyễn Văn Lưu, Nguyễn Thị 
Chinh, Trần Thị T}m, Yang Jian v| Hu Tingjun. 

299(06.24) 77 

Giải ph{p ứng dụng công nghệ số trong nuôi ong 
lấy mật 

Nguyễn Trung Kiên, Trần Duy Hiếu v| Phạm Hồng 
Thái. 

299(06.24) 81 

Tình hình nhiễm s{n d}y ở chó nuôi tại một số xã 
thuộc th|nh phố Th{i Nguyên, tỉnh Th{i Nguyên  

Đặng Văn Nghiệp, Đỗ Thị V}n Giang, Vũ Thị [nh 
Huyền v| Nguyễn Thị Bích Ng|. 

299(06.24) 89 

Tổng quan về c{c phương thức chăn nuôi bò thịt 
trên thế giới 

Nguyễn Thị Thu Hiền. 300(07.24) 55 

Ảnh hưởng mật độ v| địa điểm nuôi đến khả năng 
sinh trưởng v| hiệu quả kinh tế của nuôi lợn đen 
bản địa tại tỉnh H| Giang 

Cù Thị Thuý Nga, Bùi Thị Thơm, Bùi Ngọc Sơn, Đ|o 
Thị Hồng Chiêm v| Dương Thị Khuyên. 

300(07.24) 61 

Thực trạng sinh sản v| một số giải ph{p khắc phục 
chậm sinh trên đ|n bò c{i sinh sản tại tỉnh Cao 
Bằng 

Vũ Minh Tuấn, Đ|o Thị Phương, Lê Tiến Dũng, 
Nguyễn Minh Hằng, Trần Thị Hiền, Nguyễn Thị 
Thanh V}n v| Trần Sơn H|. 

300(07.24) 65 

G}y động dục chủ động v| ấn định thời gian thụ 
tinh nh}n tạo trên đ|n bò c{i sinh sản tại 5 huyện 
trên địa b|n tỉnh Cao Bằng 

Trần Sơn H|, Vũ Minh Tuấn, Bùi Việt Phong, Nguyễn 
Thiện Trường Giang, Nguyễn Thị Thanh V}n, Đinh 
Quốc Hiệu, Trần Thị Hiền v| Phùng Minh Đức. 

300(07.24) 71 

C{c lo|i bò s{t đang bị khai th{c buôn b{n ở vùng 
biên giới của tỉnh Đồng Th{p 

Ho|ng Thị Nghiệp. 300(07.24) 73 

Đặc điểm v| phương ph{p chẩn đo{n bệnh viêm 
phúc mạc truyền nhiễm thể ướt trên mèo tại 
TPHCM  

Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan v| Dư Thanh Vũ. 300(07.24) 79 

Determination of haematological profiles of native 
pigs raised under confined management system 
based on available feedstuffs 

Dao Thi Mai, Vo Thi Song Ngan, Nguyen Thanh Tung, 
Nguyen Thi Hong Trinh, Hoang Tuan Thanh, Dau Van 
Hai, Pham Van Tiem and Nguyen Ngoc Tan. 

301(08.24) 48 

Participant of female farmers on black soldier fly 
larvae production in the south of Vietnam 

Le Thuy Binh Phuong, Nguyen Van Nghia, Dinh Van 
Nam, Huynh Vu Duy Khang and Duong Nguyen 
Khang. 

301(08.24) 53 

Duck-rice rearing system in the direction of 
organic circulation in Binh Thanh-Thanh Binh–
Dong Thap 

Pham Tan Nha and Le Thu Thuy. 301(08.24) 60 

Blood physiological indicators of goat crossbreds 
F1(Boer x Bach Thao) and F1(Saanen x Bach Thao) 

Nguyen Thi Thu Hien. 301(08.24) 65 

Seasonal testosterone changes in Saanen goats Nguyen Thi Thu Hien. 301(08.24) 71 
Identification of co-infection of infectious 
laryngotracheitis virus and gyrovirus galga 1 in 
domestic chickens in Hanoi and Bac Giang 

Tran Thi Huong Giang, Vu Thi Ngoc, Dong Van Hieu, 
Bui Tran Anh Dao and Vu Thi Thu Tra. 

301(08.24) 77 

Antimicrobial susceptibility of Escherichia coli 
isolated from milk in dairy household farms in Gia 
Lam, Hanoi 

Vu Thi Thu Tra, Vu Thi Hien, Tran Thi Thanh, Chu Thi 
Thanh Huong, Nguyen Thi Thanh Ha and Tran Thi 
Huong Giang. 

301(08.24) 81 

Survey of common skin tumors in dogs and cats 
and assessing the effectiveness of treatment  

Nguyen Vu Thuy Hong Loan and Nguyen Ngọc Thuy 
Tien. 

301(08.24) 85 

Evaluation of the treatment regimen for intestinal 
parasitic infection in dogs at veterinary clinics 

Nguyen Vu Thuy Hong Loan and Trinh Thi Lan Anh. 301(08.24) 89 

Kinh nghiệm quản lý v| đầu tư ph{t triển chăn 
nuôi của một số quốc gia ph{t triển v| b|i học cho 
Việt Nam 

Lương Hương Giang. 302(09.24) 54 

Ảnh hưởng của dầu o-liu lên sự sinh khí mê tan, 
qu{ trình lên men v| quần thể vi sinh vật ở dạ cỏ 
dê trong điều kiện In vitro 

Hồ Thiệu Khôi, L}m Trung Nghĩa v| Hồ Quảng Đồ. 302(09.24) 61 

Tình hình nhiễm ký sinh trùng trên bồ c}u qua xét 
nghiệm ph}n v| sự ph{t hiện giun tròn 
Procephalobus Sp. trong ph}n bồ c}u 

Nguyễn Thị Ho|ng Yến v| Nguyễn Thị Lan Anh. 302(09.24) 67 

Khảo s{t tình hình nhiễm ký sinh trùng đường 
máu trên gà tre nuôi thịt 

Võ Phong Vũ Anh Tuấn, Phạm Chúc Trinh Bạch v| 
Phan Ngọc Quí. 

302(09.24) 73 

Triệu chứng l}m s|ng v| bệnh tích bệnh thường 
gặp trên heo con cai sữa của trại chăn nuôi tại 
Đồng Nai 

Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan v| Nguyễn Ho|ng Thiên 
Bảo. 

302(09.24) 80 

Ph}n lập vi khuẩn e. coli kh{ng kh{ng sinh trong 
nước thải ở c{c hộ nuôi bò sữa tại Gia L}m, H| Nội 

Vũ Thị Thu Tr|, Vũ Thị Hiến v| Trần Thị Hương 
Giang. 

302(09.24) 86 

Effects of nuvivit K supplementation in drinking 
water on the growth performance of broilers under 
heat tress condition 

Bui Huy Doanh, Nguyen Thi Phuong Giang, Dinh Thi 
Yen, Nguyen Hoang Thinh, Nguyen Van Thong, 
Nguyen Thi Kim Phuong, Tran Luong Nguyen and 

303(10.24) 48 
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Mục v| tên b|i b{o T{c giả Số Trang 
Nguyen Thi Vinh. 

Effects of β-mannanase supplementation with 
different levels of copra or palm kernel meal on 
growth performance, and carcass characteristics in 
growing finishing pigs 

Jaehwan Lee, Minhyuk Jang, Minsoo Park, Bui Huy 
Doanh, Nguyen Thi Vinh and 
Yoo Yong Kim. 

303(10.24) 52 

Effect of powdered herbal mixture supplements in 
the diet on growth performance and blood 
biochemical parameters of Tien Yen chicken 

Vu Dinh Ton, Nguyen Thi Nga, Dang Thuy Nhung, 
Ha Xuan Bo, Le Van Hung and Nguyen Van Duy. 

303(10.24) 57 

Effects of supplementation of powdered herbal 
mixture and cinnamon in the diet on productivity 
and quality of Tien Yen chicken meat 

Vu Quynh Huong, Nguyen Van Duy and Vu Dinh 
Ton. 

303(10.24) 63 

Effects of compound trace minerals on the growth 
performance, carcass characteristics, and meat 
quality of crossbred F1(Ho×LP) chickens 

Ha Xuan Bo, Nguyen Thi Vinh, Bui Huy Doanh, Dang 
Thuy Nhung and Do Duc Luc. 

303(10.24) 69 

Effect of the dietary supplementation with 
chestnut wood tannin extracts on intestinal 
microbes and morphology in crossbred F1(Ho×LP) 
chickens 

Ha Xuan Bo, Nguyen Thi Tuyet Le, Hoang Thi Thu 
Hien, Le Van Khoa, Nguyen Thi Tho, Bui Thi To Nga 
and Do Duc Luc 

303(10.24) 74 

Soybean meal as low-cost nutrient source for 
probiotics biomass production to applying in the 
Litopenaeus vannmei culture 

Hoang Phuong Ha, Nguyen Thi Minh, Bui Huong 
Giang, Chu Nhat Huy, Dao Thi Ngoc Anh and Tran 
Xuan Khoi. 
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